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Sách giáo khoa (SGK) Sinh học lớp 12 được hiên soạn theo 
chương trình cái cách giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
năm 2006, nhằm cung cáp cho học sinh những kiến thức 
cơ hờn và cập nhật ở mức phổ ĩhông về Di nuyển học, Tiến hoủ và 
Sinh thái học. 

Trong quá trình hiên soạn, các tác giả đã cố gắng quán triệt tinh 
thầì dổi mới cái'h dạy lYÌ học, khơi dậy tính nùng động, khả tưmg tự 
học, từ dó phát huy tư duy sáng tợo của học sinh. Đắng thời, cếgắng 
kết hợp lí thuyẽì với thực hành, vận dụng đề giát quyết các vàh để 
của thực tiễn. 

Khi sử dụng sách, hạc sinh cấn lưu ý : 

1. Kí hiệu ▼ .• Chỉ những cáu hòi, vân dề mà khi đọc học sinh cần 
suy nghĩ, lién hệ thực tế dể hiểu rõ kiến thức. 

2. Phần tóm tắt trong khung là những ý chinh của bái, cẩn ghi nhớ. 

3. Cuỏl trtỗi hời đều có các câu hỏi vừ bài tập để làm â nhà. Cáu hỏi 
có dấu * là những cáu khổ dành cho những em học khá, giòi. 

4. Với những câu hỏi và hài tậir diển cáu trả lời, các em nên ghi vào 
vỏ hùi tập, không nên trả lời tiực tiếp vào sách. 

5. Phán "‘Em có biết ?” : Cung cấp một sò' thõng tin hẩp ddn nhâm 
mà rộng kiến thức của hài. không phái tĩội dung bắt buộc của 
hài học. 

Các tác già rất mong nhận dược ý kiến đóng góp của hạn đọc dể 
lân tái bản .sau sách hoàn thiện hơn. 

CÁC TẤC GIÀ 
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I 


CICHÉDITRUYẾII 






GEN, MÃ DI TRUYÉN VÀ QUÁ TRÌNH NHÃN Đâl ADN 


I - GEN 


1. Khái niệm 

Gen là một đoạn của phân từ ADN mang thông tin mã hoá một chuồi 
pôlipeptit hay một phân từ ARN. 

Ví dụ : Gen hemôglôbin anpha (Hb a) là gen mã hoá chuồi pôlipeptit a góp 
phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hổng cầu ; gen tARN mã hoá phân tử ARN 
vận chuyển,... 

2. Cắu trúc chung của gen cáu biic 

Mồi gen mã hoá prôtẻin gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit (hình 1.1). 


Mạch mã gổc 3' 
Mạch bổ sung 5' 


Vùng đléu hoà 

Vùng mả hoố 

Vùng kất thúc ỉ 



___í 


5‘ 


3’ 


Hình 1.1. Cáu trúc chung cùa một gen cáu trúc 
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- Vùng điều hoà : nằm ớ đầu 3’ cúa mạch mã gốc cùa gen, cỏ trình tự nuclêôtit 
đặc biệt giúp ARN pôlimcraza có thế nhận biết và liên kết đề khởi động quá trình 
phiên mã, đồng thời cùng chứa trình tự nuclêôtit điều hoà quả trình phiên mã. 

- Vùng mã hoá : mang thông tin raã hoá các axit amin. Các gen ờ sinh vật nhân 
sơ có vùng mã hoả liên tục (gen không phân mánh). Phần lớn các gen của sinh vật 
nhân thực cỏ vùng mã hoá không liên tạc, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) 
là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vi vậy, các gen này được gọi là gcn 
phân mánh. 

- Vùng kết thúc : nằm ở đầu 5'cùa mạch mã gốc cúa gcn, mang tín hiệu kết thúc 
phiên mã. 

II- MĂ DI TRUYỀN 

Gen được cấu tạo từ các nuclêôtit, còn chuỗi pôlipeptit (prôtêin) lại được cấu 
tạo từ các axit amin. Trong ADN chi có 4 loại nuclcôtit (A, T, G, X), nhưng trong 
prôtêin có khoảng 20 loại axit amin. Vậy làm thế nào gcn có thế quy định được 
cấu trúc chuỗi pôlipeptit ? 

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đẵ khám phá được toàn bộ bí mật cúa mã 
di truyền và người ta nhận thấy rằng cứ 3 nuclèôtit đứng liền nhau mã hoá một 
axit arnin. Đc biết được chính xác ba nuclêòtit nào mã hoá axit amin nào, người ta 
đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm đc giái mã di truyền. Năm, 1966, tất cà 64 bộ ba 
(được gọi là các côđon) trên ARN thông tin tương ứng với 64 bộ ba (triplet) trên 
ADN mã hoá các axit amin đã được giải hoàn toàn bằng thực nghiệm (báng 1). 

Trong sổ 64 bộ ba có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba này 
là LỈAA. UAG, UGA và được gọi là các bộ ba kết thúc vì nó quy định tín hiệu kết 
thúc quá trình dịch mã. Bộ ba AUG là mã mờ đầu với chức năng khới đầu dịch mã 
và mà hoá axit amin mètiônin (ờ sinh vật nhân sơ là íoocmin mêtiônin). 

Các nhà khoa học cho thấy mã di truyền có một sô đặc điểm sau : 

- Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nụclêôtit mà 
không gối lên nhau. 

- Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã 
di truyền, trừ một vài ngoại lệ, 

- Mã di truyền cỏ tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chí mã hoá cho một loại 
axit amin. 

- Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 
một loại axit amin, trừ AUG và UGG, 
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Bảng 1. Bảng mã di tmvén 
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(Phe : Phênmalanin, Leu : Lơxin, lle : lzôlơxin. Met: Mêtỉônin, Val: Valin, Ser; Xêrin, Pro : Prõlin^ 
Thr: Threônin, A\s : Alamn, Tyr: Tìrôzỉn, Hỉs : Histiđin, Gln : Glutamin, Asn : Asparagin, Lys : LỈ 2 in, 
Asp ; Axit Aspactic, Glu : Axit glutamỉc, Cys ; Xistêin, Trp : Trịptổphan, Arg : Acglnin, Gỉy : Glixin) 

Trong bảng 1, mỗi côđon gổm ba chử cái, mỗi chữ cải là tẽn viết tắt của một 
nuclêôtit. Các bộ ba có ghi KT lả mã kết thủc, MĐ là mã mở đầu. 

III - QUÁ TRÌNH NHÂN ĐỚI ADN (tái bàn ADN) 

Quá trình nhàn đôi của ADN diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn 
phân chia tế bào. Quá trình này tạo ra 2 crômatit trong nhiễm sắc thể (NST) để 
chuẩn bị phàn chia tê bào. 

Sơ đồ ờ hình 1.2 nêu các bước chù yếu trong quá trình nhân đôi của ADN, 

Từ nguyên tắc nhân đôi ADN, hiện nay người ta đâ đề xuất phương pháp có 
thể nhân một đoạn ADN nào đó trong ống nghiệm thành vô số bản sao trong 
thời gian ngắn phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. 
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3' 5’ 



Bưởc 2: Tổng hợp Gác mạch AON mâi 

Enzìm ADN pôitm©razs sử dụng một mạch tàm 
khuôn lổng hợp nèn mạch mớt, trớng đó A ỉuỏn tỉèn 
kết vớt T và G luôn tlèn kấl vởỉ X (nguyên tẳc bổ 
sung). 

VI ADN pỗlỉm©fgza chì tổng hỢp mạch mởi theo 
chiéu 5’ ^ 3’, nẽn trẽn mạch khuòn 3‘-+ 5', mạch 
bd sung đưục tổng hợp ỉíên tục* còn trên mạch 
khuôn 5 *-^ 3*. mạch bổ sung đưực lổng hợp ngẳl 
quăng tạo nén cấc đoạn ngán (đoạn OkaEakỉ) Sau 
đó* cấc đoạn Okãzoki được nỔL ìạ\ vốỉ nhau nhò 
enzỉm nổi. 


Mạch ADN dupc đùng làm 
khuôn để tổng hợp nên 
mạch mớl 


Bước í : Thào xoắn phần íứ ADAÍ 

Nhờ các enzlm tháo xoẳn* haỉ mạch đơn cùa, 
phản tử ADN lách nhau dần tạo nén chạc 
hlnh chữ Y vầ đề lộ ra hai mạch Idiuân. 


Sutìc 3 : Háỉ phản tử ADN 
được tạo thành 

Trong mổỉ phân từ ADN 
được tạo thành thl mộí 
mạch là mối ổuợc lổng hợp, 
cồn mạdi kia lâ của ADN 
ban đẩu (nguyên tẩc bán 
bảo tổn). 


Mạch mởỉ tổng hợp xoắn vâi 
mạch khuòn 


Hình 1.2. Sữ dồ minh hoạ quá trình nhãn đôì AĐN 
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- Gen lá một đoạn ADN mang thông tin mã hoá một chuỗi pôỉipepíịt 
hay một phân tử ARN. 

- Mã di truyền là mã hộ bơ và được đọc liên tục ĩĩắt đầu từ một điểm 
xác định theo từng cụm ha nucléôtií. Mồi bộ ha mỡ hoá một 
axit amin. Mã di truyền được dùng chung cho tất cở các loài 
sinh vật. Mã di ưưyền mang tính thoái hoá. 

- Quá trình nhân đôi ADN diễn rơ theo nguyên tắc bổ sung và bán 
hảo tồn. Nhờ đô, hơi phân tử AĐN con được tạo rơ hoàn toàn 

^ giống nhau vò giống với phán tử ADN mẹ. 


Câu hỏl và bài tập 

1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. 

2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. 

3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình 
nhân đôi ADN, Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN. 

4. Mã di truyền có các đặc điểm gì ? 

5. Hây giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử 
ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách 
gián đoạn. 

6. Hãy chọn phưong án trả lời đúng. 

Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trinh nhân đôi ADN là 

A. tháo xoắn phân tử ADN. 

B. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN. 

c. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch 
khuôn của ADN. 

D. cả A, B và c. 
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PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ 


I - PHIÊN MÃ 

Quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN được gọi là quá trình phiên mã. 
Mặc dù gen được cấu tạo tìr 2 mạch nuclêôtit nhưng trong mỗi gen chì cỏ một 
mạch được dùng làm kliuôn (mạch mã gốc) để tổng hợp nên phân tử ARN. 

1. Cáu trúc và chúc nâng cùa các loại ARN 

- ARN thông tin (niARN) được dùng lảm khuôn cho quá trinh dịch mã ờ 
ribôxôm. ở đầu 5’ của phân tử mARN có một trinh tự nuclêôtit đặc hiệu (không 
được dịch mã) nằm gần côđon mờ đầu để ríbôxôm nhận biết và gắn vào. Vi được 
dùng làm khuôn để tổng hợp prồtêin nên niARN cỏ cấu tạo mạch thẳng. Sau khi 
tổng hợp xong prôtêin, mARN thường được các enzim phân huỷ. 

- ARN vận chuyển (tARN) cỏ chức năng 
mang axit am in tới ribôxôm và đóng vai trò như 
“một người phièn dịch” tham gia dịch mã trẽn 
mARN thành trinh tự các axit amin trên chuỗi 
pỏlipeptit. Để đảm nhiệm được chức năng này, 
mồi phân từ tARN đều có một hộ ha đối mâ đặc 
hiệu (anticôđon) cỏ thể nhận ra và bắt đôi bổ sung 
với côđon tương ứng trên mARN (hình 2.1). 

Trong tế bào thường có nhiều loại tARN 
khác nhau. 

- ARN ribôxôm (rARN) kết họfp với prôtêìn 
tạo nên ribôxôm (nơi tổng hợp pròtêin). Ribôxôm 
gồm hai tiểu đơn vị tồn tại riêng rẽ trong tê bảo 
chắt. Chi khi tổng hợp prôtêin, chúng mới liên kết 
với nhau thành ribôxôm hoạt động chức năng. 

2. Co ché phiên mã 

Trong quá trinh phiên mã, trước hết enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng điều 
hoà làm gen tháo xoẩn đê lộ ra mạch mẵ gốc có chiều 3’ —► 5' và bắt đầu tổng 
hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã). 


Bộ ba đốl mẽ 



Axĩt amin 

Hình 2.1. Cẩu ưúc của tARN 



Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 







Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


Sau đó, ARN pôlimera 2 a trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiểu 
3’ —► 5’ để tổng hợp nên phân tử mARN theo nguyên tắc bồ sung (A bắt đôi với 
u, T bắt đôi với A, G bắt đôi với X và ngược tại) theo chiều 5’ —► 3’ (hình 2,2), 
Khi enzim di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nádừng phiên mã và 
phân từ mARN vừa tổng hợp được giải phóng. Vùng nào trẽn gen vừa phiên mã 
xong thì 2 mạch đorn đóng xoắn ngay lại. 



ỏ tê bào nhân sơ, 
mARN sau phiên mã 
được trực tiếp dùng 
làm khuôn đế tổng 
hợp prôtêin. Còn ở tê 
bào nhân thực, mARN 
sau phiên mã phải 
được cắt bỏ các intron, 
nối các êxôn lại với 
nhau thành mARN 
trướng thành rồi đi 
qua màng nhân ra tế 
bào chất làm khuôn 
tổng hợp prôtêin. 


Hình 2.2. So đổ khái quát quá trinh phiên mã 


II - DỊCH MÃ 

Dịch mã là quả trình tổng hợp prôtêin. Ọuá trình nảy có thê chia thành hai giai 
đoạn lả hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuồi pôỉipeptit. 

1. Hoạt hoã axĩt amin 

Trong tế bào chất, nhờ các enziiTi đặc hiệu và năng lượng ATP, mỗi axit amin 
được hoạt hoá và gắn với tARN tương ímg tạo nên phức hợp axit amin - tARN 
(aa - LARN), 

2. Tổng họp chuỗi pôlipeptít 

Hình 2.3 là ví dụ minh hoạ các bước chính của quá trinh tổng hợp chuỗi 
pôlipeptit. 

- Mờ đầu (hỉnh 2,3a): 

Tiếu đơn vị bé của ribôxôiĩi gắn với mARN ở vị tri nhận biết đặc hiệu. VỊ trí 
này nằm gần côđon mờ đầu. Bộ ba đổi mã cùa phức hợp mờ đầu Met - tARN 
(UAX) bổ sung chính xác với côđon mờ đầu (AUG) trên mARN. Tiểu đơn vị lớn 
của ribôxôm kết hợp tạo ribôxôm hoàn chinh sẳn sàng tổng hợp chuỗi pôlipcptit. 
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- Kéo dài chuỗi pôlipeptit (hình 2.3b): 

Côđon thử hai trên mARN (GAA) gắn bổ 

sung với anticôđon của phức hcrp Glu-tARN 
(XUU). Ribôxôm giừ vai trỏ như một khung đỡ 
mARN và phức hợp aa-tARN với nhau, đến khi 
hai axit amin Met và Glu tạo nên liên kết peptit 
giữa chúng. Ribôxôm dịch đi một côđon trẽn 
mARN để đỡ phức hợp côđon-anticôđon tiếp 
theo cho đến khi axit amin thứ ba (Arg) gắn với 
axit amin thứ hai (Glu) bằng liên kết peptit. 
Ribôxôm lại dịch chuyển đi một côđon trên 
mARN và cử tiếp tục như vậy đến cuối mARN. 

- Kết thúc (hình 2.3c); 

Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc ưên 
mARN (UAG) thỉ quá trình dịch mã hoàn tất. 

Nhờ một loại enzim đặc hiệu, axit amin mờ 
đầu (Met) được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa 
tổng hợp. Chuỗi pôlipeptit tiếp tục hình thành các 
cấu trúc bậc cao hơn, trở thành prôtêin có hoạt 
tính sinh học. 

Trong quá trình dịch mã, mARN thường 
không gắn với từng rìbôxôni riêng rẽ mà đồng 
thời gắn với một nhóm ribôxôm gọi là 
pôliribôxôm (gọi tắt là pôlixôm) giúp tăng hiệu 
suất tổng hợp prôtêin (hình 2.4). 



Hlnh 2.3, So đố co chấ dịch mâ 


AUG\ 



>.ỊỚn của^ôxôm 




mẹ. 

3' mARN 


" Ma kết thúc 


^ Hướng chuyển dộng của rlbõxôm 


li 


tARN 


Tiểu đơn vị 
^ bé cua rlbôxôrr 




Hình 2.4. So dổ hoạt động của pôlìríbữxôm trong quá trình dịch mầ 
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Tóm lại, cơ chê phân tử của hiện tượng di truyền được thể hiện theo sơ đồ sau 

Vật liệu di truyền 


Nhàn đồỉ 


Phiénms 

ADN 


^ mARN 


Dịcih rrtâ 


Prỏtẽin 


lả ADN được truyên 
Tính trạng Ịại cho đời sau thông 

qua cơ chế nhân đôi 
của ADN. 


Thông tin di truyền ưong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông 
qua cơ chê phiên mã từ ADN sang mARN rồi dịch mằ từ mARN sang prôtêin và 
từ prôtêin biểu hiện thành tính trạng. 



Phiên mđ : Thông tin di truyền trên mạch mđ gốc của gen được 
phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tấc hổ sung. 

Dịch mã: Là quá trình tổng hợp prôtỂỉn, trong đó các tARN mang 
các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm 
để tổng hợp nên chuỗi pỏỉipeptit. 


Câu hỏi vằ bằi tập 

1. Hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã. 

2. Quá trình dịch mâ tại ribôxôm diễn ra như thế nào ? 

3. Nêu vai trò của pôliribôxôm trong quá trinh tổng hợp prôtêin. 

4. Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau : 

3’ XGA GAA TTT XGA 5’ (mạch mã gốc) 

5’ GXT XTT AAA GXT 3’ 

a) Hây xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng 
hợp từ đoạn gen trên. 

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trinh tựaxit amin như sau : 

- Iơxin - alanin - valin - l!zin - 

Hãy xác định trinh tự các cặp nuclẽôtit trong đoạn gen mang thông tin 
quy định cấu trúc đoạn prôtêin đó. 

5. Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất. 

Các prôtêin ơược tổng hợp trong tế bào nhân thực đều 

A. bắt đầu bằng axit amin Met. 

B. bắt đầu bằng axit amin íoocmin mêtiônin. 
c. có Met ỏ vị trì đẩu tiên bị cắt bỏi enzim. 

D. cả A và c. 
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ĐIẼU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN 


I - KHẢI QUAT VỂ diều HOÀ hoạt động CEN 

Điều hoà hoạt động gen chính là điểu hoà lượng sản phầm của gen được tạo ra. 
Trong mồi tế bào cùa cơ thể, ví dụ tế bào người có khoảng 25000 gen, song ờ mồi 
thời điểm, để phù hợp vód giai đoạn phát triển của cơ thể hay thích ứng với các 
điều kiện môi trường, chỉ cỏ một sổ gen hoạt động còn phần lớn các gen ờ trạng 
thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu. Tế bào chi tổng hợp prôtêin cần thiết 
vào lúc thích hợp với một lượng cần thiết. Vậy làm thế nào tế bảo cỏ thể nhận biết 
được thời điếm nào thì cho gen nào hoạt động hay không hoạt động ? 

Quá trinh điều hoà hoạt động gen ờ sinh vật rất phức tạp, có thể xảy ra ờ nhiều 
mức độ khác nhau như điều hoà phiên mã (điều hoà sổ lượng mARN được tổng 
hợp trong tế bào), điều hoà dịch mã (điểu hoà lượng prôtêin được tạo ra) và thậm 
chí điều hoà sau dịch mã (làm biến đổi prôtêin sau khi được tổng hợp để có thể 
thực hiện được chức nâng nhất định). Tuy nhiên, điều hoà hoạt động gen ở tế bảo 
nhân sơ xày ra chủ yếu ở mức độ phiên mà nên SGK chi tập trung tỉm hiểu cơ chế 
điều hoà phiên mã ở sinh vật nhân sơ. 

II - ĐIẾU HOÀ HOẠT DỘNG CÙA CEN ò SINH VẬT NHÀN so 

Hai nhà khoa học Pháp ià F. Jacôp và J. Mônô đã phát hịện ra cơ chế điểu hoà 
qua opêron ờ vi khuẩn đường ruột (£. coli) và đã nhận được giãi thương Nôben vể 
công trình này. 

Đế điều hoà được quá trình phiên mã thì mỗi gen ngoài vùng mâ hoả luôn cần 
có các vùng điều hoà. Trong vùng điều hoà thường chứa một trật tự nuclêôtit đặc 
thù được gọi là vùng khởi động (promoter). Nhờ trình tự này mà enzim AR.N 
pQlimeraza có thể nhận biết ra mạch nào là mạch mang mã gốc đé tổng hợp mARN 
và quá trinh phiên mã được bắt đầu từ đâu. Ngoải ra, ưong vùng điều hoà còn có 
trình tự nuclêôtit đặc biệt được gọi là vùng vận hành (operator). Nhờ có trình tự 
nuclêòtit này mà prôtêin điều hoà có thể bảm vào đế ngân càn quá trình phiên mã 
(hình 3.1). 
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1. Mổ hình cáu trúc cúa opêron Lac 

Trên phân tử ADN của vi khuẩn, các gen cấu trúc có liên quan về chức năng 
thường được phân bố liền nhau thành từng cụm cỏ chung một cơ chẽ điều hoà được 
gọi là một opẽron (hình 3.1). 


1 


en đỉều hoả— 

1 

1 

1 

ị 1 

- Opẽron Lac 

1 1 



1 


p , 

R 

. 

p 

0 


1 Y 

A 


-1 



r ■■"1 

r 1 

1-1 

[ 1 

1 




Hình 3.1. 5a đổ mã hình cắu búc của opèron Lac ó vi khuán duờng ruột (£ cotii 

Opêron Lac bao gồm : 

z, Y, A : Các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản 
ứng phân giải đưòhig lactôzơ cỏ trong môi truờng để cung cấp nãng lượng cho tế bào. 

o (operator): Vùng vận hành là ừình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôíêin ức chế 
có thể liên kết làm ngăn càn sự phiên mã, 

p (promoter): Vùng khởi động, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu 
phiên mã. 

Một gen khác tuy không nằm trong thành phần của opêron, song đóng vai trò 
quan trọng trong điều hoà hoạt động các gen của opêron là gen điều hoà R. 

Gen điều hoà R khi hoạt động sẽ tổng hợp nên prôtêin ức chế. Prôtêin này có 
khả năng liên kết với vùng vận hành dẫn đến ngân cản quá trinh phiên mã. 

2. Sự điéu hoà hoạt động cùa opâron Lac 

- Khi môi trường không có lactôzữ : 

Gen điều hoà quy định tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin này liên kết với vùng 
vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt dộng. 

— Gen điếu hoà— I 

pÌ H 


Phièn mã 

_ 1 ^ 

### 

Dịch mã ^ ^ ^ 

Prôtêin ức chế 

Hlnh 3,2a, So đổ hoạt động của các gen trong opẻron Lac khí môi truõng không có lactỗzo 
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- Khi môi trường có lactôzo ; 


f~- Gen điểu hoà —Ị 

Phiên mã và dịch mă 

Prôtêin ức chế ^ Ị 

Lactô 2 ơ như ^ 
là chất 
cảm ứng 
(Inductor) 



Prôtêỉn ức chế bị bất hoạt, 
không gắn đưọc vào vùng 
vận hành 



I— - Opêron Lac 

1 -ỉ ° i 


ARN pôỉìme raza 


Phiên mã vá bắt đẩu dịch mã 


mARN 




Prôtêin Lac2 Prôtêin LacY Prôtêin LacA 


Hinh 3.2b. So đổ hoat động cùa các gen ưong opỀron Lac khi mối tmủng cá lactãzo 


Khi môi trưòng có lactôzơ, một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế 
làm biển đổi cấu hình không gian ba chiều của nó làm cho prôtêin ức chế không 
thể liên kết được với vùng vận hành vả do vậy ARN pôlimeraza có thể liên kết 
được vóả vùng khởi động để tiến hành phiên mã. Sau đỏ, các phân tử mARN của 
các gen cấu trúc z, Y, A được dịch mă tạo ra các enzim phân giải đường lactôzơ. 
Khi đường lactôzơ bị phân giải hết thì prôtêin ức chế lại liên kết với vùng vận hành 
và quá trình phiên mã bị dừng lại. 

■- Điểu hoâ hoạt động gen là quá trinh điều hoà lượng sán phẩm 
1 của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống 
H của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát 
H triển bình thường cùa cơ thể. 

- Gen có thể hoạt động được khi mỗi gen hoặc ít nhất một nhóm 
gen ịopêron) phải có vừng điều koà, tại đó các enzim AMN 
pôiimeraia và prõíéin điều hoà hâm vào để tổng hợp hoặc ức chế 
tổng hợp niARN. 

- Điều hoà hoạt động gen ỏ sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ớ giai 
đoạn phiên mã, dựa vào sự tưcrng tác của prôtêỉn điều hoá với 

^ trình tự độc hiệt trong vừng điều hoà của gen. 
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Câu hỏi và bài tập 

1. Thế nào là điều hoà hoạt động gen ? 

2. Opêron là gì ? Trình bày cáu trúc opêron Lac ổ £. coli. 

3. Giải thích cd chế điểu hoà hoạt động của opêron Lac. 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ô sinh vật nhân sơ, vai trò của 
gen điều hoà là gì ? 

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza. 

B. Mang thông tin quy định prôtêin điểu hoà. 

c. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimeraza. 

D. Nơi liên kết với prôtéin điều hoà. 


I 
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ĐỘT BIẾN BEN 


I - KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GEN 


1. Khái niộm 

Đột biên gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Có rất nhiều kiểụ biến 
đổi về cấu trúc của gen nhưng SGK chỉ xem xét những biến đổi liên quan đến một 
cặp nuclềôtit trong gen. Đột biến kiểu nảy thường được gọi là đột biến điểm. Đột 
biến gen dẫn đến thay đổi trình tự nuclêôtit nên mồi lần biến đổi về cấu trúc lại tạo 
ra một alen mới khác biệt với alen ban đẩu. 

Trong tự nhiên, tất cả các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số rất thấp 
(10“^ - 10“^). Tuy nhiên, tán sổ đột biến gen cỏ thê thay đổi tuỳ thuộc vào các tác 
nhân đột biến. Tác nhân đột biến là các nhân tố gây nên các đột biến. Tác nhân đột 
biến có thê lả các chất hoá học, các tác nhân vật lí như tia phóng xạ, hoặc các tác 
nhân sinh học như virut cỏ ưong cơ thê hoặc môi trường bên ngoài cơ thể. Đột biến 
gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưõTig và tế bào sinh dục. 

Cá thé mang gen đột biến đà biểu hiện ra kiểu hình được gọi là thê đột biến. 

Trong điểu kiện nhân tạo, người ta có thể sử dụng các tác nhân gây đột biến tác 
động ỉên vật liệu di truyền lảm xuất hiện đột biến với tần số cao hơn rất nhiều lần. 
Cỏ thể gày đột biến định hưởng vào một gen cụ thể ở những điểm xác địrứi để tạo 
nên những sản phẩm tốt phục vụ cho sản xuất và đời sổng. 

2. Các dạng đôt biỂn gen 

a) Đột biến thay thế một cặp nucléôtit 

Một cặp nuclêôtit trong gen khi được thay thế bằng một cặp nuclêôtit khác có 
thể làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin và làm thay đổi chức năng của 
prôtêin. 

b) Đột biến thêm hỡặc mất một cập nucléôHt 

Khi đột biến làm mẩt đi hoặc thêm vào một cặp nuclêôtit trong gen sẽ dẫn đến 
mà di truyền bị đọc sai kể từ vị ưí xảy ra đột biến dần đến làm thay đổi trinh tự 
axit amin trong chuồi pôlipeptit và làm thay đổi chức năng của prôtêin. 

▼ Trong các dạng đột hiến trên, dạng nào gây hậu quá lớn hơn ? Giải thích. 
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II - NGUYÊN NHÂN VÀ co CHẼ PHẮT SINH ĐỘT BIẾN GEN 

1. Nguvẻn nhãn 

Nguyên nhân gây đột biến gen là do tảc động lí, hoá hay sinh"học ở ngoại cảnh 
(tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt, các hoá chất, một số vĩrut,...) hoặc những rối 
loạn sinh lí, hoả sinh của tê bào. 

2. Co ché phát sinh đột bién gen 

a) Sự kết cập không dứng trong nhàn đôi ADN 

Các bazơ nitơ thường tồn tại hai dạng cấu trúc (dạng thường và dạng hiếm). 
Các dạng hiếm (hỗ biến) có nhũng vị trí liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng 
kết cập không đúng trong quá trinh nhân đôi (kết cặp không hợp đôi) dần đến 
phát sinh đột biến gen. 

Ví dụ, guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi, tạo 
nên đột biến G “ X —^ A - T (hình 4.1). 



Hình 4.1 * Đột biến c - X —A - T đa kất cặp không họp dôí trong nhân đôi ADN 

b) Tác động của các tác nỉiân gậy đột hiến 

- Tác động của tác nhân vật lí nhu tia tử ngoại (UV) có thể làm cho hai bazơ 
timin trên cùng 1 mạch ADN liên kết với nhau dẫn đến phát sinh đột biến gen. 

- Tác nhân hoá học như 5 - brôm uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của timin gây 
thay thế A - T bằng G -X (hình 4.2). 



- Tác nhân sinh học : Dưới tác động của một số virut cũng gây nên đột biến 
gen. Ví dụ như virut viêm gan B, virut hecpet,... 

=^0 
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III - HẬU QUẢ VÀ Ý NGHlA CỦA ĐỘT BIẾN GEN 

1. Hậu quà của đột biến gen 

Đột biến gen có thê gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặ© có lợi cho thể đột 
biến. Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm thường vô hại (trung tính). 
Tuy nhiên, những đột biến gen dẫn đến làm thay đổi chức năng của prôtêin thì 
thường có hại cho thể đột biến, một số đột biến gen cũng có thể làm thay đổi chức 
năng của prôtêin theo hướng cỏ lợi cho thể đột biến. 

Nhìn chung, mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vảo điều kiện môi 
trường cũng như phụ thuộc vào tổ hợp gen. Trong môi trường này hoặc trong tổ 
hợp gen này thì alen đột biến có thể là có hại nhưng trong môi trường khác hoặc 
ưong tổ hợp gen khác thì alen đột.biến đỏ lại có thể có lợi hoặc trung tính. 

▼ Tại sao nhiêu đột hiến điểm như đột biến thay thế cập nuclểôtit lại háu như 
VÁ hại đối với thể đột hiến ? 

2. Vai trò và v nghĩa cùa đột bíén gen 

a) Đối với tiến hoá 

Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cắp nguyên liệu cho quá 
trình tiển hoá của sinh vật. Tuy tần sổ đột biến cùa từng gen rất thấp, nhưng sô 
lượng gen trong tê bào rất lớn và sô cá thể trong quần thể cũng rất nhiều nên nhìn 
chung trong mồi quần thể sinh vật, số lượng gen đột biến được tạo ra trên mỗi thế 
hệ là đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho quá trình tiến hoá. 

b) Đối vói thực tiễn 

Đột biến gen cũng cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống. Vi vậy, ờ một 
số đối tượng như vi sinh vật vả thực vặt, các nhà khoa học thường chủ động sù 
dụng các tác nhân đột biến để tạo ra các giống mới. 

- Đột biến gen lở những hiến đổi trong cẩu trúc của gen. 

- Nguyên nhân phát sinh đột hiến gen là do sự hắt cập không đúng 
trong nhân đôi AĐN, do những sai hỏng ngẫu nhiên, do tác động 
của các tác nhân lí hoá ở môi trường hay do các (ác nhân 
sình học. 

- Các dạng đột hiến điểm gồm : thay thế, thêm, mất một cặp 
nuclềôtừ. 

- Đật biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột 
biến. Mức độ có hại hay có lợi của gen đột hiến phụ thuộc vào 

^ điều kiện môi trường cũng nhưtuỳ thuộc vào tổ hẹp gen. 
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t Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiên hoâ, 
nguồn nguyên liệu cho quá trinh chọn giống đối với một số loài 
sinh vật và cũng là công cụ để các nhà khoa học nghiên cứu các 
quy luật di truyền. 

Câu hòi và bài tập 

1. Đột biến gen là gì ? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và 
hậu quả của nó. 

2. Nêu một số' cơ chế phát sinh đột biến gen. 

3. Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 

4. Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen. 

5. Hãy chọn câu đủng trong số các câu sau đây nói về đột biến điểm. 

A. Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp 
nuclêôtit là ít gãy hại nhất. 

B. Đột biến điểm là nhữhg biến đổi đổng thời tại nhiéu điểm khác nhau 
trong gen. 

c. Trong bất cứtrưâng hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại. 

D. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình 
tiến hoá. 


Em có biết T 

sự cố CHECNÔBƯN 

Sự rò rỉ hạt nhân ở Checnôbưn, Ucraina vào tháng 4 năm 1986 đã làm chết 
khoảng 32000 người và ảnh hưỏng của nó còn tồn tại trong nhiều năm. 

Bụi phóng xạ đã ảnh hưỏng tới SOOOOOkm^ trên đất Ucraina, Bélarut, Nga. 
Ảnh hưởng cùa vật liệu phóng xạ tiếp tục được md rộng do nước lũ tới các 
vùng hổ chứa nước tự nhiên và lưu vực các sông cũa những nước này, đến 
các sinh vật gây nên những hậu quả đột biển khó lường. 
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R)) NHIỄM SAC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẴU TRÚC 
NHIỄM SACTHẼ 

I - HÌNH THÁI VÀ CAU TRÚC HHIÈM SẮC THỂ 
1. Hình thái nhiễiTi sác thể 

ở sinh vật nhân thực, từng phân từ ADN được liên kết với các loại prôtêin khác 
nhau (chủ yếu là histôn) tạo nên cấu trúc được gọi là NST. NST lả cấu trúc mang 
gen của tế bảo vá chi có thể quan sát thấy chúng dưới kính hiển vi. Khi quan sát 
các tế bào nhân thục dưới kỉnh hiển vi quang học, ta thấy NST cỏ hình dạng vả 
kích thước đặc trưng cho loài, đặc biệt nhìn rõ nhất ờ kì giữa của nguyên phân khi 
chúng đã co xoắn cực đại (hình 5.1). 



Htnh S.1. Kinh thái và cáu ưũc hién vi cùa một NST 

(1) NST ô ki giCfa của nguyên phán {NST có cấu trúc kép). Mỗi NST gồm 2 crômatit gắn với nhau 
ò tâm động. Mỗi crômatit chứa 1 phân tử ADN, (2) NST ỏ tế bào không phân chia có cấu trúc đơn, 
Mỗi NST tương ứng với 1 crômatit của NST à kì giữa. 


Mồi NST điển hình đều chứa các trình tự nuclêôtit đặc biệt được gọi là tâm 
động và các trình tự nuclêôtit ờ hai đầu cùng của NST được gọi là đầu mủt và trình 
tự khởi đầu nhân đôi ADN. Tâm động là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST 
có thể di chuyển về các cực của tế bào ưong quá trình phân bào. Tuỳ theo vỊ ưí 
của tâm động mà hình thái NST có thể khác nhau. Vùng đầu mút có tác đụng bào 
vệ các NST cũng như làm cho các NST không đính vào nhau. Các trình tự khởi 
đầu nhàn đôi ADN là những điểm mà tại đó ADN được bắt đầu nhân đôi. 

Mỗi loài đểu có bộ NST đặc trưng. Các loài khác nhau có thể có số lượng, hình 
thái, cấu trúc NST khác nhau, ở phần lớn các loài sình vật lưỡng bội, bộ NST nong 
tế bào cơ thể thường tổn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và 
kích thước cũng như trình tự các gen (bộ NST lưỡng bội, 2n). Người ta thường chia 
các NST thành 2 loại : NST thường và NST giởi tính. 
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2. Cáu ừúc síẽu hién vi của nhiẻm sác thể 

Mồi NST chứa 1 phân tử 
ADN cỏ thể dài gấp hàng ngàn 
lần so với đường kính cùa nhân 
tê bào. Mỗi tế bào sinh vật 
nhân thực thường chứa nhiều 
NST. NST có thể xểp gọn vào 
nhân tê bào và dễ di chuyên 
trong quá trinh phân chia tê 
bào là đo các NST liên kết với 
các prôtêỉn và co xoắn lại ờ các 
mức độ khác nhau (hình 5.2). 


ở sinh vật nhân sơ, mỗi tế 
bào thưcmg chi chứa một phân 
tử ADN mạch kép, có dạng 
vòng và chưa có cấu trúc NST 
như ở tế bào nhân thực. 

w Hãy nêu những biến đổi 
hình thái của NST qua 
các kì phán bào. 

II - DỘT BIẾN CÂU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 

Đột biên cấu trúc NST là nhũmg biến đổi trong cấu trúc của NST. Các dạng đột 
biến nảy thực chất là sự sắp xếp lại những khối gen trên và giữa các NST, do vậy 
có thé làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST. Các tác nhân vật lí như các tia 
phỏng xạ, hoá chất độc hại,... tác nhân sinh học như virut cỏ thể gây nên các đột 
biến cấu trúc NST. Người ta chia các đột biến cấu trúc NST thảnh các dạng : 
mất đoạn, lặp đoạn, đào đoạn và chuyến đoạn. 

1. Mát đoạn 

Mất đoạn là dạng đột biến làm mất đi một đoạn nào đó của NST. Mất đoạn làm 
giám số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với 
thể đột biến. 

ở ngưòá đã phát hiện thấy nhiều rối loạn do mất đoạn NST. Ví dụ, mất một phần 
vai ngắn NST số 5 gây nên hội chứng tiếng mèo kêu. 


Mức xoắn 1, — 
chuỄl nuclẻỗxũm 
(sợi Qơ bản, 
đường kính 11 nm} 



Mứt xoẳn 2 
chất nhiễm séc, 
đường kỉnh 30 nm} 


Mỗí nudêàxóm gồm 
8 phân tử htstôn 
ữược puđn quanh bò\ 

vòng xoần ADN 

4 

(Khaầng 146 ũập 
^ nuciéũtỉt) 


Mứt xơền 3 
(siêu xoắn, 
đường kỉnh 300 nm) 


Crứmatrt 

(đường kính ?ỒQ nm} 


Hĩnh 5.2. cắu trúc sièu hỉển vi cùa NST ở sinh vật nhân thực 
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Người ta có thể gây đột biến mất đoạn nhò để loại khỏi NST những gen không 
mong muốn ờ một số giống cây trồng. 

2. Lặp đoạn 

Lặp đoạn là dạng đột biến làm cho một đoạn nào đó của NSTcó thể lặp lại một 
hay nhiều lần. Hệ quả cùa lặp đoạn đẫn đến làm gia tăng số lượng gen trên NST. 
Việc gia tăng một số gen trên NST làm mất cân bằng gen ừong hệ gen nên có thể 
gây nên hậu quà có hại cho thể đột biến. Tuy nhiên, trong một sô trường họp, việc 
tăng số lượng gen làm tăng số lượng sàn phẩm của gen nên cũng có thể được ứng 
dụng trong thực tế. Ví dụ, ờ đại mạch có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính của 
enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia. 

Nhìn chung, lặp đoạn không gây hậu quả nghiêm trọng như mất đoạn, Mặt 
khác, lặp đoạn NST dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các 
gen mới trong quá trinh tiến hoá. 

3. Đảo đoạn 

Đảo đoạn là dạng đột biến lảm cho một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 
180*^ và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi ữình tự phân bố các 
gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động cùa gen có thể bị 
thay đổi làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trỉ mới có 
thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Do vậy, đột biến đảo đoạn 
NST cỏ thể gây hại cho thể đột biến. Một sô thể đột biến mang NST bị đảo đoạn 
có thể bị giảm khả năng sinh sản. 

Sự sắp xếp lại các gen do đào đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quả 
trinh tiến hoá. Ví dụ, ở nhiều loài muỗi, quá trình đảo đoạn được lặp đi lặp lại trên 
các NST đã góp phẩn tạo nên loài mới. 

4. Chuyên đoạn 

Chuyển đoạn là dạng đột biến dần đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc 
giữa các NST không tưcmg đổng. Có nhiều dạng đột biến chuyển đoạn NST khác 
nhau nhưng ờ đây chúng ta chi tìm hiểu về dạng đột biển chuyển đoạn giữa các 
NST không tưorng đổng. Trong đột biến chuyển đoạn, một sổ gen ữên NST nảy 
được chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết (xem bài 1!). 
Các thê đột biến mang chuyển đoạn NST thường bị giảm khá nâng sinh sàn. 

Ví dụ ỡ người, đột biến chuyển đoạn kliông cân giữa NST số 22 với NST sổ 9 
tạo nên NST 22 ngắn hom binh thường gây nên bệnh ung thư máu ác tỉnh. 

Đột biển chuyển đoạn có vai trò quan trọng ưong quả trình hình thành loài mới. 
Do thể đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khà năng sinh sản nên người ta có thể 
sừ dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng 
biện pháp di truyền. 
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▼ Vị trí đứt gãy khác nhau trển NSr trong các đột biến cấu trúc Nsr liệu có 
gáy nên những hậu quả khác nhau cho thể đột biến hay không ? 


- ở sinh vật nhân thực, mỗi phân tửADN được ĩiên kết với các loại 
prôtéin khác nhau tạo nên cấu trúc được gọi là NST. NST có cấu 
trúc xoắn qua nhiều mức xoắn khác nhau giúp các Nsr có thể xếp 


gọn trong nhân té’bào cũng như giúp điều hoà hoạt động của các 
gen và NSr dễ dàng di chuyển trong quá trinh phân bào. 


- Đột biến cấu trúc NSr là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của 
NSr, gổm bốn dạng : mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn và chuyển 
đoạn. Đột biến cấu trúc Nsr thường làm hỏng các gen, làm mất 
cân bằng gen I’à tái cấu trúc lại các gen trên Nsr nên thường gây 
hại cho thể đột hiến. Tuy nhiên, các dạng đột biến cấu trúc NSr 
đều góp phần tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoâ. 


Càu hòi và bầi tập 

1. Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ỏ sinh vật nhân thực. 

2. Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau ? 

3. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Có những dạng nào ? Nêu ý nghĩa. 

4. Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây 
chết cho các thể đột biến ? 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. 

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do 

A. đửt gãy NST. 

B. đứt gây NST hoặc đứt gãy rồi tải kết hợp khác thường, 
c. trao đổi chéo không đéu. 

D. cả B và c. 
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0^ ^ ĐỘT BIẾN sõ LUỌNG NHIỄM SAC THẼ 


Đột biến số lưọrng NST là đột biến lảm thay đổi về sô lưgnng NST trong tế bào. 
Sự thay đồi số lượng NST có thể có nhiều loại: đột biến lệch bội (dị bội) và đột biến 
đa bội. 


I - DỘT BIẾN LỆCH BỘI 


1. Khái niệm và phân loại 

Đột biến lệch bội là đột 
biến làm thay đổi sô lượng 
NST ở một hay một số cặp 
NST tương đồng. 

ớ sinh vật lưỡng bội, đột 
biến lệch bội thường cỏ các 
dạng chính như hình 6.1. 

2. Co chế phát sinh 

Đột biến lệch bội xảy ra 
do rối loạn phàn bào làm 
cho một hoặc một số cập 
NST tương đổng không 
phân li, Sự không phân li 
của một hay một số cặp 
NST trong giâm phân tạo ra 
các giao tử thừa hay thiếu 
một vài NST. 
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Hình Bộ NST bình thuủng và các bộ NST cúa 
thể dột biên iệch bộỉ 


Các giao từ này kết họp với giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể lệch bội. Sự 
không phân li có thể xảy ra ở các cặp NST thường hay cặp NST giới tính. 


Lệch bội cùng có thể xảy ra trong nguyên phân ở các tê bào sinh dưỡng (2n) 
làm cho một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khăm. 
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3. Hậu quả 

Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài cặp NST một cách khác thường đã 
làm mất cân bằng của toàn hệ gen nên các thê lệch bội thường không sống được 
hay giảm sức sống, giảm khà năng sinh sản tuỳ loài. 

ở người, trong số các ca thai bị sấy tự nhiên có bất thưÒTig NST thì tì lệ thai thể 
ba là 53,7%, thể một lả 15,3%,... Điều đỏ chửng tỏ đa số lệch bội gây chết từ giai 
đoạn sớm. Nêu sống được đến khi sinh đều mắc những bệnh hiểm nghèo như hội 
chứng Đao (ba NST số 21), hội chứng Tớcnơ (chi có một NST giới tính X),... 

ở thực vật cũng đã gặp các lệch bội, đặc biệt ờ chi Cà và chi Lúa. Ví dụ, ở cà 
độc dược đã phát hiện được lệch bội ờ cả 12 cặp NST tương đồng cho các dạng 
quả khác nhau về hỉnh dạng, kích thước cũng như sự phát triển của các gai. 

4. Ý nghĩa 

Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. Trong thực tiễn 
chọn giống có thề sử đụng lệch bội để xác định vị trí của gen trẽn NST. 

II - ĐỘT BIẾN DA BỘI 

1. Khái niệm và co chế phát sinh thể tự đa bội 

Đột biển đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lẩn bộ NST đơn bội cùa 
loài và lóm hơn 2n. Cơ thể sinh vật mang bộ NST bất thưcmg như 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 
8n,.,. được gọi là thể đa bội. Trong đó, cơ thể cỏ bộ NST là 3n, 5n, 7n,... gọi là thể 
đa bội lẻ, còn cơ thê có bộ NST là 4n, 6n, 8n,... được gọi là thể đa bội chằn. 

Thể tự đa bội có thể được phát sinh bằng một sô cơ chế như ở hình 6.2. 

Từ hình 6.2 có thê thấy, 
thê tự tam bội (3n) có thể 
được tạo nên do kết hợp các 
giao tử đơn bội (n) với giao 
từ lưỡng bội (2n). Thể tự tứ 
bội (4n) có thế được tạo nên 
do sự kết hợp các giao tử 
lường bội (2n). Trong lần 
nguyên phản đầu tiên của 
hợp từ, nếu tất cả các NST 
không phân li thi cũng tạo 
nên thể tự tử bội. 



Hình 6.2. Ca chể hinh thành các thể da bội lẻ và da bộl chản 
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2. Khái niệm và co ché phát sình thể dj đa bội 

Dị đa bội ỉà hiện tượng làm gia tăng sổ bộ 
NST đơn bội cùa hai loài khác nhau trong một 
tế bào. Loại đột biến này chi được phát sinh ở 
các con lai khác loài. Các loài thực vật có họ 
hàng thân thuộc đôi khi có thể giao phấn với 
nhau cho ra con lai có sức sông nhưng bất thụ 
(không có khả năng sinh sản). Nếu ở con lai 
xảy ra đột biến đa bội làm tăng gấp đôi số 
lượng cà 2 bộ NST của hai loài khác nhau thi 
sẽ tạo ra thể dị đa bội. Hình 6.3 giải thích cơ 
chế hình thành thể dị đa bội (còn được gọi là 
thể song nhị bội). 


LoàlA Loài B 

M - BB 

Á-AB-B 

Con ial lưỡng 
bội bẩt thụ 

Tăng gấp đôi 
số lượng NST 

AABB 

Thể dị đa bội 
hữú thụ 

(Thể song nhị bội) 


Hình 6.3. So dỗ co chẻ' hinh thành các thể dị đa bội 

Thể dị đa bội được tạo ra như ở hình 6.3 có thể phát triển và hữu thụ như dạng 
bình thường 2n. Hiện tượng lai xa kèm theo đa bội hoá như vậy có vai trò rất quan 
trọng trong quá trình tiến hoá hình thành loài mới ở nhiểu loài thực vật cỏ hoa. Nhà 
khoa học Kapetrenco (Karpechenco) đã lai cải củ (Rí^ĩhanus) có 2n = 18R với cải 
bắp {Brassica) có 2n = 18B. Con lai F| cộ 18 NST (9R + 9B) bất thụ do bộ NST 
không tương đồng. Sau đỏ, ông đã may mắn nhận được thể dị đa bội (song nhị bội 
hừu thụ) có bộ NST 18R + 18B. 

3. Hậu quá vầ vai trò của đột bién đa bội 

Tê bào đa bội cỏ số lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các 
chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ. Vì vậy, thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng 
lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt. 

Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình 
thường. Nhừng giống cây ăn quả không 
hạt như nho, dưa hấu,... thường là tự đa 
bội lẻ vả không có hạt (hình 6.4). Hiện 
tượng đa bội khá phổ biến ờ thực vật 
trong khi ở động vật lả tương đối hiếm. 

Đột biến đa bội đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình tiến hoá vì nó góp 
phần hình thành nên loài mới, chù yếu là 
các loài thực vật có hoa. 



Hỉnh 6.4. Chùm nho tuông bội (tráỉ) vả tứbẠỈ (phái) 
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▼ Tại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quà nặng nề cho thể đột biến hơn 
là đột biến đa bội ? 



K 


- Sự thay đổi số lượng Nsr chỉ liên quan tới một hay một số cặp 
NST được gợi là hiện tượng lệch bội; cỏn sự thay đổi dẫn đến làm 
tàng một số nguyên lần sô' bộ Nsr đơn bội và nhiều hơn 2n là 
hiện tượng đa bội. 


- Nguyên nhân dần đến hiện tượng lệch bội và đa bội là do rôĩ loạn 
quá trình phân lì của các NSr trong quá trình phân bào. 


- Đật biển đa bội đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến 
hoâ cũng như trong việc tạo giống mới. 


- Hiện tượng đa bội phổ biển ở thực vật hơn lá à động vật. 


Câu hài ¥à bài tập 

1. Nêu các dạng đột biến lệch bội ỏ sinh vật lưỡng bội và hậu quả của 
từng dạng. 

2. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội ? 

3. Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật. 

4. Nêu các đặc điểm của thể đa bội. 

5. Hãy chọn phưong án trả lời đúng. 

Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ỏ tế bào sinh dưỡng sẽ 
làm xuất hiện điều gi ? 

A. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến. 

B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến. 

c. Tất cả các tể bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sính dục 
thì không. 

D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào : dòng binh thưởng và dòng mang 
đột biến. 
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Thực hành: 

QUAN SẮT CÁC DẠNG ĐỘT BIẼN số LUỤNG 
NHIỄM SAC THẼ TRÊN TIÊU BẢN C0 ĐỊNH VÀ 
TRÊN TIÊU BÀN TẠM THỜI 

I- MỤC TIÊU 

Tuỳ theo cách lựa chọn phướng án thực hành mả mục tiêu của bài học có thể là 
một hoặc một số mục tiêu sau ; 

- Quan sát được bộ NST dưới kính hiên vi. 

- Xác định được một sổ dạng đột biến NST trên các tiêu bản cố định. 

- Rèn kĩ năng làm tiêu bản NST và xác định số lượng NST dưới kính hiển vi. 

- Xác định được các cặp NST tưcmg đổng của người trên ảnh chụp. 

II - CHUẨN BỊ 

Mỗi nhóm học sinh (gồm 3-4 em) được trang bị: 

- Xính hiển vi quang học kèm theo vật kính lOx, 40x và thị kính lOx. 

- Tiêu bản cô định bộ NST tế bào bạch cẫu của người bình thường và bộ NST 
bất thường ở người. 

- Châu chấu đực (đầu nhỏ, mình thon), nước cất, oocxêin axêtic 4 - 5%, phiến 
kính, lả kính, kim mổ, kéo mổ. 

- Các bàn phôto ảnh chụp bộ NST bình thường của ngưòd với độ phóng đại lớn. 

- Các ảnh chụp bộ NST bất thưòrhg ở người tử tiêu bàn cố định. 

III - NỘI DUNG VÀ CÁCH HỂN HÀNH 
1. Nôi dung thục hành 

a) Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định 

- Đặt tiêu bản lẽn kính hiển vi và nhìn từ ngoài (chưa qua thị kính) để điều 
chinh cho vùng có mẫu vật trên tiêu bản vào giữa vùng sáng. 

- Quan sát toàn bộ tiêu bản dưới vật kính 1 Ox đê sơ bộ xác định vị trí cùa những 
tế bào đã nhìn thấy NST. 
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- Chinh vùng có nhiều tế bào vào giữa trường kính và chuyển sang quan sát 
đưóã vật kính 40x. 

Lưu ý : Điều chỉnh để nhìn được các tế bào có NST rõ nhất (không có sự 
chổng lấp nhau giữa các NST). 

- Thảo luận nhóm để xác định kết quả quan sát được. 

- Vẽ lại hình thái NST ở một tế bào thuộc mỗi loại vào vở, 

- Đếm sô lượng NST/tế bào và ghi kết quả vào vờ. 

b) Lầm tiêu bản tạm thài và quan sát NST 

Làm tiêu bản tạm thời NST của tế bào tinh hoàn châu chấu đực : 

- Dùng kéo cắt bò cảnh, chân của châu chấu đực. 

- Tay trái cầm phần đầu ngực, tay phàỉ kéo phẩn bụng ra (tách khỏi ngực) sẽ 
có một số nội quan trong đó có tinh hoàn bung ra. 

- Đưa tinh hoàn lên phiến kính, nhò vào đó vài giọt nước cất. 

- Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn (làm nhanh và chú ý tránh làm 
nát tinh hoàn), gạt sạch mỡ khói phiến kính. 

- Nhỏ vài giọt oocxêin axêtic lên tinh hoàn để nhuộm trong thời gian từ 15 đến 
20 phút. 

- Đậy lá kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt lá kính cho tê bào dàn đều và làm 
vỡ tê bào đc NST tung ra. 

- Đưa tiêu bản lên kính đê quan sát; lúc đầu dùng bội giác nhỏ đế xác định các 
tê bào, sau đó dùng bội giác lớn. 

- Đếm số lượng và quan sát kĩ hình thái cùa từng NST và vè vào vở, 

2. Cảch tién hành 

Tuỳ theo điểu kiện từng trường, học sinh có thể chọn một trong số các nội dung 
nêu trên để thực hành. 

- Những trưòmg có kinh hiến vi tốt với độ phỏng đại lớn (vật kính lOOx) và có 
nhiều kính thì có the để cho học sinh tự tim kiếm các bộ NST trên tiêu bản cố định 
hoặc làm tiêu bản tạm thời rồi phân tích NST. 

- Những trường có ít kính hoặc kính không cỏ độ phóng đại lóm thi giáo vicn 
có thê tìm bộ NST dễ quan sát hơn rồi cho học sinh quan sát trực tiếp trên kính 
hoặc quan sát qua máy chiếu projector, sau đó cho học sinh tập xác định, các cặp 
NST tương đồng trên bàn phô to ảnh chụp bộ NST người. 

- Học sinh cũng có thê tập nhận biết các dạng đột biến NST trên ảnh chụp. 

32 I 
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QUY LUẬT MENĐEN ; QUY LUẬT PHÂN LI 


i > PHƯONG PHÁP NGHIÊN cúu DI TRUYỄN HỌC CỦA MENĐEN 


▼ Tại sao chỉ hằng việc phán tích kết quả 
Cỉỉa các phép lai, Menđen lại có thể biết 
được hên trong tế bào cùa cơ thể, mỗi 
cặp nhân tô'di truyền quy định một tinh 
trạng và trong mỗi giao từ lại chỉ có 
một nhân tổ di truyền'? 

Menđen được coi là cha'đẻ của Di truyền 
học không chi vi đã phát hiện ra các quy luật 
di truyền cơ bản mà ông còn mở ra một cách 
tiếp cận mới trong nghiên cứu di truyền, cách 
tiếp cận thực nghiệm và định lượng mà ngày 
nay các nhà di truyền học vẫn dùng. 


Hĩnh 8.1. CJ.Menden (1822 - 1884) 

3 - SH12-A 
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Phương pháp lai và phàn tích con lai cứa Menđen bao gồm các bước theo 
trình tự sau ; 

(1) tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn 
qua nhiều thế hệ ; (2) lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau b.ợi một hoặc nhiều 
tính trạng rổi phân tích kết quả lai ớ đời pỊ, F 2 và F 3 ; (3) sử dụng toán xác suất 
đế phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giá thuyết giải thích kết quả ; (4) tiến hành 
thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết cùa mình. 

Thí nghiệm và cách suy luận khoa học cùa Menđen có thê tóm tắt qua ví dụ sau : 
p : Cây hoa đò (thuần chủng) X Cầy hoa trắng (thuần chủng) 

F Ị : 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F ] tự thụ phấn để tạo F 2 

F 2 ; 705 cây hoa đò : 224 cây hoa trắng 

Menđcn nhận thấy ti lệ phân li ớ F 2 xấp xí 3 ; 1 nhưng ông không biết giái thích 
tại sao. Để tìm câu trả lời, Menđcn cho từng cây F 2 tự thụ phấn và phân tích sự 
phân li ớ đời con cùa từng cây. Tất cá các cây F 2 hoa trắng tự thụ phấn đều cho F 3 
toàn cây hoa trắng ; 2/3 sô cày F 2 hoa đỏ tự thụ phân cho ra đời con cỏ cá cây hoa 
đò lẫn cày cho hoa trắng theo tỉ lệ xấp xỉ 3 : 1 (giống như cây hoa đỏ F]); 1/3 số 
cây hoa đỏ F 2 tự thụ phấn cho ra toàn cây hoa đỏ. 

Menđen nhận ra rằng sau ti lệ 3 hoa đò ; 1 hoa trắng ở đời F 2 là ti lệ 1 ; 2 ; I 
(1 hoa đỏ thuần chủng : 2 hoa đó không thuần chủng ; 1 hoa trắng thuần chủng). 
Menđen đã lặp lại thí nghiệm lai như vậy đối với 6 tính trạng khác và phân tích 
một số lượng lớn cây lai à các đời con theo cách trên và đểu thu được kết quả 
tương tự. 

II - HÌNH THÀNH HQC THUYẾT KHOA HỌC 

Menđen đà vận dụng quy luật thống kê xác suất để lí giái tỉ lệ phàn li l : 2 : 1 
vả đưa ra giả thuyết như sau : 

Mỗi tính trạng (ví dụ, màu hoa, màu quả, hình dạng quả, hình dạng hạt,...) đều 
do 1 cặp nhân tố di truyền quy định (ngày nay chúng ta gọi là cặp alen, cặp gen). 
Trong tế bào, các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau. 

Bố (mẹ) chi truyền cho con (qua giao tứ) 1 trong 2 thành viên cùa cặp nhân tố 
di truyền. Ví dụ, cây lai hoa đỏ pỊ có cặp alen Aa sẽ tạo ra 2 loại giao từ, một chứa 

alen A và một chứa alen a với ti lệ bằng nhau. 

Khi thụ tinh, các giao từ kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hgrp 
tử (bảng 8). 

^ . 3 - SH12-B 

^1 
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Bảng 8. Cảc giao tứ két họp vúì nhau một cách ngẳu nhiCn tạo nên các họp tứ 



9 0,5 A 


0,25 AA (hoa đỏ) 


0,25 Aa (hoa đỏ) 



9 0,5 a 


0,25 Aa (hoa đỏ) 


0,25 aa (hoa trắng) 


Bảng 8 giải thích cơ sỡ xác suất của tỉ lệ I : 2 : 1. Xác suất một giao tử F Ị chứa 
alen A là 0,5 và một giao tù chứa alen a là 0,5. Do vậy, xác suất một hợp tử (F 2 ) 
chứa cả 2 alen A sẽ bằng tích cùa 2 xác suất (0,5 X 0,5 = 0,25). 

Tương tự như vậy, xác suất một hợp từ F 2 cỏ kiểu gen đổng hợp tử (aa) lả 0,25. 
Xác suất một hợp tử F 2 có kiểu gen dị hợp tử (Aa) sẽ là 0,25 + 0,25 = 0,5. 

Đé kiểm tra giả thuyết cùa mình, Menđen đã làm thí nghiệm được gọi là phép 
lai kiềm nghiệm (còn gọi lả phép lai phân tích). Các thí nghiệm lai kiểm nghiệm 
được tiến hành ờ 7 tính trạng khác nhau của cây đậu Hà Lan và kết quả đều cho ti 
lệ phân H xấp xì 1 : 1 đúng như dự đoán của Menđen. 

Từ những kết quả thu được, Menđen đã khái quát hoá sự tồn tạí và vận động cùa 
các nhàn tố di truyền thành quy luật được gọi là “quy luật phân li”. Nội dung của quy 
luật có thể được tóm tắt bằng các thuật ngữ của di truyền học hiện đại như sau; 

Mồi tính trạng do một cặp aỉen quy định, một có nguốn gốc từ bố, một có nguồn 
gốc từ mẹ. Các aỉen của bố và mẹ tồn tại trong tế hào của cơ thể con một cách 
riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của một 
cặp alen phán lì đồng đều về các giao từ, nên 50% sổ giao tử chứa alen này còn 
50% giao tử chứa alen kia. 

III - CO SÒ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHAN li 

Sau khi Menđen phát hiện ra sự tồn tại của nhân tố di truyền cùng các quy luật di 
truyền, cảc nhà khoa học nhận thấy cỏ sự tương đống giữa gen và NST như sau : 

- Trong tế bào sinh dưỡng, các gen và các NST luôn tổn tại thành từng cặp. 

- Khi giám phân tạo giao tứ, các thành viên của một cặp alen phân li đổng đểu 
vể các giao tử, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng cũng phân li đồng đều 
về các giao từ. 
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Từ đỏ, các nhả khoa học cho rằng các gen phải nẳm trên NST. Ngày nay, bằng 
các kì thuật hiện đại, các nhà khoa học đà chửng minh được điều này là đúng và 
còn biết được vỊ trí chính xác cùa nhiều gen trên NST. Mỗi gen chiếm một vị trí 
xác định trên NST được gọi là ỉôcut. Một gen có thể tồn tại ỡ-các trạng thái khác 
nhau, mỗi một trạng thái với một trinh tự nuclêôtit cụ thể được gọi là một alen 
(hình 8.2). 


cạp NST 

XyẤũng đổng 


A 

^ -ẬÈirÃ—X 


Alen A 
Alen a 



ytĩữíXòa^Ểỉ^^ 

A 




^ Giao tử 




Hỉnh B.2. Sự phán H của các NST trong cặp tuong đống dẩn đấn sự phân [i của các aten ưong quả trinh 

hình thảnh giao từ 


- Menđen đã tuàrt theo một quy trình nghiên cứu rất khoa học như: 
bố trí thí nghiệm hợp lí để thu thập sỡ7ỉệM,.vử‘//' số liệu vò đưa rơ 
giả thuyết khoa học, tàm thi nghiệm để kiểm ưa tinh đúng đắn của 
giả thuyết mà mình đưa ra. 

- Quy luật phân ii của Menđen có thể được diễn đạt bầng các thuật 
ngữ di ưuyển học hiện đại như sau: Mỗi dnh ưạngđều do một cặp 
alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và 
các alen tồn tại trong tế bào của cơ thể một cách riêng rẽ, không 
pha trộn vào nhau. Khi giảm phân, các alen cùng cập phân li đồng 
đều về các giao tử, 50% giao tử chứa aỉen này, 50% giao tử chứa 

^ alen kia. 


Câu hỏi và bài tập 

1. Để cho các aien của một gen phân li đổng đều về các giao tử, 50% giao 
tử chứa alen này, 50% giao tử chứa aien kia thì cần có điều kiện gì ? 

A. Bố mẹ phải thuần chủng. 

B. SỐ lượng cá thể con lai phải lớn. 
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c. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. 

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. 

E. Tất cả các điều kiện nêu trên. 

2. Nếu các alen của cùng một gen không có quan hẹ trội - lặn hoàn toàn 
mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật 
phân li của Menđen có còn đúng hay không ? Tại sao ? 

3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 
xấp xỉ 3 trội : 1 lăn thì cấn có các điểu kiện gi ? 

4. Cần phải làm gi để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu 
hình trội ? 


Em có biết ? 


G. J. MENĐEN - MỘT HỌC SINH XUẤT SẮC, MỘT LINH MỤC BẤT ĐẮC 
Dĩ, MỘT NHÀ KHOA HỌC ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI 

Menđen (G.J.Mendel) sinh ngày 22-1 - 1822 trong một gia đình nòng dân 
nghèo tại vùng Môravia thuộc cộng hoà Séc. Thuở nhỏ, ông là một học sinh 
xuất sắc. rất thích nuôi ong và lai ghép các cây ăn quả. Tốt nghiệp phổ 
thông loại xuất sắc nhưng do không đủ tiền theo học đại học, Menđen buộc 
phải vừa kiếm sống vừa học bằng cách xin vào tu viện theo học để trở 
thành tinh mục. Mặc dù không thích nghề này nhưng Menđen vẫn là một 
sinh viên xuất sắc và đã hoàn thành chương trình 4 nàm trong vòng 3 năm 
học. Trỏ thành linh mục, ông vẫn tiến hành những nghiên cứu về thực vật 
học cũng như chọn giống thực vật tại tu viện. Từ những nàm 1851 đến 
1853, Menđen lại theo học các môn Vật lí, Hoá học, Thực vật học và Toán 
học tại Đại học Vienna với hi vọng có thể làm nghề dạy học. Những kiến 
thức đã học đựợc về các môn khoa học tự nhiên đã giúp Menđen rất nhiều 
trong việc xử lí kết quả thí nghiệm lai sau này trên đậu Hà Lan. Dù làm nghề 
gì. Menđen vẫn tiếp tục còng việc lai tạo giống trên đậu Hà Lan mà mình 
yêu thích vả cuối cùng ỏng đã phát hiện được các quy luật di truyền (công 
trình của Menđen được công bố vào năm 1866). Tuy nhiên, người đương 
thời đã không hiểu được những giá trị mà Menden phát hiện trên đậu 
Hà Lan. Menđen rất buồn nhưng ông luôn tin rằng sau này mọi người sẽ 
hiểu. Ông thương nói với đứa cháu nhỏ của mình là 'Thdi của ôrg rồi sẽ 
đến". Đúng như vậy, năm 1900, thế giới đã thừa nhận các quy luật di truyền 
cơ bản của Menđen. Menđen qua đời năm 1884 do bị bệnh tim. 
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aUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 


I - THÌ NGHIỆM LAI HAI TÌNH TRẠNG 

Sau khi nghiên cứu quy luật di truyền cùa từng tính trạng, Menđen tiếp tục làm 
các thí nghiệm lai các cây đậu Hà Lan khác nhau về hai tính trạng và theo dõi sự 
di truyền đổng thời của hai tính trạng đó. Vỉ dụ, lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng 
khác nhau về tính trạng màu hạt vả hình dạng hạt: 

Pị/c : Ỹ (c^) Hạt vàng, irtm X (Ỹ) Hạt xanh, nhãn 

F [ ; 100% hạt vàng, trơn 

F Ị tự thụ phấn 

F 2 : 315 hạt vàng, trơn : 108 hạt vàng, nhăn ; 

101 hạt xanh, trơn : 32 hạt xanh, nhăn 

Ti lệ này xấp xi ti lệ 9 : 3 : 3 : L Phân tích ti lệ phân li của từng tính trạng riêng 
rẽ như hình dạng hạt và màu hạt, Menđen nhận thấy đều có ti lệ xấp xỉ 
3 trội: 1 lặn. 

Từ các kết quà nghiên cứu như vậy ở nhiều phép lai khác nhau và áp dụng các 
quy luật xác suất để xử lí số liệu, Menđen đã nhận ra rằng câc cặp nhản tổ di tmyền 
quy định các tinh trạng khác nhau phàn ỉi độc iập trong quá trình hình thành 
giao tử. Đây chính là nội dung cùa quy luật phân li độc lập, 

▼ Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết iuậtì các cộp nhân tố di tìnyền 
trong thí nghiệm trẽn Ịại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử 7 

Nếu kí hiệu A là alen quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh và B quy định hạt 
trơn, b quy định hạt nhăn thi sơ đồ của phép lai trên có thể được viết như sau : 

p : ? AABB (hạt vàng, trơn) X (Ể aabb (hạt xanh, nhăn) 

F) : AaBb (100% hạt vàng, ừơn) 

^Fj : AB, Ab, aB, ab 
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F2 : 



é 1/4 AB 

é 1/4 Ab 

é 1/4 aB 

é 1/4 ab 

9i/4 ab 

1/16 AABB 

1/16 AABb 

1/16 AaBB 

1/16 AaBb 

9i/ 4 Ab 

1/16 AABb 

1/16 AAbb 

1/16 AaBb 

1/16 Aabb 

91/4 aB 

1/16 AaBB 

1/16 /\aBb 

1/16 aaBB 

1/16 aaBb 

91/4 ab 

1/16 AaBb 

1/16 Aabb 

1/16 aaBb 

1/16 aabb 


Ti lệ phân u kiểu hình F 2 : 9/16 vàng, trcm (A- B -): 3/16 vàng, nhãn (A- bb); 
3/16 xanh, trơn (aaB-); 1/16 xanh, nhãn (aabb). 

II - CO SỞ TỂ BÀO HỌC 

Mặc dù Menđen chưa biết nhân tố di truyền nằm trên NST nhưng ngày nay 
chủng ta biết rằng nếu các gen quy định các tinh trạng khác nhau nằm trên các cặp 
NST tưomg đồng khác nhau thỉ khi giảm phân, các gen sẽ phân li độc lập nhau. 
Hình 9 cho thấy các cặp NST tương đổng phân !i về các giao từ một cách độc lập 
dẫn đến sự phân H độc lập của các cặp alen. Sự phân li của các cặp NST theo 
trường hợp I và trưcmg hợp 2 xây ra với xác suất như nhau nên tạo ra 4 loại giao 
tử với tỉ lệ ngang nhau. 


Truông họp 1 


Trường hợp 2 



Hình 9, Sự phân lỉ độc lập cùa các NST trong 0ảm phân đân đến 5Ự phân lì độc lập 
cúa các alen vê các giao tù 
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III • Ý NGHlA CỦA CÁC QUY LUẬT MENĐEN 

Năm 1866, Menđen đã giải thích tại sao ông lại phát hiện ra quy luật di truyền 
trong khi người khác thì không, õng cho rằng, lí do chính iậ trong các phép lai 
tuomg tự, những người khác không sử dụng dòng thuần chùng khác biệt nhau về 
một hoặc vài tinh trạng. Vì theo quy luật phân li độc lập, nếu ta lai các cá thể thuần 
chủng, khác nhau về 10 cặp gen thì đời F 2 sẽ cỏ tới 3*^ = 59049 kiểu gen và 
2 l 0 = 1024 kiểu hỉnh khác nhau. 

Như vậy, nhiều kiểu hình sẽ không bao giờ xuất hiện nểu quy mô thí nghiệm 
nhò. Menđen tin rằng, phần lớn các quần thê cây khác biệt nhau trên 10 gen nên nếu 
không tạo ra các dòng thuần chùng khác biệt nhau vể 1 hoặc 2 cặp gen và không 
phân tích một số lượng lớn con lai thì sẽ không thể phát hiện ra các quy luật di 
truyền. Ngay như trong phép lai'3 tính trạng, cây đồng hạrp tử lặn về 3 cặp gen chỉ 
xuất hiện với tần số là 1/64 sẽ rất khỏ phát hiện nếu chi có khoảng vài chục cây Ff. 

Quy luật phàn li của Menđen có ứng dụng thực tế là nếu biết được các gen quy 
định các tính trạng nào đỏ phân li độc lập thì có thể dự đoán được kết quà phân li 
kiểu hình ở đời sau. Ngoài ra, quy luật phân li độc lập cho thấy khi cảc cặp alen 
phân li độc lập thì quá trình sinh sản hừu tính sẽ tạo ra một số lượng rất lớn biến 
dị tổ hợp (là biến dị được hình thành do sự tồ hợp lại các gen sẵn có ờ bổ mẹ). Các 
NST phân li độc lập sẽ tạo nên các giao tử với các tổ hợp gen khác nhau. Các giao 
tử khác nhau kết hợp một cách ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh sẽ tạo ra rất 
nhiều tổ hợp gen khác nhau. 

T Giđ sử các cập gcn khác nhau nằm trẽn các cặp NST tươtỉỊĩ đồng khác nhau. 
Hãy điền tiếp các sô'liệu vào chỗ có dấu ( ?) trong háng 9 và rút ra công thức 
tổng quát cễìo tỉ lệ cấc loại giao tử. kiểu gen, kiểu hình,... trong phép lai 
n tính trạng. 


Báng 9. Cửng thúc tổng quát cho các phép lai nhiêu tinh trạng 


SÔ cặp gen 
di hơp tử 

Sô loại 
giao tử của 

Số loại 
kiêu gen ả 

Sô' loại kiểu 
hình ở F 2 

TỈ tệ kiểu hình 

ỞF2 ^ 

1 

2 

3 

2 

3 : 1 

2 

4 

9 

4 

9 :3 :3 :1 

3 

8 

27 

8 

27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 

... 

... 

... 


... 

n 

7 

? 

7 

7 
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Khi các cặp aỉen quy định các tinh trạng khác nhau năm trên các 
cặp Nsr tương đồng khác nhau thì chủng sẽ phân li độc lập trong 
quá trinh hình thành giao tử. 

Sự phân li độc lập cùa các NKT trong quá trình giảm phân vd sự 
tổ hợp ngầu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là 
những cơ chế chính tạo nên các biển dị tổ hợp. 


Câu hòi và bài tập 

1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. 

2. Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tinh 
trạng sẽ thu được ổời con có tỉ lệ phân li kiểu hlnh xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1. 

3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đổng 
khác nhau nếu chì dựa trên kết quả cùa các phép lai ? 

4. Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt 
nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trưởng hợp sinh đôi cùng trứng. 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Quy luật phân lí độc lập thực chất nói vể 

A. sự phân li độc lập của các tính trạng. 

B. sự phân lì kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. 

c. sự tổ hợp của các alen trong quá trinh thụ tinh. 

D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. 
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TUDNG TÀC GEN VÀ TÁC DỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 


I - TƯONC TÁC GEN 

Tưcmg tác gen là sự tác động qua lại giừa các gen trong quá trinh hình thành 
một kiểu hình. Khái niệm tương tác gen trình bày trong SGK đề cập sự tương tác 
giữa các alen thuộc các lôcut gen khác nhau (còn gọi là tương tác giữa các gen 
không alen). Thực ra, các gen trong tế bào không tương tác trực tiếp với nhau mà 
chi có sàn phẩm của chúng tác động qua lại với nhau để tạo nên kiểu hình. 

Trường hợp tương tác giữa các alen thuộc cùng một gen đã đề cập frong các bài 
về quy luật Menđen. Trong bài này chúng ta chi xem xét các gen nằm trên cảc cặp 
NST tương đồng khác nhau tương tác với nhau như thế nào. 

▼ Hai alen thuộc cùng một gen (ví dụ, alen A và a) cố thể tương tác với nhau 
theo nhừtĩg cách nào ? 

1. Tuông tác bổ sung 

Trong một thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng (dòng số I và dòng 
sô 2) đểu có hoa màu trắng với nhau, kết quà thu được FI toàn cây hoa đỏ. Cho các 
cây FI tự thụ phấn thu được F 2 với ti lệ kiểu hình xấp xi 9 hoa đò : 7 hoa trắng. 
Giải thích kết quà lai này như thế nào ? 

Ti lệ 9 : 7 cho thấy 'ờ đời F 2 có 16 tổ hợp gen và như vậy cơ thể Fj phải là dị 

hợp từ vể 2 cặp gen nằm trên 2 cập NST tương đổng khác nhau. Tuy nhiên, với 
16 tổ hợp gen nhưng không cho ti lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1 mà chi cho 2 loại kiểu 
hình nên có thể kết luận màu hoa do 2 cặp gen quy định, ớ đây, giả thiết rằng để 
tạo ra được màu hoa đỏ cần có mặt đổng thời cả 2 alen trội A và B nẳm ưên hai 
NST khác nhau. Khi chi có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thi cây 
có hoa màu ưắng. Hai gen A và B cỏ thể đã tạo ra các enzim khác nhau và các 
enzim này cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hoá sinh để tạo nên sắc tô đỏ 
ờ cảnh hoa. 
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Sơ đổ lai có thể như sau : 

Dòng hoa trắng 1 (kiểu gen AAbb) X Dòng hoa trắng 2 (kiểu gen aaBB) 

Fị : AaBb (hoa đỏ) X AaBb (hoa đỏ) 

F 2 : 9 A - B - (hoa đỏ) : 3 A - bb (hoa trắng) : 3 aaB - (hốa trắng): 1 aabb 

(hoa trắng) 

2. Tuông tác cộng gộp 

Khi các alen trội thuộc 2 hoặc nhiểu lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mồi 
alen trội (bất kê thuộc lôcut nào) đều iàm tăng sự biểu hiện của kiểu hình lên một 
chút ít thi người ta gọi đó là kiểu tương tác cộng gộp. 

Ví dụ : Màu da của người do ít nhất 3 gen (A, B và C) quy định theo kiến tương 
tác cộng gộp. Cả 3 gen này cùng quy định sự tổng hợp sắc tố mêlanin frong da và 
chúng nẳm trên các NST tương đồng khác nhau. 

Khi trong kiểu gen có 1 alen trội (bẩt kể ià A, B hay C) thì tế bào của cơ thể tổng 
hợp nên một ít sắc tỏ mêlanìn, Nếu cơ thể có cả 6 alen trội sẽ tổng hợp được lượng 
sắc tổ mêlanin cao gấp 6 lần so với cơ thể chi có 1 alen trội A, do đó da sẽ có màu 
đen thầm nhất. Nếu kiểu gen không chứa alen trội nào thi da cỏ màu trắng. 

p : AABBCC (da đen) X aabbcc (da trắng) 

F Ị : AaBbCc (da nâu đen) 

Hình 10.1 cho thấy ti lệ kiêu hình ờ đời sau khi những người có cùng kiểu gen 
AaBbCc kết hôn với nhau. Xác suất để có được 1 người con không có alen trội nào 
(da trắng nhất) sẽ là 1 /64. Khi số lượng gen cộng gộp tăng lên thì số lượng các kiểu 
hình sẽ tăng lẽn, tạo nên một phổ biến dị liên tục. 



Hlnh 10. t. Máu da ó nguủi đậm dán theo sự gia tảng sổ luợng gen ưội trong ktểu gen 
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Nhừng tính trạng do nhiểu gen cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp và 
chịu ảnh hường nhiều bới môi trường được gọi là tính trạng số lượng. Những tính 
trạng số lượng thưòmg là nhừng tỉnh trạng như nãng suất (sàn lượng thóc, sản 
lượng sữa, khổi lượng của gia súc, gia cầm hay tốc độ sinh trường,...). 

II - TÁC ĐỘNG DA HIỆU CỦA GEN 

Một gen cũng có thể tác động đến sự biếu hiện cùa nhiều tính trạng khác nhau. 
Gen như vậy được gọi là gen đa hiệu. Ví dụ, gen HbA ờ người quy định sự tổng 
hợp chuỗi |J-hemôglôbin binh thường gồm 146 axit amin. Gen đột biến HbS cũng 
quy định chuỗi P-hemôglôbin gồm 146 axit amin như chuỗi l^-hemôgỉôbin bình 
thường nhưng chi khác một axit amin ở vị trí số 6 (thay axit amin glutamic bằng 
valin). Hậu quả cùa sự thay thế' này làm biến đổi hồng cáu từ dạng hình đĩa lõm 
hai mặt thành dạng hình lưỡi liềm nên làm xuất hiện hàng loạt rối loạn bệnh lí 
trong cơ thể (hình 10,2). 


Cơ thể đổng họp tử vế HbS 

..1.L 

Tất cả hemôglỏbin đéu bất thuửng 

_" 1 y _!,1 

Hemốglôbỉn kểt tủa khi hàm iưọng Os trong mồu thấp tàm cho tế bầo 
hống cáu b| biến dạng thảnh hình iưữỉ tiềm 



Hống Gấu bỊ vỗ 


Các lẩ bảo vốn lạị gãy tịic 
eảc mạch máu nhỏ 



\ w ♦ 



tíơhtucảcìíbàQ 
hỉnh lưèi liếm ỗ lách 



Thể lụt 
suy giảm 


Tiêu Suy Đau và Tổn thương Gâyhưhỏơg 

huyết tim sốt nâo cảc cơ quan khéc 



Uệt Viêm phổi Thấp khớp Suy thận 


Lách bị 
tổn thương 


Hĩnh 10.2. Gen HbS gây hàng loạt các rôi ỉoận bệnh li ỏ nguớỉ 



Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 




Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


- Nhiều gen khác nhau có thể tương tác với nhau cùng quy định một 
tính trạng. Sự tương tác gen có thể dễ nhận thấy nhất khi cố sự 
hiến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình ỏ đời F 2 trong phépilai 2 tính trạng 
của Menđen. 

-Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng 
khác nhau dược gọi là gen đa hiệu. 

- TưtPig tác gen vá gen dơ hiệu khớng phủ nhận học thuyết Menđen 
mà chỉ mỏ rộng thêm học thuyết Menđen. 


Câu hỏi và bài tập 

1. Hây giải thích các mổi quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho 
biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn : 

- Một gen quy định một tính trạng. 

- Một gen quy định một enzim/prôtêin. 

- Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit. 

2. Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và 
thu được Fi toàn hoa đỏ. Cho các cây Fi tự thụ phấn, thu được các cây 
F 2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. 
Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đô lai từ thế hệ p tới F.| và F 2 . 

3. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không ? 

Giải thích, 

4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li cửa 
các aien hay không ? Tại sao ? 

5. Hãy chọn phương án trả lài đúng. 

Thế nào là gen đa hiệu ? 

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN. 

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác. 

c. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưâng đến nhiều tính trạng 
khác nhau. 

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao. 
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LIÊN KẼT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 


I - LIỀN KÉT GEN 

T Dưới đày ỉà kết quả thí nghiệm lai ruồi giám của Moocgan. Hãy giãi thích 
kết quà của các phép lai và viết sơ đổ lai từ p đến Ft. 

^t/c ■ ^ Thán xẩm, cánh dài X Thân đen, cánh cụt 

F] : J 100% thân xám, cánh dài 

o Fj Thân xàm, cánh dài X ? Thân đen, cánh cụt 

F^ : ỉ thán xám, cánh dài : ỉ thán đen, cánh cụt 

Mồi NST gồm một phân tứ ADN, mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên phân 
tử ADN (lôcut). Do vậy, các gen trcn cùng một NST thường di truyền cùng nhau. 
Các gen thường xuyên di truyền cùng nhau được gọi là liên kết với nhau. 

Nhóm gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau được gọi là một nhóm gcn 
liên kết. Số lượng nhỏm gcn liên kết cúa một loài thường bằng sổ lượng NST trong 
bộ NST đom bội. Tuy nhiên, các gcn trên cùng một NST không phái lúc nào cũng 
di truyền cùng nhau. 

II - HOÁN VI GEN 

1. Thí nghiệni của Moocgan và hiện tuọng hoán vi gen 

Người đầu tiên đưa ra thuyết di truyền NST giải thích cơ sở của hiện tượng liên 
kết gen và hoán vị gen là Moocgan (T.H. Morgan). Òng đã tiến hành các thí nghiệm 
sau đây ờ ruồi giấm : 

: 9 Thân xám, cảnh dài X c/ Thân đen, cánh cụt 

Fị : 100% thân xám, cáiýi dài 

? FI Thân xám, cánh dài X o Thân đen, cánh cụt 
pg : 965 thân xám, cánh dài 

944 thân đcn, cánh cụt 
206 thân xám, cánh cụt 
185 thân đen, cánh dài 
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Kct quả của phép lai phân tích không cho tí lệ phân li kiểu hình : 1 thân xám, 
cánh dải : 1 thân xám, cánh cụt : 1 thân đcn, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt theo 
quy luật phân li độc lập của Mcnđcn. 

2. Co sở té bào hoc của hiện tiiọng hoán vỊ gen 

Đế giái thích kết quả trên, Moocgan cho rằng các gen quy định màu thân và 
hình dạng cánh đều nằm trên một NST. Do vậy, trong quá trình giảm phân, chúng 
thường đi cùng nhau. Vì vậy, đời con phần lớn có kicu hình giống bố hoặc mẹ. Tuy 
nhiên, trong quá trình giảm phân hình thành giao từ cái, ở một số tê bào, khi các 
NST tưong đồng tiếp hợp với nhau, giữa chúng xảy ra hiện tượng trao đổi đoạn 
NST (gọi là trao đổi chéo). Kết quá là các gcn có thé đổi vị trí cho nhau và làm 
xuất hiện các tổ hợp gen mới. Người ta gọi hiện tượng đổi vị trí gen như vậy là 
hoán vị gcn. 

Hình 11 giái thích quá trình trao đổi chéo dẫn đến hình thành các giao tứ cỏ tố 
hợp gen mới ờ ruổi cái F Ị, Chúng ta quy ước : gen A quy định thân xám, a quy 

định thân đen, gcn B quy định cảnh dài, gen b quy định cánh cụt. 

Hình 11 cũng giái thích cách tính tần số hoán vị gen trong phép lai phân tích 
giữa ruồi cái FI thân xám, cảnh dài với ruồi đực thân đen, cánh cụt nêu ớ mục II. 1 . 

Tắn số hoán vị gen được tính bằng tí lệ phần trăm sô cả thể có tái tố hợp gcn. 
Người ta cỏ thể xác định được những cá thê có kiểu hình tái tố hợp dựa trên sổ 
lượng tương đối của chúng, số lượng cá thể có kiểu hỉnh tái tổ hợp thường nhó 
hơn số lượng cá thể có kiểu hình bình thường, 

Trong thi nghiệm của Moocgan ncu trên, tần số hoán vị gen có thể được tính 
như sau : 

... . 206+185 

Tán số hoán vị gen = - —- X 100 = 17% 

965+944 + 206 + 185 

Tán số hoán vị gen daọ động 0% - 50%. Hai gen nằm càng gần nhau thi tần số 
trao đổi chéo càng thấp. Hai gen nào đó, ví dụ gen A và B, nằm xa nhau trên một 
NST tới mức mồi tê bào khi giảm phàn đcu có trao đổi chéo xảy ra giữa chúng thì 
tần sổ hoán vị gen giữa A và B bằng 50%. 

Tần số hoán vị gen giữa 2 gen không bao giờ vượt quá 50% cho dù giừa 2 gen 
cỏ xảy ra bao nhicu trao đổi chéo. 

Để tiện theo dõi, khi viết sơ đổ lai cho trưòng hợp các gcn Hôn kết, người ta 
thường viểt các gcn liên kết trên mồi gạch (tượng trưng cho I NST). 

Cụ thể phép lai phân tích nêu trên có thể biểu diễn như sau : 
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9 F 1 Thân xám, cánh dài 

A B 

a b 

X <Ể Thân đen, cánh cụt 

a b 

0,415 A B 

; 0,415 ab 


a b 

0,085 A b 

: 0,085 aB 



A B 

0,415 - 

a b 

a b 

a b 

Ab 

: 0,085 —^ 
a b 

a B 

: 0,085 —í— 
a b 

xám, dài 

: đen, cụt 

: xám, cụt 

; đen, dài 



Hĩnh 11. So đử té báo hoc mỗ tả q Já trinh trao đổi chéo tạo ra các giao từ tái tổ họp gen 


III - Ý NGHlA CỦA HIỆN TƯỌNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 

1. Ý nghĩa của hiện tuọng lièn kết gen 

Các gen nằm trên một NST thường di truyền cùng nhau. Vì vậy, trong tự nhiên, 
nhiều gen khác nhau giúp sinh vật thích nghi với môi trường có thể được tập hợp 
trên cùng một NST. Các gen được tập hợp trên cùng NST luôn di truyền cùng nhau 
nên giúp duy trì sự ổn định cùa [oải. 

Trong công tác chọn giống, các nhà khoa học có thể dùng biện pháp gây đột 
biến chuyển đoạn để chuyên những gen có lợi vào cùng một NST nhằm tạo ra các 
giống có những đặc điểm mong muốn. 

2. Ý nghĩa cúa hiện tuựng hoán vị gen 

Hiện tượng hoán vị gen do trao đổi chéo giữa các NST tưoTig đổng thường xảy 
ra trong quá trình giảm phân dần đến tạo ra các giao tử mang các tổ hợp gen mới. 
Do vậy, trao đổi chéo là một ừong số các cơ chế tạo ra biến dị tổ hợp ờ các loài 
sinh sản hữu tính, tạo nên nguồn biến dị di truyền cho quá trình tiến hoá, 
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Nghiên cứu tần số hoán vị gen giữa các gen với nhau, các nhà khoa học có thê 
thiết lập được khoảng cách tưcmg đối giữa các gen trên NST. Công việc này được 
gọi là lập bàn đồ di truyền. Khoảng cảch giừa các gen trong bàn đồ di truyền được 
đo bằng tần số hoán vị gen. Xtiutơvơn (Sturtevant) là người đầiutiên đưa ra phương 
pháp xác định bàn đổ di truyền dựa trên tần sô tái tổ hợp gen. õng cho rằng các 
gen nằm càng xa nhau trên NST thì xác suất đê trao đối chéo xảy ra giừa chủng 
càng lớn và có thể dùng tần số hoán vị gen làm thước đo khoáng cách tương đối 
giữa các gen. Đơn vị đo khoảng cách gen được tính bằng 1 % tần số hoán vị gen 
(để tôn vinh Moocgan, 1% hoán vị gen được gọi là 1 centìmoocgan, cM). 

Bàn đồ di truyền cho ta Icri ích gỉ ? Cho dù hiện nay chúng ta có thể giải mã 
hoàn toàn bộ gen của một loài sinh vật và, biết được chính xác vị trí các gen trên 
NST thì bản đổ di truyền vẫn rất có giá trị, Lí do là nếu biết được tần sổ hoán vị 
gen giữa hai gen nào đó thì cỏ thề tiên đoản được tần sổ các tổ hợp gen mới ưong 
các phép lai. Điều này rất có ý nghĩa trong công tác chọn giống cũng như trong 
nghiên cứu khoa học. 

^ . . : 

- Các gen nồm ưên cùng một tạo thành ỉ nhóm gen Hên kết và 

có xu hướng di truyền cùng nhau. 

- Trong quá trình giảm phán, các NSĨ tưcmg đồng có thể trao đổi 
các đoạn tương đồng cho nhau dần đêh hoán vị gen, làm xuất hiện 
các tổ hợp gen mới. 

- Tần số hoán vị gen ià thước đo khoảng cách tương đối giữa các 
gen ti ên Nsr. Tần số hoán vị gen dao động từO% đến 50%. 


Cu hòi vầ bài tập 

1. Làm thế nào có thể phát hjện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li 
độc lập ? 

2. Có thể dùng nhCmg phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen 
trên NST ? Phép lai nào hay được dùng hdn ? Vì sao ? 

3. Ruổi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao 
nhiêu nhóm gen liên kết ? 

4*. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 
50cM lại cùng nằm trên một NST ? 


4 - $Ht2-A 
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DI TRUYỄN LIÊN KẼT VAl GIÚI TÍNH VÀ DI TRDYẾN 
NGOÀI NHÂN 


I - DI TRUYỄN LIÊN KẾT VỚI GIÓI T(NH 

1. Nlìiẻm sác thé giòi tính vầ co chỂ té bầo học xác dinh giới tinh bàng nhiẻm sác thé 

a) Nhiễm sắc thể giới tính 

NST giới tính là loại NST 
có chứa các gen quy định giởi 
tỉnh. Tuy nhiên, ngoài các gen 
quy định giới tính thi NST 
giới tính cũng có thể chứa các 
gen khác. 

Trong cặp NST giới tính, 
ví dụ cặp XY ờ người cỏ 
những đoạn được gọi là tưomg 
đồng và đoạn không tương 
đổng. Đoạn không tương 
đồng chứa các gen đặc trưng 
cho từng NST còn đoạn tương 
đồng chứa các lôcut gen giống 
nhau (hình 12.1). 

b) Một sô'cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng nhiém sắc thể 

ở động vật có vú và ruồi giấm, con cái thường có cặp NST giới tính XX và con 
đực có cập NST giới tính XY. Trong khi đó, ở một số loài động vật như : chim và 
bướm, con cải lại có cặp NST giới tỉnh XY còn con đực có cặp NST giới tính XX. 

Một số loài như châu chấu, con cái có 2 NST X (XX), còn con đực cỏ một NST 
X (XO). Ngoài các kiểu cơ chế tế bào học xác định giới tính nêu trên, ở giới Động 
vật còn có một số cơ chế tế bào học xác định giới tính khác mà SGK không có điều 
kiện đề cập. 
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vùng tuong đổng 


Vùng không tưdng đổng 
trên Y 


Vùng khổng ỉúơng đ6ng 
trẻnx 


Hình T 2.1. Cặp NST giởỉ tính XY ở nguội 
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2. Di truyẽn liên két với giói tính 
a) Gen trên nhiễm sắc thể X 

Trong khi làm thi nghiệm ờ ruồi giấm, Moocgan tình cờ phát hiện thấy một số 
ruồi đực mắt trắng. Để tim hiểu quy luật di truyền của tính trạng này, ông đã lảm 
thí nghiệm như sau : 


Phép lai thuận 


Phép lai nghịch 


PịỊf. ; ? Mắt đỏ X c/ Mắt trắng _ 

Fi ; 100% 9, mắt đỏ 
¥2 ■ 100% ? mắt đỏ ; 50% </ mắt đỏ : 
50% (í mắt trắng 


Pyc ; 9 Mắt trắng X Mắt đỏ 

: 100% 9 mắt đỏ : 100% (Ể mắt trắng 
¥2 : 50% 9 mắt đỏ : 50% 9 mắt trắng ; 

50% mắt đỏ : 50% ^ mắt trắng 


T Kết quá (hí tìgìùệm trên khác gì với kết quả thi nghiệm lai thuận nghịch của 
Menđen ? 


Moocgan đằ giãi 
thích sự di truyền màu 
mắt cùa ruổi giấm nhu 
sau : Gen quy định tính 
trạng màu mẳt chi có 
trên NST X mà không 
có trên NST Y. Vì vậy, 
ở cá thể đực (XY) chì 
cần cỏ một alen lặn nằm 
trên NST X đã biểu 
hiện ra kiểu hình. Hình 
12.2 giài thích cơ sờ tế 
bào học cùa hiện tưọmg 
di truyền tính trạng màu 
mắt liên kết với giới 
tính ở ruồi giấm (phép 
lai thuận nêu trên). 



Hình 12.2. So đố té bào học mô tá sự di truyên màu mát à ruổi giẩm 
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b) Gen trên nhiễm sắc thể Y 

NST Y ở một số loài hầu như không chứa gen, nhung nểu có gen nằm ở vùng 
không tưong đồng trên Y thì tính trạng do gen này quy định sẽ luôn được biểu hiện 
ờ một giới (ví dụ, ở người chi biểu hiện ở nam giới). Cho đến nay, tính trạng có 
túm lông trên vành tai ờ người được cho lả do gen trên NST Y quy định vi đặc 
điểm này luôn di truyền từ bố cho con ưai. Năm 2004, người ta đã phát hiện thấy 
ưên NST Y ở người có 78 gen, trong đỏ có các gen quy định nam tính. 

c) Ý nghũi của di truyền liên kết với giới tính 

ở nhiều loài động vật, giá trị kinh tế của giới đực và giới cái là khác nhau đáng 
kể nên việc phân biệt sớm được giới tính cùa vật nuôi để chi tiến hành nuôi một 
giới cho năng suất cao sẽ đem Ịợi ích kinh tế rất lớn. Vì vậy, khi biết được một đặc 
điểm nào đó dễ nhận biết (hỉnh thải, màu sắc,...) do gen nằm trên NST giới tính 
quy định thì cỏ thể dùng đặc điểm đó như dấu chuẩn nhận biết đế phân biệt giới 
tính sớm ở các loài động vật. Ví dụ, người ta có thể nhận biết ra trứng tằm nào sẽ 
cho ra con đực, trứng tằm nào sẽ cho ra tằm cái dựa trên màu sắc cùa trứng. Việc 
phân biệt được con đực và cái ở giai đoạn sớm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao vỉ 
nuôi tằm đực sẽ cho năng suất tơ cao hơn so với nuôi tằm cái. 

II - DI TRUYỂN NGOÀI NHAN 


Năm 1909, Coren (Correns) là người đầu tiên đã tiến hành các phép lai thuận 
nghịch ớ cây hoa phấn (Mirahilis jalapa) và đã phát hiện ra kết quả lai khác biệt 
với các phép lai cùa Menđen. Thí nghiệm được tóm tắt như sau : 


p : 9 Cây lá đốm X ^ Cây lá xanh 

p ; 9 Cây lá xanh X Cây lá đốm 

F.( : 100% cây lá đốm 

F.| ; 100% cây lá xanh 


▼ rà' thí nghiệm trên ta có thể rút rơ nhận xét gi ? 

ở động vật và người, các gen nằm ừong ti thể cũng được di truyền theo dòng 
mẹ, có nghĩa là đời con luôn có kiểu hình của mẹ. Vỉ dụ, một bệnh di truyển ở 
người gây nên chứng động kinh (nguyên nhân là do một đột biến điểm ờ một gen 
nằm ưong ti thể làm cho các ti thể không sản sinh đủ ATP nên tế bào bị chết vả 
các mô bị thoái hoá, đặc biệt là các mô thần kinh và cơ) luôn được di truyền từ mẹ 
sang con. 
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Nguyên nhân dẫn đển hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do khi thụ tinh, giao 
tử đực chì truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. Do vậy, 
các gen nằm trong tê bào chất (trong ti thể hoặc trong lục lạp) chỉ được mẹ truyền 
cho con qua tế bào chất của trứng, 

Sự phân li kiểu hình ở đời con đổi với các tính trạng do gen nằm trong tế bào 
chất quy định rất phức tạp. Lí do tà vỉ một tế bào có thể chứa rất nhiều ti thể và lục 
lạp ; một ti thể hay lục lạp lại chứa rất nhiều phân tử ADN nên một gen trong tì 
thể hoặc trong lục lạp thường chứa rất nhiều bản sao. Các bàn sao của cùng một 
gen có thể bị các đột biến khác nhau nên một cá thể thường chứa nhiều alen khác 
nhau của cùng một gen và trong cùng một tế bào, các ti thể khác nhau có thể chứa 
các alen khác nhau và các mô khác nhau cỏ thể chứa các alen khác nhau. 


- Một tính trạng được gọi là di truyền liền kết với giới tính khi sự di 
truyền của nó luôn gân với gídi tính. 

- Nếu kết quả của phép ỉơi thuận và nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu 
hình khác nhau ở hai giới thi gen quy định tính trạng nằm trẽn 

Nsr giới tính. 

- Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn 
có kiểu hình giâíng mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm 
ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp). 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X 
quy định. 

2. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do một gen iặn nằm trèn NST X 
quy định. Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy một 
ngướì chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh được một người con 
trai thì xác suẩt để người con trai đó bị bệnh mù màu là bao nhiêu ? Biết 
rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này đều không bị bệnh. 

3. Làm thế nào để biết được một bệnh nào đó ỏ người là do gen lặn trên NST 
giới tính X hay do gen trên NST thưòng quy định ? 
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4. Nêu đặc điểm dì truyén của gen ngoài nhân. Làm thê' nào để biết được tính 
trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định ? 

5. Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau ỏ 2 giới 
(ở loài có cơ chế tế bào học xác định giới tính kiểu XX - XY) thì kết luận 
nào được rút ra ỏ dưới đây là đúng ? 

A. Gen quy định tính trạng nằm ỏ NST giới tính X. 

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể. 
c. Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y. 

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng. 


Em cò biết ĩ 

TẠI SAO KHÔNG NÊN TÌM CÁCH BIẾT TRƯỚC GIỚI TÍNH CỦA 
THAI NHI ? 

Như chúng ta đã biết, giới tính của thai nhì được xác định ngay khi thụ thai. 
Vì vậy, dù có biết sớm giói tính của thai nhi chúng ta cũng không thể làm 
gì để thay đổi được. Hơn nữa, nếu với ý đổ biết trước giới tính của thai nhi 
để phá thai nhằm sinh con trai hoặc con gái theo ý muốn thì sẽ rất nguy 
hiểm. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu vi trào lưu thích sinh con trai để nối 
dõi mà can thiệp để sinh ra con trai nhiều hơn thì xã hội sẽ mất cân bằng 
về giới tính. Điều này chúng ta chỉ thấy hậu quả sau 20 - 25 năm khi thế 
hệ trẻ em bị mất cân bằng về giới tính đến tuổi xây dựng gia đình. Chính vi 
vậy, nhiều nước đã cấm các bác sĩ cho các bà mẹ biết trước giới tính của 
thai nhi. 
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Anh huóng của mOi TRUtmc l£N sự BIẼU HIỆN 
CÙA 6EN 


I - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TlNH TRẠNG 

Trong các thí nghiệm lai của mình, Menđen đă may mắn khi chọn được các tính 
trạng rất ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường (tính trạng chất lượng). Giống đậu 
Hà Lan hoa đỏ ừổng trong điều kiện nào cũng cho ra hoa đò. Trong trường hợp này, 
mối quan hệ giữa gen và tính trạng khá đơn giàn. Thực tế, mối quan hệ giữa gen và 
tính trạng rất phức tạp và bị nhiều yếu tố chi phối. Ta có thể thấy mối quan hệ này 
qua sơ đồ sau : 

Gen (ADN) —► mARN —► Pôlipeptit —► Prôtêin —► Tỉnh trạng 

Gen là một trình tự nuclêôtit cụ thể quy định trình tự cùa các axit amin trên 
chuồi pôlipeptit. Từng chuồi pôlipeptit riêng biệt hoặc kết hợp với nhau tạo nèn 
một phân tử prôtèin. Các prôtêin quy định các đặc điểm của tế bào, tế bào lại quy 
định đặc điểm của các mô và sau đó là cơ quan. Các cơ quan lại quy định đặc điếm 
hình thái, sinh li cúa cơ thể. Sự biểu hiện của gen qua nhiểu bước như vậy nên có 
thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thế chi phối. 

II - Sự TƯONG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MỔI TRUÔNG 

Nhiều yếu tố của môi trường có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen. 
Để làm sáng tỏ điều này, chúng ta hãy xét một số ví dụ sau ; 

Ví dụ 1 : Giống thỏ Himalaya có bộ lông ưẳng muốt ưên toàn thân, ngoại trừ 
các đầu mút cùa cơ thể hhư tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Tại sao 
các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện ra những 
kiểu hình khác nhau ờ các bộ phận cơ thê khác nhau ? Các nhà khoa học cho rằng 
những tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở tê bào của phần thân 
nên chúng có khả năng tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho lông đen. Trong khi 
đó, các tế bào ờ vùng thân cỏ nhiệt độ cao hơn nhưng các gen của chúng lại không 
được biểu hiện (không tổng hơp được sắc tố mêlanin) nên lông cỏ màu ừắng. Để 
chứng minh giả thuyết này, người ta đâ cạo phần lồng trắng trên lưng thỏ và buộc 
vào đó một cục nước đá. Tại vị trí này, lông mọc lên lại có màu đen. 
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▼ Theo em nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự hiểu hiện của gen tổng hợp 
méìơnin như thê nào ? 

Ví dụ 2 ; Các cây hoa cầm tú cầu mặc dù có cùng một kiêu gen nhưng màu hoa 
có thê biểu hiện ờ các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đò tuỳ thuộc vào độ 
pH của đất. Trong trường hợp này. các cây tuy cỏ cùng kiểu gen nhưng mức độ 
bicu hiện ra kiểu hình ở các cây là khác nhau. 

▼ Hãy tìm thêm các ví dụ vê mức độ hiểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vàờ 
điêu kiện môi trường. 

Ví dụ 3 : ở người, bệnh phêninkêtô niệu do một gen lặn nằm trên NST thường 
quy định. Bệnh này do rối loạn chuyến hoá axit amin phêninalanin. Nếu không được 
phát hiện và chừa trị kịp thòd thi trẻ em bị bệnh sẽ bị thiểu năng trí tuệ và một loạt 
những rối loạn khác. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng giảm 
bớt thức ăn có chứa phèninalanin thì trẻ em có thê phát triển bình thường. 

III - MỨC PHẢN ỨNG CÚA KIỂU GEN 

Cùng một kiểu gen nhưng cỏ thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc 
vào điều kiện mồi trường. Người ta gọi tập hợp các kiểu hình cùa cùng một kiểu 
gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen. 

Kiểu gen 1 + môi trường 1 -► kiểu hình 1 

Kiểu gen 1 + môi trường 2-► kiểu hình 2 

Kiểu gen 1 + môi trường 3-► kiểu hình 3 

Kiểu gen 1 + môi trường n-► kiêu hình n 

Tập hợp các kiéu hình 1,2, 3,... n nói trên cúa kiểu gen l tương ứng với n điểu 
kiện môi trường được gọi là mức phản ứng cùa kiểu gen 1. 

Những tính trạng có mức phán ứng rộng thường là những tính trạng sổ lượng 
như các tính trạng năng suất, khối lượng, tốc độ sinh trường, sản lượng trứng và 
sữa,... Những con bò có cùng một kiểu gen nhimg nếu điều kiện chăn nuôi khác 
nhau có thể cho sàn lượng sữa rất khác nhau. 

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra được các cá 
thc sinh vật có cùng một kiểu gen. Đối với những loài cây có khả năng sính sản 
sinh dưÕTig, cỏ thê dễ dàng xác định được mức phàn ứng của một kiểu gen bằng 
cách cắt các cành của cùng một cày đem trổng trong nhùmg điều kiện môi trường 
khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng. 

06 I 
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▼ Tại sao các nhà khoa học ỉại khuyên nông dân không nên chỉ trồng mật 
giống ỉúa duy nhát (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) trên một 
diện tích rộng trong cùng một vụ ? 

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước, các điều kiện môi 
trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (hay còn gọi là thường biến). 

Sự mểm dẻo kiểu hình có được là do có sự tự điều chinh về sinh lí giúp sinh vật 
thích nghi với sự thay đổi của môi trưòưg. Tuy nhiên, mức độ mềm dẻo của kiểu 
hình lại phụ thuộc vào kiểu gen. Mỗi kiểu gen chỉ có thể điểu chình kiểu hình cùa 
mình trong một phạm vi nhất định. 




a b 


Hlnh 13. Múc phàn úng của 2 kiểu gen khác nhau {a và b) cùa loài cò Uii (Achillea mHletolium) 

vói độ cao so vál mặt nuúc biỂn 


r — --—^ 

- Kiểu hình được tạo thành đo sự tưctng tác giữa kiểu gen với 
môi trường. 

-Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các 
môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen. 

- Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước cắc điều 
kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình. 
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Câu hỏí vầ bằi tập 


1. Thế nào là mức phản ứhg của một kiểu gen ? - 

2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ò động vật. ta 
cần phải làm gì ? 

3. Nói : Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính 
xác không ? Nếu cần thì phải sửa lại cảu nói này như thê’ nào ? 

4. Một sô' bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có nàng suất cao về trồng 
nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử công ti giống đâ cung cấp hạt 
giống đúng tiêu chuẩn. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
cây ngô không cho hạt trong trường hợp trên. 


Em cò biết t 

TẠI SAO CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT ĐẾN CÁC BÀ MẸ KHI 
MANG THAI ? 

Để hình thành nên một cơ thể khoẻ mạnh thì ngoài hệ gen bình thường 
cũng cần phải có một môi trường thích họp. Đặc điểm hình hài của đứa trẻ 
cũng như khả năng phát triển về mặt thể chất và trí lực sau này phụ thuộc 
rất nhiều vào điều kiện môi trường mà bào thai đang phát triển. Nếu người 
mẹ mang thai phải sống trong môi trường bị ô nhiễm như khói thuốc lá, tiếp 
xúc với thuốc diệt côn trùng, các hoá chất độc hại, các tác nhân đột biến,... 
thì quá trinh phát triển thai nhì có thể bị lệch lạc dẫn đến các dị dạng hoặc 
quái thai. Không chỉ có môi trường vật chất bị ố nhiễm mới ảnh hưỏng đốn 
thai nhi mà ngay cả mối trường tinh thần cũng ảnh hưỏng. Người mẹ nếu bị 
căng thảng vi bất kì nguyên nhân nào cũng ảnh hưỏng đến sự phát triển 
của thai nhi. Vì thế. các bà mẹ đang mang thai cần được gia đình và xã hội 
chăm sóc đặc biệt. 
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Thực hành: 
LAỈ GIONG 


Việc tiến hành các thí nghiệm lai và đánh giá kết quà lai có thê theo nhiều cách 
khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương. Với bài thực hành 
này, SGK sẽ trình bày nhiều phương án khác nhau để các trường có thê lựa chọn 
phương án thích hợp nhất với trường mình. Vì vậy, các mục tiêu nêu dưới đây 
không nhất thiết phải đạt được cho mỗi bài thực hành. 

I - MỤC TIÊU 

Tuỳ theo cách lựa chọn phương án thực hành mà mục tiêu của bài học có thế là 
một hoặc một sổ mục tiêu sau đây : 

- Rèn luyện kĩ năng bố trí thí nghiệm trong nghiên cửu di truyền học ; tự mình 
bố trí thí nghiệm lai, tạo dòng thuần chùng, đánh giá kết quá thí nghiệm bằng 
phương pháp thống kê x^. 

- Rèn luyện phương pháp nghiên cứu di truyền học thông qua các băng hình, 
ghi lại quá trình lai tạo giống, sau đó đánh giá kct quá lai được cung cấp bời các 
nhà dí truyền học hoặc bởi chính các thẩy cô giáo. 

II - CHUẨN BI 

- Những trường ở nông thôn hoặc nhừng trường có vườn trường có thể cho học 
sinh chuẩn bị sẵn đất trồng các cây ngắn ngày (nhu cà chua) đế tiến hành lai giống 
khi có điều kiện thích hợp. 

- Những trường ớ thành phố nếu có bể cá cành thì có thể chuẩn bị các giống cá 
cảnh như cả khổng tước (Lehìstes reticuỉatus Peters), cá kiếm (Xiphophorus heììeri 
Hackel), cá mún (Plơtypoecilus maculatus Gunthcr), cá hãcmôni (Moỉlienisiơ 
veliỷera Regan) hay các loại cá cảnh khác mà địa phương cỏ sẵn. 

- Những trường có điều kiện nuôi các dòng ruổi giấm trong phòng thí nghiệm 
thì có thể tiến hành lai các dòng ruổi đột biến với nhau để theo dõi quy luật 
di truyền của các tính trạng. Thời gian cho mỗi thế hệ của ruồi giấm (Drosophila 
melano^aster) kéo dài khoảng 2 tuần trong điều kiện nhiệt độ 28 - 30*^0. 
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III - NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Nội dung thí nghiệm 

Trong SGK Sinh học 9, học sinh đã được thực hành về lai giống ờ thực vật nên 
SGK Sinh học 12 chỉ giới thiệu thêm một sô thí nghiệm lai đối với một số đôi 
tượng cả cảnh sần cỏ ở Việt Nam, 

Các thí nghiệm lai cá cảnh : 

- Thí nghiệm lai cá kiếm mắt đen với cá kiếm mắt đỏ nhằm cho học sinh kiểm 
tra xem tính trạng màu mắt ở cá kiếm có phải do I gen quy định hay không và kiểu 
hình mắt đen cỏ phải là trội hoàn toàn so với kiểu hình mắt đỏ hay không. 

- Thí nghiệm lai cá mún mắt xanh với cá mún mắt đó nhằm cho học sinh kiểm tra 
xem tính trạng màu mắt ở cá mún có phải do l gen quy định hay không và kicu hình 
mắt xanh có phải là ưội không hoàn toàn so vởi kiểu hình mắt đò hay không. 

- Thí nghiệm lai cá khống tước đực có vây lưng hình dải dài với khổng tước cái 
không cỏ vây lưng hình dải dài nhằm cho học sinh kiểm tra xem tính trạng hình dạng 
vây lưng ở cá khổng tước có phái do gen nằm trên NST Y quy định hay không. 

2. Cách tiến hành 

Tuỳ theo điều kiện từng trường, bài thực hành có thể được tiến hành tại phòng 
thí nghiệm cùa trường hoặc cũng có thể cho học sinh làm thí nghiệm theo tìmg cá 
nhân hoặc theo nhóm tại các bế cả cảnh gia đình (tuỳ theo điểu kiện cùa gia đình 
học sinh). 

Trước khi tiến hành thí nghiệm lai cần tiến hành tạo các dòng thuần chùng và nuôi 
từng dòng trong các bê cá cách li, Nhiều loài cá cảnh giao phổi một lần và đẻ liền 
mấy lứa nên việc cách li sóm các con cá cái chưa từng giao phối là điều cần đặc biệt 
chú ý. Đc đảm bảo an toàn, chúng ta cần cách li cá đực với cá cái khi cá con đạt 20 
ngày tuối, Khi cá đạt độ tuổi 3 đến 5 tháng thi có thể tiến hành ghép cặp lai. 

Nếu nhiều học sinh hoặc nhóm học sinh cùng tiến hành thí nghiệm thì kết quả 
thí nghiệm được tổng hợp lại và cỏ thể tiến hành xử lí thống kê theo phương pháp 
khi bình phưoTig (x^) để khẳng định ti lệ phân li kicu hình có đúng như mong đợi 
hay không. Việc xừ lí thống kê không bắt buộc học sinh phải làm nhưng giảo viên 
hoặc những học sinh yêu thích khoa học có thể kiểm tra đánh giá kết quà thí 
nghiệm và thông báo cho toàn lớp. 

Dưới đây, SGK giới thiệu về phương pháp thống kê và ứng dụng của nó 
trong việc xử lí kết quả lai để học sinh tham khảo. 
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Phuong pháp thống kê X2 

Giả sử trong một phép lai giừa cây đậu Hà Lan hoa đò, hạt tròn với 
cây đậu hoa trắng, hạt nhãn, chúng ta thu được đờij:on với ti lệ phân 
li kiểu hình như sau : 140 cây hoa đò, hạt tròn : 135 cây hoa trắng, hạt 
nhãn : 110 cây hoa đò, hạt nhăn : 115 cây hoa trắng, hạt tròn. 

Nếu ta chấp nhận tì lệ kiểu hình thu được là 1 : 1 : 1 : 1 thỉ ta có thể 
coi đây lả phép lai giữa một cây dị hợp tử về hai cặp gen (ví dụ AaBb) 
với cây đổng hợp tử lặn (aabb) và 2 cặp gen quy định tính trạng màu 
hoa và hình dạng hạt nằm trên 2 NST khác nhau. 

Tuy nhiên, liệu tỉ lệ kiểu hình nói trên có thể xem là 1 : I : 1 : 1 
hay không ? 

Cỏ tiêu chuẩn khách quan nào để đánh giá một ti lệ kiểu hình nêu 
trên đủng là 1 : 1 : 1 ; 1 ? Câu trà lời là có và trong trường hợp này 
cũng như các trường hợp tương tự, các nhà khoa học thường dùng 
phương pháp thống kê ý}- hay còn gọi lả phép thử ý}. Để có thể hiểu 
rõ cách tính x^, chúng ta hằy quay trờ lại với ví dụ trong phép lai trên. 

Đầu tiên ta xây dựng giả thuyết Hq, cho rằng ti lệ phân li kiểu hình 
trong phép lai là 1 : 1 : 1 : 1 và sự sai khác mà ta thu được trong phép 
lai hoàn toàn do các yếu tố ngầu nhiên. Sau đỏ, ta tính giả trị x^ theo 
công thức dưới đây. 

* E 

với o là số liệu quan sát (tỉ lệ phân li kiểu hình cùa phép lai), E là số 
liệu lí thuyết (tỉ lệ phân li kiểu hình theo lí thuyết). 

Ta có thể lập bảng tỉnh ý} cho trưòmg hợp trên như sau : 

Bảng 14.1 * Cách tính giá trj 


(0-E)2 


225 1.8 

100 0.8 

225 1.8 

100 0.8 

X2 = 5.2 



Đỏ, tròn 
Trắng, nhăn 
Đỏ, nhăn 
Trắng, tròn 


140 

135 

110 

115 

500 


125 

125 

125 

125 

500 


(O - E)^ 

E 
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Đê cỏ thể tính được xảc suất xuất hiện sự sai khác giữa số liệu 
lí thuyết và thực nghiệm cỏ hoàn toàn do cảc lí do ngẫu nhiên hay 
không, ta cần tra bàng phân bố của các giả trị dựa trên số bậc tự do. 
Trong ví dụ này, chúng ta có thể tỉnh bậc tự đo (n) bằng cách lấy sổ 
kiểu hình trừ đi 1, n = 4 - 1 = 3 và với = 5,2 ta có thể tra bảng 14.2 
để tìm xác suất p của giá trị bằng cách dò trên hàng số 3 (chì bậc tự 
do =3) và tìm xem giá trị 5,2 có lớn hon hay nhỏ hon giá trị y} ờ cột 
p = 0,05. Nếu giá trị ntỏ hon hoặc bằng giá trị y} ờ cột p = 0,05 thì 
ta chấp nhận giả thuyết Hq và khi đó ti lệ phân li thực nghiệm mà ta 
thu được coi như phù hợp với ti lệ phân li lí thuyết. Sự sai khác giữa 
số liệu lí thuyết và thực nghiệm được xem như là sai sót ngẫu nhiên. 

Bàng 14.2. Bâng phàn bổ già ưỉ ỉ cột dáu chí sổ bậc tự do, hàng ưèn củng chi múc 
xác suất <p) tirn tháy giá tri ỏ ^ lỉãc tự do tudng úng 



,9 0,5 0,1 0,05 0,01 


1 

0,016 

0,455 

2,706 

3,841 

6,635 

2 

0,211 

1,386 

4,605 

5,991 

9,210 

3 

0,584 

2,366 

6,251 

7,815 

11,345 

4 

1,064 

3,357 

7,779 

9,488 

13,277 

5 

1,610 

4,351 

9,236 

11,070 

15,086 


Tim ở hàng tưcmg ứng với sổ bậc tự do bằng 3 ta thấy giá trị 
X^ = 5,2 ttong ví dụ nhỏ hcm giá trị x^ ờ cột p = 0,05 ( y} = 7,815). Như 
vậy, cỏ thể coi ti lệ kiểu hình trong thí nghiệm nêu trên đúng là tỉ lệ 
1 : 1 ; 1 : 1 . 

Khi sử dụng phép thử x^, các nhà khoa học thường hay lấy mửc xác 
suất p = 0,05 (hay 5%). Nếu giá trị x^ của thí nghiệm lởn hem giá trị 
X^ ở trong cột p = 0,05 với bậc tự do tưcmg ứng thi ta bác bỏ giả thuyết 
Hg (cỏ nghĩa ià sự sai khác giữa số liệu thực nghiệm với số liệu lí 

thuyết không phải là do yếu tố ngầu nhiên mà có thể do một nguyên 
nhân nào khác), còn nếu nhò hom thì ta chấp nhận già thuyết Hq. 
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ứng dụng phuong pháp trong đánh giá các kết quả lai 

K.hi có một kết quả lai cụ thể nào đó, ví dụ kết quả phân li kiểu hình 
ờ đời ¥2 tì lệ li 1^'ểu hình 165 quả tròn ; 28 quả dài. Liệu đây 
có phải là tỉ lệ 3 ; 1 hay không ? Chúng ta chi cần áp dụng công thức 
tinh nêu trên rổi tra vào bảng 14.2 với bậc tự do là 1 và mửc xác 
suất bằng 0,05. Nêu giá trị cùa thí nghiệm nhỏ hơn giá trị trong bảng 
thì ta chấp nhận đó đủng là tí lẹ 3 : ỉ và ngược lại. Các em hây tự mình 
áp dụng phương pháp để tính xem kết quá lai mả mình thu được có 
tuân theo tỉ lệ phân li cùa Menđen hay không. 

Quy trình xử lí kết quả thí nghiệm theo các bước sau : 

- Lập già thuyết Hq. Nêu tiến hành phép lai một tính trạng ớ 
đời thì giả thuyết Hq là tỉ lệ phân li kiểu hình thu được đúng là 

3 : 1. Sự sai khác giữa tỉ lệ thực nghiệm và lí thuyết hoàn toàn do lí do 
ngẫu nhiên. 

- Lập bảng tính giá trị tương tự như bàng 14.1. 

- So sánh số liệu x^ lính được với sổ liệu trong bảng 14.2 trên cột 
p = 0,05 với sô bậc tự do tương ứng để xem có thể chấp nhận hay bác 
bỏ giả thuyết Hq. 

- Dùng x^ để kiểm định kết quả lai ở các bài tập cho 
trong SGK theo các bước nêu ở trên. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG \Ỷ 


I - BÀI TẬP CHƯONG I 

1. Duói đây là một phẩn ưlnh tự nuclèôtit của một mạch trong gen: 

3’... TATGGGXATGTAATGGGX... 5’ 

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của : 

- Mạch bổ sung với mạch nói trên. 

- mARN đuợc phiên mà từ mạch trên. 

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN ? 

c) Liệt kê các bộ ba đôi mã với các côđon đó. 

2. Tham khảo bàng mã di ưuyẽn vã trà lòi các câu hỏi sau : 

a) Các côđon nào trong mARN mã hoá glixin ? 

b) Cỏ bao nhiêu côđon mã hoá lízin ? Đối với mỗi côđon hăy viết bộ ba đối mã 
bổ sung. 

c) Khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bồ sung vào 
chuỗi pôlipeptit ? 

3. Môt đoạn chuỗi pôlipeptit ià Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg duoc mã hoá bỏi đoạn 
ADN sau : 

-GGXTAGXTGXTTXXTTGGGGA- 
-XXGATXGAXGAAGGAAXXXXT- 
Mạch nào lả mạch mã gốc ? Đánh dấu mồi mạch bằng hướng đúng của nó 
(5’—*-3’ hay 3’—► 5’). 

4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau : ...Vai-Trp-Lys-Pro... 

Biết rằng các axit amin được mâ hoá bời các bộ ba sau : 

Val ; GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA. 

Ó4 Ị 
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a) Bao nhiêu côđon mã hoá cho đoạn pôlipeptit đó ? 

b) Viết trình tự các nuclêôtit tưomg ứng trên mARN. 

5. Một đoạn mARN có trinh tự các nucléòtit như sau : 

5\..XAUAAGAAUXUUGX... 3' 

a) Viết trình tự nuclêôtit cùa ADN đã tạo ra đoạn mARN này. 

b) Viết 4 axit amin có thc được dịch mâ từ điểm khởi đầu cúa đoạn mARN trên. 

c) Cho rằng đột biến thay thể nuclêôtit xảy ra trong ADN làm cho nuclêôtit 
thứ 3 là u của mARN được thay bằng G : 

5’...XAG*AAGAAUXUUGX... 3’ 

Hãy viết trình tự axit amin của chuồi pôlipcptit được tổng hợp từ đoạn gen bị 
biến đối trên. 

d) Cho rằng việc bổ sung thêm 1 nuclcôtit xảy ra trong ADN làm cho G được thèm 
vào giừa nucỉêòtit thứ 3 và thứ 4 cùa mARN này : 
5’...XAUG*AAGAAUXUUGX... 3’ 

Hây viết trình tự axit amin cùa chuồi pôlipeptit được tổng hgrp từ đoạn gcn bị 
biến đối trên. 

e) Trên cơ sớ những thông tin ờ (c) và (d). loại đột biến nào trong ADN có ảnh hưcmg 
lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay thê nuclẽôtit hay thêm nuclôôtit) ? 
Giải thích. 

6. SỐ luọng NST luủng bội cùa một loài 2n = 10. Đột bìén có thể tạo ra tối đa bao nhiêu 
loại thể ba ở loài này ? 

7. Già sửò cây cà độc duợc thuộc loại thể ba vé NST sổ 2 (sự bát cập của các NST sổ 2 

trong quá ưinh giảm phân xày ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi vói nhau và NST sổ 

2 còn lại điíng một roình). Sự phổi họp và phân li giũa các NST xảy ra hoàn toàn 

ngảu nhiên. 

Cỏ bao nhiêu loại cây con có thc được sinh ra và mồi loại chiếm ti lệ bao nhiêu 
khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn cùa cây lưỡng bội binh thường. 

8. Bộ luông bội NST của một loài sinh vật có 2n = 24. 

a) Có bao nhiêu NST ớ thể đơn bội, thể tam bội và thc tứ bội ? 

b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chằn ? 

c) Nêu cơ chê hình thành các dạng đa bội trên. 


s - SH12-A 
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9. Nhũng phản tích di truyén tể bào học cho biết, có 2 loài chuối khác nhau : chuổi rùng 
luông bội và chuói trổng tam bội. ò những loài này, alen A xác dính thản cao, trội hoàn 
toàn so vói alen a xác định thàn thấp. Khi gây dột biên nhân tạo. nguôi ta thu đuợc 
một số dạng tứ bội và các dạng này chi tạo các giao tử luông bội có khà nâng sổng. 

a) Xác định kết quả phân li về kicu gen và kiểu hình ở các phép lai sau ; 

ĨAaaa X (/ Aaaa 

9 A Aaa X AA aa 

b) Hãy cho biết một số đặc điếm quan trọng khác nhau giữa chuối rừng và 
chuối trồng. 

c) Gi ái thích nguồn gốc và quá trình xuất hiện loài chuối trồng. 

II - BÀI TẬP CHƯONG II 

1. Bệnh phènínkêtố niệu ỏ nguôi là do một gen lặn năm trèn NST thuòng quy đinh và 
dí truyén theo quy luật Henđen. Một nguủi đàn ống có cô em gái bj bệnh, láy một 
nguủi vợ có nguôi anh trai bị bệnh. Cặp VQ chổng nầy lo sọ con minh sinh ra sề bị 
bệnh. Hãy tính xác suát để cặp vợ chổng này sinh đúa con dău lòng bị bệnh ? Biết 
rằng, ngoài nguôi em chóng và anh vợ bi bệnh ra, cà bên vọ và bên chòng khổng còn 
ai khác bj bệnh. 

2. Trong phép lai giũa hai cá thé có kiểu gen sau đây: 

AaBbCcDdEe X 9 aaBbccDdee 

Các cập gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương 

đồng khác nhau. Hãy cho biết: 

a) Tì lệ đời con có kiểu hình trội về tất cà 5 tính trạng là bao nhiêu ? 

b) Tí lộ đời con có kiểu hình giông mẹ là bao nhiêu ? 

c) Tí lệ đời con có kiểu gen giổng bô là bao nhiêu ? 


3. Bệnh mù màu đỏ vầ xanh lục ỏ nguủỉ do một gen lặn liên két với NST X. Một phụ nữ 
bình thuòng cố bố bị mù màu lây một nguời chổng binh thuờng. 

a) Xác suất đc đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai bị bệnh mù màu 
là bao nhiêu ? 

b) Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh mù màu 
là bao nhiêu ? 
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4. Ngiráq ta tai một con mối cái mắt nâu và cánh ngán, láy từ dòng ruổi thuán chủng, vói 
một con mối đục thuán chủng có mắt dử, cánh dãi. Đòi Fi có các kiểu hĩnh như sau : 
toàn bộ mổi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ mồi đục cỏ mắt đỏ nhung cánh ngẳn. 

Cho các con ruồi đực và cái F ] giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F 2 với 
ti (ệ kiểu hình cả ở hai giới như sau ; 

- 3/8 mắt đỏ, cánh dài. 

- 3/8 mắt đỏ, cánh ngắn. 

- 1/8 mắt nâu, cánh dài. 

- 1/8 mắt nâu, cảnh ngắn. 

Từ kết quà lai trên hãy xác định kiểu gen cùa ruồi bổ, mẹ, Fi và các con ruổi F 2 . 
Biết rằng mỗi tính trạng được quy định bởi một gen. 

5. Néu có hai dòng mổi giâm thuán chùng, một dòng có kiểu hình mát nâu và một dòng 
có kiểu hình mát đỏ son. Làm thế nào có thể biét đuục lôcut gen quy đinh tính trạng 
màu mắt này iã nằm trên NST thuòng, NST giói tính X hay ưong ti ứiể ? 

Biết rằng tỉnh trạng màu mẳt do một gen quy định. 

6. Lai hai dòng cây thuán chủng đéu cố hoa trắng vói nhau, nguủi ta thu đupc thế hệ sau 
100% số cây con có hoa mầu đò. Từ kết quá lai này ta có thé rút ra kết luận gì ? 

A. Các alen quy định hoa trắng ờ cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau. 

B. Màu hoa đò xuất hiện là do kết quả của sự tưong tác cộng gộp. 

c. Các alen quy định hoa trắng ờ cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau, 
D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì, 

7. Đổi vói các loài sinh sản hũu tính, bd hoặc mẹ di truyén nguyên vẹn cho con 

A. tính trạng. B. kiểu gen. c. kiểu hình. D. alen. 
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III 

DITRUYÉNHỌCIIUẤIIIIIỄ 




CÁU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUÁN THỂ 


I - CÁC DAC trunc di truyẽn của quAn thế 

▼ Quần thẻ là gì ? 

Mỗi quần thể cỏ một vốn gen đặc trưng, vổn gen là tập hợp tất cả các alen có 
trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua 
tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể. Những đặc điểm về tắn sổ kiểu gen 
của quẩn thể còn được gọi là cẩu trúc di truyền hay thảnh phẩn kiểu gen của quần 
thế. Tần số alen và tần số kiểu gen có thề được tính như sau : 

- Tần số alen cùa một gen nào đó được tinh bằng ti lệ giữa số lượng alen đó 
trên tổng sổ alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thê tại một thời 
điếm xác định. Ví dụ, trong một quần thế cây đậu Hả Lan, gen quy định màu hoa 
chì có 2 loại alen : alen A quy định màu hoa đỏ và alen a quy định màu hoa trắng. 
Cây hoa đò có kiều gen AA chứa 2 alen A, cây hoa đò có kiều gen Aa chứa 1 alen 
A và 1 alen a, cây hoa trắng cỏ kiểu gen aa chửa 2 alen a. Giả sừ quần thế đậu có 
1000 cây với 500 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa và 300 cây có kiểu 
gen aa. Vậy, tổng số alen A trong quần thể cây nảy sẽ là : (500 X 2) + 200 = 1200. 
Toàn bộ quần thể có 1000 cây sẽ chửa 1000 X 2 = 2000 alen khác nhau (A + a) của 
gen quy định màu hoa. Do vậy tần số alen A trong quần thể cây này sẽ bằng 
1200/2000 = 0 . 6 . 
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- Tần sô của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tỉnh bằng ti lệ giừa 
số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể cỏ trong quần thế. Cũng với ví dụ về 
cây đậu Hà Lan nói trên ta có thể tinh được tần số kiểu gen AA trong quần thể bằng 
500/1000 = 0,5. Tần số kiểu gen Aa = 200/1000 = 0,2 yà tần số kiểu gen 
aa = 300/1000 = 0,3. 

Tuỳ theo hình thức sinh sản của từng loài mà các đặc trưng về vốn gen cũng như 
các yếu tố làm biến đổi vốn gen của quần thể ở mỗi loài có khác nhau. Sau đây, 
chúng ta sẽ xem xét cấu trúc di truyền của quần thể ở các loài sinh sản hữu tính. 

II - CAU TRÚC DI TRUYÉN CỦA QUÂN THỂ Tự THỤ PHAN vả quẩn thể giao 
PHỐI CAN 


T. Quán thể tự thụ phân 

▼ Giả sử ta có một quần thể cây đậu Hà Lơn gồm toàn cây dị hợp tử Aa. ỵác 
định thành phẩn kiểu gen (tỉ lệ các kiểu gen AA : Aơ : aơ) của quần thể qua 
các thế hệ tự thụ phấn bằng cách điền tiếp các sô' liệu vào bảng 16 dưới đáy : 

Bàng 16. Sự bién đổi VỂ ttiánh phán kj4u gen của quán ttiể tự thụ phấn qua các thé hệ 


Thê' hệ 

Kiểu gen 

Kiểu gen 

Kiêu gen 

đống hỢp tử trội 

dị hợp tử 

dồng hợp tử lặn 


0 


1 

1 AA 


2 

4/\A 

2 AA 

3 

24 AA 

4 AA 


Aa 



2 Aa 


1 aa 

4 Aa 

2 aa 

4 aa 

8Aa 

4 aa 

24 aa 


n 


?AA 


?Aa 


?aa 


Từ ví dụ trên ta thấy thành phần kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn qua các 
thế hệ sẽ thay đổi theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp từ và giảm đần 
tẩn số kiểu gen dị hợp từ. Trên thực tế, quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các 
dòng thuần chùng về các kiểu gen khác nhau. 
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2. Quán thể giao phối gán 

Đổi với các loài động vật, hiện tượng các cá thể có cùng quan hệ huyết thống 
giao phối với nhau thì gọi là giao phối gần (cận huyết). Ví dụ, các cá thể có chung 
bô mẹ giao phối với nhau hoặc bố, mẹ giao phôi với con cải, Hiện tượng giao phổi 
gần như vậy sẽ dẫn đến làm biến đổi cấu trúc di truyền cùa quần thể theo hướng 
tăng tần sổ kiểu gen đổng hợp từ và giảm tần số kiểu gen dị hợp từ. 

▼ Tại sao Luật Hôn nhân và gia đinh lại cấm không cho người có họ háng 
gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau ? 


Mỗi một quần thể sinh vật thường có một vốn gen đặc trưng. 

Quần thể sinh sản bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phôi gần sẽ 
có cấu trúc di truyền với tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp tử ngáy một 
tăng và tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm. 


Câu hỏi và bài tập 

1. Các quần thể cùng ioài thường khác biệt nhau vể nhữhg đặc điểm di 
truyền nào ? 

2. Tần số alen và tẩn số các kiểu gen của quẩn thể cây tự thụ phấn và 

quần thể động vật giao phối gần sẽ thay đổi như thế nào qua các 
thẽ hệ ? ' 

3. Tại sao cậc nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trò ngại trong việc duy 
tri các dòng thuần chủng ? 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Một quần thể khỏi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,40, Sau 2 thế 
hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là 
bao nhiêu ? 

A. 0,10 B. 0,20 c. 0,30 D. 0,40 
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CẴU TRÚC DI TRUYỀN CÚA QUẦN THỄ (tiỀp theo) 


IH - CAU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẴN THỂ NCẢU PHỐI 

1. Quán tíiể ngãu phối 

Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối khi các cá thê trong quần thể lựa chọn 
bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhicn. Tuy nhiên, một quần thể nào 
đó đuợc coi là ngẫu phối hay không còn tuỳ thuộc vào tính trạng mà ta xem xét. 
Ví dụ, quần thể người cũng có thể được xem là quần thế ngẫu phối khi chúng ta 
lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào người đó có nhóm máu gì hoặc người đỏ 
có các chi tiêu sinh hoá bcn trong cơ thế như thê nào. Lí do cũng rất đơn giản, một 
là vì chúng ta không thấy các chỉ tiêu này cỏ ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng 
và con cái sau này, hai là chúng ta không biết gì về các thông sổ này ở đối tượng 
mà mình tìm hiểu. Cũng quần thể người đó lại có thế được coi là quần thể giao 
phổi không ngẫu nhiên hay giao phối có lựa chọn vì khi kết hôn, người ta thường 
dựa vào một số đặc đicm hình thái cùa cơ thể hoặc tính tình, tôn giáo, trình độ 
học vấn,... 

Quần thể ngẫu phối có đặc điếm di truycn gì nối bật ? Trong quần thể ngẫu phổi, 
các cá thế có kiểu gcn khác nhau kêt đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên 
một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá 
trinh tiến hoá và chọn giống. 

Quần the ngẫu phối có thc duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể 
một cách không đổi tròng những điều kiện nhất định. Như vậy, một đặc điểm quan 
trọng cùa quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền cúa quần thế. Đê 
thấy được mức độ đa dạng di truyền như thê nào trong quần thc ngẫu phối, chúng 
ta có thc xcm xét vồ tần sỏ cúa các kiêu gen quy định nhóm máu A, B, AB, và o 
cùa người. 

Trong quần thê người, gen quy định nhóm máu A, B, AB và o có 3 alcn khác 
nhau : I® và I^. Tuy nhiên, mỗi tế bào của cơ thể người lại chí chứa hai trong 

ba alen nói trên. Tổ hợp của các alen trong quá trình sinh sản đã tạo ra các loại kiêu 
gen sau đây trong quần thể : lẤịB, iBịB^ ịBịO^ ịOjO Chí với 3 loại alcn 
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khác nhau trong quần thê ngầu phối đã có tới 6 loại kicu gen khác nhau. Trcn thực 
tê, một gen trong quần thc có thể có rất nhiều alcn khác nhau (két quá của quá trình 
đột biên và tích luỹ các gen đột biến) nên quần thế ngẫu phối cỏ rất nhiều biên dị 
tổ hợp cung cấp nguồn nguycn liệu cho quá trinh tiến hoá. 

2. Trạng thái cân bằng dỉ truyén cùa quẩn thể 

Một quần thể được gọi là đang ớ trong trạng thái cân bằng di truyền khi ti lệ các kiểu 
gen (còn được gọi là thành phần kiếu gcn) của quần thể tuân theo công thức sau : 

p2 + 2pq + q^ = 1 

Trong đó, p là tần sổ cùa alen trội, q là tần số của alen lặn và p+q = 1 (trong 
quần thể gcn chì có hai loại alen, một loại là trội và một loại là lặn) và p^ là tần số 
kiếu gen đồng hợp trội, 2pq là tần số kiểu gen dị hợp còn q^ là tần số kiếu gen đổng 
hợp lặn. 

Trạng thái cân bằng di truyền như trên còn được gọi là trạng thái cân bằng 
Hacđi - Vanbec vì Nhà Toán học người Anh là Hacđi (Hardy) và bác sĩ người Đức 
là Vanbec (Weinberg) đã độc lập cùng đưa ra định luật về trạng thái cân bằng di 
truyền trong quần thể sinh vật ngẫu phối. Trên thực tế, định luật này cũng do một 
nhà khoa học thứ 3 phát hiện ra một cách độc lập với hai nhà khoa học trên, đỏ là 
Nhà Di truyền học người Nga, Tetvercmhicôv. 

Định luật Hacđi-Vanbec có thể được tóm tẳt như sau : Trong một quần thc lớn, 
ngầu phối, nếu không có các yếu tô íàm thay đổi tần sô alen thì thành phần kiểu 
gen cùa quần thể sè duy trì không đổi từ thê hệ này sang thế hệ khác theo đẳng 
thức : p2 + 2pq + q2 = 1, 

Nếu trong một quần thể, một gen chỉ có hai alen A và a với tần số alen A và a 
tưcmg ứng là p và q thì quần thể được gọi là cân bằng di truyền hay còn gọi là cân 
bằng Hacđi - Vanbec khi thoả mãn công thức về thành phần kiểu gen như sau : 

Thành phần kiểu gen : p^AA + 2pqAa + q^aa = l 

Với p^ là tần số kiểu- gen AA ; 2pq là tần số kiểu gen Aa còn q^ là tần sô kicu 
gen aa. 

Trạng thái cân bằng Hacđi - Vanbec không chỉ giới hạn cho trường hợp 1 gen 
có 2 alen mà cỏ thể mờ rộng cho trường hợp 1 gen có nhiều alen trong quần thể. 

Để quần thể ở trạng thái cân bẳng di truyền cần phải có một số điều kiện sau ; 
(1) quấn thể phải có kích thước lớn ; (2) các cá thể ứong quần thể phải giao phôi 
với nhau một cách ngầu nhicn ; (3) các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức 
sông và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên) ; (4) đột biên 
không xảy ra hay có xày ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần sổ đột biến 
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nghịch ; (5) quần thể phải được cách li với các quần thể khác (không cỏ sự di - 
nhập gen giữa các quần thể). 

Trên thực tế, một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được tất cà các 
điều kiện nêu trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục bị biến đổi. 
Ngoài ra, một quần thể có thể ở trong trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen 
cùa một gen nào đó nhưng lại cỏ thể không cân bằng về thành phần các kiểu gen 
của những gen khác. 

Tuy nhiên, khi biết được quần thể ở ứạng thái cản bằng Hacđi - Vanbec thi từ 
tần số các cá thể có kiểu hình lặn, chủng ta có thể tính được tần sổ cùa alen lặn, 
alen trội cũng như tần số cùa các loại kiểu gen trong quần thể. 

▼ Một quần thể người có tẩn số người hị bệnh bạch tạng ỉà Ỉ/ỈOOOO. Giả sử 
quần thể này cân bằng dì truyền, 

- Hãy tinh tần số các aìen vờ thành phần các kiểu gen cùa quán thể. Biết 
rằng, bệnh bạch tọng ìà do một gen lặn nằm trên NSr thường quy định. 

- Tính xác suất để hai người binh thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra 
người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng. 


Quần thể ngầu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, dữ vậy duy tri 
được sự đa dạng di truyền của quần thể, tạo nguồn nguyên liệu 
cho quá trình tiến hoá. 

■ Một quần thể lớn, ngẫu phổi nếu không có các yếu tô'làm thay đổi 
tần sổ alen thì thành phần kiểu gen của quẩn thể sẽ ở trạng thái 
cân bằng và được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


Câu hòi và bàí tập 


1. Nêu đặc điểm di truyển của quẩn thể ngẫu phối. 

2. Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA. 400 cá thể có kiểu gen 
Aa và 680 cả thể có kiểu gen aa. Hãy tính tẩn số của các alen A và a trong 
quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen 
hay không ? 
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3. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Quẩn thể nào trong số các quần thể nêu đưâi đây ở trạng thái cân bằng 
di truyén ? 


Quẩn thể 

Tẩn số kiểu gen AA 

Tẩn số kiểu gen Aa 

Tẩn số kiểu gen aa 


















A. Quần thể 1 và 2. 

B. Quần thể 3 và 4. 
c. Quần thể 2 và 4 
D. Quẩn thể 1 và 3. 

4*. Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng 
Hacđi - Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau ? 
Giải thích. 
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<PfVỶ rv 

É DỤNG DI TRUYỀN NỌC 



CHỌN GIÚNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRONG DỰA TRÊN 
NGÚỐN BIẾN DỊ Tố HỢP 


Đế có thể tạo được giông mới, trước hết phải có nguồn biến dị di truyền (biến 
dị tồ hợp, đột biến và ADN tái tổ hợp), từ đó bằng các biện pháp đặc biệt chọn ra 
các tổ hợp gen mong muốn. Nhùng tổ hợp gen mong muôn được đưa về trạng thái 
đổng hợp tử nhằm tạo ra giống thuần chủng. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một sô 
kĩ thuật tạo giống mới dựa trên cách thức tạo nguồn biển dị di truyền khác nhau. 

I - TẠO GIỐNG THUẨN DỰA TRẾN NGUỐN BIỂN DỊ Tổ HỌP 

Theo quy luật phân li độc lập của Menđen, các gen nằm trên các NST khác nhau 
sẽ phân li độc lập nhau, do đỏ các tổ hợp gen mới luôn được hỉnh thành trong quá 
trình sinh sản hữu tính. Chính vì vậy, từ lâu các nhà chọn giống đã tạo ra các dòng 
thuần chủng khác nhau, sau đó lai giống vả chọn lọc ra những tố hợp gen mong 
muốn. Những cả thế có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao 
phối gần để tạo ra các giống thuần chùng (hình 18.1). 
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P: 


Fi: 


AABBCC X aabbCC 


AaBbCC 


Pa: AABBCC AABbCC AAbbCC AaBBCC AaBbCC AabbCC aaBBCC aaBbCC aabbCC 




AABBCC AABbCC AAbbCC AAbbCC AabbCC aabbCC 


F4; 




AAbbCC 


AAbbCC 


AAbbCC 


AAbbCC 


Hình 18.1. So đổ lai minh hoa quá ưinh chọn lợc các tổ hợp gen mong muốn 

Hình 18.2 dưới đây cho thấy các giống lúa lùn năng suất cao được tạo ra bằng 
cách lai các giống địa phưomg khác nhau. Giông lủa Peta cùa Inđônêxia được lai 
vói giông lúa lùn Dee - geo woo - gen của Đài Loan tạo ra giống lúa lùn IR8 vào 
năm 1966. IR8 lại được cải tiến bằng cách lai với các giống lủa khác nhau. 


Giống lúa Peta X Giống lúa Dee -geo woo-gen 
Takudan X Giổng lúa IR8 X IR-12-178 

IR22 CICA4 


Hình 18.2. Mữt phán trong sơ đổ tao giổng lũn năng suát cao 

II - TẠO GIỐNG LAI có ưu THẾ LAI CAO 


1. Khái niệm uu thế lai 

Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trường và phát 
triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thê lai. 
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2. Co só di truvẻn của uu ttiỂ lai 

Để giài thích cơ sờ di truyền cúa ưu thể lai, các nhà khoa học đưa ra khá nhiểu 
giả thuyết. Một già thuyết được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội. Già 
thuyết này cho rằng ở trạng thái dị hợp tử vể nhiều cặp gen Miảc nhau, con lai có 
kiểu hình vượt trội nhiều mặt so vói các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đổng 
hợp từ. 

3. Phuong pháp tạo uu thé laí 

Để tạo ra những con lai có ưu thê lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta 
thường bắt đầu bằng cách tạo ra nhừng dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho 
lai các dòng thuần chùng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nlìiểu 
khi trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thể lai nhưng 
phép lai nghịch lại có thể cho ưu thể lai. 

Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định cho con lai không cỏ ưu 
thế lai nhưng nếu lai con lai này với dòng thứ ba thì đời con lại cho ưu thế lai. Vỉ 
thế, công việc lai giống để tim tổ hợp lai rất tốn thời gian và công sức. ưu thê lai 
thường biểu hiện cao nhất ỡ đời Fj và sau đó giâm dần ở các đời tiếp theo. Vì vậy, 

người ta không dùng con lai để lảm giống. Các nhà tạo giống thường lai duy trì các 
dòng bo mẹ và tạo ra con lai có im thế lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế 
(thương phẩm). 

4. Một vài thành tụu úng dụng 
uu thế lai trong sản xuất nông 
nghiệp ò Việt Nam 

Các nhà tạo giống lúa 
của Việt Nam đã tạo ra được 
nhiều tố hợp lai có năng suất 
cao (hình 18.3) góp phần 
đưa Việt Nam trớ thành một 
trong những nước xuất khẩu 
gạo hàng đẩu thê giởi. 

▼ Hãy kể íhêm các 
thành tựu tạo ỵiống 
ị’ặr nuôi, cây trồììỊỉ có 
ưu thế lai cao à V iệt 
Nam \*à trển thê' giới 
mà em biết. 



a b c 


Hinh 18.3. Ánh chụp các bống lúa bố mẹ thuán chủng (a vả ct 
vá bống lúa lai tb} do Trung tâm nghiên cúu Lúa lai. ViỄn Khoa 
hoc Kĩ thuật nồng nghíẼp Viêt Nam lai tạo 
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.. ; 

- Để có thê chọn lọc được các giống vật nuôi, cây trổng theo ý 

muốn, nhà chọn giống cần tạo ra các biến dị di truyền (đột biến, 
biến dị tổ hợp, ADN tái tổ hợp} trong quần thể. 

- Phương pháp tạo giống vật nuôi, cây trồng kinh điển chủ yếu dựa 
vào việc lai tạo để tạo ra nguồn biến dị tổ hợp và qua đó chọn lọc 
ra những tổ hợp gen mong muốn. 

-ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống, khả nâng chống chịu 
cao hơn các dạng bố mẹ. Tạo giống lai cho ưu thế lai cao chủ yếu 
thông qua việc lai các dòng thuần. 

-ưu thê'lai biểu hiện cao nhất ớ thế hệ F Ị và giảm dần ỏ các thế 
\ hệ sau. 


Càu hòi vầ bài tập 


1. Nguồn biến dị di truyền của quẩn thể vật nuôi được tạo ra bằng nhCmg 

cách nào ? 

2. Thế nào là ưu thế lai ? 

3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai. 

4. Tại sao ưu thế lai cao nhất ở và giảm dẩn ở đờị sau ? 

5. Câu nào dưới đảy giải thích vé ưu thế lai là đúng ? 

A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế 
lai cao. 

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho 
ưu thế lai cao. 

c. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho 
ưu thế lai. 

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thể lai cao làm giống vì con lai 
thưởng không đồng nhất về kiểu hình. 
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TẠO GIONG BẠNG PHUONG pháp gây dột biên 
VÀ CỒNG NGHỆ TỄ BÀO 


I - TẠO GIỐNG BẢNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 


1. Quy ưình 

Đê chú động tạo ra nguồn biến dị di truyền, các nhà di truyền học có thể dùng 
các tác nhân đột biến khác nhau tạo ra nguồn biến dị rồi từ đó chọn ra các cá thể 
có gen và tổ hợp gen mong muôn. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả đối với 
vi sinh vật vì tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh nôn ta có thế dc dàng phân lập 
được các dòng đột biến, cho dù tần số đột biến gcn thường khá thấp. Quy trình tạo 
giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước : (1) xử lỉ mẫu vật 
bằng tác nhân đột biến ; (2) chọn lọc các thể đột biến cỏ kiểu hình mong muốn ; 
(3) tạo dòng thuần chúng. 

2. Một s6 thành tụu tạo giống ó Việt Nam 

Trên đỏi tượng vi sinh vật cũng như đối với nhiều loài thực vật, bằng cách xử lí 
các tác nhân đột biến khác nhau như tia phóng xạ hoặc hoá chất, các nhà di truyền 
học của Việt Nam đã tạo ra được nhiều chủng vi sinh vật, giống cây trồng như lúa, 
đậu tương,... có nhiều đặc đicm quý. 

Với việc sứ dụng cônsixin, các nhà khoa học Việt Nam đâ tạo ra được các giống 
cây dâu tằm tứ bội, sau đó lai nó với dạng lưỡng bội để tạo ra dạng tam bội có năng 
suất lá cao dùng cho ngành chăn nuôi tằm. 

▼ Với nhữiĩỊĩ kiến thức đã học. các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ hộ 
các cây tứ hội trong số các cày ìưỡng hội. 
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II - TẠO GIỐNG BẰNG CỔNG NGHỆ TẼ BÀO 


1. Công nghệ tế bào thục vật 

Ngày nay, với cóng nghệ hiện đại, các nhà khoa học có thế nuôi cấy các mẩu mô 
cùa thực vật, thậm chi từng tê bào trong ống nghiệm rổi sau đó cho chúng tải sinh 
thành các cây. Công nghệ này giúp chúng ta nhân nhanh các giống cây quý hiếm tìr 
một cây có kiêu gcn quý lạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gcn. 

Lai tế bào sinh dưỡng (xôma) hay dung hợp tể bào trần cũng là một kĩ thuật hiện 
đại góp phần tạo nôn giống lai khác loài ở thực vật. Đc cho hai tể bào thực vật 2n 
(tê bào sinh dường) có thể dung hợp với nhau thành một tê bào thông nhất, người 
ta cần phải loại bó thành tê bào trước khi đem lai. Sau đó, cho các tế bào đã mất 
thành tê bào (tế bào trần) của hai loài vào trong môi trường đặc biệt đế chúng dung 
hợp vứi nhau. Tiếp đến. đua tế bào lai vảo nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy đặc 
biệt cho chúng phân chia và tái sính thành cây lai khác loài. Từ một cây lai khác 
loài, bằng kĩ thuật nuôi cấy tô bào xòma, cỏ the nhân nhanh thành nhiều cây. Lai 
tê bào xồma đặc biệt có ý nghĩa bới vì có thế tạo ra giống mới mang đặc điểm cua 
hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thê tạo ra được. 

Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm rồi cho phát triển 
thành cây đơn bội (n) cũng đem lại nhiều lợi ích trong công tác tạo giống cây trồng. 
Từ một tê bào đơn bội, được nuôi trong ống nghiệm với các hoá chất đặc biệt, 
người ta cỏ thể tạo nen các mô đơn bội, sau đó xừ lí hoá chất (cônsixin) gây lưỡng 
bội hoá tạo nên một cây lưỡng bội hoàn chinh. Diều lí thú là cây lưỡng bội tạo ra 
bẳng cách này sẽ có kiéu gen đổng hợp tứ về tất cá các gen. 

2. Công nghệ tế bào dộng vật 
a) Nhân bản vó tính động vật 

T Nếu bạn có một con chó mang kiểu gen quỷ hiếm, làm thế nào hạn có thê tạo 
ra nhiều con chỏ có kiểu gen y hệt như con chó cùa hạn y 

Trong tự nhiên, khi một họrp tử trong những lán phân chia đầu tiên vì một lí do 
nào đó lại tách ra thành nhiều phồi riêng biệt. Sau đỏ, những phôi này phát tricn 
thành những cá thế giống nhau. Đày là kiểu nhãn bản vô tính trong tự nhiên. Tuy 
nhiôn. khi một con vật trướng thành đà bộc lộ nhiểu đặc tính quý thì đế lạo ra nhicu 
con vật có kiêu gen y hột như con vật đó là chuyện không tướng cho lới nhừng thập 
ki cuối cùng cùa thể kí XX, 
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Winmut (Wilmut), nhà 
khoa học người Scôtlen lần 
đầu tiên đã nhân bàn thành 
công con cừu có tên gọi là 
Đôly (Dolly). Phương pháp 
nhân bẳn vô tính của ông có 
thể tóm tắt một cách ngắn 
gọn như sau : Lấy trứng cùa 
con cừu ra khói cơ thể (cừu 
cho trứng), sau đó loại bỏ 
nhân của tể bảo trứng. Tiếp 
đến, ỉấy nhân tê bào tách ra 
từ tế bào vú của con cừu 
khác (cừu cho nhân tế bảo) 
và đưa nhân tê bào này vào 
tê bào trứng đã bị loại nhân. 
Sau đỏ, nuôi trúng đã được 
cấy nhân trong ống nghiệm 
cho phát triền thành phôi 
rồi cấy phôi vào trong tir 
cung của con cừu khác để 
cho phôi phát triển và sinh 
nở binh thường. Cừu con 
sinh ra có kiểu hình giống 
hệt kiểu hình cùa cừu cho 
nhân tế bào (hình 19). 

Kĩ thuật nhân bản động 
vặt ngày nay đang tiếp tục 
được hoàn thiện và áp dụng 
cho nhiều loài động vật 
khác nhau. Kĩ thuật này đặc 
biệt có ý nghĩa trong việc 
nhân bàn động vật biển đổi 
gen {bài 20). 



Nuòi Cấy trong 
ống nghiệm 


-Nhân từ tế bào 

tuyến vú 

ị 



Phôi sớm 


_ 

Cửu Đòly mang đặc điểm di truyén 

gỉổng cừu cho nhân tể bào tuyến vú 


Hình 19. Quy trình nhân bàn củu Đôly 


b) Cáy truyền phôi 

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiểu phôi rổi cấy các phói này vào 
tìr cung cùa các con vật khác nhau, người ta cùng có thể tạo ra được nhiểu con vật 
có kiểu gen giống nhau. Kĩ thuật này được gọi lả kĩ thuật cấy truyền phôi. 


6 . SH1Z-A _ 
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- Để chủ động tạo ra các biển dị di truyền, ta có thể xử lí đối tưmg 
nghiên cứu bâng các tác nhân đột biến với liều lượng vờ thời gian 
xử ỉí thích hợp, sau đó chọn lọc vổ nhân cácrthể đột biến thành 
dòng thuần chủng. 

- Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân giống vd tính các loại cây 
ti ỏng quỷ hiếm hoặc giúp tạo ra giống cây tai khác loài thông qua 
kĩ thuật dung hợp tểbáo trán. Nuôi câỳ các tế háo đcm bội rồi cho 
phát triển thành cáy lưởng hội có thể tạo ra những cây trồng có 
kiểu gen dâng hợp về tất cả các gen. 

- Nhân bản võ tính và cấy truyền phôi là công nghệ mở rơ triển 
vọng nhàn bản được những cá thể động vật quỷ hiếm dùng vâo 
nhiều mục đích khác nhau. 

k. 


Câu hòi và bài tập 


1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không 
mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến mang 
kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X. 

2. Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và 
một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột 
biến, người ta có thể tạo ra giống mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn 
di truyền cùng nhau. Giải thích cách tiến hành thí nghiệm, Biết rằng, gen 
quy định bệnh X và gen quy định bệnh Y nằm trên hai NST tương đồng 
khác nhau. 

3. Trình bày quy trinh tạo giống céy khác loài bằng phương pháp iai tế 
bào xôma. 

4. Giải thích quy trinh nhân bản vô tính ỏ động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn 
của phương pháp này, 

5. Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây dưới đây để có thể áp 
dụng chất cônsixín nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

A. Cây lúa. B. Cây đậu tương, c. Cây củ cải đường. D. Cây ngô. 


a SH12-B 
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TẠO GIỖNG NHỜ CÕNG NGHỆ 6EN 


I - CỒNG NGHỆ CEN 

1. Khái niệm cổng nghệ gen 

Công nghệ gcn là quy trình tạo ra những tè bào hoặc sinh vật có gen bị biến đôi 
hoặc có thêm gcn mới. Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp đế chuyển gen từ tê bào này 
sang tê bào khác (được gọi là kĩ'thuật chuyển gen) đóng vai trò trung tâm cùa cống 
nghệ gen. 

2. Các buớc cán tiển hành trong kĩ thuật chuyển gen 

a) Tạo ADN tái tổ hợp 

Trong công nghệ gen, đế đưa một gen từ tê bào này sang tế bào khác, người ta 
thường phải sư dụng một phân tử ADN đặc biệt được gọi là thế truyền (còn gọi là 
vectư). Kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thc truyền được gọi là kĩ thuật tạo ADN 
tái tổ hợp. ADN tái tố hợp là một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN 
lấy từ các tê bào khác nhau (thế truyền và gen cần chuyến). 

Thê truyền thực chất là một phân từ ADN nhó có khả năng nhân đôi một cách 
độc lập với hệ gen cùa tè bào cũng như có thể gắn vào hộ gcn cùa tế bào. Thế 
truyền có thc là các plasmit, virut (thực chất là ADN của virut đã được biến đối) 
hoặc thậm chí là một số NST nhân tạo (như đã làm ớ nấm men). Plasmit là phân 
tứ ADN nhỏ, dạng vòng, thường có trong tế bào chắt cúa nhiều loài vi khuấn. 
Plasmit có khá năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tể bào. Trong một tế bào, mồi 
loại plasmit thường có nhiều bản sao. 

Để tạo ADN tái tố hợp, chúng ta cần phải tách chiết được thể truyền và gcn cần 
chuyến ra khói tê bào. Khi có được 2 loại ADN thì cần phải xử lí chúng bằng một 
loại enzim giới hạn (restrictaza) đế tạo ra cùng một loại “đầu dính” có thể khớp nối 
các đoạn ADN với nhau và sau đó dùng một loại “kco dính” là enzim lìgaza đc gắn 
chúng lại thành ADN tái tổ hợp. 

b) Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận 

Đô đưa ADN tái tổ hợp vào trong tê bào, người ta có thc đùng muôi CaCl 2 hoặc 
dùng xung điện để làm dâp màng sinh chất cùa tê bào, lảm cho phân từ ADN tái 
tổ hợp dề dàng đi qua màng. 
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c) Phán lập dòng tê hào chứa ADN tái tổ hợp 

Khi chuycn ADN tái lổ hợp vào tế bào nhận, ta rất khó nhận biết được tê bào 
nào đã nhận được ADN tái tố hợp, tc bào nào không nhận được. Đê làm được đicu 
này, các nhà khoa học phải chọn thẻ truyền có gen đánh dấu. Nhờ có các gen đánh 
dấu. người ta có thể biết được các tể bào có ADN tải tổ họrp, vi sàn phẩm của các 
gcn đánh dấu có thể dễ dàng được nhận biết bằng các kĩ thuật nhất dinh. 

il - ỨNG DỤNG CÒNG NGHỆ GEN TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN 

1. Khái niệm sinh vật blén đổi gen 

Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hộ gcn cúa nó đã được con người làm biến 
đối cho phù hợp với lợi ích cùa mình. Người ta có thể làm biến đối hộ gcn cúa một 
sinh vật theo 3 cách sau : 

- Đưa thêm một gcn lạ (thường là gen cùa một loài khác) vào hệ gen. Sinh vật 
có được gen cùa loài khác bằng cách này được gọi là sinh vật chuyến gen. 

- Làm biến đối một gen đ<ã có sẵn trong hệ gen. Một gen nào đó cùa sinh vật có 
thế được làm biến đối cho nỏ sán xuất nhiều sản phâm hmi (ví dụ. lạo ra nhiều 
hoocmôn sinh tnrớng hơn binh thưòmg) hoặc làm cho nó được biếu hiện một cách 
khác thường (ví dụ, bicu hiện ớ những mô mà bình thường nó không được biếu hiện). 

- Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hộ gcn, Một gcn không mong 
muốn nào đó của sinh vật đvrợc loại bó hoặc làm cho bất hoạt, vỉ dụ cà chua bicn 
đổi gen có gen làm chín quá bị bất hoạt, vl thế quá cà chua có thê được vận chuyển 
đi xa hoặc báo quán lâu dài mà không bị hỏng. 

2. Một SỐ thành tụu tao giống biỂn đổi gen 

a) Tạo động vật chuyển gen 

Đe tạo ra một con vật chuyến gen. người ta thường lấy trứng ra khòi con vật nào 
đó rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, tiêm gcn cần chuyển vào hợp tứ v<à 
hợp tứ phát tricn thành phôi. Tiếp đến, cấy phôi đã được chuyên gcn vào trong tư 
cung của con vật khác đê nó mang thai và sinh đẻ bình thường. Nếu gen được 
chuyên gắn thành công vào hệ gen của hợp tử và phôi phát triên bình thường thỉ 
sế cho ra đời một con vật chuyên gcn. Hình 20.la tóm tắt quy trình chuyền gen 
pròtcin người vào cừu và hình 20. Ib cho thấy chuột bạch chuyến gcn có gcn 
hoocmòn sinh trướng cùa chuột cống nên có khối lượng gần gấp đòi so với con 
chuột binh thường cùng lửa. Đây là một trong những thử nghiệm chuyên gcn thành 
công đầu tiên trèn động vật. 
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Hình 20.1. a) So đó mình 
hoa quá tiinh tạo cùu biến 
đổĩ gen sán sỉnh prồtẽìn 
nguôi trong sũa ; b) Chuột 
nhẩt chuyển gen chúa gen 
hoocmôn sinh truủng của 
chuột cống (chuột to bèn 
tráỉ nàng 44g Sỡ vói chuồt 
cùng lua bên phai nặng 26g) 


b) Tạo gióng cày 
trồng biến đòi gen 

Nhờ công nghệ 
gen, người ta cỏ thể 
tạo ra nhiều giống cây 
trồng quý hiêm. Ví dụ, 
các nhà khoa học đã 


Tạo vecttí chũlầ 
gen ngưtì 
rổ\ chuyển vào 
tế bào 3cõma 
cùa cừu 


Chuyển vào 
tử cung 



Phòt 


Nuôi cấy lế bào xõma của áftj 
trong mỗl trưởng rvhân tạo 


Chọn lọc và nhàn dàng tể bảo chuyển gen 
(chủa ADH (áỉ tổ hỢp) 


Láy nhân tế bầo chuyển gen cho vào té bào trúng 
đâ bị lấy mất nhân 

Tế bào trúng bị lấy mất nhân 


Sữa CỪU chứa pnôtéín nguữỉ 




chuyến gen trừ sâu từ g ị, 

vi khuẩn vào cây bông 

và đă tạo được giống bông kháng sâu hại. ỈChi sâu ăn !á cây bông này, chất độc do 
gen cùa vi khuẩn tạo ra sẽ giết chết sâu. Các nhà khoa học cũng tạo được giống lúa 
“gạo vàng” có kltả năng tổng hợp p - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt. 

Tạo giống cây biến đổi gen có sản phẩm được bảo quản tốt hơn cũng được các 


nhà khoa học quan tâm. 


c) Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen 


Công nghệ gen có thề được ứng dụng đê tạo ra các dòng vi khuấn mang gen cùa 
loài khác như gen insulin của người. Những dòng vi khuẩn này với khả năng sinh 
sàn cao nên có thể nhanh chóng sản sinh ra một lượng lớn insulin làm thuốc chữa 
bệnh tiếu đường. Hiện nay, idiiểu dòng vi sinh vật biển đổi gen đã được tạo ra 
nhẳm phục vụ các mục đích khác nhau cùa con người, trong đó cỏ việc làm sạch 
môi trường như phân huỳ rác thải, dầu loang,,,. 



Công nghệ gen là quỵ trình công nghệ dùng để tạo ra các sinh vọi 

hiến đổi gen hoặc chuyển gen. Trong đó. chuyển gen từ tế bào 
này sơng tế hào khác lâ quy trinh then chôì. 

Công nghệ gen đã góp phẩn tạo ra các sinh vật hiến đổi gen có 
những đặc tính quý hiếm có lợi cho con người. 

Sinh vật hiến đổi gen là sình vật mà hệ gen của nó dã được con 
người làm hiến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình. 
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Câu hòi và bàl tập 

1. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 


Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gett từ tể bào này sang tê' 
bào khác là vì 

A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được 
tế bào nhận. 

B. nếu không CÓ thể truyền thì gẹn cộ vào được tế bảo nhận cũng không 
thể nhân iên và phân lì đồng đều về các tế bấo con khi tế bào phan chia. 

c. nếu không có thể truyền thỉ khó có thể thu được nhiều sản phẩm của 
gen trong tế bào nhậa 

D. nếu khõng có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong 
tế bào nhận. 

2. Hệ gen cũa sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào ? 

3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo 
giống động vật biến đổi gen. 

4. Trình bày những thành tựu tạo giống cây trồng và vi sinh vật biến đổi gen. 

5. Trong việc thay thế các gen gây bệnh ỏ người bằng các gen lành, tạị sao 
các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut làm thể truyền mà không 
dùng thể truyền là plasmit ? 


Em có biết ? 

NHỮNG CON VẬT KÌ LẠ ! 


Bạn đã thấy có con dê nào sản xuất ra tơ nhện trong sữa của nó chưa ? 
Hình 20.2a chụp những con dẽ như vậy. Đó là nhũmg con dê biến đổi gen 
có chứa gen quy định prôtêin tơ nhện, Người ta có thể "kẻo" tơ nhện từ sữa 
dê để sản xuất áo giáp chống đạn đấy ! 



Hình 20.2b cho thấy 
những con cừu có gen 
prôtêin huyết tương 
người. Prôtêin huyết 
tương người được cừu sản 
xuất và tiết vào sữa. Có 
thể tách chúng tư sữa để 
tạo các viên thuốc chữa 
bệnh cho con người. 


a 


b 


Hình 20.2. Những con 'vật ki la: a) Dẻ biỂn đổi gen ; b) Ciiu bién đổi gen 
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DIÍRUYẾNHOCNGÉ 




DI TRUYÉN Y HỌC 


Di truyền y học là một bộ phận của Di truyền học người chuyên nghiên cửu phát 
hiện các nguyên nhân, cơ chế gây bệnh di truyền ở người và đề xuất cảc biện pháp 
phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh đi truyền ở người. 

Chúng ta có thế chia các bệnh di truyền ờ người thành 2 nhóm lớn xét ờ cấp độ 
nghiên cửu : bệnh di truyền phân từ và các hội chứng di truyền liên quan đến các 
đột biển NST. 

I - BỆNH DI TRUYẼN PHÂN TỬ 

Bệnh di truyền phân tử lả những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây 
bệnh ờ mức độ phân từ. Phần lớn các bệnh di truyền kiểu này đều do các đột biến 
gen gây nên, Một số bệnh về hemôglôbin (Hb), về các yếu tố đông máu, các 
prôtêin huyết thanh, các hoocmôn,... được xếp vào nhỏm này. Mức độ nặng nhẹ 
cùa bệnh tuỳ thuộc vào chức năng cùa từng loại prôtêin do gen đột biến quy định 
trong tế bào. Alen bị đột biến có thể hoàn toàn không tổng hợp được prôtêin, tăng 
hoặc giảm số lượng prôtêin hoặc tổng hợp ra prôtêin bị thay đổi chức năng dần đến 
làm rối loạn cơ chế chuyển hoá của tế bào và cơ thể. 
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Hiện nay, nhiều bệnh di truyền đã được biết khả rõ về mặt cơ chế ở mức độ 
phân tu. Sau đây, chủng ta sẽ xem xét chi tiết về bệnh phêninkêto niệu. 

Đây là một trong nhùng bệnh gây rối loạn chuyển hoá các chất trong cơ thề 
người đã được biết rõ về cơ chế gãy bệnh ớ mức độ phân tũ. Bệnh do đột biến ờ 
gen mã hoá enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hoá axit amin phênĩnaianin thành 
tirôzin trong cơ thể. Do gen đột biến không tạo ra được enztm có chức năng nên 
phẻninalanin không được chuyển hoả thành tirôzin và axit amin này bị ử đọng 
trong máu, chuycn lẽn nào gây đầu độc tê bào thần kinh, làm bệnh nhân bị thiểu 
năng tri tuệ dẫn đến mất trí. Bệnh có thê được chừa trị nếu phát hiện được bệnh 
sórm ỡ trẻ em và bệnh nhân tuân thủ chê độ ăn kiêng với thức ăn chứa phêninalanin 
ớ một lượng hợp lí. Vì phêninalanin là một loại axit amin không thay thế nên 
chủng ta không thể loại hoàn toàn axit amin này ra khói khấu phần ăn. 

(I - HỘI CHỨNG BỆNH UẼN OUAN ĐẾN ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ 

Các đột biến cấu trúc hay số lưọmg NST thường liên quan đến rất nhiều gen và 
gây ra hàng loạt tổn thương ở các hệ cơ quan cùa người bệnh nên thường được gọi 
là hội chứng bệnh. 

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét cụ thể về hội chứng Đao. Đây lã hội chứng bệnh 
do thừa một NST số 21 trong tế bào. Người bệnh cỏ tới 3 NST 21. Người mắc hội 
chửng Đao thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lười dày và hay thè ra, 
dị tật tim và ống tiêu hoá,...(hinh 21.1). Kiioàng 50% bệnh nhân chết trong 5 nãm 
đầu. Hội chứng Đao là loại phổ biển nhất trong số các hội chứng do đột biến NST 
đã gặp ở người. Sờ dì như vậy là do NST 21 rất nhó, chứa ít gen hơn phần lớn các 
NST khác nên sự mất cân bầng gen do thừa một NST 21 là ít nghiêm trọng hơn 
nên người bệnh còn sông được. Người ta nhận thây cỏ mối liên hệ khá chặt chẽ 
giữa tuổi mẹ 
vởi khà năng 
sinh con mắc 
hội chứng 
Đao. Tuổi mẹ 
càng cao thì 
tẩn số sinh 
con mắc hội 
chứng Đao 
càng lớn. 


. sạ NST 

);fìf i;c ỊC ÍỊ 

ị( H II 11 tr 

e_ ra 9 10 
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^ K é " I 

16^ 17 1fi • y 
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Cơ chẽ xuẩt hiện 


Kiểu hỉnh bệnh nhàn 


Bổ mẹ 


Gỉbo tử 


Cơn 



Hình 21*1- Càc điểm đậc trung cùa hội chủng Đao 
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III - BỆNH UNG THƯ 

Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được 
của một số loại tể bào cơ thể dần đên hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong 
cơ thể. Khối u được gọi là ác tính khi các tế bào của nỏ có khả năng tách khỏi mô 
ban đầu, di chuyển vào máu vã đến các nơi khác trong cơ thê tạo nên nhiều khối u 
khác nhau. 

Nguyên nhân và cơ chế gây ung thư còn chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. Tuy 
nhiên, người ta cũng biết được một số nguyên nhân khác nhau dẫn đến ung thư như 
do các đột biến gen, đột biến NST. Khi con người tiếp xúc với các tia phóng xạ, 
hoá chất gây đột biến, các virut gây ung thư,... thì các tế bào có thế bị các đột biến 
khác nhau, cỏ nhiều sô liệu cho thẩy khối u thưởng được phát triến từ một tế báo 
bị đột biến nhiểu lần làm cho tế"bào kliỏng còn khả nãng đáp ứng lại cơ chế điều 
khiển phân bào cửa cơ thể dẫn dển phân chia liên tục. Tế bào khối u có thề là lành 
tinh nếu nó không có khả nâng di chuyển vào máu và đi đến các nơi khác nhau 
trong cơ thể. Những tế bào bị đột biến nhiều lẩn cỏ thể trớ thành ác tính nếu đột 
biến gen làm cho nỏ có khả năng tách khòi mô ban đầu và di chuyển vào máu. tái 
lặp các khổi u ở nhiều nơi khác nhau gây nèn cải chết cho bệnh nhân (hinh 21.2). 

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cửu tập trung vào 2 nhóm gen kiểm 
soát chu kì tế bảo mà sự biến đổi của chúng sẽ dẫn đến ung thư ; 

- Các gen quy định các yếu tổ sinh trường (các prôtêin tham gia điều hoà quả 
trình phân bào). Hoạt động cùa những gen này (còn được gọi là gen tiền ung thư) 
bình thường chịu sự điểu khiển của cơ thể để chi tạo ra một lượng sàn phấm vừa đú 
đáp ứng lại nhu cầu phân chia tê bảo một cách binh thường. Khi bị đột biển, gen trở 
nên hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiểu sản phầm làm tãng tổc độ phân bảo dần 
đến khối u lăng sinli quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Đột biến làm gen 
tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biển trội. Những gen ung thư 
loại này thường không được di truyển vì chủng xuất hiện ờ các tế bào sinh dưỡng. 


Khối u 



Mạch 

bạch 

huyểt 




ị k 


Mạch máu 


Tuyến vù 


Khỏi u ác tính 


Tể bão ung thư 


Hình 21.2. Quá trình hình thành ung thư vú ỏ nguDĨ 
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- Trong tẽ bào của cơ thể người bỉnh thường còn có các gen ức chê khối u làm 
cho các khối u không thể hình thành được. Tuy nhiên, nêu bị đột biến làm cho gen 
mất khă nãng kiểm soát khối u thì các tế bào ung thư xuất hiện tạo nên các khối u. 
Loại đột biến này thưèmg là đột biến lặn. Người ta đã biết được một số gen gây 
bệnh ung thư vú ờ người thuộc loại này. 

Bình thường, cà hai loại gen trên hoạt động hài hoà với nhau, song đột biến xảy 
ra trong những gen này có thể phả huỷ cơ chế điều hoà quá trình phân bảo dẫn đến 
ung thư. 

Bệnh ung thư hiện nay là một trong nhũng bệnh nan y chưa có thuốc đặc ừị. 
Người ta thường dùng tia phóng xạ hoặc hoá chất để diệt các tê’ bào khối u. Tuy 
nhiên, tia phóng xạ vả hoả chất thường gây nên nhùng tảc dụng phụ rất nặng nể 
cho cơ thẻ người bệnh. 

▼ Chúng ta cố (hể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư ? 


- Bệnh phêninkêto niệu là một trong sô' nhiều bệnh di truyền do đột 
hiến gen, đã được nghiền cứu rổ cơ chế gây bệnh ở mức độ phán 
(ử. Do gen đột biến không lạo ra được enzim có hoạt tính nên cơ 
chất của enzim được tích tụ lại trong cơ thể làm tổn thương các tế 
bào thẩn kinh và các tế bào khác cửa cơ thể dẩn đến bệnh li. 


- Hội chứng Đơo lầ một trong những hội chứng bệnh do đột biến số 
lượng NSĨ, Việc dư thừa một NSÍT đỡ tạo nền sự mất cán bằng gen 
ở hàng hạt các gen dân đến làm rối loạn một loạt các hệ cơ quan 
trong cơ thể. Vì vậy, hội chứng bệnh do đột biến NSr thường gây 
nhiều dị dạng bẩm sinh và hay gây chết cho bệnh nhăn hơn tà 
bệnh do đột biến gen. 

- Bệnh ung thư lá một loại bệnh được gáy nên bởi nhiều loại đột 
hiến khác nhau (gồm cả các đột biến gen và đột biến NST) lâm 
cho tế hào phân chia liên tục r'à có khả năng dì chuyển vị trí tạo 
nén các khối u. 
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Câu hòi và bài tập 


1. Hây dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gảy bệnh phêninkêtd' niệu ở người. 

2. Trinh bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao. 

3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các NST số 
1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST) 
của ngưài ? 

4*. Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt dộng quá 
mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến 
làm cho một gen bình thường (gen tiến ung thư) thành gen ung thư. 


Em có biết f 

LẬP BẢN ĐỒ VÀ GIẢI TRÌNH Tự NST 21 ở NGƯỜI 

Dự án lập bản đồ NST 21 bắt đầu từnâm 1995 và hoàn tất vào tháng 5 nâm 
2000. Số lượng nuclêôtit đã được lập bản đồ và giải trình tự là 33,5 triệu cập. 
Đã phát hiện 229 gen, số lượng này so với 373 gen đã thây trên NST 22 có 
kích thước tương tự đã chì ra rằng NST 21 chứa ít gen hơn NST 22. Ba NST 
21 tạo nên hội chứng Đao, một khuyết tật di truyền phổ biến nhất liên quan 
đến sự chậm phát triển trí tuệ của 1/700 trẻ sơ sinh còn sống. Lượng gen 
tương đối thấp của NST 21 giải thích vi sao ba NST 21 là một trong sồ ít 
những dạng ba NST thường của người còn có khả năng sống. 
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BÀO VẼ VON 6EN CÚA LOAl NGUOl VA MỘT s6 
VÂN ĐỂ XÃ HỘI CỦA DI TRUYẾN HỌC 


I - BẢO VỆ VỐN CEN CỦA LOÀI NGƯỜI 

Các loại đột biến luôn phát sinh và chi một phần bị loại bỏ khỏi quần thế người 
bơi chọn lọc tự nhiên (CLTN) và các yếu tô ngầu nhiên. Nhiều loại gen đột biển 
được di truyền từ thê hệ nảy sang thế hệ khác gây nôn “gánh nặng di truyền" cho 
loài người. Vậy, cỏ cách gỉ để hạn chế bớt gánh nặng di truyền này đê bảo vệ vốn 
gen của loài người giúp giảm bớt các bệnh di truyền ? 

Có thể tiến hành một số biện pháp sau : 

1. Tạo mữi truủng sạch nhằm han ché các tác nhàn đột biến 

Sự phát triến mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã đặt loài người trước nhừng 
vấn để biển đổi lâu dài của môi trường như ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí. 
Tình trạng này làm cho con người phái tiếp xúc nhiều với các loại tác nhân dột 
biến. Ví dụ, việc chúng ta sừ dụng quá nhiều thuốc bào vệ thực vật, các chất diệt 
cỏ, các chẩl kích thích sinh trường,... đã và đang để lại những hậu quá nặng nể cho 
con người trong hiện tại và tương lai. 

2. Tư ván di truyén và việc sàng lọc truúc sinh 

Đc tránh sinh ra những con người có khuyết tật di truyền thi việc phát hiện nguy 
cơ sinh con có khuyểt tật di truyền cũng như phát hiện sớm những thai nhi có 
khuyết tật di truyền là điểu cẩn thiết. 

Công việc này cố thể được thực hiện qua các chuyên gia được gọi là chuyên gia 
tư vấn di truyền. Việc tư vấn giúp đưa ra các tiên đoán và cho lời khuyên vể khả 
năng mắc một bệnh di truyển nào đó ở đời con của các cặp vợ chồng mà bàn thân 
họ hay một sô người trong dòng họ đã mẳc bệnh ấy. Công việc này giúp các cặp 
vợ chồng quyết định cỏ sinh con tiếp hay không ? Nếu có thì cẩn phải làm gì để 
tránh cho ra đời những trẻ tật nguyền. 

Đc tiên hành hr vẩn di truyền có kết quà cần chần đoán đủng bệnh và xây dựng 
được phá hệ cùa người bệnh. Nêu đúng lả bệnh di truyền thì do đột biến trội hay 
lặn, liên kết với giới tinh hay không,... từ đỏ có thể tỉnh được xác suất sinh ra người 
con bị bệnh và đưa ra lời khuyên cho ngưòi được tư vấn. 
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Đổi với những ngưòá có 
nguy cơ sinh con bị các 
khuyêí tật di truyền mà vẫn 
muốn sinh con thì việc tư 
vấn để họ làm các xét 
nghiệm trước sinh là hết sức 
Cần thiết. Xét nghiệm trước 
sinh là nhừng xét nghiệm để 
biết xem thai nhi có bị bệnh 
di truyền nào đó hay không. 
Hai kT thuật phổ biển là chọc 
dò dịch ổi và sinh thiết tua 
nhau thai để tách lấy tế bào 
phôi cho phân tích NST, 
phàn tích ADN cũng như 
nhiều chi tiêu hoá sinh. Đây 
là sản phấm cùa cảc gen đột 
biến ờ thời gian đầu sau khi 
thụ thai để nếu cần thì cho 
ngưng thai ki (phá thai) vào 
lúc thích hợp giúp giảm 
thiểu việc sinh ra những trẻ 
tật nguyền (hình 22). 




Sau vài ỉùắn 


b) Sinh thiết tua nhau thai 


Phái hiện cấc 
dl dạng NST 


Đằng các kì thuật này có 

thể chần đoán sớm được .., __ 

, . , ,. J Hình 22. Các kĩ thuat chán đoán ừuúc sinh 

nhiêu bệnh di iruyèn. Kĩ 

thuật này đặc biệt hừu ích 

đổi với một số bệnh di 

truyền phân tử làm rổi loạn 

quá trình chuyền hoả trong 

cơ thể. Nêu được phát hiện sớm thỉ ngay sau khi sinh, chúng ta có thể áp dụng các 
biện pháp ãn kiêng hợp lí hoặc các biện pháp kĩ thuật thích hợp giúp hạn chê tối 
đa hậu quà xấu cùa cảc gen đột biến đối với cơ thể trẻ bị bệnh. 

Hiện nay, người ta còn để ra các chương trình kiểm tra trẻ sơ sinh nhằm phát 
hiện sớm cảc khuyết tật di truyền ở trẻ em khi vừa mới sinh ra để có biện pháp 
chăm sóc. chữa trị sớm giúp hạn chê tôi đa tác động xấu cùa các khuyết tật di 
tniyền đối với trẻ bị bệnh. 
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3. Liệu pháp gen - kĩ thuật của tuDng lai 

Hiện nay, các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu hoàn thiện các kĩ thuật 
thay thế các gcn đột biến gây bệnh trong cơ thê người bằng các gen lành. Kĩ thuật 
chừa trị bệnh bằng thay thê gen được gọi là liệu pháp gen. Kĩ thuật này là một loại 
công nghẹ di tniyền. về nguyên tắc, người ta sứ dụng virut sống trong cơ thế người 
làm thc truyền sau khi đă loại bỏ những gcn gây bệnh của virut. Sau đó, thc tniyền 
được gắn gcn lành (gen không bị đột biến) rồi cho xâm nhập vào tế bào cúa bệnh 
nhân. Tố bào mang ADN tái tố hợp cúa bệnh nhân dược đưa trở lại cơ thế đc sinh 
ra các tê bào bình thưòrng thay thế tể bào bệnh. Kĩ thuật này vẫn được coi là kĩ thuật 
cúa tương lai vi cần phái hoàn thiện nhiều trước khi có thế đưa vào chừa trị cho 
bệnh nhân. Một trong sô những khó khăn mà kĩ thuật này gặp phái khi chèn gen 
lành vào hệ gen của người, vinit có thể gây hư hòng các gcn khác (virut không thể 
chèn gen lành vào đúng vị trí cứa gen vốn có trên NST). 

N - MỘT SỐ VẤN DÉ XẢ HỘI CỦA DI TRUYẾN HỌC 

Di truyền học đã đcm lại rất nhiểu lợi ích thiết thực cho loài người. Tuy nhiên, 
bên cạnh những mặt tích cực, người ta cũng đang lo ngại tới những vân đề tiêu cực 
có thê xáy ra đối với loài người khi các kĩ thuật cao được phát minh và sừ dụng 
ngày một nhiều. 

1. Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen nguòi 

Việc giải mã bộ gcn người ngoài những việc tích cực mà nó đem lại cũng làm 
náy sinh nhiều vấn đề tâm lí xâ hội như ; 

- Liệu những hiếu biết về hồ sơ di truyền của mỗi cá nhân có cho phép tránh 
được bệnh tật di truyền hay chì đơn thuần thông báo về cái chết sớm có thế xáy ra 
và không thê tránh khỏi. 

- Hồ sơ di truyền của mỗi người liệu có bị xã hội sứ dụng để chống lại chinh 
họ hay không ? (Vấn đề xin việc làm. hôn nhân....). 

2. Ván đẻ phát sinh do cAng nghệ gen và cổng nghệ té bào 

Việc tạo các sinh vật biến đổi gen ngoài những lợi ích kinh tê và khoa học cũng 
náy sinh nhiêu vấn để như các gen kháng thuốc kháng sinh từ sinh vật biến đối gcn 
có thê phát tán sang vi sinh vật gây bệnh cho người hay không ? 

Ản các sản phẩm từ sinh vật biến đối gcn cỏ an toàn cho sức khoẻ con người và 
ánh hướng tới hệ gen của người không ? Các gen kháng thuốc diệt có ớ cây trồng 
biến đổi gen có phát tán sang cò dại hay không ? Các chất độc tiết ra từ cây chuyến 
gcn kháng sâu hại có tác động tới nhừng còn trùng có ích hay không ? 

Ngoài ra, còn lo ngại rằng liệu con người cỏ sử dụng kĩ thuật nhân bàn vò tính 
đê tạo ra người nhân bàn hay không ? 
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3. Vấn đé dl truyân khà nàng te-í tuệ 

a) Hệ số thòng minh (IQ) 

Nhiều thứ nghiệm đã được tiến hành đc đánh giá khá năng tri tuệ cứa con ngưtri. 
Sự đánh giá dựa vào các trắc nghiệm với các bài tập có độ khó tăng dần thông qua 
các hình vẽ, các con số và các câu hỏi. Tống trung bình của các lời giải được tính 
thông kê theo tuổi khôn (tuổi trí tuệ) chia cho tuối sinh học và nhân với 100. 
Ví dụ, đứa trẻ 6 tuổi trả lời được các câu hỏi cùa trẻ 7 tuối thi : 

IQ = (7 :6)x 100= 117. 

b) Khả năng trí tuệ và sự đi truyền 

Tính di truyền có ảnh hương ờ mức độ nhắt định tới khả năng trí tuệ. 

Một số tác giả đánh giá sự di truyền khả năng trí tuệ qua IQ, một sô khác cho 
rầng vấn đề phức tạp hơn nhiều, không thể chi dựa vào IQ. Có tác giá đà đưa ra số 
liệu chứng minh rằng iQ tăng khoáng 3 điểm trong một thập niên. Điểu này cho 
thày không thể chỉ căn cứ vào IQ để đánh giá sự di truyồn khá năng trí tuệ. 

4. Di truyén học vói bẬnh AIDS (Hội chúng suy giảm mlẻn d|ch tập nhiẻm) 

TNịịuyên nhân gđy hệnh AIDS là ? Hậu quả của nó như thế nào ‘ỉ 
Bệnh AIDS được gây nên bởi virut HIV. 

Ọuá trinh lây nhiễm của virut bắt đầu khi nó xâm nhập vào tê bào người. I lạt virut 
gổm hai phân từ ARN, các pròtèin cấu trúc và en7Ìm đám báo cho sự lây nhiễm liên 
tục. Virut sứ dụng cnzim phiên mâ ngược đê tổng hợp mạch ADN trên khuôn ARN. 
Sau đó. cũng nhờ cnzim này, từ mạch ADN vừa tống hợp được dùng làm khuôn đc 
tạo mạch ADN thứ hai. Phân tử ADN mạch kép được tạo ra sẽ xen vào ADN tế bào 
chù nhờ enzim xcn. Từ đây, ADN virut nhân đòi cùng với hệ gen người. 

Trong quá trình lây nhiễm, sự lương tác giữa virut HIV và các tế bào chú rất 
phức tạp do virut có hoạt động rất khác nhau tuỳ thuộc vào bản chất và hoạt tính 
của từng loại tê bào chu. Virut cỏ thê tiềm sinh vô hạn trong tê bào bạch cầu Tp|, 

nhưng khi các tê bào này hoạt động thì chúng lập tức bị virut tiêu diệt. Trong một 
số tế bào khác như đại thực bào, bạch cầu đơn nhân, virut sinh sàn chậm nhưng 
đcu làm rối loạn chức năng cứa tế bào. Sự giám sút số lượng cùng như chức năng 
cúa các tế bào này làm mất khả nâng miễn dịch cùa cơ thể. Các vi sinh vật khác 
lợi dụng lúc cư thể bị suy giàm miễn dịch đế tấn công gây sốt, tiêu cháy, lao, ung 
thư, viêm màng não, mất trí,... dần đên cái chết không tránh khói. HTvVAIDS đã 
trớ thành đại dịch làm kinh hoàng cá nhân loại. 



Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 


Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


, .■ .. 

- Các quần thê người đang phâi gánh chịu một sô Ỉượỉig lớn các bệnh 

di truyền. Để giảm hớt gánh nặng này cán tiến hành các hiện pháp 
nhầm làm giảm các đột biến phát sinh cũng-như ngán chận hoặc 
giám số người bị các khuyết tật di truyền như tạo môi trường sạch, 
sử dụng tư vấn di truyền y học và chẩn đoán trước sinh,... 

- Sự phát triển của Di truyền học cũng náy sinh các vấn để tám lí 
trong xã hội như giải mã bộ gen người, mối hiểm hoạ có thể có khi 
sử dụng sdn phẩm từ sinh vật biến đổi gen,... 


Cáu hỏi và bàí tập 


1. Gánh nặng di truyền trong các quấn thể người được biểu hiện như thế nào ? 

2. Để bảo vệ vốn gen của loài ngưỏi cần tiến hành những biện pháp gỉ ? 

3. Nêu mội số vấn để xã hội của Di truyền học. 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dỏ dịch ối nhằm khảo sát 

A. tính chất của nước ối. 

B. tế bào tử cung của người mẹ. 

c. tê' bào thai bong ra trong nước ối. 

D. cả A và B. 
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239 I ỦN TẬP PHẮN DI TRUYỂN HỌC 


Học sinh tự ôn tập các kiến thức cơ bản, sau đó làm các bài tập cho ưong bài 
để cùng cố kiến thức. 


I - TÓM TẮT KIẾN THỨC CỐT LÔI 


DI TRUYỀN 


1. Co ché di truyền ò cấp phân tử 

Di truyền là quá trình truyền đạt thông tin. 

Thông tin về trình tự các axit amin trong chuồi pôlipcptit được mã hoá trên gcn 
(ADN) dưới dạng trình tự nuclêôtit theo một cách đặc biệt được gọi là mã di 
truyền. Mã di truyền là mã bộ ba. Mă di truyền trong một gen được dọc từ một 
điểm khởi đầu xác định và đọc theo từng bộ ba, không chồng gối lên nhau. Mâ di 
truyền có tính đặc hiệu, tính phố biến, tính thoái hoá. 

ở cấp phân từ, cơ chế di truyền thể hiện qua các cơ chế nhân đôi ADN, phiôn 
mã và dịch mã, Thông tin di truyền được truyền từ tê bào mẹ sang tế bào con qua 
cơ chế nhãn đôi ADN và được biểu hiện ra tính trạng qua cơ chê phiên mã và 
dịch mã. 

Gcn là một đoạn của-phân tứ ADN mang thông tin quy định một sản phẩm nhất 
định (sán phẩm cúa gcn cỏ thể là chuỗi pôlipcptit hoặc ARN). 

ADN được nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 

Chi một trong hai mạch cùa gen được dùng làm khuôn đế tổng hợp nên ARN. 
Phân tử ARN luôn được tổng hợp từ đầu 5’đến đầu 3'. 

2. Co chế di tniyén ò cáp té bầo vầ co thé 

ở cấp tê bào, thông tin di truyền được tổ chức thành các NST. Mỗi NST chỉ 
chứa một phân tử ADN duy nhắt. Mỗi gen chiếm một v| trí xác định trên NST. 
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Mỗi tế bào nhân sơ chứa một phân tử ADN lớn, dạng vòng. Phân từ ADN này chửa 
đắy đủ thông tin giúp cho tế bào có thể tồn tại và phát triển. Ngoài ra, một số tế bào 
nhân sơ có thê chứa các phân tử ADN dạng vòng nhỏ được gọi là các plasmit. 

Tê bào nhân thực thường chứa rất nhiều NST. Mỗi NST-thường tồn tại thành 
từng cặp tương đồng trong tê bào. Trên NST, phân từ ADN liên kết với các loại 
prôtêin khác nhau cũng như với các loại phân từ ARN khác nhau đảm báo quá trình 
điều hoà hoạt động gen, điểu hoà quá trình phân li các NST vồ các tế bào con trong 
quá trinh phân bào. 

Nguyên phân là cơ chế di truyền ở cấp tê bào ở các sinh vật nhân thực đảm bảo 
cho tế bào con cỏ được đầy đủ thông tin di truyền như tế bào mẹ. 

Nguyên phân kết hợp với giảm phân và thụ tinh là cơ chê duy trì bộ NST đặc 
trưng và ốn định của loài. 

Sự phân li cùa các NST trong quá trình giảm phân chính là cơ chê ờ cấp tê bào 
đám bảo cho sự phân li của các alen. 

Quy luật phần li cúa Mcnđen thực chất là sự phân li cùa các alen trong quá trình 
giảm phân. Các alen chi phân li độc lập trong quá trình giám phân khi chúng nằm 
trên các cặp NST tương đổng khác nhau. 

Bố, mẹ thực chất không truyền cho con những tính trạng đã có sẵn mà chi 
truyền cho con các alen. 

Trong các môi trường khác nhau, một kiểu gen có thể biểu hiện ra những kiểu 
hình khác nhau. Nghiên cứu sự biểu hiện cùa một kiểu gen trong các điều kiện môi 
trường khác nhau cho ta biết về mửc độ phán ứng cùa kiểu gen đó. 

Các gen trong tế bào không trực tiếp tác động qua lại với nhau. Chỉ có sán phấm 
cúa các gcn có thc tương tác với nhau đc tạo nôn tính trạng. 

Do đột biến gcn nên một gcn có thề tồn tại ớ nhiều dạng khác nhau trong quần 
thc. Các dạng khác nhau cúa một gen được gọi là các alen. Hai alen của một gen 
cỏ thể chì khác nhau bời một cặp nuclêôtit. Các alen cùa cùng một gen có thể có 
các mối quan hệ tương tác theo các kiểu : trội-lặn hoàn toàn, trội không hoàn toàn 
hoặc đổng trội. 

Các alen thuộc các gen khác nhau cỏ thể tương tác với nhau theo nhiều cách 
khác nhau. Hai alcn thuộc hai gcn khác nhau được gọi là không alcn với nhau. 
Chúng quy đjnh các chuồi pôlipeptit khác nhau. 

Sự tương tác giữa các gcn không alcn với nhau có thể được phát hiện thông qua 
sự thay đổi tỉ lệ phân li kiểu hình kiểu Menđen (ví dụ, thay đổi tỉ lệ phân li kiểu 
hinh 9 : 3 : 3 : Ì). 

Các gen nằm trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau và tạo nên một 
nhóm gen liên kết. Liên kết gen giủp duy trì ổn định những nhỏm gen thích nghi. 
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239 I ON TẬP PHẦN DI TRUYÉN HỌC 


Học sinh tự ôn tập các kiến thức cơ bản, sau đó làm các bài tập cho trong bài 
để cúng cố kiến thức. 


I - TÓM TẮT KIẾN THỨC CỐT LỞI 


01 TRUYẼN 


1. Co chế di ừuyén d cáp phân tử 

Di truyền là quá trình truyền đạt thông tin. 

Thông tin về trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được mã hoá trôn gcn 
(ADN) dưới dạng trình tự nuclêôtit theo một cách đặc biệt được gọi là mã di 
truyền. Mã di truyền là mã bộ ba. Mã di truyền trong một gen được đọc từ một 
đicm khới đầu xác định và đọc theo từng bộ ba, không chồng gối lên nhau. Mã di 
truyển có tính đặc hiệu, tính phổ biến, tính thoái hoá. 

ở cấp phân tử, cơ chê di truyền the hiện qua các cơ chê nhân đôi ADN, phiên 
mã và dịch mà. Thông tin di truyền được truyền từ tê bào mẹ sang tể bào con qua 
cơ chê nhân đôi ADN và được biểu hiện ra tính trạng qua cơ chè phiên mã và 
dịch mã. 

Gen là một đoạn cúa phân từ ADN mang thông tin quy định một sản phấm nhất 
định (sản phẩm của gen có thc là chuỗi pôlipeptit hoặc ARN). 

ADN được nhân đôi theo nguyên tắc bố sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 

Chi một trong hai mạch của gen được dùng làm khuôn đê tổng hợp nên ARN. 
Phân tử ARN luôn được tống hợp từ đầu 5’đên đầu 3'. 

2. Co chề di ừuyén ỏ cáp tề bào và co thể 

ở cấp tế bào, thông tin di truyền được tố chức thành các NST. Mồi NST chi 
chứa một phân từ ADN duy nhất. Mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên NST. 


7 - 
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Trao đổi chéo có thể xảy ra giữa các gen nằm xa nhau trên một NST. Gen nằm 
càng xa nhau trên NST thì tần sổ hoán vị gen xảy ra càng cao và ngược lại. 

Trao đối chéo, sự phân li độc lập của các NST trong giảm phân và sự tổ hợp 
ngẫu nhiên cúa các giao tử trong quá trình thụ tinh là các cơ ehế tạo nên biến dị tố 
hợp ở các loài sinh sản hữu tính, 

Các gen nằm trên NST giới tính thường di truyền cùng với giới tính. 

Phương pháp lai thuận nghịch giúp phát hiện ra một gen nào đỏ nằm trên NST 
giới tính hay trên NST thường. 

Sụ khác biệt về cách thức di truyền của gen trên NST giới tính với gcn trên NST 
thường là do NST giới tính ờ giới này thì tồn tại thành cặp tương đồng nhưng ờ 
giới kia thì không. 

Gen không những tồn tại trong nhân tế bào, trên các NST mà còn tổn tại ờ ngoài 
nhân, trong các bào quan như ti thể và lục lạp. Gen nằm ừong ti thc hoặc lục lạp 
thường chí di truyền theo dòng mẹ. Nguyên nhân là do trong quá trinh thụ tinh, 
tinh trùng hoặc hạt phấn hầu như không truyền ti thê cũng như lục lạp cho hợp tử. 

3. Co chế di truyẽn ò cấp quán thế 

Các đặc trưng di truyền của quần thể là tần sô của các alen và tần số cùa các 
kiểu gcn, 

Tần sổ cùa các alen và thành phần kiếu gcn của một quần the thay đổi phụ thuộc 
nhiều vào cách thức sinh sản của các cá thể. 

Quần thể tự phổi hoặc giao phối gần duy tri tần sô alcn một cách không đối từ 
thê hệ này sang thể hộ khác, trong khi đó thành phần kiêu gen lại bị thay đối theo 
hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp tứ và giảm tần số kiều gen dị hợp tử. 

Nêu không có các yếu tố làm thay đổi số alen của quần thê thì sự giao phối ngẫu 
nhiên cùa các cá thê trong quẩn thể ngẫu phối sẽ không làm thay đổi tần số alen 
cũng như thành phần kiểu gen của quần thể. 

4. ứng dụng di truyén học ưong chọn gióng 

Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp : Bằng biện pháp lai tạo sau đó chọn 
lọc ớ đời con các tổ hợp gen mong muốn, người ta có thể tạo ra các giống thuần 
chủng về một số đặc điểm nhất định. Việc lai tạo các tổ hợp gen nhất định với nhau 
có thể tạo ra đời con có ưu thế lai cao. 

Dùng biện pháp gây đột biến, con người có thể tạo ra nhiều giống mới ớ vi sinh 
vật và thực vật. 

Bằng các phương pháp công nghệ sinh học, các nhà khoa học có thể tạo nên 
những sinh vật biên đối gcn có nhùng đặc điểm quý hiếm chưa từng cỏ trong 
tự nhiên. 
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BIỂN D| 

Các loại biến dị có thể được phân loại theo sơ đồ sau : 


Biến dị 



Biến dị di truyền Biến dị không di truyến 



(Thường biến) 
Biến dị tổ hợp 


Đột biến 



Đột biến NST 


Đột biến gen 


Đột biến số lượng ^ 

. : 

Đột biến đa bôi Đột biến lệch bội 

Đột biến Đột biến 


Đột biến cấu trúc 


đa bội chăn - đa bội lẻ 

Học sinh có thế tự mình hệ thống hoá kiến thức trong phần biến dị bằng cách 
trà lời các câu hỏi sau ; 

1. Thuủng biến 

- Khái niệm ; Thường biến là gì ? 

■ Nguyên nhân phát sinh : Thường biến xuất hiện bằng cách nào ? 

- Đặc điểm ; Nêu các đặc đicm cùa thường biến, 

- Vai trò và ý nghĩa : Thường biên có ý nghĩa gi đôi với sinh vật trong quá trình 
tiến hoá ? Trong chọn giống ? Mức phán ứng là gì ? Có thô có lợi ích gì khi biết 
được mức phàn ứng của một kicu gen ? 

2. Biền dị tổ hợp 

- Khái niệm : Biến dị tố hợp là gì ? 

- Cơ chê phát sinh : Biển dị tổ hợp xuất hiện bằng các cơ chê nào ? 

- Dặc diêm : Nêu các đặc điềm cúa biển dị tố hợp. 

- Vai trò và ý nghĩa : Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đổi với sinh vật trong quá 
trình tiến hoá ? Trong chọn giống ? 

3. Đột biỂn gen 

• Khái niệm : Đột biến gen là gi ? 
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- Nguyên nhân và cơ chế phát sinh : Nêu một sô nguyên nhân làm xuất hiện đột 
biến gen ? Trình bày cơ chế dẫn đến đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp 
nuclêôtit khác ? 

- Phân loại : Đột biến gen được phân thành những loại nào ? 

- Đặc điểm : Nêu các đặc điểm của đột biến gen. 

- Vai trò và ý nghĩa ; Vai trò của đột biến gen trong quả trình tiến hoá ? Trong 
chọn giống ? Trong nghiên cứu di truyền ? 

4. Đột bién cáu trúc NST 

- K-hái niệm : Thế nào là đột biến cấu trúc NST ? 

- Nguyên nhân và cơ chế phát sinh : Nêu một số nguyên nhân làm xuất hiện đột 
biến cấu trúc NST ? 

- Phân loại : Đột biến NST được phân thành những loại nào ? 

- Đặc điểm : Nêu các đặc điểm của từng loại đột biến cấu trúc NST. 

- Vai trò và ý nghĩa : Vai trò của đột biến NST trong quá trình tiến hoá ? Trong 
chọn giống ? Trong nghiên cứu di truyền ? 

5. Dột biến lệch bội 

- Khái niệm : Thế nào là đột biến lệch bội ? 

- Nguyên nhân và cơ chế phát sinh ; Nêu một số nguyên nhân làm xuất hiện đột 
biến lệch bội. 

- Phân loại : Đột biến lệch bội được phân thành những loại nào ? 

- Đặc điểm : Ncu các đặc điểm cúa từng loại đột biến lệch bội ? 

- Vai trò và ý nghĩa : Vai trò cùa đột biến lệch bội trong quá trình tiến hoá ? Trong 
chọn giống ? Trong nghiên cứu di truyền ? 

6. Dột biến đa bội 

- Khái niệm : Thê nào là đột biến đa bội ? 

- Nguyên nhân và cơ chế phát sinh : Ncu một số nguyên nhân làm xuất hiện đột 
biến đa bội. 

- Phân loại : Đột biến đa bội NST được phân thành những loại nào ? 

- Đặc điểm ; Nêu các đặc điếm cùa từng loại đột biến đa bội. 

- Vai trò và ý nghĩa : Vai trò cúa đột biến đa bội NST trong quả trình tiến hoá ? 
Trong chọn giống ? Trong nghiên cứu di truyền ? 
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il - CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong 
sơ đồ dưói đây để minh hoạ quá trinh di truyền 3 mức độ phân tử : 

ADN —► mARN —► pôlipeptit —► prôtèin —► tính trạng (hình thái, sinh lí,.,.) 

__ y „ ^ , .. T. , , . . , 

2. Tại sao trong quá trình nhân đôi, mõi mạch của phân tử ADN lại được 
tổng hợp theo một cách khác nhau ? 

3. Hãy giải thích cách thức phần loại biến dị được nêu trong bài và cho biết 
đệc điểm của từng loại. 

4. Cho 1 cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử với kiểu hình hoa đỏ tự thụ 
phấn, ở đời sau,- người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để 
cả 5 hạt cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu ? Xác suất đề 
trong số 5 cây con có ít nhất 1 cây hoa đỏ là bao nhiêu ? 

5. Một số cặp vỢ chổng bình thường sinh ra người con bị bệnh bạch tạng. 
Tỉ lệ ngưòi con bị bệnh bạch tạng chiếm khoảng 25% tổng số con của 
các căp vợ chồng này. Nhữhg người bị bệnh bạch tạng lấy nhau thường 
sinh ra 100% số con bị bệnh bạch tạng. Tuy nhiên, trong một sô' trường 
hỢp, hai vợ chồng cùng bị bệnh bạch tạng lấy nhau lại sinh ra ngưòi con 
bình thường. Hãy giải thích cơ sỏ di truyền học có thể có của hiện 
tượng này. 

(i Tại sao bệnh di truyền do gen lặn liên kết vói NST giới tính X ở người lại 
dễ được phát hiện hơn so với bệnh do gen lặn nằm trên NST thường ? 

7. Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền 
(cân bằng Hacđi - Vanbec) ? 

8. Để tạo giống vi sinh vật, người ta hay dùng biện pháp gì ? Giải thích. 

9. Nhữhg người có bộ NST ; 44 NST thường + XXY hoặc 44 NST thường 
+ XXXY đểu là nam giới. Những người cỏ bộ NST với 44 NST thường 
+ X hoặc 44 NST thường + XXX đều là nữ giói. Từ thực tế này chúng ta 
có thể rút ra được kết luận gì ? 
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h/n/Ỷ I 

ÉG CHÚNG VÀ co CHẼ 




CAC bAng chúng tiễn hoa 


l - BẰNG CHỨNG GIẢt PHẲU so SÁNH 

Các cơ quan ở các loài khác nhau được gọi là tưorng đồng nếu chủng được bắt 
nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên mặc đù hiện tại, các cơ quan này có thé 
thực hiện các chửc năng rất khác nhau (hình 24.1). Cơ quan thoải hoá cũng là cơ 
quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng 
nay không còn chức năng hoặc chức nãng bị tiêu giảm. Vỉ dụ, nhiều loài rắn vần 
còn dấu vết của các chi ở dạng cơ quan thoái hoá. Xương cùng, ruột thừa và răng 
khôn ở người cũng được xem là cơ quan thoái hoá. Những cơ quan thực hiện các 
chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là 
cơ quan tương tự. 

Sự tương đổng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài lả những bằng chứng 
gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay đều được tiến hoá từ một tố tiên chung. 

▼ Quan sát hình 24.ỉ I'à cho biết xương chi của các hài động vật trong hình 
tương đồng với nhau như thế nào ? Những biến đổi à xương hàn tay giúp mỗi 
loài thích nghi như thế nào ? 
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Mèo 


Cả voi 


Dơỉ 


Ngưởí 


Hình 24.1. Cẩu tru€ chì ìruàc của nrièo, cẩ voíp đoi và xưDng tay của ngucri 




II - BÀNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC 

Nghiên cứu quá trình phát triển 
phôi của nhiều lớp động vật có 
xương sống, vào đầu thê ki XIX, 
V.Berơ (Baer) và Hêcken 
(Haeckel) đã nhận thấy các loài 
có các đặc điểm ở giai đoạn 
trưởng thành rất khác nhau lại cỏ 
thể có các giai đoạn phát ưiển 
phôi rất giống nhau (hình 24.2). 
Ví dụ, phôi cùa cả, ki giông, rùa, 
gà cho tới các loài động vật có vú 
kể cà người, đều ữải qua giai 
đoạn có các khe mang ; hay tim 
phôi trong giai đoạn phôi của các 
loài động vật có vú lúc đầu cũng 
có 2 ngăn như tim cá, sau đó mới 
phát triển thành 4 ngăn. Các loài 
có họ hàng càng gần gũi thì sự 
phát triển phôi của chủng càng 
giống nhau và ngược lại. 


Cả Ki gỉỗng Rùa Gà Lợn Bò Thò Ngưtìi 



Hỉnh 24,2. So sánh sự phát ừiển phôỉ của lĩiột sổ loài 
động vật có xuưng sống 
(Ip llp III: Cảc gỉai đoạn phát triển phôỉ) 
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III - BẰNG CHÚNG Đ(A LÍ SINH VẬT HỌC 

Địa li sinh vật học là môn khoa học nghiên cứu vể sự phân bố địa lí cùa các loài 
trên Trái Đất. Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng 
như các loài đang tổn tại cỏ thể cung cấp bằng chứng cho thấy các loài sinh vật 
đểu bắt nguồn từ tổ tiên chung. 

Đacuyn là người đầu tiên nhận ra rằng các loài sinh vật trên các đảo có nhiều 
điểm giống với các loài trên đất liền gần kề nhất với đảo hcm là giống với các loài 
ờ các nơi khác trên Trái Đất mà có cùng điều kiện khí hậu. Sự gần gũi về mặt địa 
lí giúp các loài dề phát tán các loài con cháu của minh. Vi thế, sự giông nhau giữa 
các sinh vật chủ yếu là do chủng cỏ chung một nguồn gốc hơn là do chủng sống 
ưong nhùng môi trường giống nhau. Trong một số trường hợp, sự giống nhau về 
một số đặc điểm giữa các loài không có họ hàng gần sống ờ những nơi rất xa nhau 
là do kết quả của quả trình tiến hoá hội tụ (đổng quy). Do điều kiện sổng giống 
nhau nên CLTN đã hình thành nên nhùng quần thể sinh vật với các đặc điểm thích 
nghi giống nhau mặc dù chúng không cỏ họ hàng trực tiếp với nhau. 

IV - BẰNG CHỨNG TÊ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỪ 

Phân tích trình tự các axit amin cùa cùng một loại prôtẽin hay trình tự cảc 
nuclêôtit của cùng một gen ờ cảc loài khác nhau có thể cho ta biết mối quan hệ họ 
hàng giữa các loài. Nhùng loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trĩnh tự các axit 
am in hay trình tự nuclêôtit càng có xu hướng giống nhau và ngược lại. Lí do là các 
loài vừa mới tách ra từ một tổ tiên chung nên chưa đủ thời gian để CLTN có thể 
phân hoá tạo nên sự sai khác lớn về cấu trúc phân tử. 

Các tế bào cùa tất cả các loài sình vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã 
di truyền, đểu dùng cùng 20 loại axit amin đê cấu tạo nên prôtêin,... chứng tỏ 
chúng tiến hoá từ một tổ tiên chung. 

▼ Hãy đưa ra cóc hằng chứng chứng minh ti thể và ỉục lạp được tiến hoá từ 
vi khuẩn. 

Báng 24. Sự sai khác VỂ các axit amin ưong chiiÂi hemdglâbin giũa các loài ưong bộ Linh ưuòng 





Vươn 



Các loảỉ trong bô Linh tniỏng 

Tinh tinh 

Gôiila 

Gibbon 


Khỉ sóc 


SỐ axít amin khác so với người 0 13 8 9 
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- Sự tương đồng về một sỏ đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng 
chứng cho thấy chúng được tiến hoá từ một loài tổ tiên. 

- Sự tương đồng về quá trinh phát triển phôi ở một số loài động vật 
có xương sống cũng gián tiếp chứng minh các hài này có chung 
một tổ tiên. 

- Nhiều loài phán bố ở các vùng địa lí khác nhau nhưng lại giống 
nhau về một số đặc điểm đã được chứng minh là chúng bắt nguồn 
từ một loài tổ tiên, sau đó phát tán sang các vùng khác. Điều náy 
cũng cho thấy sự giống nhau giữa các toài chã yếu là do có chung 
nguồn gốc hơn là do chịu sự tác động của môi trường. 

- Sự tương đồng về nhiều đặc điểm ở cấp phán tử và tế hào cũng cho 
^ thấy các loài trên Trái Đất đều có chung tổ tiên. 


Câu hỏi và bàì tập 

1. Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm 
hình thái thì nguủi ta lại hay sử dụng các cỡ quan thoái hoá ? 

2. Hây tĩm một số bằng chứng sinh học phân tử để chứng minh mọi sinh vật 
trên Trái Đất đểu có chung một nguồn gốc. 

3. Hai loài sinh vật sống ỏ các khu vực địa lí khác xa nhau (2 châu lục khác 
nhau) cỏ nhiều đãc điểm giống nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự 
giống nhau giữa 2 loài là hợp lí hơn cả ? 

A. Hai châụ lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau. 

B. Điểu kiện môi trường ỏ hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến 
giống nhau. 

c. Điều kiện môi trường ỏ hai khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các 
đặc điểm thích nghi giống nhau. 

D. Cả B và c. 

4. Tại sao nhũíng cơ quan thoái hoá khồng còn giữ chức năng gì lại vẫn được 
di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị CLTN loại bỏ ? 
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HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN 


I - HỌC THUYỂT TIẾN HOÁ LAMAC 

Lamac (Jean - Baptiste de Lamarck), Nhà Sinh học người Pháp (1744 - 1829) 
đã công bố học thuyết tiến hoá đầu tiên vào năm 1809. Lamac là một trong nhừng 
người đầu tiên có được những bằng chứng chứng minh các loài sinh vật có thc biến 
đổi dưới tác động cúa môi trường chứ không phải các loài là bất biến, õng đã giải 
thích cơ chê tiến hoá làm cho loài này biến đổi thành loài khác như sau : 

- Sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên 
nhân phát sinh các loài mới từ một loài tổ tiên ban đầu. 

- Cơ chê làm biến đổi loài này thành loài khác là do mồi sinh vật đều chù động 
thích ứng với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động 
của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì cơ quan đó liên tục phát triển, 
còn cơ quan nào không hoạt động thì cơ quan đó dần dần tiêu biến. 

- Nhừng đặc điểm thích nghi được hình thành do sự tương tác của sinh vật với 
môi trường theo kiểu “sử dụng hay không sử dụng các cơ quan” luôn được di 
truyền cho các thê hệ sau. 

Như vậy, theo Lamac, từ một loài tổ tiên ban đầu do môi trường thay đổi theo 
những hướng khác nhau nên lâu ngày, các sinh vật sẽ “tập luyện” để thích ứng với 
các môi trưòmg mới và do vậy hình thành nên những loài khác nhau. 

Để minh hoạ, Lamac đã giải thích sự hình thành loài hươu cao cố từ loài hươu 
cổ ngắn như sau : Khi dưới thấp không còn lá cây (môi trường sống thay đối), các 
con hươu đểu phải chủ động vươn cổ lên đê lấy được các lá cây trên cao (thay đổi 
tập quán hoạt động của cố). Do cổ được hoạt động nhiều theo hướng vươn dài ra 
nên cổ hươu sẽ dài dần và đặc điểm này được truyền lại cho đời sau. Trong các thê 
hộ kế tiếp, lá cây dưới thấp ngày một khan hiếm hơn nên các con hươu lại tiếp tục 
vươn cổ để lấy được các lá ờ trên cao hơn và cứ như vậy qua rất nhiều thế hệ, loài 
hươu có cổ ngắn dần dần thành loài hươu cao cổ. 
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▼ Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac. 

II - HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ ĐACUYN 

Đacuyn (Charles Darwin) sinh năm 1809 tại Vương quốc Anh và mất năm 
1882. Ngay từ hồi nhỏ, cậu bé Đacuyn đã rất say mê môn Sinh học và thích khảm 
phá những bí ẩn của tự nhiên. Năm 22 tuổi, Đacuyn đã tham gia chuyến hành trình 
vòng quanh thế giới với mong muốn khám phả những bí mật của thê giới sổng. 
Những quan sát thu được từ tự nhiên trong chuyến đi này đâ giúp ông rất nhiều 
trong việc hình thành nên thuyết tiến hoá sau này. Năm 1859, Đacuyn công bổ 
công trình “Nguồn gốc các loài” giải thích sự hình thành các loài từ một tổ tiôn 
chung bằng cơ chế CLTN. 

Đê có thể hình dung Đacuyn đâ hình thành học thuyết khoa học của mình như 
thê nào, Nhà Tiến hoá học nối tiếng, ơnxt Mayơ (Emst Mayr) đã tóm tắt những 
quan sát và các suy luận của Đacuyn như sau : 

- Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một sô lượng con nhiều hơn 
nhiều so với sô con có thế sống sót đến mổi sinh sản. 

- Quần thể sinh vật cỏ xu hướng duy ứi kích thước không đổi trừ những khi cỏ 
biến đối bất thường về môi trường. 

- Các cá thể cùa cùng một bố mẹ mặc dù giống với bố mẹ nhiều hơn so với cá 
thể không có họ hàng nhưng chúng vẫn khác biệt nhau vc nhiều đặc điểm (Đacuyn 
gọi là các biến dị cá thể). Phần nhiều, các biến dị này được di truyền lại cho các 
thẻ hệ sau. 

Từ các quan sát cúa mình, Đacuyn suy ra : 

- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tổn 
(Đacuyn gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy chi một số ít cá thể sinh ra được sống 
sỏt qua mỗi thế hệ. 

- Trong cuộc đấu trahh sinh tồn, những cá thê sinh vật nào có biên dị di truyền 
giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khà năng sống sót và khá nãng sinh san cao 
hơn cá thế khác thì những cá thế đó sẽ đc lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo 
thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và sô lượng 
cả thể có các biên dị không thích nghi sẽ ngày một giám. Đacuyn gọi quá trình nảy 
làCLTN. 

Quả trình CLTN về cơ bản cũng giống như quá trình chọn giống vật nuôi, cây 
trồng của con người (Đacuyn gọi là quá trình chọn lọc nhân tạo). Trong quả trình 
này, con người chù động chọn ra những cá thể có các biến dị mà mình mong muốn 
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rồi cho chúng giao phối với nhau để tạo nên giống mới và loại đi những cá thê có 
cảc biến dị không mong muốn. Qua hàng nghìn năm chọn lọc, con người đã tạo ra 
rất nhiều loài vật nuôi và cây trổng từ một số ít các loài hoang dại mới được thuần 
dưỡng ban đầu (hình 25.1). 



Sủp lơ xanh Cảy mù tạc hoang dạĩ Bẩp cải 


Hình 25.1. Từ loài mù tạc hoang dại qua chọn lọc nhân tạọ dã tạo ra nhĩéu loài rau khác nhau 

Đacuyn là người đầu tiên đã thu thập được rất nhiều bằng chửng về sự tiến hoá 
hình thành các loài sinh vật từ loài tổ tiên bằng cơ chế CLTN. õng cho rằng, các loài 
ưên Trái Đất đều được tiến hoá từ một tổ tiên chung, giống như các cành trên một 
cây đểu bắt nguồn từ một gốc (hình 25.2). Các nhánh con hên một cành của “cây 
tiến hoá” đều có chung một nhánh (loài tổ tiên gần nhất), nhiều nhánh khác nhau lại 
có chung nhánh lớn hon (loài tổ tiên xa hơn). Bên cạnh những nhảnh tươi tốt đại diện 
cho các loài đang sinh sống, cũng có rất nhiều những cành đã chểt tương ứng với các 
loài bị tuyệt chủng (hiện nay, người ta biết rằng cỏ tới 99% các loài từng tổn tạĩ ưên 
Trái Đất đã bị tuyệt chủng). 
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Tóm lại, với cơ chế tiến hoá là CLTN, Đacuyn đâ giải thích được sự thống nhất 
trong đa dạng cùa các loài sinh vật trên Trái Đất, Thống nhất vì chúng được bắt 
nguồn từ tổ tiên chung, còn đa dạng hay khác biệt nhau là do các loài đã tích iuỹ 
được các đặc điểm thích nghi với các môi trường sống khác nhau qua hàng triệu 
năm tiến hoá. 



Hình 2S.2. So đử tién hoá phdn nhánh theo thuyỂt Đacuyn 



- Lamac đã thấy được các loài bị biến đổi dưới tác động của môi 
trường nhưng cơ chế mà Lamac đưa ra để giải thích cho những 
hiến đổi đó ỉại không có cơ sở khoa học. 

- Đacuyn đã đưa ra được cơ chế tìêh hoâ chinh là CLTN, qua đó 
giải thích được sự thống nhất trong đa dạng của sinh giới. Các loài 
giống nhau là do dược phát sinh từ ỉ nguồn gốc chung. 


- CLT N là sự phán hoá về khả năng sống sót và khả nâng sinh sản 
của các cá thể trong quđn thể. Đối tượng của CLTN là các cá thể 
nhưng kết quở cùa CLTN iạỉ tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm 
thích nghi với môi nường. 
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Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy trinh bày các luận điểm chính của học thuyếHamac. 

2. Hãy trình bày nội đung chính của học thuyết Đacuyn. 

3. Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac. 

4. Trình bày sự khác biệt giũa CLTN và chọn lọc nhân tạo. 

5. Câu nào trong sổ các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm 
cũa Đacuyn ? 

A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể. 

B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sình sản của các kiểu gen. 

c. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các 
cá thể có các kiểu gen khác nhau. 

D. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả nâng sinh 
sản của các cả thể. 


Em có biếl ? 


OAƯ^C (VVALLAỌE) CŨNG LÀ ĐỔNG ĩAC 
GIẢ CỦA THUYỂT CHỌN LỌC Tự NHIÊN ! 

Có một điều thật thú vị là khi đang chuẩn bị 
công bố học thuyết tiến hoá bằng con đưỡng 
CLTN thì Đacuyn nhận được một bản thảo đề 
xuất sự hình thành loài bằng CLTN của Oalac, 
một người mà Đacuyn không hể quen biết, đề 
nghị được góp ý. Hal tư tưỏng lớn củng gặp 
nhau và do vậy bạn bè của Đacuyn đã tổ chức 
công bố một bài báo chung cho Đacuyn và 
Hĩnh 25.3. Dacuyn khi cống bố Oalac. Tuy nhiên, một năm sau (năm 1859), 

học ữiuyết tié'n hoá Đacuyn đã cho công bố công trình "Nguồn gốc 

các loài bằng con đường CLTN" với rất nhiều 
bằng chứng cho học thuyết của mình và vì thế 
Đacuyn được nhiều người biết tới. 
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HỌC THUYẼT TIẾN HOÁ TỐNG HỌP HIỆN OẠI 


I - QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỔN NGUYÊN LIỆU TIẾN HOÁ 

Vào những năm 40 của thế kỉ XX, Hisơ (Pisher), Handan (Haldane), 
Dobgianxkí (T. Dob7hansky), Roaitc (Wright), Mayơ (E. Mayr) và một số nhà 
khoa học khác đã cùng nhau xây dựng nên “Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại” 
(gọi tắt là tiến hoá tổng hợp). Được gọi là thuyết tổng hợp vì nó kết hợp cơ chê 
tiên hoá bằng CLTN của thuyết tiên hoá Đacuyn với các thành tựu cùa di truyền 
học và đặc biệt là di truyền học quần thể. Từ khi ra đời đến nay, thuyết tiến hoá 
tổng hợp luôn được bổ sung và hoàn thiện nhờ sự tiến bộ của khoa học sinh học. 
Vì vậy, SGK trình bày về các cơ chê tiến hoá theo quan niệm của thuyết tiến hoá 
tổng hợp đằ được bổ sung và được hầu hết các nhà sinh học hiện nay thừa nhận. 

1. Tién hoá nhỏ và tiến hoá lón 

Tlieo quan niệm cùa học thuyết tiến hoá tống hợp hiện đại, tiến hoá có thc chia 
thành 2 quá trình là tiên hoá nhò và tiến hoá lớn. 

Tiến hoá nhỏ là quả trình làm biên đổi cấu trúc di truyền của quần thê (biến đổi 
vc tần sô alen và thành phần kiểu gcn của quần thể). Quá trình tiến hoá nhó diễn 
ra trên quy mô cùa một quần thể và diền biên không ngừng dưới tác động cùa các 
nhân tố tiến hoá. Sự biển đối về tần số alen và thành phần kiếu gcn cua quần thế 
đèn một lúc làm xuất hiện sự cách li sinh sán cùa quần thể đó với quần thc gôc mà 
nỏ được sinh ra thì loài mới xuất hiện. Như vậy, quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thè 
tiến hoá vả quá trình tiến hoá nhò kết thúc khi loài mới xuất hiện. 

Tiến hoá lớn là quá trình biến đối trên quy mô lớn. trài qua hàng triệu năm làm 
xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài, Hình thành loài được xcm là ranh giới giữa 
tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn, 

2. Nguồn bỉén di dì truyền cùa quẩn ttié 

Tiến hoá sẽ không thê xáy ra nêu quần thể không có các biến dị di truyền, Di 
truyền học hiện đại nỏi chung và di truyền quần thể đã góp phần làm sáng tó nguồn 
biến dị di truyền cùa quần thế. Suy cho cùng, mọi biên dị trong quần thế đều được 
phát sinh do đột biến (còn gọi là biên dị sơ cấp), sau đó các alen được tổ hợp qua 
quá trình giao phối tạo nên các biển dị tổ hợp (biến dị thứ cấp). Ngoài ra, nguồn 
biến dị cùa một quần thể còn có thê được bố sung bời sự di chuyển của các cá thế 
hoặc các giao tử từ các quần thể khác vào. 
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Các công trình nghiên cứu cho thấy phần lớn các quần thế tự nhiên đều rất đa 
hình, tức là có nhiểu biên dị di truyền. 

II - CAC NHAN Tố TIỂN HOÁ 

Quần (hể sẽ không tiến hoá nếu tần sổ alen và thành phần kiêu gen của quần the 
được duy trì không đổi từ thê hệ này sang thê hệ khác (cân bằng Hacđi -Vanbec). 
Ọuần the chỉ tiên hoá khi thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền của quần thể 
được biến đổi qua các thế hệ. Người ta gọi các nhân tô làm biến đối tần sổ alen và 
thành phần kiểu gcn cúa quần thể là các nhân tố tiên hoá. 

1. Đôtbiẻn 

Đột biên là một loại nhân tố tiến hoá vi nó làm thay đối tần số alen và thành 
phần kiểu gcn của quần Ihể. 

Tẩn số đột biến gen tinh trên mỏi gen trong một thê hệ dao động từ 10“^ đến 
10““*. Như vậy, ơ mồi thế hệ, cứ khoảng một triệu giao tử sẽ có một giao từ mang 
một alen đột biên. Với tốc độ như vậy, đột biến gen lảm thay đổi tần số alcn và 
thành phần kiêu gcn cùa quần thê rất chậm và có thế coi như không đáng kô. 

Mặc dù tần số đột biến ớ từng gen thường rất nhỏ nhưng mồi cá thế sinh vật có 
rất nhiều gen và quần thc lại có rất nhiều cá thế nên đột biển tạo nên rất nhiều alcn 
đột biến trèn mỗi thế hệ và là nguồn phát sinh các biến dị di truyền của quán thô. Đột 
biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp (các alen đột biến), quá trình giao phối tạo nên 
nguồn biên dị thứ cấp (biến dị tổ hợp) vô cùng phong phú cho quá trình tiên hoá. 

2. Dí - nhập gen 

Các quần thế thường không cách li hoàn toàn với nhau và do vậy giữa các quần 
the thường có sự trao đối các cá thề hoặc các giao tử. Hiện tượng này được gọi là 
di - nhập gen hay dòng gen. 

Các cá the nhập cư có thế mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen 
của quần thể hoặc mang đến các loại alen đã có sần trong quần thế và do vậy sẽ 
làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thè. Ngược lại. khi các 
cá thể di cư ra khói quần thể thi cũng làm cho thành phần kicu gen và tần số alcn 
cua quần thc thay đổi. 

3. Chọn lọc tự nhiên 

Với kiên thức cùa di truyền học hiện đại, chúng ta có thể nói CLTN thực chất là 
quá trình phân hoá khá năng sông sót và khá năng sinh sán (hay phân hoá vc mức 
độ thành đạt sinh sán) của các cá thc với các kiểu gcn khác nhau trong quần thê. 

, , . B - SH12-B 

_il 

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 


Doxvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


Điểu này có nghĩa là những cá thế nào cỏ kiểu gen quy định kiểu hình giúp tăng 
khả năng sống sót và khả năng sinh sản thì cá thể đó sẽ có nhiều cơ hội đóng góp 
cảc gen cúa mình cho thế hệ sau. Ngược lại, nhùng cá thê có kiểu gcn quy định 
kiêu hình kém thích nghi và khả năng sinh sản kém thì tần số alen quy định các 
kiêu hình này sẽ ngày một giảm (V các thế hệ sau. 

Như vậy, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm hiến đối tần 
số kiểu gen, qua đó làm biến đối lần số alcn cúa quần thế. Khi môi trường thay đổi 
theo một hưởng xác định thì CLTN sẽ làm biên đổi tần số alen theo một hướng xác 
định. Vì vậy, CLTN quy định chiều huớng tiến hoá. Như vậy, CLTN là một nhân 
tố tiến hoá có hướng. 

Kết quá cua quá trình CLTN dần đến hình thành các quần thể có nhiều cả thể 
mang các kiểu gen quy định các đặc điếm thích nghi với môi trường. 

CLTN làm thay đổi tần số aleh nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào các yêu tố ; 

- Chọn lọc chốn^ lại oỉen trội : Trong trường hợp này, CLTN có thể nhanh 
chóng làm thay đối tắn số alen của quần thế vi gcn trội biểu hiện ra kiểu hình ngay 
ca ở trạng thái dị hợp tứ. 

- Chọn ỉục chốnỊ’ lại cilen lặn : Chọn lọc đào thải alen lặn làm thay đối tần số 
alcn chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội vì alcn lặn chi bị đào 
thải khi ừ trạng thái đồng hợp tử. Chọn lọc không bao giờ loại hêt alen lặn ra khói 
quần thế vì alen lặn có thc tồn lại với một tần số thấp ớ trong các cá thê cỏ kiểu 
gen dị hợp tử. 

T Giúi thích tại sao CLTN làm thay dổi tần sô alen của quần thé vi khuẩn 
nhanh hơn so với ử quấn thế sình vật nhân thực lường hội. 

4. Các yểu té ngáu nhiên 

Ngay cả khi đột biến không xáy ra cũng như không có CLTN và di - nhập gcn 
thì thành phần kiểu gen và tần số alen cùa quần thể cũng có thc bị biến đổi từ thế 
hệ này sang thê hệ khác bới các yếu tố ngẫu nhiên. Sự biến đổi vể thành phấn kiểu 
gen và tần số alen cúa quần thể gây nen bởi các yếu tô ngẫu nhiên còn được gọi là 
sự biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền. 

Sự biến đối một cách ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiểu gcn hay xảy 
ra đôi với những quần thc có kích thước nhò. Với quần thể có kích thước càng nhỏ 
thì các yểu tô ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tẩn số alen của quần thế và ngược 
lại. Yêu tố ngầu nhiên gây nên sự biến đối vc tần số alen với một sổ đặc đicm 
chính sau : 

- Thay đổi tần số alcn không theo một chiều hướng nhất định. 

- Một alen nào đó đù là có lợi cũng cỏ thể bị loại bò hoàn toàn khói quần thẻ 
và một alen cỏ hại cũng cỏ thể trờ nên phổ biển trong quần thể. 
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Một quần thể đang có kich thước lớn nhưng do các yểu tổ thiên tai hoặc bất 
ki các yếu tố nào khác làm giảm kích thước cùa quần thể một cách đáng kể thì 
những cá thể sống sót có thế có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể 
ban đầu. 

Kết quả tác động của yếu tố ngẫu nhiên có thể dần đến làm nghèo vốn gen 
của quần thể, giám sự đa dạng di truyền. 

▼ Tại sao nlìữnịỉ loài sinh vật bị con riỊỊười săn hắt hoặc khai thác quá mức 
làm giảm mạnh vé số lượng cá thể lại rất dễ hi tuyệt chủng ? 


5. Giao phổi không ngẳu nhiẽn 


Giao phối không ngẫu nhiên bao gổm các kiêu ; tự thụ phấn, giao phối giữa các 
cá thể có cùng huyết thống (giao phổi gần) và giao phối có chọn lọc. Giao phối có 
chọn lọc là kiểu giao phối trong đó các nhóm cá thể có kiểu hình nhất định thích 
giao phổi với nhau hơn là giao phối với cảc nhóm cá thể có kiểu hình khác. 

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng 
lại làm thay đổi thảnh phẩn kiểu gen theo hướng tăng dần tần sổ kiểu gen đổng hợp 
từ và giảm dẩn tần số kiểu gen dị hợp từ. Vì thế, giao phối không ngẫu nhiên cũng 
được xem là một nhân tố tiến hoá. 

Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên dần đến làm nghèo vốn gen của quần 
thể, giảm sự đa dạng di truyền. 


Tiến hoá nhỏ là quá trình làm hiến đổi tần sổaỉen và thành phản 
kiểu gen của quần thể. Quán thể là đơn vị tổn tại nhỏ nhất của 
sinh vật có khả năng tiến hoá. 

1- Nhãn tố tiến hoá là nhàn tố làm biến đổi tổn số alen vò thành 
phán kiểu gen cửa quấn thể. Các nhân tô' tiến hoá như đột hiến, 
các yếu tố ngầu nhiên, di - nhập gen và CLTN vừa làm thay đổi 
tần sô' alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen cùa quần thể. 

Ị - CLTN là nhân tố tiến hoá chính hình thành nên các quần thể sinh 
vật thích nghi với môi trường, 

I - Giao phối không ngầu nhiên là nhân tô' tiến hoá chỉ làm thay đổi 
thùnh phần kiểu gen mà không ỉàm thay đổi tần số alen cùa 
quán thể. 
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Câu hòí và bàí tập 


1. Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai 
trò quan trọng trong quá trình tiến hoá ? 

I. Tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể nèn tần số alen 
đột biến có hại là rất thấp. 

II. Gen đột biến có thể có hại trong mỏi trường này nhưng lại có thể vô 
hại hoặc có lợi trong môi trường khác. 

HI. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hỢp gen này nhưng lại có thể trở 
nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác. 

IV. Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tổn tại ở trạng thái dị hỢp 
tử nên không gày hại, 

Câu trả lời đúng nhất là : 

A. Ivàll. B. I và III. c. lílvàlV. D. II và III, 

2. Tại sao phần lớn đột biến gen đều có hại cho cơ thể sinh vật nhưng đột 
biến gen vẫn đuỢc coi là nguồn phát sinh các biến dị di truyền cho CLTN ? 

3. Hiện tượng di - nhập gen ảnh hưởng như thê' nào đến vốn gen và tần số 
alen của quần thể ? 

4. Tại sao khi kích thước quần thể bị giảm mạnh thì tần số alen lại thay đổi 
nhanh chóng ? 

5. Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần 
thể như thế nào ? 


Em có biết ? * 

TẠI SAO LẠI PHẢI THÀNH LẬP TRUNG TÂM cứu HỘ ĐỘNG VẬT • 

hÓang dẢ ? I 

Nhiều loài động vật hoang dã bị con người săn lùng quá mức nèn số lượng , 
cá thể của loài bị giảm mạnh, có khi chỉ còn vài chục con (ví dụ như voi, hổ • 
và báo ỏ Việt Nam) dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng là rất cao, Sự ra đời • 
của các trung tâm cứu hộ nhằm giúp phục hổi sô' lượng cá thể của các loài * 
hoang dại bằng cách nuôi dưỡng các động vật bị sân bắt, nhân số lượng • 
các dộng vật trong khu bảo tón rồi thả lại chúng vào trong tự nhiên. Nêu • 
không có sự can thiệp kịp thời như vậy rất nhiều loài sẽ vĩnh viễn biến mất. * 
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QUÁ TRÌNH HỈNH THẢNH QUẤN THẼ THÍCH NCHI 


I - KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI 

Trong bài trước chủng ta đã biết đối tượng của CLTN là cá thế. Những cá thể 
nào cỏ được các đặc điểm giúp, sinh vật thích nghi với môi trường làm tăng khả 
nâng sống sỏt và khá nâng sinh sàn thi ờ các thế hệ tiếp theo, những cá thể có các 
đặc điểm đó sẽ ngày càng phổ biến. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét kĩ hơn 
các quá trình dẫn đển hình thành quần thể sinh vật có các đặc điếm thích nghi thế 
hiện qua các góc độ : 

- Hoàn thiện khả nãng thích nghi cùa các sinh vật trong quần thể từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. 

- Làm tâng số lượng cả thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi trong 
quần thể từ thế hệ náy sang thế hệ khác. 

Mặc dù khà năng thích nghi của sinh vật là tổng hợp cùa nhiều đặc điểm riêng 
rẽ nhưng ờ mỗi sinh vật luôn có những đặc điém chính giúp chúng sống sót tốt hơn. 
Nhừng đặc điểm như vậy được gọi là các đặc điểm thích nghi (hình 27.1) 


Cụm hoa sối 


Sâu sỗl 



b 


á 


Hình 27.1. Hai dạng ttiich nghi cúa cùng một toài sảu sổi: a) Sâu sổi múa xuân; bl Sâu SỔI mùa hè 
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▼ Quan sát hình 27.ỉ và cho hiết đặc điểm nào là dặc điểm thích nỊ>hi của 
con sâu trên cây sỏi ? Giời thích. 

II - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI ^ 


1. Co sỏ dí truyén cùa quá trình hình thành quẩn thể thích nghỉ 

Quá trình CLTN luôn đào thải các cả thể có kiểu hình không thích nghi và do 
vậy làm tăng dần số lượng cá thê có kiểu hình thích nghi cũng như tăng dần múc 
độ hoàn thiện cùa các đặc điếm thích nghi từ thế hộ này sang thế hộ khác. 

Các đặc điểm thích nghi, ví dụ như hình dạng, màu sắc cùa sâu bọ giúp chúng 
nguy trang trốn tránh được kẻ thù hay khả năng kháng thuốc cùa một sô loài vi 
khuẩn,... được quy định bởi một hoặc một số gen khác nhau. Sự xuất hiện cùa một 
đặc điểm thích nghi nào đó nói riêng và bất kì đặc điểm di truyền nào nói chung 
trên cơ thể sinh vật là do kết quả của đột biến cũng như sự tổ hợp lại các gen (biến 
dị tố hợp). Alcn quy định một đặc đtcm khi mới xuất hiện thường chi ờ một hoặc 
một sô rất ít cá thể. Nêu tính trạng do alen đột biến quy định đặc điểm nào đó giúp 
sinh vật thích nghi tốt với môi trường và do vậy có khả năng sinh sản tốt hơn thì 
alen đỏ sẽ ngày càng phố biến hơn trong quẩn thê ờ những thể hệ tiếp theo. 

Tuy nhiên, khả năng thích nghi tốt với môi trường và đê lại nhiều cho thế hệ 
sau thường không phái là một tính trạng đơn gen mà do rất nhiều gen cùng quy 
định. Vi vậy, quá trình hình thành quẩn thể thích nghi là quá trình tích luỹ các alen 
cùng tham gia quy định kiểu hình thích nghi. Môi trường chi đóng vai trò sàng lọc 
những cá thê có kiếu hình thích nghi trong sổ các kiểu hình có sẵn trong quần thể 
mà không tạo ra các đặc điểm thích nghi. 

Đê hicu rõ hơn cơ chế di truyền dẫn đến hình thành quần thể thích nghi, chúng 
ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể về khả năng kháng thuốc của loài vi khuẩn tụ cầu 
vàng gây bệnh cho ngưòi là Síaphyỉococcus aureus. Từ năm 1941, người la đâ sứ 
dụng pênixilin đê tiêu diệt một cách rất có hiệu quá loài vi khuấn này nhưng năm 
1944 đã xuất hiện một số chùng kháng lại pênixilin và đến năm 1992 thì trên 95% 
các chủng vi khuấn tụ cầu vàng trôn thế giới đều kháng lại thuốc pênixilin và các 
thuốc khác có cấu trúc tương tự. 

Khả năng kháng lại thuốc xuất hiện là do một sô vi khuẩn tụ cầu vàng có gcn 
đột biến làm thay đổi cấu trúc thành tê bào làm cho thuốc không thể bám vào thành 
tế bào. Gcn đột biến kháng thuốc nhanh chỏng lan rộng trong quần thể không chi 
bằng cách truyền từ tế bào vi khuấn mẹ sang tế bào vi khuẩn con qua quá trình sinh 
sản (được gọi là truyền theo hàng dọc) mà còn truyền từ tế bào vi khuẩn này sang 
tế bào vi khuẩn khác (truyền theo hàng ngang). Sự lan truyền đó bằng các cơ chê 
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như biên nạp (gen kháng thuốc từ môi trường trực tiêp xâm nhập vào tế bào vi 
khuân mẫn cảm vói thuốc) hoặc thông qua virut, gen kháng thuốc có thê được 
truyền từ vi khuấn này sang vi khuẩn khác (tai nạp) của cùng một loài hoặc giữa 
các loài. Việc gia tăng áp lực chọn lọc, cụ thể ớ đây là gia, tăng bểu lượng thuốc, 
sử dụng nhicu loại thuốc khác nhau đã nhanh chóng làm cho loài Sraphylococcus 
ain eus nói riêng và các loài vi khuẩn gày bệnh nói chung ngày càng cỏ kha nâng 
kháng lại nhicu loại thuốc khảng sinh khác nhau. 

Tóm lại. quá trình hình thành quần thế thích nghi xáy ra nhanh hay chậm luỳ 
thuộc vào ; (1) quá trình phát sinh và tích luỳ các gen đột biến ử mỗi loài, (2) tốc 
độ sinh sán cúa loài, (3) áp lực CLTN, 

Vi khuẩn có khá năng kháng thuốc nhanh vi hệ gen cúa mồi tê bào chi có I phân 
tư ADN nên alcn đột biên cỏ thê biểu hiện ngay ra kicu hình và quá trình sinh sán 
nhanh chóng đã tăng nhanh sỗ lượng vi khuẩn có gcn kháng thuốc. Hcm nữa, một 
số loại vi khuẩn lại được thêm gen kháng thuốc từ môi trường qua virut hoặc qua 
quá trình biến nạp. 

2. Thí nghiệm chúng minh vai trò cúa CLTN trong quá trình hình thành quần thể 

thích nghi 

Như chúng ta đã thây, CXTN chí đóng vai trò sàng lọc và giữ lại nhũng cá thc 
có kiêu gcn quy định kiêu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. 
Đế làm sáng tỏ điều này, chúng la hãy theo dõi thí nghiệm mà các nhà khoa học 
đâ tiến hành trên loài bướm Biston hetularia. 

Hình 27.2 cho thấy loài bướm Biston hetuỉơiia đã thích nghi như thê nào trong 
những vùng công nghiệp của nước Anh. Các nhà khoa học cho rằng khi chưa công 
nghiệp hoá, các rừng cày bạch dưcmg còn chưa bị ô nhiễm nên cày cỏ thân trắng. 
Do vậy, những con bướm trắng đậu trôn thân cây màu trắng ncn chim không phát 
hiện ra, trong khi đó những con bướm đen rất dc bị chim phát hiện và tiêu diệt. Kết 
quá là số lượng bướm đen rất hiếm và quần thể gồm chú yêu là bướm trắng. 

Khi rừng cây bị khói từ các nhà máy làm cho thân cây bị bám muội đen thì 
nhừng con bướm trắng đậu trên thân cây lại trớ nẻn bất lợi vì dễ bị chim phát hiện 
và tiêu diệt nên số lượng bướm trắng giảm dần và bướm đen tăng lên. Để chứng 
minh điều này, một sô nhà khoa học đã tiến hành nuôi các loại bướm đen và bướm 
trắng trong phòng thí nghiệm rồi đcm thà chúng vào tự nhiên. Các thí nghiệm được 
tiến hành như sau : 

- Thí nghiệm 1 : thà 500 bướm đen vào rừng cây bạch dương trổng trong vùng 
không bị ò nhiễm (thân cây có màu trắng). Sau một thời gian, người la tiến hành 
bắt lại các con bướm ớ vùng rừng này và nhận thấy hẩu hết bướm bắt được đều là 
bướm trắng. Đổng thời, khi giải phẫu dạ dày của các con chim bắt được ờ vùng 
này, người ta thấy chim bắt được bướm đen nhiều hơn hẳn so với bướm trắng. 
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- Thí nghiệm 2 : thả 500 bướm trắng vào rừng cây bạch dưomg trổng trong vùng 
bị ô nhiễm (thân cây có màu xám đen). Sau một thời gian, người ta tiến hành bắt 
lại các con bướm ờ vùng rừng này và nhận thấy hầu hết bướm bắt được đều là 
bướm đen. Khi nghiên cửu thành phần thức ăn trong dạ dày cùa chim bắt ở vùng 
này, người ta thấy chim bắt được sổ lượng bướm trắng nhiều hơn hắn so với số 
bướm đen. 



III - SỰ HỌP Ll TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ĐẠC điểm thích nghi 

Khả năng thỉch nghi cùa sinh vật với môi trường không phái là hoán hảo. Để có 
được một đặc điểm thích nghi nào đó thì sinh vật thường phải tră giá ờ các mức độ 
khác nhau. 

Ví dụ : Một sổ quần thể của loài rẳn, Thamnoplìis sìnalis, có khả nâng kháng 
lại chẩt độc do con mổi (một loại kì giông nhỏ) của nó tiết ra. Nhừng cá thể không 
có khả năng kháng độc sẽ bị chết ngay khi ăn phải loài kì giông độc này (chất độc 
làm liệt dây thần kinh cũng như sự co cơ). Tuy nhiên, những con rắn cỏ khả năng 
kháng lại độc tố nảy lại có nhược điểm là sau khi ăn kì giông độc chúng không thể 
bò nhanh được như nhũng con rắn không có khả năng kháng độc. Do vậy, nhừng 
con rẳn khảng độc lại dễ làm mổi cho cảc loài ăn rắn. 

Như vậy, CLTN chọn lọc kiểu hình cùa một sinh vật theo kiểu “thoả hiệp”. Điều 
nảy có nghĩa lả CLTN duy trì một kiểu hỉnh dung hoà với nhiều đặc điêni kliác 
nhau. Ngoài ra, một đặc điếm có thể là thích nghi với môi trường này nhưng lại trở 
nên kém thích nghi trong môi trường khác. 

Vỉ vậy, không thể có một sinh vật nào có nhiều đặc điếm thích nghi với nhiều 
môi trường khác nhau. 
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- CLTN đóng vai trò sàng lọc và làm tăng số lượìĩg cá thể có kiểu 
hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cưỂng 
mức độ thích nghi của các đặc điểm hầngxách tích iuỹ các aỉen 
tham gia quy định các đặc điểm thích nghỉ. 


- Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào tốc độ sinh sản, khả năng phát sinh VÀ tích luỹ các đột 
hiến của loài cũng như phụ thuộc vào áp lực CLTN. 

- Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối vi trong môi 
trường này thì nó có thể là thích nghi nhưng trong môi trường khác 
lại có thể không thích nghi. 


Câu hòl và bằi tập 


1. Hãy sưu tập các hình ảnh vẽ các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc 
điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó. 

2. Hãy đưa ra một giả thuyết giải thích quá trình hình thành một quấn thể 
cây có khả năng kháng lại một ioài côn trùng từ một quần thể ban đầu 
bị sâu phá hoại. 

3. Tại sao các loài nấm độc lại thường có màu sắc sặc sỡ ? 

4. Một số toài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của 
loài sinh vật khác, người ta gọi đó là các đặc điểm ‘'bắt chước’*. Ví dụ 
một số loài côn trùng không có chất độc lại có màu sắc sặc sỡ giống 
màu sắc của loài côn trùng có chứa chất độc. Đặc điểm bắt chước đó 
đem lai giá trị thích nghi như thế nào đối với loài còn trùng không có 
chẩt đọc tự vẹ ? 

5. Tại sao lúc đầu ta dùng một loại hoá chẩt thỉ diệt được tớí trên 90% sâu 
td hại bắp cải nhưng sau nhiều lẩn phun thuốc thì hiệu quả diệt sâu của 
thuốc diệt lại giảm dần ? 
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I - KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC 

Năm 1942, Nhà Tiên hoá học ơnxt Mayơ (Emst Mayr) đâ đưa ra khái niệm toài 
sinh học. Theo đò, loài là một hoặc một nhỏm quần thể gồm các cả thể cỏ khả năng 
giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có súc sống, có khả nãng sinh 
sản và cách li sinh sán với các nhóm quần thể khác. Khái niệm loài đề cập trong 
SGK là cách gọi ngắn gọn cùa khải niệm loài sinh học. 

Khái niệm toài sinh học nhấn mạiứi sụ cách li sinh sản và đây là một tiêu chuẩn 
khách quan để xác định hai quần thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác 
nhau. Hai quẩn thể thuộc cùng một loài chi trở thành hai loài mới nếu chủng trở 
nên cách li sinh sản với nhau. 

Như vậy, đé phân biệt hai quần thể có thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài 
khác nhau thì việc sử dụng tiêu chuẩn cách li sinh sản là chính xác nhất, đặc biệt 
đối với trường hợp các loài thân thuộc có các đặc điểm hình thái rất giổng nhau 
(loài đồng hình). Nếu các cá thể cùa hai quần thể cỏ các đặc điểm hình thái giống 
nhau, sống trong cùng một khu vực địa lỉ nhưng không giao phối với nhau hoặc có 
giao phối nhưng lại sinh ra đời con bất thụ thì hai quần thể đó thuộc hai loài. Tuy 
nhiên, trên thực tế, việc sừ dụng tiêu chuẩn cách li sinh sàn để phân loại các loài 
là không đơn giản vi nhiều khi rất khó nhận biết được liệu hai quần thể đó trong 
tự nhiên có thực sự cách li sinh sản với nhau hay không vả cách ii ở mửc độ nào. 
Các rdià khoa học đôi khi phải sử dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo để xác định sự 
cách li sinh sản. Tiêu chuẩn cách li sinh sản cũng không thể ứng dụng đối với các 
loài sinh sàn vô tính. 

Vì vậy, để phàn biệt loài này với loài kia, nhiều khi chúng ta phái sừ dụng cùng 
lúc nhiều đặc điểm về hình thái, hoá sinh, phân tư,... 

II - CÁC Cơ CHẾ CÁCH LI SINH SÀN GIỮA CÁC LOÀI 

Các cơ chế cách li sinh sản được hiểu là các trở ngại trên cơ thể sinh vật (trở 
ngại sinh học) ngăn cản các cả thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra 
con lai hihi thụ ngay cà khi các sinh vật này sông cùng một chỗ. Các cơ chê cách 
li sinh sản (gọi tắt là cơ chế cách li) được chia thành hai toại: cách li trước hợp từ 
và cách li sau hợp tử. 
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1. Cách li ưước họp tử 

Những trờ ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chê 
cách ti trước hợp tử. Đây thực chất là cơ chế cách li ngãn cản sự thụ tinh tạo ra hợp 
từ. Các loại cách li trước hợp từ gồm : 

- Cách ỉi ỈUỈÌ à (sinh cánh) : Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng 
nhừng cá thể cùa các loài có họ hàng gần gũi và sông ở những sinh cảnh khác nhau 
nên không thế giao phôi với nhau. 

- Cách li lập tính : Các cá thể của các loài khác nhau có thế có những tập tinh 
giao phôi riêng nèn giữa chúng thưòrng không giao phối với nhau. 

- Cách li thời gian (mùa vụ) : Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thế sinh 
sàn vào những mùa khác nhau nên chúng kliông có điều kiện giao phối với nhau. 

- Cách li cơ học : Các cá thể thuộc các loài khác nhau cỏ thể có cấu tạo các cơ 
quan sinh sàn khác nhau nên .chủng không thế giao phổi với nhau. Ví đụ, các cây 
kliác loài có cấu tạo hoa khác nhau nèn hạt phấn cùa loài cây này kliông thể thụ 
phấn cho hoa của loài cây khác. 

2. Cách lí sau hợp tứ 

Cách lì sau hợp tử là những trờ ngại ngân cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn càn 
việc tạo ra con lai hừu thụ. Ví dụ, cả thể của hai loài thân thuộc có thể giao phối 
với nhau tạo ra con lai nhưng con lai không có sức sông hoặc tạo ra con lai có sức 
sống nhưng do sự khác biệt về cẩu trúc di truyền như số lượng, hình thái NST,... 
nên con lai giảm phân không bình thường, tạo ra giao tử bị mất cân bằng gen dần 
đến giảm kliẳ năng sinh sản, thậm chí hoàn toàn bị bất thụ. 

Tóm lại, các cơ chế cách li đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến 
hoá hình thành loài cũng như duy trì sự toàn vẹn của loài (bảo toàn được nliững 
đặc điếm riêng cùa mẽi loài). Trong quá trình tiến hoá, từ một quần thể ban đầu 
tách ra thành hai hoặc nhiều quần thể khác nhau, nếu các nhân tố tiến hoá làm phân 
hoá vốn gen của các quần thế đến mức làm xuất hiện các cơ chê cách li sinh sán 
thi loài mới sẽ hình thành (xem bải 29 và 30). 


- Loài là một hoặc một nhóm quần í hể gồm các cá thể cô khả năng 
giao phối vói nhau trong Tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có 
khâ năng sinh sàn, cách li sinh sàn vởì các nhóm quân thể khác. 

- Để phán hiệt loài này với loài kia, người ta có thể 51? dụng các tiêu 
chuẩn về hình thái, hoá sinh hoặc kêi hợp rất nhiều các tiêu chuẩn 
khác nhau. Tuy nhiên, đôi với các loài sinh sàn hữu tinh, để xác 
định chính .xác hai cá thể có thuộc cùng một loài hay khỗng thỉ tiêu 
chuẩn cách li sinh sản là tiêu chuẩn chính xác và khách quan nhất. 

- Các cơ ché cách li sinh sản là những trở ngại sinh học ngăn cản 
các sinh vật giao phối tạo rơ đời con hữu thụ. Có 2 loại cơ chế 

V cách li lá cách li trước hợp tử Vứ cách li sau hợp tử. 
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f Cơ chế cách ỉi có vai trò quan trọng ti-ong quá trình tiến hoâ vì 

chúng ngăn cán các ỉoài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi 
loài duy trì dược những đặc Irưỉĩg riêng. 


Câu hòl và bài tập 

1. Thể nào là loài sinh học ? 

2. Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chinh 
xác không ? Giải thích. 

3. Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài vi khuẩn 
này với loài vi khuẩn khác ? Giải thích. 

4. Trình bày các cơ chế cách li và vai trò của chúng trong quá trình tiến hoá. 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. 

Khi nào thì ta có thể kểt luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc 
hai loài khác nhau ? 

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh. 

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau. 

c. Hai cả thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau. 

D. Hai cá thể đó không giao phối với nhau. 


Em có biét ? 


TẠI SAO CÁC LOÀI KHÁC 
NÌHAU LẠI CẨN có CAC 
CÁCH "VE VÃN BẠN 
TÌNH" KHÁC NHAÙ ? 

Ảnh trên cho thấy các loài 
ruổi giấm khác nhau có 
cách ”ve vãn bạn tình" khác 
nhau. Ảnh (a), con đực "làm 
quen" với con cái từ phía 
sau để giao phối. Ảnh (b), 
con đực cong đuôi phun tín hiệu hoá học lẽn minh con cái để "dụ dỗ". Ảnh 
(c), con đực lại ”xem mặt" con cái và biểu diễn vũ điệu rung cánh phát ra 
bài "tinh ca". Điểu gi sẽ xảy ra nếu không có các cách tiếp cận riêng cho 
loài như vậy ? Khi đó, các con ruồi đực sẽ lãng phí năng lượng để "tìm hiểu" 
nhẩm con cái khác loài vỉ giữa các loài đã có sự cách li sinh sản. 
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QUÁ TRlNH HlNH THÀNH LOÀI - 


I - HlNH THÀNH LOÀI KHAC khu vực D|A Lf 

1. Vai ưò của cách lí dịa lí ưong quá trình hlnh thành loài mói 

Cách li địa lí là những trớ ngại về mặt địa lí như sóng, núi, biển,... ngăn cản các 
cá Ihê của các quần thc cùng loài gặp gỡ và giao phổi với nhau. Do có các trớ ngại 
vê mặt địa lí, một quần thê ban đầu đuợc chia thành nhiều quần thế cách li vứi 
nhau. Những quần thê nhó sông cách biệt trong các điều kiện môi trường khác 
nhau dần dẳn được CLTN và các nhân tố tiến hoá khác làm cho khác biệt vể tần 
sổ alcn và thành phần kiểu gen. Sự khác biệt về tần số alen được tích luỹ dần và 
đến một lúc nào đó có thể xuất hiện các trở ngại dẫn đến cách li sinh sản. 

Hiện nay, các nhà khoa học cũng chưa biêt được sự khác nhau về mặt di 
truyền lớn đến mức nào hoặc khác biệt như thê nào vể tần số alen sẽ dần đen cách 
li sinh sán. Sự cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và 
thành phần kiễu gen giữa các quần the được tạo ra bới các nhân tổ tiến hoá. 

Sự cách li địa lí không phái là sự cách li sinh sản mặc dù do có sự cách li địa lí 
nên các cá the cùa các quần the cách li ít có cơ hội giao phối với nhau, Khi sự cách 
li sinh sán giùa các quần the xuất hiện thi loài mới được hình thành. 

Cách li sinh sản có the nhận biết được khi các quần thể khác nhau sống cùng 
nhau nhưng vần không giao phối vứi nhau hoặc có giao phối với nhau nhung 
không tạo ra đời con hoặc có lạo ra đời con nhưng lại bị bất thụ. Sự cách li sinh 
sán xuất hiện giữa các quần thể hoàn toàn mang tỉnh ngẫu nhiên. Vì thế, có thể có 
những quần thế sông cách li với nhau về mặt địa lí rất lâu nhưng vẫn không hình 
thành nên loài mới. 

Quần đáo có các điều kiện lỉ tường để một loài phát sinh thành nhiểu loài khác 
nhau (hlnh 29). Mười ba loài chim sẻ trên quần đảo Galapagos mà Đacuyn mô tả 
được cho là đâ được tiến hoá từ một số ít cá thể cùa một loài di cư từ đất liền ra đảo, 

T Giãi thích quá trình hình thành loài trên hình 29 vù cho biết tại sao trên 
cúc dáo dại dươnỊị lại hay tồn tại các loài đặc hữu (loài chi có ờ một nơi 
nào dó mà không có ớ nơi nào khác Trên Trái Đất). 

I lình thành loài bằng con đường cách li địa lí hay xảy ra đối với ;^ác loài động 
vật có khả năng phát tán mạnh. Chinh khả năng phát tán cao đã tạo điều kiện cho 
chúng dễ hình thành nên các quần thể cách li nhau về mặt địa lỉ dần đến hình thành 
loài mới. 
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Quả ừình hình thành loài bằng con đường cách ii địa li thường xảy ra một cách 
chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp, 

Quá trinh hình thành loài thưòmg gắn liền với quá trinh hình thành quần thể 
thích nghi. Vỉ dụ, khi một nhóm cả thể di cư đến vùng khác tương đối cách biệt 
tạo nên quần thể mới thì do có sự khác biệt về điều kiện môi trường nên CLTN 
thường đần đển hình thành quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi mới. 


Tuy nhiên, quá trình hình thành 
các quần thể với các đặc điểm thích 
nghi không nhất thiết dẫn đến hình 
thành loài mới. Ví dụ, các chủng tộc 
người hiện nay khảc biệt nhau về 
nhiểu đặc điểm hình thái, kích thước 
cơ thể, màu da,... là do thích nghi với 
các điều kiện môi trường khác nhau 
nhưng sự khác biệt về các đặc điểm 
thích nghi này chưa đủ dẫn đến cách 
li sinh sản nên các chủng tộc người 
hiện nay vần thuộc cùng một loài là 
Honio sapiens. 



2 . Thí nghiệm chúng minh quá ừinh hình thành loài bằng cách li dia lí 

Đốtđơ (Dodd) ở Trường Đại học Yale (Mĩ) đã làm thí nghiệm để tìm hiểu xem 
các quần thể khi sống cảch li trong những điều kiện sổng khác nhau thì sự cách li 
sinh sản sẽ xuất hiện như thê nào. Bà đã chia một quần thể ruổi giấm, Drosophila 
pseitdo ohscura, thành nhiều quần thể nhỏ và nuôi bằng các môi trưởng nhân tạo 
khác nhau trong những lọ thuỷ tinh riêng biệt. Một số quần thể được nuôi bằng môi 
trường CÓ chứa tinh bột, một số khác được nuôi bằng môi trường có chửa đường 
mantôzơ. 

Sau nhiều thê hệ sống trên các mỏi trường khác nhau, tử một quần thể ban đầu 
đã tạo nên 2 quần thể thích nghi với việc tiêu hoả tinh bột và tiêu hoả đường 
mantôzơ. Sau đó, Đốtđơ đã cho hai loại ruồi này sống chung với nhau và xem 
chúng có giao phổi ngẫu nhiên với nhau hay không. Bà đã nhận thấy “ruổi 
mantôzơ” có xu hướng thích giao phối với “ruồi mantôzơ” hơn là với “ruổi tinh 
bột”. Trong khi đó, “ruồi tinh bột” có xu hướng thích giao phổi với “ruổi tinh bột” 
hơn là với “ruổi mantôzơ”. 

Như vậy, sự cách li về mặt địa lí (sống ở trong các lọ khác nhau) và sự khác biệt 
về điểu kiện môi trường sống (tinh bột và đường mantôzơ) đã làm xuất hiện sự 
cách li về tập tính giao phối dẫn đến cách li sinh sàn giữa 2 quần thể ruồi. 

Ta giải thích như thế nào về hiện tưgmg này ? 
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Một giã thuyết vể gen đa hiệu được các nhà khoa học đưa ra. Các gen giúp ruồi 
tiêu hoá được tinh bột vả đường mantÔ 2 ơ cỏ tác động đồng thời lên tập tính giao 
phối của ruổi. Ruổi giấm có tập tinh thu hút bạn tỉnh bầng vù điệu đặc thù cùng 
với sự rung cảnh phát ra những bản “tình ca” nhưng không quên gửi đi các tín hiệu 
mùi vị hoá học từ lớp v6 kitin cùa minh. Có lẽ các alen quy định sự tiêu hoá các 
loại đường nhất định cũng đổng thời ảnh hường đến việc quy định thành phần hoá 
học cùa vỏ kitin và do đó quy định tập tính giao phối của chúng. 

Như vậy, CLTN làm phân hoá về tần sô alen giữa hai quần thề làm cho chúng 
thích nghi với việc tiêu hoá các loại thức ăn khác nhau. Việc tiêu hoá thức ăn khác 
nhau đó lại dần đến tích luỹ thành phần hoá học khác nhau trong vỏ kitin. Kểt quả 
là thành phần hoá học khác nhau của vỏ kitin làm xuất hiện các mùi khác nhau dần 
đến sự giao phối có chọn lọc và sự cách li sinh sản được hình thành. 


- Cách li địa lí là nhữnỊĩ trà ngại địa lí làm cho các cá thể cùa các 
quân thể bị cách li và không thể giao phối với nhau. Cách li địa lí 
có vai trò duy trì sự khác hiệt vể vốn gen giữa các quấn thể do các 
nhân tố tiến hoá tạo ra. 

- Do các quẩn thể được sống cách biệt trong nhũììg khu vực địa lí 
khác nhau nên CLTN vừ các nhân tố tiến hoá khác có thể tạo nên 
sự khác biệt vê' vốn gen giữa các quấn thể. Khi sự khác biệt về di 
truyền giữa các quần thể được tích tụ dân đến xuất hiện sự cách 
li sinh sdn thì loài mới được hình thành. 

y ‘ 

Câu hòỉ và bài tập 

1. Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. 

2. Tại sao quần đảo lại đưỢc xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá 
trình hình thành loài mới ? 

3. Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở 
động vật ? 

4. Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình 
thành loài là đúng nhất ? 

A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới. 

B. Cách lí địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn 
trung gian chuyển tiếp. 

c. Cách li địa lí luôn luôn dẫn ổến cách li sinh sản. 

D. Môi trưởng địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hoá 
thành phần kiểu gen của càc quần thể cách fi. 
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QUA TRlNH HÌNH THÀNH LOÀI (tiỄp theo) 


II - HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU vực D|A Li 

Sự cách li địa lí lả rất cần thiết cho quá trình hình thành loài mới. Tuy nhiên, 
các loài mới cùng cỏ thể được hình thành mà không cần cỏ các trở ngại về địa li, 
miễn là giừa các quần thể có các trớ ngại dẫn đến cách li sinh sán. Có nhiều cơ chế 
làm cho một quần thc cua một loài được phân hoá thành nhiều quần thé phân bố 
liển kề nhau, thậm chí trên cùng một khu vực địa lí nhưng lại cách li sinh sản với 
nhau. Sau đây chúng ta sẽ xem xét một số cơ chế chính. 

1. Hlnh thành loài bằng cách li tập tính vá cách lí sinh thái 

a) Hinh thành loài bằng cách li tập tính 

Trong một hồ ờ châu Phi, người ta thấy có 2 loài cá rất giống nhau về các đặc 
điểm hình thái và chí khác nhau về màu sắc, một loài màu đó và một loài có màu 
xám. Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chủng không giao phối với nhau. Tuy 
nhi ôn, khi các nhà khoa học nuôi các cá thc cúa 2 loài này trong một bể cá có chiếu 
ánh sáng đơn sắc làm chúng trông cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối 
với nhau và sinh con, 

Người ta cho rằng 2 loài này được tiến hoá từ một loài ban đầu theo cách sau : 
thoạt đầu, những cá thê đột biến có màu sắc khác biệt dẫn đến thay đổi về tập tính 
giao phối, nên các cả thê có cùng màu sắc thích giao phối với nhau hơn (giao phối 
cỏ lựa chọn) mà ít giao phối với cá thể binh thường. Lâu dần, sự giao phối có lựa 
chọn này tạo nôn một quần thể cách li về tập tính giao phôi với quần thể gốc. Quá 
trình này cứ tiếp diễn và cùng với các nhân tố tiến hoá khác làm phân hoá vốn gcn 
cùa quần thể. dần đển sự cách li sinh sán với quần thể gốc và loài mới dần được hình 
thành. Có thể nói, hai loài cá mô tả ở trên đang trên con đường tách biệt hắn nhau. 

Như vậy, nếu các cá thể của một quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất 
định làm thay đổi một số đặc điểm liên quan tới tập tính giao phối thì những cá thể 
đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li với quần the gốc. 
Lâu dần, sự khác biệt vể vốn gcn do giao phối khống ngẫu nhiên cũng như các 
nhân tố tiến hoá khác cùng phổi hợp tác động có thể sẽ dẫn đến sự cách li sinh sản 
và hình thành nên loài mới. 
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h) Hình thành loài bằng cách li sinh thái 

Ncu hai quần thể cùa cùng một loài sống trong một khu vực địa lí nhưng ở hai 
ố sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thê dẫn đến cách li sinh sản và hình thành 
loài mới. Đó là vì nhừng cả thc sống cùng nhau trong mộj sinh cảnh thường giao 
phối với nhau và ít khi giao phổi với các cá thể thuộc ố sinh thái khác. Trường hợp 
này hay xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyến. 

Ví dụ, một loài côn trìing luôn sinh sổng trên loài cây A. sau đó do quần thc 
phát triển mạnh, một số côn trùng phát tán sang sinh sống ờ loài cây B (do chúng 
có các gen đột biến giúp khai thác được nguồn thức ăn từ loài cày B) trong cùng 
khu vực địa lí. Các cá thể di cư đỏ sinh sán, hình thành nên quần thế mới và nhừng 
cá thể này thường xuyên giao phổi với nhau hon là giao phổi với các cá thế của 
quần thế gốc (sống ở loài cây A). Lâu dần, các nhân tố tiến hoá tác động làm phân 
hoá vốn gen của hai quần thể. Đôn một lúc nào đó, nêu sự khác biệt về vốn gen 
làm xuất hiện sự cách li sinh sán thi loài mới hình thành. 

2. Hình thành loáỉ nhò co ché lai xa và đa bôi hoá 

Nhiều loài thực vật cỏ họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên con lai 
có sức sống. Tuy nhiên, con lai khác loài hầu hết đều bất thụ. Các loài cây tử bội 
có thế lai với loài lường bội cho ra con lai tam bội. Con lai tam bội bị bất thụ nhưng 
nếu chúng ngẫu nhiên cỏ được khả năng sinh sản vô tính thì quần thê cây tam bội 
cũng là một loài mới. Một sổ loài động vật như loài thằn lằn c. sonorae được hình 
thành bằng cách này và gồm toàn các con cái tam bội có kiểu gen y hệt nhau do 
chúng sinh sản theo kiếu trinh sản. Các con cái tam bội đẻ ra trứng rồi từ trứng phát 
tricn thành con non mà không cẩn có sự thụ tinh. 

Trường hợp con lai khác loài được đột biến làm nhân đôi toàn bộ số lượng NST 
(đa bội hoá hay còn gọi là song nhị bội hoá) thì cũng xuất hiện loài mới. Loài mới 
lúc này thực sự có các bộ NST lưỡng bội cùa cá loài bô và loài mẹ nên chúng có 
thc giảm phân bình thường và hoàn toàn hữu thụ. Loài mới đa bội sẽ trử nên cách 
li sinh sản với hai loài bố và mẹ vì khi giao phối trờ lại chúng sẽ tạo ra các con lai 
bất thụ. 

Năm 1928, Kapctrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica có 2n = 18 
NST) vơi cây cái cú (loài Raphanus có 2n =18 NST) với hi vọng tạo ra được loài 
cây mới có rễ là cài củ còn phẩn trên cho cải bắp, Đây là hai loài có họ hàng gần 
nên có thế giao phấn với nhau và cho ra con lai. Hầu hết con lai khác loài được tạo 
ra này đều bị bất thụ. Tuy nhiên, một số rất ít cây lai lại hữu thụ do ngẫu nhiên đột 
biến xáy ra làm tãng gấp đôi bộ NST của con lai (con lai chứa 18 NS r của cài bắp 
và 18 NST của cải cù). Như vậy, loài móri đã được tạo ra. Rất không may là rễ cùa 
nó lại là rỗ cải bắp còn lá lại là lá cúa cải củ. 
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Các nhà khoa học cho rằng loài lúa mì trồng hiện nay ịTriticum aestivum) cũng 
được hình thành bằng cách lai xa kèm theo đa bội hoá nhiều lần. Hình 30 dưới đây 
mô tả giả thuyết về quá trình hình thảnh loài lúa mì này. 


Loài lúa mi (Triticum monococcum) X Lúa mì hoang dại (Aegilops speltoides) 

(hê gen AA với 2n = 14} ^ (hệ gen BB vởl 2n * 14) 

Con lai có hệ gan AB với 2n = 14, bị bất thụ 

Ỷ Gấp đôi số luọng NST 

Lúa mì hoang dại (Aegilops squanxìsa) X Loài lúa mì (Triticum dicoccum) 

(hệ gen DD, 2n =14} I (hệ gen AABB, 4n = 28) 

Con lai có hệ gen ABD với 3n = 21, bất thụ 
^ Gấp đôi số lưọng NST 
Lúa mi (Triticum aestivum) 

(hệ gen AABBDD với 6n = 42) 


Hinh 30. So đổ mỗ tà quá ưinh hình thành loài lúa mì hiện nay tứ các loài lúa ml hoang dai 


Các nhà khoa học ước tính có tới 75% các loài thực vật có hoa và tới 95% các 
loài dương xi được hình thành bằng cách lai khác loài, sau đó con lai được đa bội 
hoá. Nhiều loài thực vật có nguồn gốc đa bội cỏ ý nghĩa kinh tê lớn như lúa mì, 
chuối, củ cải đường, klioai tây. 

▼ Tại sao lai xa vờ íỉa bội hoá nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật 
nhiũig ít xây ra ỏ các loài động vật ? 



Cách li tập tính vả cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành 
loài mới. 

Lai Aa kèm theo đa bội hoá góp phần hình thành nền loài mới 
trong cùng một khu vực địa lí vì sự sai khác về NST đã nhanh 
chóng dẫn đến sự cách lì sinh sấn. 
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Câu hòi và bài tập 


1. Từ một loài sinh vật, không có sự cách li về rriật địa lí có thể hình thành 
nên các loài khác nhau được không ? Giải thích. 

2. Loài bông trổng ở Mĩ có bộ NST 2n - 52 trong đỏ có 26 NST lớn và 26 
NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lốn. 
Loài bông hoang dại ỏ Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ 
chế hình thành loài bông trổng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52. 

3. Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con dường lai xa và đa bội hoá. 

4. Tại sao lại phải, bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại 
cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ ? 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. 

Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 
4n có thể xem là một loài mới vi 

A. quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST. 

B. quần thể cây 4n không thể giao phấn được vói các cây của quần thể 
cây 2n. 

c. quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho 
ra cây lai 3n bị bất thụ. 

D. quần thể cày 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan 
sinh dưỡng lớn hơn hần các cây của quẩn thể 2n. 
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Trong các bài trước chúng ta đã xem xét các cơ chê làm biến đổi thành phần 
kiểu gen và tần số a!en của quần thể (tiến hoá nhỏ) dẫn đến hình thành các loài. 
Bài nảy tập trung tìm hiểu về tiến hoá lớn với những nghiên cửu quá trình hình 
thành các đơn vị trên loài, mối quan hệ tiến hoá giữa các loài nhằm làm sáng tò sự 
phát sinh và phát triến cùa toàn bộ sinh giới trẽn Trái Đất. 

I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẪN ĐỂ PHẢN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG 

Những nghiên cứu tiến hoá lớn như nghiên cứu hoá thạch giúp tim hiểu về lịch 
sừ hình thành các loài cũng như các nhỏm loài trong quá khứ kểt hợp với các 
nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị phân loại như loài, chi, bộ, họ,... 
Sự phân loại đó dựa trên mức độ giống nhau về các đặc điếm hình thái, hoả sinh 
và sinh học phân tử giủp chủng ta có thể phác hoạ nên cây phát sinh chủng loại (sơ 
đổ dạng cây mô tả mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật). Các nhóm loài khác 
nhau có thể được phân loại thành các nhóm phân loại trên loài như : chi, họ, bộ,,,, 
dựa trên nguyên tắc các toài cỏ chung một sô đặc điểm (họ hàng gần) tạo nên một chi, 
nhiều chi có chung những đặc điểm nhất định tạo nên một họ và nliĩều họ có chung 
một số đặc điểm tạo nên một bộ,... (hình 31.1). Tổc độ tiển hoá hlnh thành loài ờ các 

nhóm sinh vật khác nhau là 
khác nhau. Vỉ dụ, những 
loài cá phổi gần như không 
thay đối suốt 150 triệu năm 
nay hay các loài ếch nhái 
cùng rất ít thay đổi mặc dù 
có thời gian tiến hoá dài hơn 
nhiều so với các loài động 
vật có vú, Trong khi đỏ, các 
loài động vật cỏ vú lại tiến 
hoá nhanh tạo nên rất nhiểu 
loài với các đặc điểm hình 
thải khác biệt hẳn nhau. 

Hĩnh Cách thừc phân loạỉ các cẩp tổ chúc ưến lữái 
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Những nghiên cứu vể tiến hoá lớn cho thấy một số chiều hướng tiến hoá như sau : 

- Các loài sinh vật đều được tiến hoá từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hoá phân 
nhánh tạo nên một thế giới sinh vật vô cùng đa dạng. Sự đa dạng về các loài có 
dược là do tích luỹ dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thảnh các loài. 

- Một số nhỏm sinh vật đã tiến hoả tăng dần mức độ tố chức của cơ thể từ đơn 
giản đến phức tạp. Một số khác lại tiến hoả theo kiểu đơn giàn hoá mức độ tổ chức 
cơ thể thích nghi với điều kiện môi trường. Một số nhóm sinh vật, như các loài vi 
khuân, vân giữ nguyên cấu trúc cơ thể đơn bào nhưng đã được tiến hoá theo hướng 
đa dạng hoá các hình thức chuyên hoá vật chất thỉch nghi cao độ với các ổ sinh 
thái khác nhau. 

Tóm lại, quả trinh tiến hoá cùa sinh giới là quá trình thích nghi với môi trường sống. 

II - MỘT Số NGHIÊN củu THỰC NGHIỆM VẼ TIẾN HOÁ LÓN 

Các nhà khảo cổ học đã và đang cố gắng tiến hành nhiều thí nghiệm tìm hiếu 
vê quả trình hlnh thành loài cùng như nghiên cứu về cách thức, hoàn cành làm xuất 
hiện cảc đặc tính mới, cấu trúc mới. 

Năm 1988, Borax (Boraas) và các cộng sự đã làm thí nghiệm với tảo lục đơn 
bào, Chtoreiỉa viiỉgarús. Họ đã nuôi tảo này trong môi trường có chửa loài thiên 
địch chuyẻn ăn tảo. Sau một vài thế hệ, trong môi trường đà xuất hiện các khối tê 
bào hình cầu và sau khoảng 20 thê hệ, hầu hết các tập hợp tế bào hình cầu bao gồm 8 
tế bào. Sau 100 thế hệ, các tập hợp 8 tể bào có cấu trúc hình cầu chiếm tuyệt đại 
dạ số. Như vậy, dưới áp lực của CLTN, những tế bào có khà năng tập hợp^ nhạu lại 
đê fránh sự tiêu diệt của kẻ thù được duy tri và đây là bước đầu tiên tạo tiền đề cho 
sự hình thành các cơ thể đa bảo. 

Một số nghiên cứu khác lại được tiến hành nhằm tìm hiểu xem những biến đổi 
lớn về các đặc điểm hình thái phân biệt giữa các loài và các đơn vị phân loại trên 
loài như lớp, bộ,.., được hình thành như thế nào ? Liệu có cần những đột biến lớn 
hay những biển đổi đáng kể vể vật chất di truyền hay không ? 

Những thành tựu về sinh học phân tử và sinh học phát triển cho chúng ta thấy 
chi cần đột biến à một số gen điều hoà có thê đẫn đến xuất hiện các đặc điểm hình 
thái hoàn toàn mới. Vi dụ, một số đột biến ờ ruồi giấm lảm đóng, mở các gen nhầm 
thời diêm, nhầm vỊ tri 
cũng có thể tạo nên 
nhừng đặc điểm hình 
thái bất thường như 
moi bốn canh, mổi co 
chân mọc ở trên dẫu k. ' 
thay vi ăng ten (hình ' 

31.2). 

^ Người vả tịnh tinh ® 

ve mạt di tmyen giong 31.2. Ruổi giám binh thuủng (a) và ruổi giám bị đột biỂn có 4 cánh (b) 
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nhau khoảng 98% nhưng vể mặt hình thái thỉ khác xa nhau. Nghiên cứu sự phát 
triển xương sọ của người và của tinh tinh, người ta thấy trong quả trinh phát triển 
bào thai, xương sọ của người và tinh tinh rất giống nhau nhưng giữa hai loài có sự 
khác biệt về tốc độ phát triển cùa các phần khác nhau trong xương sọ ở các giai 
đoạn sau. Tinh tinh non có xương hàm phát triển nhanh hơn người nhưng hộp sọ 
thì lại phát triển chậm hơn nên xương sọ cùa tinh tinh trường thành khác biệt hẳn 
với xương sọ của người. 



- Tiến hoá ỉớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơìì vị phân 
hợi trên ỉoài và mối quan hệ tiến hoá giữa các loài giúp làm sáng 
tỏ sự phát sinh và phát triển cửa toàn hộ sinh gìcn trên Trái Đất. 

- Nghiên cứu tiến hoá kết hợp với phân loại giúp xây ditng được cây 
phát sinh chủng loại (sơ đồ dạng cây giải thích sự phát sinh và 
phát triển của .sinh giới trên Trái Đất từ một tổ tiên chung) và làm 
sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các hái. 

~ Quá trinh tiến hoá diễn ra theo hướng thích nghi tạo nên thế giới 
sinh vật vô cùng đa dạng. Các nhóm .sinh vật khác nhau cỏ thể tiến 
hoá theo các xu hướng khác nhau thích nghi với các môi trường 
^ sông khác nhau. 


Câu hòi vằ bài tập 

1. Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên 
loài bằng sỢ đố tiến hoả phân nhánh. 

2. Tại sao bên cạnh nhũíng loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại 
những (oài có cấu trúc khá đơn giản ? 

3. Một số loài trong quá trình tiến hoả lại liêu giảm một số cơ quan thay vì 
tâng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng vế 
hiện tượng này ? 

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới. 

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn. 
c. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên. 

D. Tất cả các nguyên nhân nẽu trẽn đều đủng. 
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II 


MĩỉmHVẮHÌĨTIỊIỂII 




CUỈSỰSOIieTIIEIIĨIIIIIUĨ 


NGUỐN Gốc sự SÕNG 


Quá trinh tiến hoá của sự sông trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn : 
tiến hoá hoá học, tiến hoá tiển sinh học và tiến hoá sinh học. Tiến hoá hoá học là 
giai đoạn tiến hoá hỉnh thành nên các hợp chất hừu cơ từ các chất vô cơ. Tiến hoá 
tiển sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai (protobiont) vả sau đó 
là hình thành nên những tế bào sống đầu tiên. Tiến hoá sinh học là giai đoạn tiến 
hoá từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay dưới 
tác động của các nhân tố tiến hoá. 

I - TIẾN HOÁ HOÁ HỌC 



1. Quá trình hình thành các chát hũu co đon gián từ các chát vô co 

Năm 1920, nhà bác học người Nga là Oparin và nhà bác học ngươi Anh lả 
Handan (Haldane) đâ độc lập cùng đưa ra già thuyết cho rằng các hcrp chẩt hữu cơ 
đơn giãn đầu tiên trên Trải Đất có thể được xuất hiện bằng con đường tổng hợp 
hoá học từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng là sấm sét, tia từ ngoại, núi lừa,... 
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Nãm 1953, Milơ và Urây đã làm thí 
nghiệm kiểm tra giả thuyết của oparin 
và Handan. Các ông đã tạo ra môi 
trường có thành phần hoá học giống khí 
quyển cùa Trái Đất nguyên thuỳ trong 
một binh thuỷ tinh 5 lít (hình 32). Hỗn 
hợp khí CH 4 , NH 3 , H 2 và hơi nước 
được đặt trong điều kiện phóng điện 
liên tục suốt một tuần. Kết quá thu được 
một sổ chất hữu cơ đơn giản trong đó 
có các axit amin. Sau thí nghiệm của 
Milơ và Urây, nhiều nhả klioa học khác 
đà lặp lại thí nghiệm nảy với thành phần 
các chất vỏ cơ cỏ thay đổi chút ít và họ 
đểu nhận được các hợp chất hữu cơ đơn 
giàn khác rứiau. 

2. Quá trinh trúng phân tạo nèn các đại phân tử hữu Cữ 

Để chímg minh các đơn phân như axit amin có thể kết hợp với nhau tạo nên các 
chuồi pôlipeptit đơn giản trong điểu kiện cùa Trái Đất nguyên thuỷ, vào những 
nãm 1950, Fox và các cộng sự đâ tiên hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp các axit 
amin khò ữ nhiệt độ 150 - 180 ‘^c và đã tạo ra được các chuồi peptit ngắn được gọi 
là prôtêin nhiệt. 

Như vậy, ta có thể hình dung quá trinh hình thành các đại phân tử khi Trải Đất 
mới hình thành như sau : trong điều kiện bầu khí quyển nguyên thuỳ không có ôxi 
(hoặc có rất ít), với nguổn năng lượng là các tia chớp, núi lừa, tia tử ngoại,... một 
số chất vô cơ kết hợp với nhau tạo nên các chất hữu cơ đơn giản như axit amin, 
nuclèôtit, đường đơn cũng như các axit béo. Trong những điểu kiện nhất định, các 
đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử. 

▼ Trong điều kiện cùa Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ cỏ thể được 
hình thành từ các chất vô cơ nữa không ? 

Các nhà khoa học cho rằng các axìt nuclêỉc cũng được hình thành từ các đơn 
phần là các nuclêôtit theo con đường trùng phân và vật chất di truyển đáu tiên có 
lẽ là ARN mà không phải lả ADN. Hiện nay, cỏ một số bằng chứng khoa học 
chửng minh rằng ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin) và do 
đó có thể xem như ARN đã được tiến hoá trước ADN. 



Hình 32. Mồ tá thí nghiệm của Milo vầ Urãy 
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Ta có thc hình dung quá trinh tiến hoá đc tạo ra các phân tứ ARN và ADN có 
khả năng nhân đôi như sau : Đầu tiên, các nuclcòtit kết hợp với nhau tạo nên rất 
nhiều phân từ ARN với thành phẩn nuclêôtit và chiều dài khác nhau. Trên cơ sớ 
đó, CLTN chọn lọc ra các phân từ ARN có khả năng nhân-đôi tốt hơn cũng như có 
hoạt tính cnzim tốt hơn làm vật chất di truycn. Sau này, với sự trợ giúp của các 
enzim, từ ARN tổng hợp nên được phân tử ADN có cấu trúc bền vững hơn và với 
khá năng phiên mã chính xác hơn ARN, nên ADN đã thay thế ARN trong việc lưu 
trừ và bảo quản thông tin di truyền trong tê bào, còn ARN chì làm nhiệm vụ trong 
quá trình dịch mã. 

Các nhà khoa học cho rằng cơ chế dịch mã cùng có thê được hình thành như 
sau : Đầu ticn, các axit amin nhất định CC) thế tạo nên các tiên kết yếu với các 
nuclêôtit trên phân tứ ARN..Phần tứ ARN lúc này tác động như một khuôn mẫu 
đê các axit amin “bám” vào và sau đó chúng liên kết với nhau tạo nên các chuỗi 
pôlipeptit ngắn. Nếu chuỗi pôlipeptit ngắn này lại cỏ được đặc tính cúa một enzim 
xúc tác cho quá trình dịch mã hoặc phiên mà thì sự tiến hoá sẽ xáy ra nhanh hơn. 
Dần dần, CLTN chọn lọc ra phức hợp các phân từ hữu cơ có thể phối hợp với nhau 
đc tạo nên các cơ chế nhân đôi và dịch mã. Những bước tiến hoá đầu tiên hướng 
tới quá trình nhân đôi và dịch mã như vậy có thể được hình thành khi các phàn tứ 
ARN và pòlipeptit được bao bọc bời lớp màng bản thấm cách li chúng với mòi 
trường bên ngoài. 

II - TIỂN HOÁ TIẾN SINH HỌC 

Khi các đại phân từ như lipit, prôlêin, các axit nuclêic,... xuất hiện trong nước 
và tập trung với nhau thì các phân tứ lipit do đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành 
nên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân từ hữu cơ tạo nên các giọt nhỏ li ti 
khác nhau. NhCmg giọt nhó chứa các phân tứ hữu cơ có màng bao bọc và chịu sự 
tác động cúa CLTN sẽ tiến hoá dần tạo nên các tê bào sơ khai. 

Khi đã hình thành nên các tc bào sơ khai, CLTN sẽ không còn tác động lên tùng 
phân tú hữu cư riêng rẽ mà tác động lèn cà tập hợp các phân tử như một đơn vỊ thống 
nhất (tế bào sơ khai). Tè bào sơ khai nào có được tập hợp các phân tứ giúp chúng có 
khá năng trao đổi chất và năng lượng vớỉ bên ngoài, có khá năng phân chia và duy 
trì thành phần hoá học thích hợp của minh thì sẽ được giữ lại và nhân rộng. 

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học cũng đã tạo ra được các giọt gọi là 
lipôxôm khi cho lipit vào trong nước cùng một số các chất hữu cơ khác nhau. Lipit 
đă tạo nên lớp màng bao bọc lây các hợp chất hữu cơ khác và một số lipôxôm cũng 
đã biểu hiện một số đặc tính sơ khai cùa sự sống như phân đôi, trao đổi chất với 
môi trường bên ngoài. Các nhà khoa học cũng tạo ra các cấu trúc được gọi lả giọt 
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còaxecva từ các hạt keo. Các giọt côaxecva cũng có biểu hiện những đặc tính sơ 
khai của sự sống như cỏ khả năng tăng kích thước và duy trì cấu trúc tương đối ốn 
định trong dung dịch. 

Sau khi tế bào nguyên thuỷ được hình thành thì quả trình tián hoá sinh học được 
tiếp diền nhờ các nhân tố tiến hoá (như đã trình bày trong thuyết tiến hoá tổng hợp) 
tạo ra các loài sinh vật như hiện nay. 



- Sự sẩng trên Trài Đất được phát sinh và phát triển qua các giai 
đoạn tiến hoá hoá học, tiêh hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học. 


- Sự sống đẩu tiên trên Trái Đất được hình thành hằng con đường 
hoá học theo các hước : Hỉnh thảnh các dơn phân hữu cơ từ các 
chất vô cơ, trùng phân các đơn phán thành các đợi phán tử, tương 
túc giữa các đại phân tử hình thành nèn các tế hão sơ khai với các 
cơ chế nhàn đôi, phiên mỡ, dịch mã, trao đổi chất, sinh trưởng và 
k sinh sản. 


Câu hòi và bài tập 


1. Trình bày thí nghiệm của Milơ vể sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. 

2 . Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hinh thành tử các 
axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã. 

3. Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay, các hợp chất hũu cơ được 
tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên thi liệu từ các chất này có thể tiến hoá 
hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ ? 
Giải thích. 

4. Nêu vai trò của lipit trong quá trinh tiến hoá tạo nên lớp màng bán thấm. 

5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tể bào sơ khai như thế nào. 
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Sự PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI 
QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT 


I - HỌÁ THẠCH VÀ VẠI TRÒ CỦA CÁC HOÁ THẠCH TRONG NGHIÊN cứu LỊCH 
SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIÓI 


1. Hoá thạch là gì ? 


Hoá thạch là di tích cùa các sinh vật đc lại trong các lớp đất đá cúa vó Trái Đất. 
Di rích cùa sinh vật đê lại cỏ thc dưới dạng các bộ xưưng, những dấu vêt cùa sinh 
vật đc lại trên đá (vết chân, hình dáng,...), xác các sinh vật được bào quàn gần như 
nguyên vẹn trong các lớp hổ phách hoặc trong các lớp bâng,... 

2. Vai trỏ của các hoá thạch trong nghiên cúu lịch sử phát triển của sình giói 

Cảc bằng chứng tiến hoá mà chúng ta đã học trong bài 24 chi là những bằng 
chứng gián tiêp cho ta thày mối quan hệ tiến hoả giữa các loài sinh vật. Hoá thạch 
cung cấp cho chủng ta những bằng chửng trực tiếp về lịch sử phát triển cùa sinh 
giới. Các nhà khoa học có thế xác định được tuối cùa các hoá thạch và qua đó, cho 
chúng ta biểt được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau cũng như mối 
quan hệ họ hàng giữa các loài. 

Tuổi cùa hoá thạch có thê được xác định nhờ phân lích các đổng vị phóng xạ 
cỏ trong hoá thạch hoặc đồng vị phóng xạ có trong các lớp đất đá chứa hoá thạch. 
Cacbon 14 ('"^C) có thời gian bán ră khoảng 5730 nãm, vi vậy phân tích hàm lượng 
trong hoá thạch người ta có thê xác định được tuối cùa hoá thạch lên tới 75000 
năm. Nêu phàn tích urani 238 với thời gian bán rã khoáng 4,5 ti năm thi 

chúng ta có thê xác định được tuối cùa các lớp đất đá cùng với hoá thạch có độ tuôi 
hàng trăm triệu năm, thậm chí hàng ti năm. 

II - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÙA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI DỊA CHÃT 


1. Hiện tuọng trôi dạt lục dìa 

Lớp vó cùa Trái Đất không phái là một khối thống nhất mà được chia thành 
những vùng riêng biệt được gọi là các phiến kiến tạo. Các phiến kiến tạo liên lục 
di chuyến do lớp dung nham nóng chảy bên dư(ýi chuyển động. Hiện tượng di 
chuyến của các lục địa như vậy được gọi là hiện tượng trôi dạt lục địa. Cách đây 
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khoảng 250 triệu nãm, toàn bộ lục địa còn được liên kết với nhau thành một siêu 
lục địa duy nhất được gọi là Pangaea. Sau đó, cách đây khoảng 180 triệu năm, 
siêu lục địa Pangaea lại bắt đầu tách ra thành 2 lục địa Bắc (Laurasia) và lục địa 
Nam (Gondwana). về sau, các lục địa này liên tiếp tách ra rồị lại nhập vào và cuối 
cùng tiếp tục phân tách thành các lục địa như hiện nay, Các nhà khoa học cho rằng 
tiểu lục địa Ân Độ cách đây khoảng 10 triệu năm đã sáp nhập với lục địa Âu - Á 
làm xuất hiện dãy núi Himalaya. Hiện nay, các lục địa vẫn đang tròi dạt. Ví dụ, 
lục địa Bắc Mĩ đang tách ra khỏi lục địa Âu - Á với tốc độ 2cm mồi nãm. Những 
biến đổi về kiên tạo của vò Trái Đất như quá trình tạo núi, trôi dạt lục địa dần đến 
làm thay đối rất mạnh điều kiện khí hậu của Trái Đất, do vậy có thể dẫn đến 
những đợt đại tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đỏ là thời điếm bùng nổ sự 
phát sinh các loài mới. 

2. Sinh vật ưong các dại địa chất 

Trái Đất liên tục biến đổi trong quá trình hình thành và tồn tại của nỏ làm cho 
bộ mặt của sinh giới cùng liên tục biến đổi theo. Các nhà địa chất học chia lịch sử 
cùa Trái Đất thành các giai đoạn chính được gọi là các đại địa chất. Đó là đại Thái 
cố, đại Nguyên sinh, đại cố sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. Các đại địa chất 
lại được chia nhó thành các ki. Ranh giới giữa các đại hoặc các kì thường là giai 
đoạn có những biến đổi địa chất của Trái Đất làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hàng 
loạt và sau đó là sự bắt đầu một giai đoạn tiến hoả mới của những sinh vật sống 
sót. Các đại thường có những đặc điểm riêng về sự phát triển cúa sinh giới. Ví dụ, 
đại Trung sinh đôi khi còn được gợi là ki nguyên của bò sát vì vảo thời ki này có 
rất nhiều loài bò sát phát tricn, trong đó có các bò sát khống lồ như khúng long, 

Bàng 33 cho thấy thời gian tồn tại của các đại địa chất với các đặc điểm về khí 
hậu cùng các sự kiện chính trong lịch sứ tiến hoả cùa sự sổng. Các lục địa trên Trải 
Đất luôn luôn di chuyên tách nhau ra rồi lại sáp nhập lại làm khi hậu cùa Trái Đất 
biến đổi theo nên sự tiến hoá cúa sinh vật cũng biến đối. 

Ví dụ, cách đây khoảng 250 triệu năm, tất cả các phiến kiến tạo liên kết với 
nhau thành một siêu lục địa duy nhất trên Trái Đất. Điều này dẫn đến khỉ hậu của 
Trái Đất bị biến đổi mạnh. Mực nước bicn rút xuống, khí hậu ở trung tâm siêu lục 
địa trở nên khô hạn hơn nên hàng loạt các loài sinh vật bị tuyệt chủng. Sau đó, vào 
thời ki đại Tần sinh cách đây khoáng 1,8 triệu năm, các lục địa lại tách nhau ra nên 
khí hậu thay đổi mạnh làm cho sinh giới tiên hoá thích nghi với điều kiện sống 
mới. Sự trôi dạt của các lục địa cỏ thể gây ra những trận động đất, sóng thần, núi 
lứa phun trào cũng như hình thành các ngọn núi trên đất liền hay các đảo đại dương 
ở khu vực giáp ranh cùa các phiến kiến tạo. 
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Báng 33. Các đại dịa chát vá sình vật tuông úng 




Trung 

sinh 


Đệ tứ 

1,8 

Đệ tam 

65 

Krêta 


(Phấn 

trắng) 

145 

Jura 

200 

Triat 


(Tam 

điệp) 

250 

Pecmi 

300 

Cacbon 


(Than 

đả) 

360 

Đẽvôn 

416 

Silua 

444 

Ocđôvic 

488 


Bàng hà. Khí hậu lạnh, 
khỏ. 

Các lục địa gần giống 
hiện nay. Khí hậu đểu kỉ 
ấm áp, cuối kỉ lạnh. 

Các lục địa bắc liên kết 
với nhau. Biển thu hẹp. 
Khí hậu khô. 

Hình thành 2 lục địa Bắc 
và Nam. Biển tiến vào 
lục địa. Khí hậu ấm áp. 

Lục địa chiếm ưu thế. 
Khí hậu khô, 

Các lục địa liên kết với 
nhau. Băng hà. Khí hậu 
khô, lạnh. 

Đâu kỉ ẩm và nóng, về 
sau trổ nên lạnh và khô. 


Khí hậu lục địa khô 
hanh, ven biển ẩm ướt. 
Hình thành sa mạc. 

Hình thành lục địa. Mực 
nước biển dâng cao. Khí 
hậu nóng và ẩm. 

Di chuyển lục địa. Băng 
hà. Mực nước biển giảm. 
Khí hậu khô. 


Sính vật đlến hỉnh 


Xuất hiện loài người. 

Phát sinh các nhóm lính ưưỏng. 
Cây có hoa ngự trị. Phân hoá 
các lớp Thú, Chim, Côn trùng. 

Xuất hiện thực vật có hoa. Tiến 
hoá động vật có vú. 

Cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh 
vật, kể cả bò sát cổ. 

Cây Hạt trần ngự trị. Bò sát cổ 
ngự trị, Phân hoá chim. 

Cây Hạt trần ngự trị. Phân hoá 
bò sát cổ. Cá xUdng phát triển. 
Phát sinh thứ và chim. 

Phân hoá bò sát. Phân hoá cỏn 
trùng. Tuyệt diệt nhiều động vật 
biển. 

Dương xl phát triển mạnh. Thực 
vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư 
ngự trị. Phát sinh bò sát. 


Phân hoả cá xương. Phát sinh 
lưỡng cư, côn trùng. 


Cây có mạch và động vật lên 
cạn. 


Phát sinh thực vật. Tảo biển 
ngự trị. Tuyệt diệt nhiều sinh 
vật. 
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Đại Kỉ 


Cambri 



Nguyên 

sinh 


542 


2500 


Đặc địa chất 
khí hậu 


Sinh vật dìển hình 


rtgành động vật. 

Phân hòá tảo. 

hiện nay. Khí 


quyển nhiều C 02 . 


Động vật không xương sống thấp ở 
biền. Tẩo. 

Hoá thạch động vật cổ nhất- 
Hoá thạch sinh vật nhân thực cổ nhất. 
Tích luỹ ôxi trong khí quyển. 


Tháĩ cổ 


3500 


Hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất. 


4600 


Trái Đất hình thành. 


Hoá thạch cung câp cho chúng ta những bằng chứng tnỉc tiếp về 
lịch sử tiến hoá của sinh giới. 

Trái Đá trong quá trĩnh hình thành và tồn tại luôn biển đổi gây nên 
những hiêh đổi mạnh mẽ về sự plíân hô' của các tớài trên 
Trã Đđ cũng nhưgm nên những vụ tuyệt chủng hàng loạt các loài. 

Sau mối lần tuyệt chủng hàng loạt, những sinh vật sống sót bước 
vào giai đoạn hùng nổ sự phát sinh các loài mới vờ chỉểm lĩnh cúc 
ổ sinh thâỉ còn trống. 


Câu hòi và bài tập 

1. Hoá thạch [à gì ? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cửu lịch sử 
tiến hoá của sinh giới. 

2. Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 

3. Hiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hoá của 
sinh giới ? 

4. Bò sát khổng lố phát triển mạnh vào thời kì nào ? Động vật có vú đầu 
tiên xuất hiện khi nào ? 

5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ và thiên niên kỉ tới ? 
Cấn làm gì để ngăn chặn nạn đại diệt chủng có thể xảy ra do con người ? 
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34B I Sự PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 


Quá trình tiến hoá của loài người có thể chia thành 2 giai đoạn : giai đoạn tiến 
hoá hình thành nên loài người hiện đại (Homo sapiens) và giai đoạn tiên hoá cúa 
loài người từ khi hình thành cho tới ngày nay. 

t - QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI 

1. Bằng chúng vé nguổn gốc động vật của loài người 

Ngày nay, khoa học đã và đang không ngừng thu thập các bằng chứng về nguồn 
gốc cùa loài người hiện đại, không những thế còn chứng minh được loài nào trong 
số các loài sinh vật hiện đang tồn tại có họ hàng gần gũi nhất với loài người. Những 
nghiên cứu vc hộ thống học sinh học kết hợp với các nghiên cứu vé cổ sinh vật học 
không những giúp vẽ được cây chúng loại phát sinh loài người (sơ đồ hoá mối 
quan hệ tiến hoá giữa loài người với những loài họ hàng) mà còn có thể chi ra đặc 
điểm nào trên cơ thê con người được hình thành trước trong quá trình tiến hoá, đặc 
điểm nào mới xuất hiện. 

Ví dụ, đặc đicm tay năm ngón đâ xuất hiện cách đây khoáng 300 triệu nãm ớ tồ 
ticn cúa loài người và hiện cũng được duy trì ớ những loài động vật có 4 chân, cằm 
cùa người là một đặc điếm mới xuất hiện gần đây nhất, dưới 5 triệu năm và chi có 
ờ nhánh tiến hoá của loài người mà không có ờ nhánh tiến hoá hình thành nên loài 
tinh tinh hiện nay (một loài được xcm là có họ hàng gần gũi nhất với loài người 
hiện nay). 

Hãy tim các đặc điểm ỉiiổng nhau giữa người vừ các loài linh trưởng. 

Ngoài các đậc đicm chung vể hình thái, giải phẫu cũng như sinh lí, người và các 
loài vượn hiện nay còn có rất nhiều đặc điểm chung vc ADN và prôtêin (bàng 34). 
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Báng 34. Múc đò gíổng nhau vé ADN và prõtẽin giũa nguòi vói các loâi thuộc bộ Khí 


r 

Các (oàí 

% giống 1 
nhau so với 1 
ADN người 1 

Các loài 

Tinh tinh 

97,6 

Tinh tinh 

Vượn Gibbon 

94,7 

Gôrila 

Khỉ Rhesut 

91,1 

vượn Gibbon 

Khỉ Vervet 

90.5 

Khỉ Rhesut 

Khĩ Capuchin 

84,2 


Galago 

58,0 

- 


Số axit amin trên chuôi 
p • hemôglôbin khác biệt 
so với người 


0/146 

1/146 

3/146 

8/146 



Dựa trên mức độ tương đồng 
vể nhiều đặc điểm, các nhà khoa 
học đà thiết lập được mối quan 
hệ họ hàng giữa người với một 
số loài vượn {hình 34.1). 


Hlnh 34.1. Cây chủng loai phát sinh của 
bộ Linh ưuõng 


2. Các dạng vuụn nguổỉ hoá thạch và quá trinh hinh thành loài nguôi 

Các bằng chứng hoá thạch và ADN đã giúp các nhà khoa học xác định được 
người và các loài vượn người hiện nay (tinh tinh) chi mới tách nhau ra từ một tổ 
tiên chung cách đây khoảng 5-7 triệu năm. Sau klii tách ra từ tổ tiên chung, nhánh 
vưọn người cố đại đã phân hoá thảnh nhíểu loài khác nhau, trong đỏ cỏ một nhánh 
tiên hoá hỉnh thành nên chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo (H) là 
loài H. hahiỉis (người khéo léo) đà có bộ não khá phát triến (575cm^) và biểt sừ 
dụng công cụ bằng đá. Từ H. lìabìlis tiến hoả thành nhiều loài khác trong đỏ có 
loài //. erectus (người đứng thắng) - được hỉnh thành cách đây khoáng ì ,8 triệu 
năm và tuyệt chùng cách đây khoảng 200000 năm. 
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Nhiều nhà khoa học cho rằng từ H. erectus đã hình thảnh nên loài nguời hiện 
đại (H. sapiens) cùng như một số loài khác. Tuy nhiên, đến nay chi còn loài người 
hiện đại tồn tại và phát triển, còn các loài người khác đều đã bị diệt vong. Loài H. 
neanderthaỉensis (người Nêanđectan) bị loài người hiện đại cạnh tranh dẫn đến 
tuyệt chúng cách đây khoảng 30000 năm (hình 34.2), 



Hlnh 34.2. Quá trìnti phát sinh các loài ừong chi Homo 

Hiện nay có 2 già thuyết về địa điểm phát sinh loài người. Một giả thuyết mang 
tên ‘Ta đi từ châu Phi” cho rằng loài người, H. sapỉens, được hình thành từ loài 
H. erectus ở châu Phì, sau đỏ phát tản sang các châu lục khác. Một giả thuyết khác 
cho rằng loài H. ereơus di cư từ châu Phi sang các châu lục khác, rồi từ nhiều noi 
khác nhau, loài H. erectus tiến hoá thành H. sơpiens. Đông Nam Á cùng được xem 
như lả cái nôi phát sính ra loài người. 

Năm 2004, các nhà khoa học đã phát hiện ra hoả thạch của loài người lùn nhó 
bé (H. ýỉoresiensisị tổn tại cách đây khoảng 18000 năm trên một hòn đảo cúa 
Inđônêxia. Loài người này chi cao khoảng Im và được cho là đã phát sinh từ loài 
H. erectus. 

Hoả thạch cố nhất của người H. sapiens được phát hiện ở cháu Phi (năm 2003) 
khoáng 160000 năm vể trước và ớ ngoài châu Phi khoáng 50000 năm về trước. Các 
nghiên cứu về ADN ti thể và NST Y cùa người cùng nhiều bằng chứng hoá thạch 
khác đã úng hộ cho giả thuyết loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán 
sang các châu lục khác. 
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II - NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ sự TIẾN HOÁ VÂN HOÁ 

Sau khi được hỉnh thảnh, loài người hiện đại có những đặc điểm nổi bật với bộ 
não phát triển, cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng néi, bàn tay có các 
ngón tay linh hoạt giúp chế tạo và sử dụng công cụ,... con người đà có được khả 
năng tiến hoá vãn hoả. Thòng qua tiếng nói và chữ viết, con người có thê dạy nhau 
cách sáng tạo ra các công cụ để tồn tại và không ngừng phát triến mà không cần 
phải trông đợi vào những biến đổi vể mặt sinh học. 

So sánh bộ não cùa người H. sapiens xuất hiện cách đây hàng chục nghìn năm 
với não của người ngày nay, các nhà khoa học nhận thấy không có sự sai khác vể 
kích thước. 

Tuy nhiên, xã hội loài người hiện nay khác xa với xã hội loài người cách đây 
hàng chục nghìn năm. Con người ngày nay ngày càng ít phụ thuộc vào thiên nhiên, 
kích thước cơ thể lớn hơn và tuổi thọ cao hơn. 

Sự thay đổi này có được nhờ kết quà của tiến hoá vãn hoá. Từ chồ người nguyên 
thuỷ chì biết sử dụng những công cụ bằng đá thô sơ để tự vệ và săn bẳt thú rừng, 
con người đã biết sừ dụng lửa để nấu chín thức ăn cũng nhu xua đuổi vật dữ. Từ 
chỗ ờ trần vả lang thang kiểm ăn, con người đă biết tự tạo ra quần áo, lều trú ẩn. 
Từ chồ biết hợp tác với nhau trong việc săn mồi và hái lượm, con ngưòri đã chuyển 
dần sang trồng trọt và thuần dưỡng vật nuôi, dần phát triển nghề nông. Dần dần. 
làng mạc và đô thị xuất hiện. 

Trong vài thế kỉ qua, với sự phát triển cùa khoa học và công nghệ, thông qua 
quá trình học tập và trong đời sống, con người đã được cải thiện chưa từng thấy, 
tuổi thọ được gia tăng đáng kề từ thế hệ này sang thê hệ khác mà không cần có 
những biến đổi thích nghi nào về mặt thể chất (tiến hoá sính học). 


- Các bằng chứng hoá thạch cho thấy, người vá các hài linh trưthìg 
cháu Phi (tinh tinh) có chung tổ tiên (cách đây khoảng 5-7 triệu 
năm). Cây phát sình dổn đến hình thành loài người là một cáy có 
rất nhiều cành hị chết, chỉ còn lại một cành duy nhất là loài người 
hiện đại - H. sapiens. 

- Các hằng chứng lĩoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong 
chi Homo là loài H. habỉlis. Trong chi Homo đã phát hiện ừ nhất là 
có 8 loài khác nhau trong đổ chỉ cố loài người hiện đại còn tồn tại. 

- Nhờ có tiến hoà văn hoá mà con người đã nhanh chóng trỏ thành 
loài thổng trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiểu đến sự tiến hoá 
của các loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướỉtg tiến hoá 

\ của chinh mình. 
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Câu hòi và bàí tập 


"" Đỉ thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn ngữời những ưu thế tiến 
hoá gì ? 

2. Loài ngưòi hiện đại (H. sapiens) đâ tỉến hoá qua cảc loàỉ trung gian nào ? 

3 Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá vân hoá. 

4. Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng 
tiến hoá văn hoá ? 

5. Giải thích tại sao loài người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết 
định đển sự tiến hoá của các loài khác. 


Em có biết ? 

MỘT SỐ PHÁT HIỆN MỚI VỂ TIẾN HOÁ CỦA LOÀI NGƯỜI 

Nâm 2004, các nhà khoa học ồxtrâylia và Inđônêxia đã phát hiện ra một 
hoá thạch của loài người lùn sống ở Inđônêxia có tuổi cách đây khoảng 
18000 nâm. Hoá thạch này hiện nay được xác định là thuộc loài 
H. ỉloresiensis. Có nhiều bằng chứng cho thấy loài này được sinh ra từ loài 
H. erectus. Điều lí thú là bén cạnh hoá thạch người lùn H. ỉloresiensis, 
người ta cũng phát hiện thấy hoá thạch loài voi pigmy nhỏ bé trẽn đảo ở 
Inđônêxia. Cảc nhà khoa học cho rằng điều kiện tự nhiên trên đảo này đã 
chọn lọc theo hướng làm giảm kích thước của các loài có vú, trong đó có 
loài người H. tloresiensis. 

Năm 2001, các nhà khoa học phát hiện ra một gen quan trọng giúp loài 
người có được khả nàng nói đó là gen FOX02. So sánh gen F0XO2 của 
người với các gen tương tự ở một số loài động vật có vú khác, các nhà di 
truyền học đã đi đến kết luận là sau khi tổ tiên của loài người được tách ra 
từ tổ tièn của các loài linh trường hiện nay, CLTN luôn chọn lọc hoàn thiện 
gen F0X02 ỏ nhánh tiến hoá của loài người. Các bằng chứng di truyền 
phân tử cho thấy CLTN về gen này xảy ra cách đây khoảng 200000 năm. 
Tất nhiên, để có được khả năng nói, con người cần rất nhiều gen khác nhau 
và gen F0X02 chỉ là gen đầu tiên được phát hiện. 
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MOl TRU0NG SÚNG VÀ CÁC NHÃN TỠ SINH THÁI 


I - MỒI TRUÚNC SỐNG VÀ CAC NHAN tú sinh THAI 


Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động 
trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hường đến sự tồn tại, sinh trưởng, 
phát triền và những hoạt động khác của sinh vật. 

Các loại môi trường sổng chủ yếu của sinh vật: Môi trường trên cạn bao gồm 
mặt đất và lớp khí quyển, là ncã sống của phần lớn sinh vật ừên Trái Đất. Môi 
trường nước gồm những vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn cỏ các sinh vật thuỳ 
sinh. Mỏi trường đất gồm các lớp đất cỏ độ sâu khác nhau, trong đó có các sinh 
vật đất sinh sống. Môi trường sinh vật gồm thực vật, động vật và con người, là noi 
sống cùa các sinh vật khác như sinh vật kí sinh, cộng sinh. 

Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật, Tất cả các nhân tổ sinh thái gắn bó chặt chẽ 
với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật. 

Ngưòri ta chia các nhân tố sinh thái thành hai nhóm ; Nhóm nhân tố sinh thái vô 
sinh là tất cả các nhân tố vật li và hoá học của môi trường xung quanh sinh vật. 
Nhỏm nhàn tố sinh thái hữu sinh là thế giới hữu cơ cùa môi trường và là những 
mối quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhỏm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc 
nhóm sinh vật) khác sổng xung quanh. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, 
nhân tố con người được nhấn mạnh là nhân tố có ành hưởng lớn tới đời sống của 
nhiều sinh vật. 
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Quan hệ giữa sinh vật và môi trường là mối quan hệ qua lại : Môi trường tác 
động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các nhân tô sinh thái, 
làm thay đổi tính chất của các nhân tô sinh thái. 

II - GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ ồ SINH THÁI 
1. Giới hạn sinh ứiải 

Giới hạn sinh thải là khoáng giá trị xác định cùa một nhân tố sinh thải mà trong 
khoáng đó sinh vật có thế tổn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Trong giới 
hạn sinh thái có khoảng thuận lợi vả khoảng chổng chịu đối với hoạt động sống 
cùa sinh vật (hình 35.1): 

- Khoảng thuận lợi là khoáng của các nhân tố sinh thái ử mức độ phù hợp, 
đảm báo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất. 

- Khoảng chổng chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chê cho hoạt 
động sinh lí cùa sinh vật. 


Sỉnh 

trưởng 

và 

phát 

triển 

C-Ùa 

sinh 

vật 



t 


t 


Nhân tố sinh thái 


Điểm gảy chết 
(gỉới hạn dũứi) 


Điểm gây chết 
(giỏi hạn trên) 


Hình 35.1.5 q đổ tổng quát mồ tá gĩói hạn sỉnh thái của sinh vật 

Một số ví dụ về giới hạn sinh thái của sinh vật: 

- Cả rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6°c đến 42°c. Nhiệt độ 
5,6°c gọi là giới hạn dưới, 42°c gọi là giới hạn trèn. Nhiệt độ thuận lợi cho các 
chức năng sống của cá rô phi có giá trị từ 20“C đến 35°c. 

- Hầu hết cây trổng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ờ nhiệt độ 20 - 30°c. Nhìn 
chung, khi nhiệt độ xuống dưới 0“C và cao horn 40“C, cây ngừng quang hợp. 
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2. Ổ sinh thái 

Giới hạn sinh thải của một nhận tố sinh thải 
là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó. 

Tuy nhiên trong tự nhiên, sinh vật chịu tác động 
tổng hợp cùa nhiều nhân tố sinh thải yà tổ hợp 
các giới hạn sinh thái của các nhân tố sinh thai 
làm thành một ổ sinh thái chung của loài. 

Ô sinh thái cùa một loài là một “không gian 
sinh thái" mà ở đó tât cả các nhân tổ sinh thải 
cùa môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho 
phép loài đỏ ton tại và phát triền. 

Ô sinh thái của một loài khác với nai ờ của chúng. Nơi ở chi nơi cư trú còn ổ 
sinh thái biểu hiện cách sinh sổng của loài đó. 

Một số ví dụ về ổ sinh thái ; 

- Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, loài dưới 
thấp hình thành các ổ sinh thái khác nhau. 

- Giới hạn sinh thái ánh sáng của mỗi loài cây là khác nhạu. Một số loại cây có 
tán lá vươn lèn cao thu nhận nhiều ánh sáng mặt trời, một số loài lại ưa sống dưới 
tán cùa loài cây khác, hình thànli nên các ổ sinh thái về tầng cây trong rừng. 

- Kích thước thức ãn, loại thức ăn, hình thức bắt mổi,... của mỗi loài tạo nên 
các ổ sinh thái về dinh dường (hình 35.2). Ví dụ : chim ăn sâu và chim ãn hạt cây, 
mặc dù chúng có cùng nơi ở nhưng thuộc hai ổ sinh thái khác nhau. 

iil - Sự THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VỚI Mổl TRƯỜNG SỐNG 

Sinh vật mang nhiều đặc điểm thích nghi về hình thái, giải phẫu, hoạt động sinh 
H và tập tính với các điều kiện sinh thải khác nhau của môi trường. 

1 . Thích nghĩ của sinh vật vóì ánh sáng 

Thực vật thích nghi khác nhau với điểu kiện chiếu sáng của môi trưòmg, thé hiện 
qua các đặc điểm vể hình thái, cấu tạo giãi phẫu và hoạt động sinh lí của chủng. 
Người ta chia thực vật thành các nhóm cây : nhóm cây ưa sáng và nhóm cây 
ưa bóng. 

- Cây ưa sảng mọc nơi quang đãng hoặc ờ tầng trên cùa tán rùng, có những đặc 
điêm chịu được ánh sáng mạnh như lá cây có phiến dày, mô giậu phát triển, lá xếp 
nghiêng so với mặt đất. nhờ đó mà tránh được nhưng tia nắng chiếu thẳng vào bể 
mặt lá,... Ví dụ, cày chò nâu ở Vườn Quốc gia Cúc Phương lả cây ưa sáng, cỏ tán 
ờ tầng trên cùa tán rừng. 

- Cây ưa bóng mọc dưới bóng của các cây khác, cỏ phiến lá mòng, ít hoặc 
không có mô giậu, lá nằm ngang, nhờ đỏ thu nhận được nhiều tia sáng tán xạ,... Vỉ 
dụ, cây lá dong, cây ráy,... mọc dưới tản của cây khác ờ trong rừng. 
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Động vật có cơ quan chuyên hoả tiếp nhận ánh sảng. Nhờ đó, chúng thích ứng 
tốt hơn với điều kiện chiếu sáng luôn thay đổi của môi trường. Ánh sáng giúp cho 
động vật có khả năng định hướng trong không gian và nhận biết các vật xung 
quanh. Nhiều loài động vật, nhất là chim, định hướng đường bạy theo ánh sáng mặt 
trời và các vì sao khi di cư từ miền Bắc bán cầu (nơi có khí hậu lạnh) về miền Nam 
bán cầu (nơi có khí hậu ấm áp), Có hai nhóm động vật khác nhau : nhóm động vật 
ưa hoạt động ban ngày và nhóm động vật ưa hoạt động ban đêm (trong bóng tối). 

2. Thích nghi của sinh vật với nhiệt dộ 

Động vật hằng nhiệt ổn định nhiệt độ cơ thể chủ yếu qua sự thích nghi về hình 
thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sinh lí cùa cơ thể và tập tính lần tránh nơi có nhiệt 
độ không phù hợp. Hai quy tắc sau thể hiện sự thích nghi về mặt hình thải cùa sinh 
vật với nhiệt độ cùa môi trường, 

a) Quy tấc vê kích thước cơ thế (quy tắc Becman) 

Động vật hằng nhiệt sống ờ vùng ôn đới (nơi có khí hậu lạnh) thì kích thước cơ 
thế lớn hơn so với động vật cùng loài hay với loài có quan hệ họ hảng gần sống ờ 
vùng nhiệt đới âm ảp. Đồng thời, chúng thường có lớp mỡ dày nên khả năng chổng 
rét tốt. Ví dụ, voi và gấu ở vùng khí hậu lạnh có kích thước cơ thể lớn hơn voi và 
gấu ở vùng nhiệt đới. 

Quy tđc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi,.., của cơthếịquy tắc Anlen) 

Động vật hằng nhiệt sống ờ vùng ôn đới cỏ tai, đuôi và các chi,... thường bé hơn 
tai, đuôi, chi,... của loài động vật tương tự sống ở vùng nóng. Ví dụ, thò ở vùng ôn 
đới (nơi có nhiệt độ thấp) cỏ tai, đuôi nhỏ hơn tai và đuôi của thò ờ vùng nhiệt đới. 

Hai quy tắc trên cho thấy, động vật hằng nhiệt sổng nơi nhiệt độ thấp có tỉ số 
giữa diện tích bề mặt cơ thể (S) với thể tích cơ thể (V) giảm - (tỉ số s/v giảm), 
góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thề, 

▼ - Lấy vi dụ minh hoạ cho quy tắc vê kích thước cơ thể vừ quy tắc về kích 
thước các hộ phận tai, đuôi, chi,.., cửa cơ thể. 

- Thực vật sống trong nước í'ó nhĩữìg đậc điểm gì khác với thực vật sống trên cạn ? 


Nhân tô' sinh thái củơ môi trường là tất cả những gì có ở xung 
quanh sinh vật, ánh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống 
của sinh vật. Có nhâm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhãn 
tô' sinh thái hữu sinh, trong đó nhân tố con người được nhẩn 
mạnh là nhổn tố có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nhiều 
loài sinh vật. 
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- Giới hạn chịu đựng cùa cơ thể đối với một nhân tố sình thái nhất 
định gọi là giới hạn sinh thái. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh 
vật không thể tồn tại được. 

- Ô sinh thái của một loài là một "không gian sinh thái" mà ở đó 
tất cd các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn 
sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát tỉ ìển tâu dài. 

- Sinh vật mang nhiều đặc điểm về hình thái, giải phẫu, sình lí và 
tập tinh hoạt động thích nghi với các điều kiện sinh thái khác 
nhau cửa môi trường. 


Cáu hỏi và bài tập 

1. Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng cũa các nhân tố 
vật lỉ và hoá học tới đời sổng của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 
và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng dó. 

Bàng 35.1. Ành hiiòng ciia một số nhân tổ sính thái vãt lí vá hoá hQc tới sinh vật 


Nhân tô sinh thái Ảnh hưởng của nhân tô __* 

, 1 Dụng cụ đo 

(đơn vị) sinh thái -!■ » -v 


Nhiệt độ ảnh hưởng tới trao đổi kế 
Nhiệt độ môi trường chất và năng tưọng, khả năng 
(OC) sinh trưỏng, phát triển của 

sinh vật. ... 


Ánh sáng (lux) 


Độ ẩm không khí 

(%) 

Nồng độ các loại khí; 
Og. CO2... (%) 


* 


Máy đo cường độ 
và thành phần 
quang phổ của 
ánh sáng 




Ọ 


Ẩm kế 



Máy đo nổng độ 
khí hoà tan 



* Học sinh có thể diên tiếp những nhân tố.sinh thái khác váo trong bàng. 
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2. Thể nào là giới hạn sinh thái ? Lấy ví dụ minh hoạ về giới hạn sinh thái 
của sình vật. 

3. Hãy lấy 2 ví đụ vể các ổ sinh thái. Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ 
sinh thái trong các ví dụ đó. 

4. Hãy điển tiếp vào bảng 35.2 nhũng đặc điểm của thực vật do tác động 
của ánh sáng và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó. 

Báng 35.2. Tác động cùa ánh sáng tói ữiục vật 


_ 1 , ,điêm của Ý nghĩa thích nghi 

Tác động cua ánh sáng 3 

* ^ ■ thưc vât cúa dặc ơiẽm 


Ánh sáng mạnh, nơi có nhiều cây gỗ 
mọc dày đặc 

Anh sáng yếu, ỗ duới bóng cây khác 

Ánh sáng chiếu nhiều về một phía của cây 

Cây mọc trong điểu kiện ánh sáng 
dưới đáy hồ, ao 


* Nhưng đặc điếm ciỉứ thực vật vé hình thái lá, thân ; cách .xếp là trên cày,... ; 
hiện tượììg tỉa thưa tự nhiên. 

5. Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc củng loài hay loài có quan 
hệ họ hàng gần nhau) sống â vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích 
thước cơ thể lớn hơn kích thước cơ thể của động vật hằng nhiệt ở vùng 
nhiệt đới ấm áp, đổng thời các động vật hằng nhiệt vùng ôn đối có tai, 
đuôi, chi,.,, nhỏ hơn tai, đuôi, chi của động vật hằng nhiệt vùng nhiệt đới, 
Lấy ví dụ minh hoạ cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tẳc về kích 
thước các bộ phận tai, đuôi, chi,... của cơ thể. 
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QUẦN THÊ SINH VÂT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GÁC 
CÁ THỂ TRONG QUAN THẼ 


I - QUẨN THỂ SINH VẬT VÀ QUẢ TRlNH HÌNH THÀNH QUẴN THỂ 

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sổng 
trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả nâng 
sinh sàn và tạo thành những thế hệ mới. 

▼ Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật Vữ 2 ví dụ không phải ỉà quần thể sinh vật. 



c 


Hinh 36.1. a) Quán thé cây thõng; b) Quán thể chim cánh cut; c) Quân thể trâu rúng 

Quá trình hình thành một quần thể sinh vật thường trải qua các giai đoạn chù 
yếu sau : Đầu tiên, một số cá thê cùng loài phát tán tới một môi trường sống mởi. 
Nhừng cá thể nào không thích nghi được với điểu kiện sống mới của môi trưòng 
sẽ bị tiêu diệt hoặc phải di cư đi nơi khác. Những cá thể còn lại thích nghi dần với 
điểu kiện sống. Giữa các cá thể cùng loài gắn bó chật chẽ với nhau thông qua các 
mối quan hệ sinh thái và dần dần hình thành quần thể ổn định, thích nghi với điều 
kiện ngoại cành. 

Quần thê phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là nơi sinh sống của quần thể 
(hình 36.1). 
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II - QUAN HỆ GIŨA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ 


Trong quần thể, các cá thể luôn gẳn 
quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc cạnh tranh. 

1. Quan hệ hỗ trọ 

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là mối 
lẫn nhau trong các họạt động sốnẹ như 
đảm bào cho quần thể thích nghi tot hon 
được nhiều nguồn sống. 

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng 
loài thể hiện qua hiệu quả nhỏm. 

ở thực vật, những cây sống theo 
nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự 
thoát hơi nước tốt hơn những cây sổng 
riêng rẽ. 

ở một số cây sổng gần nhau có hiện 
tirợng liển rễ. Vì thế, nước và muối 
khoáng do rễ của cây này hút vào có 
khả nâng dẫn truyền sang cây khác 
thông qua phần rễ liền nhau. Các cây 
thông nhựa liển rề sinh trường nhanh 
hem và có khả năng chịu hạn tốt hơn 
các cây sông riêng rẽ. Cây liền rễ bị 
chặt ngọn sẽ này chổi mới sớm và tốt 
hơn cày không liền rễ (hình 36.2). 


bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối 


quan hệ giữa các cả thể cùng loài hồ trợ 
lấy thức ăn, chông lại kẻ thù, sinh sản,... 
với điểu kiện của môi trường và khai thác 



a b c 


Hinh 36.2. 

a) Hiện tuong liẽn rẻ ử hai cây thũng nhụa 
mọc gán nhau; 

b) Một cây bi chặt phán trén măt dát; 

c) Cày bi chặt này chổi mói sau một thói gian 



Hinh 36.3. Chó rúng hỗ tro nhau trong đàn nhò Hinh 36.4. Bổ nống xếp thành háng bát đUDc 

đó an thịt đUDC trâu rúng cỏ kich thuõc lòn hon nhiêu cá hơn bố nông đi kỉém ăn rièng rẽ 


T Quan sáí các hình 3fi.2,36 J vờ 36.4 kết hỢỊì vởi những nộỉ dung đã học, hiỉỵ 
nêu những hiểu hiện vờ Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa cức cá thể trong 
quần tlìé’ vào hảng 36 : 
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Báng 36. Quan hệ hỗ trọ giua các cá thế trong quán thề sính vặt 



Hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm cây 
bạch đàn 


Các cây dựã vào nhau nên chống đuọc 
gió bão. 


Các cây thông nhựa liền rễ nhau 


Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn 


* Học sinh đưa thêm nhiều vi dụ khác. 

Quan hệ hỗ trợ giữa cảc cả thể trong quần thế đàm báo cho quần thê tồn tại một 
cách ổn định và khai thác được tổi ưu nguổn sống của môi trường, làm tăng khã 
năng sống sót vả sinh sản của các cá thể. 

2. Quan hệ cạnh tranh 

Cạnh tranh giữa các cá thế trong quần thê xuất hiện khi mật độ cá thể cùa quẩn 
thể tăng lên quá cao, nguổn sống của môi trường không đù cung cấp cho mọi cá 
thê trong quần thể. Các cá thể trong quẩn thể cạnh tranh nhau giành nguồn sống 
như thức ăn, nơi ở, ánh sáng,... hoặc con đực tranh giành nhau con cái. 

Một vài ví dụ về quan hệ cạnh tranh giừa các cá thể trong quần thể : 

- Cạnh tranh nhau giành ánh sáng, chất dinh dưỡng ở thực vật. Những cá thê 
cạnh tranh yếu sẽ bị đào .thải, kết quả dẫn tới mật độ phân bố của thực vật giàm. 

- Do thiếu thức ăn, nơi ở, nhiều cá thế trong quần thể cả, chim, thú,... đánh lần 
nhau, doạ nạt nhau bằng tiếng hú hoặc động tác nhằm bảo vệ nơi sống, nhắt lả vào 
mùa sinh sản. Kêt quả dẫn tới mỗi nhóm cá thề bảo vệ một khu vực sổng riêng, 
một số cá thể buộc phải tách ra khỏi đàn. 

- Khi thiếu thức ăn, một số động vật ăn thịt lẫn nhau. Ta thường gặp các cá thể 
lớn ăn trứng do chỉnh chúng đẻ ra hoặc cá thể lớn ãn cá thể bé hơn. Ví dụ, cả mập 
con khi mói nờ ra sử dụng ngĩay các trứng chưa nở lảm thức ăn. 

Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thế trong quẩn thể trờ nên đối kliáng nhau. 
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▼ Từ những ví dụ trên, hay trả lời các câu hỏi sau : 

- Có những hình thức cạnh tranh nào phổ biêh ? Néu nguyên nhân \’à hiệu quá 
cùa các hình thức cạnh tranh đó. 

- Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng tự tỉa thưa ỏ thực vật. Nguyên nhàn 
hiệu quá của việc phát tẩn cá thể động vật ra khỏi đàn ìà gì ? Nêu vi dụ. 

Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi cùa quần thể. Nhờ CÓ cạnh tranh mà sổ 
lượng và sự phân bố cùa các cá thể trong quần thể duy trì ờ mức độ phù hợp, 
đảm bão sự tồn tại và phát triển. 


- Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng 
sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thòi 
gian nhất định. Quấn thể có khả năng .ĩứí/ỉ sản, tạo thành những 
thế hệ mới. 

- Các cá thể trong quẩn thể có thể hoặc hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẩn 
nhau : 

+ Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần 
thể tồn tại ổn định, khai thác tổi ưu nguổn sống của môi trường, 
làm tăng khả năng sống sót và sinh .sản cùa các cá thể. 

+ Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi các cá thể tranh giành nhau thức 
ăn, nơi à. ánh sáng vừ các nguổn sổng khác ; các con đực tranh 
giành con cái. Nhờ có cạnh tranh mà sô'lượng và sự phán bô'của 
các cá thể trong quẩn thể duy trì à mức độ phù hợp, đảm bảo sự 
tồn tại và phát triển cùa quần thể. 


Câu hổỉ và bàỉ tệp 

1. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ỏ một quẩn thể 
sinh vật ? 

A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. 

B. Quần thể là tập hợp của các cà thể cùng loài. 

c. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối vối nhau. 

D. Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phán bố ở các noi xa nhau. 

E. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. 

G. Quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các 
chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi. eo biển,... 

H. Trong quá trinh hình thành quần thể, tất câ các cá thể cùng loài đều 
thích nghi với môi trường mái mà chúng phảt tán tới. 
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2. Hãy nêu các ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá 
thể trong quẩn thể. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần 
thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, giúp cho 
quần thể tổn tại và phát triển ổn đ[nh ? 

3. Đản bỏ rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ 
nào trong quần thể ? Lối sổng bầy đàn ò động vật đem lại cho quẩn thể 
những lợi ích gì ? 



Em c6 bỉết ? 


HIỆN TƯỢNG ÍT GẶP : KÍ SINH TRÊN ĐỐNG LOẠI 

Một SỐ loài cá sống ỏ mức nước sâu có hiện tượng kí sinh cùng loài giữa cá 
đực có kích thước nhỏ với cả cái có kích thước lớn hơn. Trong điểu kiện 
sống khó khăn ở các khe chật hẹp vùng nước sâu cũa đáy biển, các cá thể 
đực và cái tranh giành nhau thức ăn và nơi ở, không thể tồn tại một quần 
thể có số lượng cá thể đông, một sô' cá đực Edrìolychnus schmiđti 
(hình 36,6) kí sinh trên con cái. Do cách sống như vậy. con đực 
có kích thước rất nhỏ nện sử dụng ít thức ăn. Mắt, cơ quan 
tiêu hoá và cơ quan vận động của cá đực tiêu giảm. 
Song, cơ quan sinh sản vẫn phát triển đẩy đủ. Cả đực 
có nhiệm vụ chủ yếu là thụ tinh cho trứng do cá cái đẻ 
ra. Kí sinh trên đổng loại cũng có thể coi là một hiện 
tượng "cạnh tranh" giữa các cá thể trong quẩn thể. 

Hình 36.6, Hai cá đục nhó kí sinh ưèn cã cái 
Ẽđnolychnus schmidtí lớn 
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CẤC ĐẠC TRUNG cu BẢN GỦA QUẤN THẾ SINH VẬT 


Mỗi quần thế sinh vật có các đặc trưng cơ bản, là những dấu hiệu phân biệt quần 
thể này với quần thê khác. Đó là các đặc trưng vể ti lệ giới tính, thảnh phẩn nhóm 
tuổi, sự phân bổ cá thể, mật độ cá thé, kích thước quần thể, tăng trưởng của quần 
thể,,., quan hệ giữa quần thể với môi trường sống. 


I - TỈ LỆ GIỚI TÍNH 

Ti lệ giới tính là ti lệ giữa số lượng cá thê đực và số lượng cá thể cái ừong quần 
thế. Ti lệ giới tính thường xấp xỉ 1/1. Tuy nhiên, trong quả trình sổng, ti lệ này có 
thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng loài, từng thcri gian và điều kiện sống,... (bảng 37.1). 

Ti lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sàn 
của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi. 

Báng 37.1. Sự khác nhau vé ti lệ giới tính cùa các quán thể sinh vật 


Tỉ lệ giỏi tính 


- Ngỗng và vịt có tỉ lệ giới tính là 60/40. 

-Trước mùa sinh sản, nhiều loài thằn lằn, rắn có 
số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đưc. Sau mùa đẻ 
trũng, số lượng cá thể đực và cá thề cái gần bằng 
nhau. 


Các nhân tố ảnh huỏng tới 
tỉ lệ giới tinh 


Do tì lệ tử vong không đổng 
đều giữa cá thể đực và cái, cả 
thể cái trong mùa sinh sản 
chết nhiều hơn cá thể đực. 


Với loài kiến nâu (Pormica rufa), nếu đẻ trúng ỏ nhiệt độ 
thấp hơn 20OC thì trứng nỏ ra toàn là cá thể cái; nếu đẻ 
ừứhg â nhiệt độ trên 20®c thì trứng nỏ ra hầu hết là cá 
thể đực. 

Gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể 
đực gấp 2 hoặc 3, đoi khi tới 10 tần. 

Muỗi đực sống tập trung ỗ một nơi riêng với số lượng 
nhiều hơn muỗi cái. 


ở cây_ thiên nam tinh (Arísaema ịaponica) thuộc họ 
Ráy, rẽ củ loại lớn có nhiều chất^dinh dưỡng nảỹ chổi 
sẽ cho ra cây chỉ có hoa cái, còn rễ củ loại nho nảy chồi 
cho ra cây chỉ có hoa đựt. 


n - 
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▼ Điển tìểp váo cột hên phải bảng 37.ỉ vé các nhân tổ ảnh hưàng tới tỉ lệ 
giới tính, từ đó cho biết ù ỉệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng hởi 
nlnùìg nhân tố nào. 

II - NHÓM TUỔI 


▼ Quan sát hĩnh 37.ỉ, kết 

hợp với kiến thức đã * 

B...? 

c...? 

học trong Sinh học 9, A 

hãy điển tên cho 3 dạng jỂ^K 

/\ 


tháp tuổi : A, B, c và 



các nhóm tuôi trong Ấ 

B 

c 

mồi tháp tuổi. Nêu ý E~I 7 

mì ? 

õ? 

nghĩa sinh thái cùa mỗi 

nhóm tuổi đó. Hình 37.1. Các tháp tuổi cùa quẩn thể sinh vật 


Người ta còn phân chia cấu trúc tuối thành tuổi sinh lí, tuổi sinh thái và tuổi quần 
thể. Tuổi sinh li ià thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể, tuổi 
sinh thái là thời gian sổng thực tế của cá thể, tuổi quần thể là tuổi binh quân cúa 
các cá thế trong quần thể. 

Quần thể cỏ cấu trúc tuổi đặc trưng, nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ 
thuộc vào điểu kiện sống của môi trường. Khi nguổn sống của môi trường suy 
giảm, điều kiện khí hậu xấu đi hoặc có dịch bệnh,... các cá thể non và già bị chết 
nhiều hcm các cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình. Ngược lại, trong điều kiện thuận 
lợi, nguồn thức ãn phong phủ,... các con non lớn lên nhanh chóng, ti lệ tử vong 
giảm, kích thước quần thể tăng lên. 

Các nghiên cứu vể nhóm tuổi giúp cho chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên 
sinh vật có hiệu quả hơn. Ví dụ, khi đánh cá, nếu nhiều mẻ lưới đều có tỉ lệ cả lớn 
chiếm ưu thế, cá bé rất ít thì ta hiểu rằng nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng cho 
phép. Ngược lại, nếu mẻ lưới chù yếu chì cỏ cá c.on, cá lớn rất ít thi có nghĩa nghề 
cá đã rơi vào tỉnh trạng khai thác quá mức. Khi đó, nếu tiếp tục đánh bắt cá với 
mức độ lớn, quần thể cá sẽ bị suy kiệt. 

▼ Quan sát hình 37.2 vò cho biết mửc độ đánh bất cá à các quấn thể A, B, C: 

A) Quần thể bị đánh hắt... : 

Bị Quần thể bị đánh bất.,..; 

C) Quán thể bị đánh hắt... ?. 

162 I H-SH12-B 


Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 








Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 
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2 


c 


0 


2 




í 


3 



4.5 6 7 ô ^ 

Tuổi (nám) 


Hình 37.2. cẩu trúc tuổi cúa quán thể cá ỏ 3 mủc độ đánh bầt khác nhau 


III - sự PHÂN BỐ CÁ THỂ CÙA QUẨN THỂ 

Sự phân bố cá thể của quần thể cỏ ảnh hường tới khả năng khai thác nguồn sống 
trong khu vực phân bố. Có ba kiểu phân bố cá thể (hình 37.3). 




a b c 

Hinh 37.3. Các kiểu phân bổ cả thể của quẩn thề 

a) Phân bố theo nhỏm (nhóm cắc câv bụi); b) Phân bố đống dếu (chim hải âu lầm tổ ); 
c) Phân bổ nglu nhiên ícãc ioài cây gố trong rùng) 
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Báng 37.2. Các kiểu phân bã cá Uiể cùa quán thể 



— Là kiểu phân bổ phổ biến nhất. 

Các cá thể của quần thể tập 

trung theo từng nhóm ỏ những , .. J . s ^ ^ 

ndi có điều kiện sống tốt nhất. 'í Nhóm cây bụi mọc 

theo - Thường gặp khi điểu kiện điểu kiẹn bat lợi ■ 

nhóm sống phân bố không đồng đều của mổi trường. rưng.... 

trong môi trường, các cá thể 
sống thành bầy đàn, khỉ chúng 
trú đông, ngủ đông,.,. ’ 


Phân 

bố 

đổng 

đều 


Thường gặp khi điều kiện sống 
phân bố một cách đồng đều 
trong môi trường và khi có sự 
cạnh tranh gay gắt giữa các cá 
thể trong quẩn thể. 


Làm giảm mức độ 
cạnh tranh giữa 
các cá thể trong 
quần thể. 


Cây thông trong rìmg 
thông,... chim hải âu làm 
tổ {hĩnh 37.3b),... 


Phân 

bố 

ngẫu 

nhiên 


Là dạng trung gian của hai dạng 
trên. Thường gặp khi điểu kiện 
sổng phân bố một cách đồng 
đều trong môi trường và khí giữa 
các cá thể trong quán thể không 
có sự cạnh tranh gay gắt. 


Sinh vật tận dụng 
được nguon sống 
tiềm tàng trong 
môi trường. 


Các loài sâu sống trên 
tán iá cầy, các loài sỏ 
sống trong phù sa vùng 
trỉều, các loài cây gỗ 
sống trong rừng mưa 
nhiệt đới (hình 37.3c),... 


IV - MẬT Độ CÂ THỂ CỦA QUẨN THỂ 


Mật độ cá thể của quần thế lả số lượng cá thể ữên một đơn vị diện tích hay thể 
tích của quần thể. Ví dụ : mật độ cây thông là 1000 cây/ha diện tích đồi, mật độ 
sâu rau 2 con/m^ ruộng rau, mật độ cá mè giống nuôi trong ao là 2 con/m^ nước. 

Mật độ cá thể cOa quần thể được coi là một trong những đặc trưng cơ bàn của 
quần thế, vì mật độ cả thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi 
trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể. Khi mật độ cá thé của quần 
thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gất giành thức ăn, nơi ở,... dẫn tới 
ti lệ tử vong tăng cao. Khi mật độ giảm, thức ăn đồi dào thì các cá thể ữong quần 
thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau. 

Mật độ cá thé cùa quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tuỳ 
theo điểu kiện của môi trường sống. 

▼ Điều gì sẽxdy ra với quần thể cá quả (câ lóc) nuôi trong ao khi mật đọ cà 
thể tâng quá cao ? 
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Tỉ lệ giới tinh : !à tỉ lệ giữa sô lượng cá thê đực và cái trong quần 
thể. Tỉ lệ giới tính thay đổi vá chịu ảnh hưởng cùa nhiều nhân tố 
như: điều kiện sông của môi trường, mùa sinh sàn. đặc điểm sinh 
sản, .sinh li và tập tính của sinh vật, điều kiệỉi dinh dưỡng,... 

- Quần thể có cắc nhóm tuổi đặc triữíg nhưng thành phần nhóm 
tuổi của quán thể luôn thay đổi tuỳ thuộc vào từng loài và điều 
kiện sống của môi tì ường. 

- Có 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể: các cá thể phân hố theo 
nhóm hỗ trợ lần nhau qua hiệu quá nhóm ; phàn bố đồng đều góp 
phần làm giảm mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể; phân 
bố ngàu nhiên Jận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong 
môi trường. 

- Mật độ cá thể của quần thể là số lượỉig cá thể trên một đơn vị 
diện tích hay thể tích của quần thể. Mật độ cá thể có ảnh hưởng 
tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng 
sinh sản vờ tử vong của cá thể. 


Câu hổi và bài tập 

1. Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong 
chăn nuôi và bảo vệ môi trưởng ? 

2. Quẩn thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào ? 
Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những 
nhân tố nào ? 

3. Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh 
thái của các kiểu phân bố đố. Lấy ví dụ minh hoạ, 

4. Thế nào là mật độ cá thể của quẩn thể ? Mật độ cá thể có ảnh hưỏng 
tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào ? 

5. Hây chọn phưong án trả lời đúng. 

Hình thức phân bố cá thể đồng dều ừong quần thể có ý nghĩa sinh thái gi ? 

A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. 

B. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường, 
c. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. 

D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống. 
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CÁC ĐẶC TRUNG ca BẢN CỦA . 
QUẮN THẼ SINH VẬT (tiếp theo) 


V - KÍCH THƯÓC CÙA QUẨN THỂ SỈNH VẬT 


1. Kích thuóc tối thiểu và kích thUDC tối đa 

Kich thước cùa quần thể sinh vật là số lượng các cá thể (hoặc khối lượng hoặc 
nãng lượng tích tuỹ trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể, 

Mỗi quần thể sinh vật cỏ kích thước đặc trưng. Ví dụ, quần thể voi trong rừng 
mưa nhiệt đới thường có kỉch thước khoảng 25 con/quần thể, quần thế gà rừng 
khoảng 200 con/quần thể, quần thể cày hoa đỗ quyên trên vùng núi Tam Đảo (Vìnli 
Phức) khoảng 150 cây/quần thể. 

Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động 
này là khác nhau giừa các loài. 

- Kích thước tổi thiều là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy tri 
và phát triển. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mửc tối thiéu, quần thế dề rơi 
vào trạng thải suy giảm dẫn tới diệt vong. Nguyên nhân là đo : 

+ Số lượng cả thể trong quần thể quá ít, sự hỗ trợ giừa các cá thể bị giảm, quần 
thê không có khà năng chổng chọi với những thay đổi cùa môi trường. 

+ Khà năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của các cá thể đực với cá thể 
cái ít. 

+ Sổ lượng cá thể quá it nên sự giao phổi gán thường xảy ra, đe đoạ sự tổn tại 
cùa quần thế. 

ớ nước ta, nhiều loài động vật do bị sãn bắt 
quá mức, như quần thể tê giác Cát Tiên, quần 
thể bò xám Đông Dưomg,... nên quẩn thc khó 
có khâ năng tự plụic hồi. 

- Kích thước tối đa lả giới hạn lớn nhất về 
sổ lượng mả quần thể có thể đạt được, phù hợp 
với khả năng cung cấp nguồn sống của môi 
trường. Nếu kích thước quả lớn, cạnh tranh 
giữa các cá thể cũng như ô nhiễm, bệnh tật,... 
tăng cao, dần tới một sổ cá thể di cư khỏi quần 
thể và mức tử vong cao. 
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Kích thước tổi đa 



Hình 38.1. So dổ mỏ tã hai giá ưj kích thuúc 
tổi thiểu vằ tổl đa của quăn thể sinh vãt 
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2. Những nhân t6 ành huòng tói kỉch thưóc của quán thể sình vật 

Kích thước của quần thê luôn thay đổi và phụ thuộc vào 4 nhân tố : mức độ sinh 
sàn, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và xuất cư cùa các cá thể (hình 38.2). 

a) Mức độ sinh sản của quẩn thể sinh vật 

Mức độ sinh sản là sổ lượng cá 
thê của quần thể được sinh ra ttong 
một đơn vị thời gian. 

Mức độ sinh sản phụ thuộc vào 
số lượng trứng (hay con non) của 
một lứa đẻ, số lứa đẻ cùa một cá thê 
cái hong đời, tuổi trưởng thành sinh 
dục cùa cá thể,... và tỉ lệ đực/cái của 
quần thể. 

Khi thiếu thửc ãn, nơi ớ hoặc 
điểu kiện khí hậu không thuận lợi, 
mức sinh sản của quần thể thường bị Hinh 38.2. Các nhân tó ảnh huủng tói kkh thirôc 

giảm sút. cùa quán thể 



b) Mức độ tử vong của quần thé sinh vật 

Mức độ tử vong là số lượng cá thế cùa quần thể bị chết ừong một đơn vị thời gian. 

Mức độ tử vong của quẫn thể phụ thuộc vào trạng thái của quần thể và các điều 
kiện sống cùa môi trường như sự biái đổi bất thường cùa khí hậu, bệnh tật, lượng 
thức ăn có trong môi trường, số lượng kẻ thù,... và mức độ khai thác của con người. 

c) Phát tán cá thể của quần thể sinh vật 

Phát tán là sự xuất cư và nhập cu của các cá thể. Xuất cư là hiện tượng một số 
cá thể rời bỏ quần thề của mình chuyền sang sống ở quần thể bên cạnh hoặc di 
chuyển đến nơi ờ mới. Nhập cư là hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể 
chuyển tới sống trong quần thể. 

ớ những quần thổ có điều kiện sống thuận lợi, nguồn thức ăn dổi dào,... hiện 
tượng xuất cư thường diễn ra ít và nhập cư không gây ảnh hưòaig rõ rệt tới quần 
thể. Mức độ xuất cư tâng cao khi quần thể đã cạn kiệt nguồn sống, nơi ở chật chội, 
sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thế trờ nên gay gắt. 


VI - TÂNG TRƯỜNG CỦA QUẨN THỂ SINH VẬT 

- Qỉíần thể tăng trưởng theo tiềm nâng sinh học trong điểu kiện mồi trường 
không hị giới hạn : 
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về phương diện lí thuyết, nếu nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn 
toàn thoả mãn nhu cầu cùa các cá thể, không gian cư trú cùa quần thế không giới 
hạn, mọi điều kiện ngoại cảnh và khả nâng sinh học của các cả thể đểu thuận lợi 
cho sự sinh sản cùa quần thể thi quần thê tăng trưởng thẹo tiềm năng sinh học 
(đường cong tăng trướng có hình chữ J). 

- Quấn (hể tăng trưởng trong điều kiện mòi trường bị giới hạn : 

Trong thực tế, tăng trường 
của quán thể thường bị giới hạn 
bời nhiều nguyên nhân như : 
điều kiện sống không hoàn toàn 
thuận lợi, hạn chế về khá năng 
sinh sàn cùa loài, sự biến động 
sổ lượng cá thế do xuất cu theo 
mùa,... 

Đường cong tăng trưởng thực 
tế có hình chữ s. 

▼ Hãy nêu nguyên nỉĩân vì 
sao số lượng cá thể cùa 
quần thể sinh vật luôn 
thay đổi và nhiều quán thể 
sinh vật không tăng trướng 
theo tiềm năng sinh học. 

VII - TÀNG TRƯỜNG CỦA QUẮN THÉ NGƯỜI 

Tăng trưởng dân sổ trên thế giới trong suốt quá trình phát triển lịch sừ lả một 
ví dụ về tăng trưởng rất nhanh của quần thế (hình 38.4). Trong 200 năm qua, dân 
số thế giới đạt được mức tãng trướng cao chính lả nhờ những thành tựu to lởn vể 
phát triỂn kinh tè - xã hội, chất lượng cuộc sống con người ngày càng được cài 
thiện, mức độ từ vong giảm và tuổi thọ ngày càng được nàng cao. 

Dân số cùa Việt Nam cũng tăng với tốc độ khá nhanh, chỉ trong vòng 57 năm 
dân số đã tăng từ 18 triệu (năm 1945) lên hơn 82 triệu (nãni 2004), tức tăng gấp 
4,5 lần. 

Sự tâng dân số quả nhanh vả phân bô dàn cư không hợp lí là nguyên nhân chủ 
yếu làm cho chất lượng môi trưòmg giàm sút, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc 
sống của con người. 



Hinh 38.3. Đuãng cọng tâng truủng của quán thể 
sinh vặt 

a) Tâng truủng theo tiẽm nâng sinh hỡc của Quán thể 

b) Tâng truông thực tế của quẩn thể 
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6 Oản số 
(tJ ngưủí) 

5 

A : Thàrỉ kì Đổ đá cũ 
s : Thởl kì Đổ đá mởl 
3 c : Thời kì Oổ đổng 
D : Thởl kì Đổ Bất 
E : Thởỉ Trung cổ 
2 G : Thỏt HÉện đậí 

1 


0 

SOQŨBC 4Cỉooe.c amoe.q 2 ũooa.c. lĩMoa.c ũ A.D. 1 ŨÔỮ A.D2CW0 

Hĩnh 38-4. Đố ttiị tâng truóng dân sổ thế giới 

ÍB.C I Thởi gian ưuớc cổng nguyên ; A.D : Thời gian sau công nguyên) 

▼ Quan sát hình 38.4 I’ờ trả lời các càu hỏi sau : 

- Dân sô'f hê ỊỊUỶị đâ tăng trưởng với tốc độ như thế nào ? Tâng mạnh vào thời 
gian nào 7 

- Nhờ nỉũtng thành titu nào mà con người đã đạt được mức độ tâng irưởìg đó ? 

m- Kích thước của quán thể là sô' lưmĩg cá thể (hoặc khối lư0ĩg hay 
năng lượng tích luỹ trong các cá thể) phàn bố trong khoảng không 
gian cãa quần thể. Kích thước của quấn thể dao động từ giá trị tối 
thiểu tới giá trị tối đa : 

+ Kích thước tối thiểu là sôlưmig cá thể ít nhất mà quấn thể Cần có 
để duy trì và phát triển. 

+ Kích thước tối đa lá giới hạn cuối cùng vê số lượng mà quán thể 
có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của 
môi trườtĩg. 

- Kích thước cửa quấn thê thay đổi, phụ thuộc vào 4 nhân tổ : mức 
độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và xuđt cư. 

- Quần thể táng trưàng theo tiềm nâng sinh học (đường cong tăng 
trưởng hình chữj) trong điều kiện môi trường hoàn toàn thuận lợi 
và tiềm năng sinh học của các cá thể cao. Trong điều kiện môi 
trường không hoàn toàn thuận lợi, tăng trướng của quần thể giảm. 
Đường cong tăng trưàttg thực tế có hĩnh chữ s. 

- Dân sở'thế giới tăng trưởng liên tục trong suốt quá trình phát triển 
(ịch sử. Dân số tàng nhanh là nguyên nhán chủ yếu làm cho chất 
lượng môi trường giảm sút, từ đó ảnh hưáng tới chất lượng cuộc 
sống của con người. 
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Câu hỏi và bài tập 

1. Hãy giải thích các khái niệm sau ; mức độ sinh sản, mức độ tử vong, 
mức độ xuất cư, mức độ nhập cư, 

2. Một quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, 
mức độ tử vong, mức độ xuất cư và mức độ nhập cư có quan hệ với 
nhau như thế nào ? 

3. Tăng trưởng theo tiềm nàng sinh học của quẩn thể khác với tăng trưởng 
thực tế như thế nào ? 

4. Mức độ sinh sản. mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quẩn 
thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số ? Lấy ví dụ của 
Việt Nam để minh hoạ. 

5. Hậu quả của tăng dãn Số quá nhanh là gì ? Chúng ta cần làm gỉ để 
khắc phục hậu quả đó ? 


Em có biết ĩ 

1. vì SAO Cỏ NGÀY DÂN số THỂ GIỚI ? 

Ngày 11 - 7 - 1987 là ngày em bé thứ 5 tỉ trên Trái Đất chào đời. Để kỉ 
niệm sự kiện này, năm 1990, Hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy 
ngày 11-7 hằng năm là ngày Dân số Thế giới, hi vọng để nhân dân các 
nước trên toàn ttvế giới quan târn nhiều hơn nữa tới vấn đề dân số, đổng 
thời tích cực tìm các biện pháp để hạn chế sự gia tăng dân số trên Trái Đất. 

2. QUYỂN LỢI VÀ NGHĨA vụ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỂ CÔNG 
TÁC DÂN SỐ 

Cõng dàn Việt Nam có quyền : được cung câ'p thông tin về dân sô' : được 
cung cấp các. dịch vụ dân số có chất lượng, thuận tiện, an toàn và được giữ 
bí mật theo quy định của pháp luật; đước lựa chọn các biện pháp châm sóc 
sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoa gia đính và nâng cao chất lượng dân số : 
được lựa chọn nơi cư trú phù hợp với quy đình của pháp luật. 

Công dần Việt Nam có nghĩa vụ : thực hiên kế hoạch hoá gia đình, xây 
dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, binh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền 
vững ; thực hiện các biện pháp phù hỢp để nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh 
thần của bản thân và các thành viên trong gia đình ; tôn trọng lơi ích cũa 
Nhà nước, xã hội, cộng đồng trong việc điều chỉnh quy mò dân số, cơ cấu 
dân số, phân bố dân cư, nâng cao chất lượng dân số ; thực hiện các quy 
định của Pháp lệnh dân số và các quy định khác của pháp luật có liên quan 
đen công tác dẩn số. 
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BIẾN ĐậNQ SỐ LUỌNG CÁ THỄ CỦA QUẮN THỂ 
SINH VẶT 


I - BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 

Biến động số lưọTig cá thể của quần thể là sự tăng hoặc giàm số lượng cá thể. 


1. Bỉén động theo chu kì 

Biển động sổ lượng 
cá thể của quần thé theo 
chu kì là biến động xảy 
ra do những thay đổi cỏ 
chu kì của điều kiện 
môi trưcmg. 

Hình 39.1 mò tá sô 
lượng cả thế thỏ và mèo 
rừng Canada biến động 
theo chu ki 9-10 năm. 



— Thi 


Mèo rửng 3 




1050 


1875 


1925 




Nâm 


Hình 39.1. A > Mèo rừng sán bảt tỉiỏ ; 

B - ĐỔ thị biển động sỗ lưọng thỏ và mèo rùng Canada, 
theo chu ki 9 '10 năm. 


ở đổng rêu phưcmg Bắc, theo chu kì 3 - 4 nãm/lần, số lượng cáo lại tăng lên 
gấp 100 lẩn và sau đó lại giám, đúng theo chu kì biến động cúa chuột lemmut (là 
con mồi chũ yếu cùa cáo). Cá com ở vùng biển Pêru có chu kì biến động khoáng 
10-12 năm, khi có dòng nước nóng chày vể làm cá chết hàng loạt, 

ớ Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khi hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện 
nhiều. Chim cu gáy là loài chim ăn hạt thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu 
hoạch lúa, ngô,... hằng nãtn. Muỗi thường cỏ nhiều khi thời tiết ấm áp và độ ẩm 
cao. Êch, nhái có nhiều vào mùa mưa,... 


▼ Quan sát lìùỉh 39.ỉB vừ cho hiết vì sao số ìượng thỏ V’tì mèo nìng lại tăng 
vừ giâm theo chu kì gcỉn giống nhau. 


2 . Bién động không theo chu kì 

Biến động số lượng cá thể của quần thé không theo chu kì lả biến động mà sỗ 
lượng cá thể của quần thế tãng hoặc giảm một cách đột ngột do điều kiện bất 
thường cũa thời tiết như lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệnh,... hay do hoạt động khai 
thác tải nguyên quá mức của con người gây nên. • 
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ớ miền Bắc Việt Nam, số 
lượng bò sát và ếch nhái giảm vào 
những năm có mùa đông giá rét, 
nhiệt độ xuống dưới 8°c. sổ 
lượng bò sát, chim nhò, thú thuộc 
bộ Gặm nhắm thường giảm mạnh 
sau những trận lụt ở miền Bẳc và 


sã câ thể 



39.2.06 thi bién dộng s6 lupng cả thẽ thà không theo 
u Minh Thượng bị cháy vào chu kt ỏ ổxtrâỳiia 

tháng 3 năm 2002 đã xua đuổi và 
giết chết rất nhiều sinh vật rừng. 

Hìnli 39.2 mô tả sự biến động số lượng cá thể thỏ không theo chu kỉ ờ ôxtrâylia vi 
thỏ bị bệnli u nhầy do nhiễm vừut.- 


II - NGUYÊN NHAN GAY biến động và sự ĐIẼU chình số lượng cá THỂ 
CÙA QUẨN THỂ 

1. Nguyên nhản gây biển động số luọng cá thể của quẩn thể 

▼ Hãy néu những nguyên nhán gây nên sự hiến động số lượng cá thê của các 
quần thể theo chu kì V'ừ không theo chu kì (trong các V/ dụ đã nêu ở phần ỉ), 
theo gỢi ý ỏ bảng 39 : 

Báng 39. Nguyên nhán gây biến đãng s6 luụng cá thé của quán thể 


Quần thể Nguyên nhãn gây biên động quẩn thể 


Cáo ỏ đổng rêu phương Bắc Phụ thuộc vào số lượng con mối là chuột lemmut 

Sâu hại mùa màng 
* 

* Ngoài các ví dụ đã nêu ở phẩn ỉ, học sinh có thể điền thêm những ví dụ 
khác vào bảng. 

Có thể chia các nguyên nhân gây biến động số lưọrng cá thể cùa quần thể thành 
2 nhóm : nguyên nhân do thay đổi cùa các nhân tổ sinh thải vô sinh và nguyên nhân 
do thay đổi của các nhân tô sinh thái hừu sinh. 

a) Do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh 

Các nhân tổ sinh thái vô sinh không bị chi phối bời mật độ cá thể của quần thể 
nên gọi là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể. 

Trong sô những nhàn tố sinh thải vô sinh, nhân tố khi hậu có ảnh hưởng thưòmg 
xuyên vả rõ rệt nhất. Nhiệt độ không khí xuống íỊuá thấp là nguyên nhân gây chết 
nhiều động vật, nhắt là động vật biên nhiệt như ếch nhái, bò sát,,.. 
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Sự thay đổi cùa những nhân tố sinh thái vô sinh ánh hưởng tới trạng thái sinh lí 
của các cá thế. Sông ưong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sàn cùa cảc 
cá thể giảm, khả nâng thụ tinh kém, sức sống cùa con non thắp,... 

b) Do thay đổi của các nhán tố sinh thái hữu sinh 

Các nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phổi bời mật độ cá thể của quần thế nên 
được gọi là nhân tô phụ thuộc mật độ quằn thế. 

Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, sọ lượng kẻ thù ãn thịt, sức 
sinh sản và mức độ tử yong, sự phát tản cua các cả thể trong quần thể,... có ảnh 
hưởng rất lớn tới sự biến đọng so lượng cá thể trong quần the. 

ớ chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả nâng sinh sản và nở trímg. 
Những loài động vật ít có khả nàng bảo vệ vùng sống như cá, hươu, nai,... thì khả 
năng sống sót cua con non phụ thuọc rật nhiều vào sô lượng kẻ thù ăn thịt. Đổi với 
nhũng loai cỏ khả năng bảo vệ vùng sống như nhiều loài thu ân thịt (hổ, bảo,...) thi 
khả năng cạnh tranh để băo vệ vùng sông có ánh hường lớn tới so lượng cả thể 
trong quân thể. 


2. Sự đíéu chình số luụng cá thề của quán thể 

^ Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chinh 
số lượng cá thể bang cach họặc lảm giam số lưgmg cá thể hoặc kích thích làm cho 
số lượng cá thể cùa quẩn thê tăng cao : 

- Trong điều kiện môi trưcrng thuận lợi như có nguồn thức ăn dồi đào, ít kẻ 
thù,... sức sinh sán của quần thể tăng lên và mức độ tư vong giảm, nhập cư cũng 
cỏ thể tăng. Do đó, số lượng cá thể của quần thề tăng lên nhanh chóng. 

- SỔ lượng cá thế trong quần thể tăng lên cao, sau một thời giạn, nguồn thức ăiỊ 
trở nên thieu hụt, nơi sống chật chội,... đẫn tới cạnh tranh gay gẳt giưa các cá thể 
làm chọ mức tù vong tăng và sức sinh sản giảni, đồng thời xuât cư cung có thể tăng 
cạo. Số lượng cá thê cùa quần thể líú đưcfc điều chình giám xuống. Cạnh tranh gay 
gắt giữa các cả thể trong quần thể dần đên hiện tượng tự tỉa thưa ơ thực vật và hiện 
ũrợng động vật cùng loài ãn thịt lẫn nhau. 


3. Trạng thái cân bằng của quấn thể 


Khả năng tự điều chinh số hrợng cả thể khi sổ cá thề cùa quẩn thế giảm xuống 
quá thấp hoặc tăng lên qũá cao, dẫn tới trạng thái càn bằng cùa quần thể. Khi đỏ. 


quân thê có sô lượng cá 
thể ổn định và phù hợp 
với khà năng cung cấp 
nguổn sống của môi 
trường (hình 39.3). 

Hình 39.3. So đỗ díẻu chinh 
SỔ luọng cả thể củâ quán thể 
trỏ lại mức cân bằng 
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Các nhân tô' sinh thổi vd sinh vầ hữu sinh ảnh hưởng như thế náo tới trạng 
thái cân hâng của quẩn thể ? Lấy vi dụ minh hoạ. 


- Có 2 dạng hiến động số lượng cá thể cửa quẩn thể: 

+ Biến động theo chu kì: xây ra do những thay đổi có chu kì của 
điều kiện môi trường. 

+ Biến động không theo chu kì : xây ra do những thay đổi bất 
thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác tái 
nguyên quá mức của con người gáy nén. 

- Hai nhóm nhân tố sinh thái gây nên biến động sớ'lượng cá thể cửa 
quần thể: 

+ Nhóm các nhân tô' vỏ sinh tác động trực tiếp lên sinh vật mà 
không phụ thuộc váo mật độ cá thể trong quẩn thể nên còn được 
gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể. 

+ Nhóm các nhân tốhìTu sinh luôn bị chi phối hài mật độ cá thể của 
quần thể nên gọi là nhóm nhân tô phụ thuộc mật độ quấn thể. 

~ Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng : 
sô'lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn 
sống của môi trường. 


Câu hỏi và bài tập 

1. Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gi ? 

2. Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ 
thuộc mật độ ? Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào tối sự biến 
động số lượng cá thể của quần thể ? 

3. Những nghiên cửu về biến động số lượng cá thể có ý nghĩa như thế nào 
đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các loài sinh vật ? Cho ví dụ 
minh hoạ. 

4. Quần thể điểu chỉnh số lượng cá thể như thế nào ? Khi nào quần thể 
được điều chỉnh vể mức cân bằng ? 

5; Vì sao nói: Trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh 
số lượng cá thể của mình ỏ mức cân bằng ? 
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QUmillASIIIHVẠT 



QUẮN XẲ SINH VẬT VÀ MỘT sô ĐẶC TRUNG 
Cơ BÀN CỦA QUẮN XÃ 


I - KHẢI NIỆM QUÀN XÃ SINH VẬT 

Quan sát trên một vùng, chủng ta 
thấy có nhiều quần thể thuộc các loài 
sinh vật khác nhau cùng sống chung 
với nhau, không có loài sinh vật nào 
sống biệt lập với các loài khác. Các 
quần thê tác động qua lại với nhau tạo 
thành một tổ chức sống tưcmg đối ổn 
định là quần xã sinh vật. 

Quần xã sinh vật là một tập hợp 
các quần thể sinh vật thuộc nhiều loải 
khác nhau, cùng sống trong một 
không gian và thời gian nhất định. 
Các sinh vật trong quần xã có mối 
quan hệ gắn bó với nhau như một thể 
thống nhất và do vậy quẩn xã có cấu 
trúc tương đối ổn định. 




Tác động qua lạỉ giũa ũác quấn thể 
trong quân Kã sJnh vặt 



Tương tác gỉưa quán thể 

vói các nhằn tổ sinh thái của môi trưởng 


Hỉnh 40*1. Sơ đổ thánh phẩn cấu trúc của 
quẩn xã sinh vật 
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II - MỘT SỐ OẬC TRƯNG co BẢN CÙA QUẨN XÃ 

1. Đặc trung về thành phẩn loài trong quân xã 

Thảnh phần loài được thể hiện qua số lượng các loài trong-quần xã, số lượng cá 
thể cùa mỏi loài; loài ưu thê và loài đặc trưng. 

- Sổ lượng loài và số lượng cá thể của mồi loài: 

Số lượng các loài trong quần xà và số lượng cấ thể của mồi loài là mức độ đa 
dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, òn định hay suy thoái cùa quần xã. Một 
quẩn xã ổn định thưòmg có số lượng loài lớn và sổ lượng cá thể của loài cao. 

- Loài ưu thế và loài đặc trimg : 

Loài ưu thế là nhừng loài đỏng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng 
cá thể nhiều, sinh khối lón, hoặc do hoạt động cùa chúng mạnh. Trong các quẩn 
xã trên cạn, loài thực vật có hạt thường tà loài ưu thế vì chúng ảnh hưởng rất lớn 
tới khí hậu của môi trường. 

Loài đặc trưng là loài chi có ở một quần xã nào đỏ (vỉ dụ, cá cỏc lả loài đặc trưng, 
có ở rừng nhiệt đới Tam Đảo), hoặc là loài có số lượng nhiều hem hẳn các loài khác 
và có vai trò quan ưọng trong quần xâ so với các loài khác (ví dụ, cây cọ có rất nhiêu 
ở vùng đồi Phú Thọ, cây tràm lả loài đặc ưưng của quần xã rừng u Minh). 

2. Dặc trung vé phãn bố cá thể trong không gian của quắn xã 

Phân bố cá thể trong không gian 
cúa quần xà tuỳ thuộc vào nhu cấu 
sống của tửng loài. Nhìn chung, sự 
phân bố cả thể ưong tự nhiên có xu 
hướng làm giảm bớt mức độ cạnh 
tranh giữa các loài và nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn sổng cùa môi 
trường. 

- Phân bố theo chiều thẳng đứng 
như sự phân thành nhiều tầng cây 
thích nghi với các điểu kiện chiếu sáng 
khác nhau trong rìmg mưa nhiệt đới 
(hình 40.2). Sự phân tầng cùa thực vật 
kéo theo sự phân tầng của các loài động 
vật sống trong rừng ; nliiều loài chim, 
côn trùng sổng trên tán các cây cao ; 
khi, vượn, sóc,... sống leo trèo trên 
cành cây ; trong khi đó có nhiều loài 
động vật sống trên mặt đất và trong 
các tầng đất. 



Tẩng Chiểu cao rùhg 

cây , 



Hinh 40.2, Các tẩng trong rừng mua nhiệt đởi: 

a} Táng vưựt tán ; b) Tổng tán rừng; c) Táng cảy gồ 
dưủì tán ; d) Táng cây nhỏ dưới cùng 
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- Phân bố theo chiểu ngang trên mặt đất như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh 
núi, sườn núl tới chân núi; hoặc sinh vật phân bổ từ vùng đất ven bờ biển tới vùng 
ngập nước ven bờ và vùng khơi xa,... Nhìn chung, sinh vật phân bổ theo chiều 
ngang thường tập trung nhiểu ở vùng cố điều kiện sống thuận lợi như vùng đất màu 
mờ, có độ ầm thích hợp, thức ăn dồi dào,... 


Ui • QUAN HỆ CIỬA CAC LOÀI TRONG QUẨN XÃ SINH VẬT 
1. Các mối quan hệ sinh thái 

Trong quá trình tim kiếm thức ăn, nơi ờ, các loài trong quần xã gắn bó chặt chẽ 
với nhau bằng các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng nhau (bảng 40). 

Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và hợp tác. Trong quan hệ 
hỗ trợ, các loài hoặc đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại. 

Quan hệ đối kháng bao gồm quan hệ cạnh tranh, kí sinh, ức chế - cảm nhiễm và 
quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong quan hệ đối kháng, loài được lọi sẽ 
thắng thê và phát triển, loài bị hại sẽ bị suy thoái. Tuy nhiên, ưong nhiều trường 
hợp, cà hai loài ỉt nhiều đều bị hại. 

Bâng 40. ũuan hệ giùB cảc loải trong Quán xã 


Quan hệ 


Dặc diểm 


Ví dụ 


Cộng sinh 


HỢp tác chặt chẽ giữa 2 hay nhiều 
loài và tất cả cảc loài tham gia cộng 
sinh đều có lợi (hình 40.3). 


+ + 


Nấm, vi khuẩn và tảo đơn 
bào cộng sinh trong địa y : 
vi khuẩn lam cộng sinh 
trong nốt sần cầy họ Đậu ; 
hải quỳ và cua. 


Hỗ 

trợ 


Hợp tác 

@ 0 


Hợp tác giũa 2 hay nhiều loài và tất 
cả các loài tham gia hợp tác đều có 
lợi. Khác với cộng sinh, quan hệ hợp 
tác không phải là quan hệ chặt chẽ 
và nhất thiết phải có đối với mỗi loài. 


Hợp tác giữa chim sáo và 
trâu rừng ; chimi mỏ đỏ và 
linh dương, lươn biển và cá 
nhỏ (hình 40.4). 


Hội sinh 


0 + 


Hợp tác giữa 2 loài, trong đó một loài 
có lợi còn loài kia không có lợi cũng 
không có hại gi. 


Hội sinh giữa cây phong lan 
bám trên thân cây gỗ ; cá 
ép sổng bám trên cá lớn. 


12 - SH12.A 
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Quan hệ 


Đặc điểm 


Ví dụ 


Cạnh tranh 


Các loài tranh giành nhau nguồn 
sống như thức ăn, chỗ ở,... Trong 
mối quan hệ này, các loài đều bị 
ảnh hưởng bất lợi, tuy nhiên có một 
loài sẽ thắng thế còn các loài khác 
bị hại, hoặc cả 2 cùng bị hại. 


Cạnh jranh giành ánh sáng, 
nước và muối khoáng ở thực 
vật ; cạnh tranh giữa cú và 
chồn ở trong rừng, chúng 
hoạt động vào ban đêm và 
bắt chuột làm thức ăn. 


Kí sinh 

Đối - + 

kháng 


Một loài sống nhờ trên cơ thể của 
loài khác, lấy các chất nuôi sống cơ 
thể từ loài độ. Sinh vật‘‘kí sinh hoàn 
toàn” không có khả năng tự dưỡng, 
sinh vật ‘‘nửa kí sinh” vừa lấy các 
chất nuôi sống từ sinh vật chủ, vừa 
có khả nâng tự dưỡng. 


Cây tầm gửi (sinh vật nửa kí 
sinh) kí sinh trên thân cây gỗ 
(sinh vật chủ) ; giun ki sinh 
trong cơ thể ngưòi. 


ức chế - 
cảm nhiễm 

©I© 

0 “ 


Tảo giáp nỏ hoa gây độc cho 
Một loài sinh vật trong quá trình cả, tôm và chim án cá, tôm bị 
sống đả vô tình gây hạỉ cho các ioài độc ; cây tỏi tiết chất 
khác. gây ức chế hoạt động của vi 

sinh vật ỏ xung quanh. 


Sinh vật 
này ăn sinh 
vật khác 

0^0 


Một loài sử dụng loài khác làm thức 
ân, bao gổm : quan hệ giữa động 
vật ăn thực vệt, động vật ăn thịt 
(vật dữ - con mồi) và thực vật bắt 
sâu bọ. 


Bò ăn cỏ ; hổ ăn thịt thỏ ; cây 
nắp ấm bắt ruồi. 


(Ghi chú : + .• Loài dìĩợc lợi; -: Loài hị hại; 0 : Loài không điủĩC lợi cũng không bị hại) 



Hình 40.3. a) Cộng sinh giũa kién vã cây kiến ; b) Cống sinh giua hái (ỊUỶ vá cua 
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Hình 40.4. a) Họp tác giũa chím mò đó vả tinh dUDng; b) Họp tác giũa luon biến vả cá nhó 


2. Hiện tuọng khống chế sinh học 


Khống chê sinh học là hiện tượng sô lượng cá thể của một loài bị khống chế ở 
một mức nhất định, không tăng cao quá hoặc giảm thấp quá do tác động cùa các mối 
quan hệ hoặc hồ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quẩn xã. 

Trong nông nghiệp, ứng đụng khổng chế sinh học là sừ đụng thiên địch để phòng 
trừ các sinh vật gày hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu, Vi dụ, sử 
dụng ong ki sinh diệt loài bọ dừa, sừ dụng rệp xám để hạn chể số lượng cây xưong 
rồng bà. . . 

- Quần xã ìà một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều ỉoài 
khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Cấc sinh 
vật trong quân xã cô mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể 
thống nhất vờ do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các 
sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường ,sống cùa chúng. 

- Các đặc triPig cơ bản của quẩn xã gồm có : 

+ Đặc tnữìg về thành phẩn loài biểu thị qua độ phong phú của loài, 

loài lat thế và hài đặc trưng,... Đó chính là mức độ đa dạng cùa 
quần xã. 


+ Đậc trưng về sự phán bô' cá thể trong không gian của quẩn xã 
theo chiều thẳng đứtig vd theo chiều ngang. 

-Trong quần .xã, các sinh vật có quan hệ hoặc hổ trợ hoặc đối 
khàng nhau : 

+ Quan hệ hổ trự đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các 
loài khác, gồm các mấỉ quan hệ : cộng sinh, hội sinh, hợp tác. 

+ Quan hệ đổi kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi và bên 
kìa là các loài bị hại, gồm các mối quan hệ : cạnh tranh, kí sinh, 
\ ức chế- cám nhiễm, sinh vật này ăn sình vật khác. 
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Câu hòí và bàỉ tập 

í Thế nào là một quần xã sình vật ? Nêu sự khác-nhau giữa quần thể 
sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. 

2. Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì ? Hãy lấy ví dụ minh hoạ các 
đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật. 

Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đổi kháng. 

'i Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xâ, có loài có lợi, có 
loài bị hại. Hãy xểp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo 
nguyên tắc sau : 

- Mối quan hệ chỉ cỏ loài có lợi xếp trước. 

- Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp 
về sau. 

5 Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, 
chúng ta cấn chọn nuôi các loài cá như thế nào ? 
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I - KHÁI NIÊM VẼ DIỄN THẾ SINH THÁI 

Diễn thế sinh thái là quả trinh biến đối tuần tự cùa quần xã qua các giai đoạn 
tưcmg ứng với sự biến đổi cùa môi trường. 

Các ví dụ về diễn thế sinh thái; 

Ví dụ 1 : Theo dõi quá trình biến đổi của một vùng đất mới ta thấy : Giai đoạn 
khởi đầu là vùng đất hoang dường như chưa có sinh vật sinh sống, sau đó cỏ mọc 
lên và hình thành một trảng cỏ. Giai đoạn giữa xuất hiện nhiểu cây bụi mọc xen 
lẫn với cây gồ nhỏ. Cuối cùng lả rừng cây gỗ lớn với nhiều tầng cây (hình 41.1). 



Giai đoạn khải đáu 


Glaỉ đoạn 


(Cial đoan tíén phong) 


(Giai đoan đỉnh cục) 


Hình 41.1. Diên thé sinh thái hinh thành rúng cây gỗ lón 


Song song với quá trinh biến đổi quần xâ trong diễn thế là quá trinh biến đổi vể 
các điều kiện tự nhiên của môi trường như khỉ hậu, thổ nhưỡng,... Độ ầm đất và 
không khí tăng cao dần. lượng mùn và khoáng trong đất tăng lên làm cho đất thêm 
màu mc?,... 


iai_| 
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Ví dụ 2 (hình 41.2): Quá trình biến đổi của một đám nước nông diền ra như sau: 


A : Một đâm nước mới .xây dựng. 

B : Trong đầm có nhiều loài thuỳ 
sinh ờ các tầng nước khác nhau. Một 
sổ loài tảo, thực vật có hoa sổng nổi 
trên mặt nước. Cua, ốc,... sông dưới 
đáy đầm. Tòm, cá,... íà động vật tự bơi 
trong nước. Bò sát, lưỡng cư, thú sống 
xung quanh đầm. Các loài rong rêu và 
cây cò mọc ven bở đầm. 

c : Các vùng đất quanh đầm bị xói 
mòn. Theo thời gian, các chất lắng 
đọng tích tụ ngày một nhiều xuống 
đáy đầm, làm cho đáy đầm bị nông 
dần. Thành phần sinh vật thay đổi : 
các loài sinh vật nổi và sinh vật tự bơi, 
nhất là các loài động vật có kích thước 
lớn ít dần, còn các loài thực vật 
chuyển vảo sống trong lòng đắm ngày 
một nhiểu. 

D : Đầm nước nông biến đổi thành 
vùng đất trũng, cỏ và cây bụi dần dần 
đến sổng trong đầm. 

E : Giai đoạn cuối của diễn thế 
hình thành rừng cây bụi và cây gồ. 

▼ Trong Vỉ dụ 2, song song với quá 
tự nhiên của môi trườìig đã thay ( 



Hình 41.2. So đã diến thé ó đẩm nuóc nống 

trình hiến đổi của quần xã. các diều kiện 
ỉổì như thế nào ? 


II - CÁC LOẠI DIỀN THẾ SINH THÁI 
1. Diễn thé nguyẻn sinh 

Diễn thế nguyên sinh là diễn thê khời đầu từ môi trưcmg chưa có sinh vật. Cãc 
sinh vật đầu tiên phát tản tới hình thảnh nên quần xã tiên phong (giai đoạn tiên 
phong). Tiếp theo là giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã sinh vật 
biên đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau. Giai đoạn cuối hình thành quần xã ổn định 
tương đối (giai đoạn đỉnh cực) (hình 41.1 và 41.2). 
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2. Diễn thé ttiứsinh 

Diễn thế thứ sinh lả diễn thê xuất hiện ở môi trường đã có một quần xẵ sinh vật 
từng sống. Quần xà này đo những thay đổi của tự nhiên hoặc do hoạt động của con 
người đã khai thác tới mức huý diệt. Một quần xã mới phục hổi thay thê quần xã 
bị huỳ diệt. Giai đoạn giữa gồm các quẩn xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau 
(hình 41.3). 


Chật hết các cây lim 



Giai đoạn 
khỏi đáũ 


Rìmg thua 
cây gồ nhỏ 
uásáng 


Cây gỗ nhỏ 
và cây bụi 


Cây bụi vằ cỏ 
chiếm ưu thê' 


Gỉat đoạn giũa 



Giai đoạn cuối 


Hlnh 41.3. So đổ vé quá trình diẻn thể thứ sinh dân đén quán xã bj suy thoái tai rùng lìm Hũu Lũng, 

tinh Lạng Son 

Trong điều kiện thuận lợi và qua quá trình biển đổi lâu dài, diền thế thứ sinh có 
thê hình thành nên quần xã tưomg đôi ổn định. Tuy nhiên, frong thực tế thường gặp 
nhiều quần xã có khả năng phục hổi rất thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái. 

Hi - NGUYÊN NHÂN CỬA DIẺN THẾ SINH THÁI 

Diễn thế sinh thái xảy ra do nhiều nguyên nhân : 

- Nguyên nhân bẽn ngoài : Đó là tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã. 
Sự thay đổi môi trường vật lí, nhất là thay đồi khí hậu, thường gây nên nhừng biến 
đổi sâu sẳc vể cấu trúc của quần xã. Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,... là các nhân 
tổ sinh thái ngoại cảnh gây nên sự chết hàng loạt các. loài sinh vật. Trên vùng bị liuỳ 
diệt cùa tự nhiên, quẩn xã sinh vật mới dần dần được hình thành và phát triển. 

- Nguyên nhân bên trong : Bên cạnh những tác động ngoại cảnh, sự cạnh tranh 
gay gắt giũa các loài trong quần xà là nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi 
quần xã sinh vật, Trong số các loài sinh vật, nhóm loài ưu thế đóng vai trò quan 
trọng nhất trong diễn thê. Tuy nhiên, hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ưu thế sẽ 
làm thay đổi điểu kiện sổng, từ đó tạo cơ hộị cho nhóm loài khác có khả năng cạnh 
tranh cao hơn trở thành loài ưu thế mới. Nói cách khác, trong diễn thế, nhỏm loài 
chiếm ưu thê đã “tự đào huyệt chôn minh”. 
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Hoạt động khai thác tài nguyên của con người như chặt cây, đốt rừng, san lấp 
hồ nước, xây đập ngăn các dòng sông, đắp đầm nuôi tôm cá vùng ven biển,,., đóng 
vai trò rất quan trọng làm biến đổi và nhiều khi dần tới suy thoải các quần xã sinh 
vật. Đồng thời, con người cũng góp phẫn cảì tạo thiên nhiên lâm cho quần xà sinh 
vật phong phủ hơn. 

▼ - Hãy điển các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhổn gáy ra 
diễn thế vào hàng sau : 

Bảng 41. Các giai đoạn cùa diẻn thé sinh thái và nguyên nhãn của diẻn thé 


(tíéu diên tttẽ 


Các giai đoạn của diễn thế 


Nguyên nhãn 
cua diễn thế 

Giai doạn 
khới đẩu 

(Giai đoạn tỉên phong) 

Giai đoạn 
gỉủa 

Giai đoạn 
cuối 

{Giai doạn 
đỉnh cực) 


Diễn thế nguyên Kiểu quần xã sinh vật 
sinh như thế nào ? 


Diễn thế thứ sinh 


- Hay ỉấy vi dụ minh hoạ 2 kiểu diễn thế sinh thái trên. 

IV - tAm quan trọng của việc nghiẻn cứu diền thể sinh thái 

Nghiên cứu diễn thế sinh thải giúp chúng ta có thể hiểu biết được các quy luật 
phát triển của quần xã sihh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần 
xã sẽ thay thê trong tương lai. Từ những hiểu biểt đó, ta có thé chù động xây dựng 
kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Đổng thời, có thể kịp thời để xuất các biện pháp khắc phục những biến đối bất lợi 
của môi trường, sinh vật và con người. 

T Để khắc phục những hiến đổi há lợi cùa môi tníờng, người ta thường sử dụng 
các hiện pháp như cải tạo đẩ, tâng cường chăm 5ỚÍ' cây trồng, phòng trừ sâu 
bệnh, lànì tlĩuỷ lợi để điều tiết lượng nước,... Em hãy nêu 2 vi dụ về việc thực 
hiện các biện pháp trên. 
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Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự cùa quẩn xđ qua 
các giai đoạn, tương ứng với sự hiến đổi của môi trườiĩg. 

Diễn thếnguyên sinh là diễn thế khải đầu từ môi trường chưa có sinh 
vật vò kểt quà hình thành quần xã nrơỉìg đối ổn định. 

■ Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ổ môi trường đã có một 
quần xã sinh vật phát triển, nhưng bị huỷ diệt. Tuỳ theo điều kiện 
phát triển thuận lợi hoặc không thuận Im mà diễn thể thứ sinh có 
thể hình thành nên quần xđ tưcmg đối ổn định hoặc dân tới quẩn 
xã bị suy thoái. 

■ Diễn thê'sinh íhâi xảy ra có thể do những nguyên nhân hên ngoài 
như sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khi hậu,,., hoặc từ những 
nguyên nhản bén trong như sự cạnh tì anh gay gắt giữa các loài 
trong quấn xã, hoặc do chính hoạt động khai thác tài nguyên của 
con người. 

■ Nghiên cứu diễn thể giúp chúng ta có thể khai thác hợp lí tài 
nguyên thiên nhiên vờ khấc phục những biến đổi hất lợi của 
môi trường. 


Càu hòỉ vằ bàỉ tập 

1. Thế nào là diễn thế sinh thái ? 

2. Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở 
địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết. 

3. Trong một khu rùhg nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào 
một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống 
lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó. 

4'. Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là 
hành động "tự đào huyệt chôn minh" của diễn thế sinh thải được không ? 
Tại sao ? 
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VA BAO VẸ MOI THỈ 



I - KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI 

Hệ sinh thái bao gổm quần xã sinh vật vả sinh cảnh (môi trưcmg vô sinh cùa 
quần xâ) (hình 42.1). Sinh vật trong quần xà luôn tác động lẫn nhau và đồng thời 
tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ đó, hệ sinh thái là 
một hệ thống sinh học hoàn chinh và tương đôi ổn định. 

Trong hệ sinh thái, trao đổi vật chất và nãng lượng giữa các sinh vật trong nội 
bộ quần xã vả giữa quần xã với sinh cành của chúng biểu hiện chức năng cùa một 
tổ chức sông. Trong đó, quá ưình “đồng hoá” (sừ dụng năng lượng mặt trời tồng 
hựp cảc chất hữu cơ) do các sinh vật tự dưỡng, còn quá trình “dị hoá” do các 
sinh vật phân giải thực hiện, 

Kích thước cùa một hệ sinh thái rẩt đa dạng. Một hệ sinh thải có thể nhỏ như 
một giọt nước ao, một bể cá cảnh. Hệ sinh thái lớn nhắt là Trái Đất. Bất kì một sự 
gắn kết nào giữa các sinh vật với các nhân tổ sinh thải cùa môi trường để tạo thành 
một chu trình sinh học hoàn chỉnh, dù ờ mức đơn giản nhất, đểu được coi là một 
hệ sinh thải. 
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Hình 42.1. Sơ đố mối quan hệ g^ũa các ữiành phán chủ yéu của một 
hệ sỉnh thải 


II - CÁC THÀNH PHẨN CẨU TRÚC CỦA HỆ SINH THẢI 

Một hệ sinh thải bao gồm 2 thành phần cấu trúc : thành phần vô sinh và thành 
phần hữu sinh. 

▼ Quan sát hình 42.1, hãy cho hiểt các thành phần vô sinh và hữu sinh của một 
hệ sinh thái. 

Thành phần vô sinh là môi trường vật lí (sinh cành) và thành phần hữu sinh là 
quần xã sinh vật. 

Thành phần hừu sinh bao gồm nhiều loài sinh vật của quần xà, tuỳ theo hình thức 
dinh dưỡng của từng loài trong hệ sinh thái mà chúng được xếp thành 3 nhóm : 

- Sinh vật sản xuất là sinh vật có khá năng sừ dụng năng lượng mặt trời để tổng 
hợp nên các chất hữu cơ. Sinh vật sân xuất gồm thực vật là chú yếu và một số 
vi sinh vật tự dưỡng. 

- Sinh vật tiêu thụ gổm các động vật ăn thực .vật và động vật ăn động vật. 

- Sirủi vật phân giải gổm chủ yếu là các vi khuẩn, nấm, một sô loài động vật 
không xương sống (như giun đất, sâu bọ,.,.) ; chúng phân giãi xác chết và chất thải 
cùa sinh vật thànlt các chất vô cơ. 

III ~ CÁC KIỂU HỆ SINH THẢI CHỦ YẾU TRÊN TRẢI ĐAT 

Các hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất rất đa dạng, được chia thành nhóm các 
hệ sinh thái trên cạn và nhỏm các hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái dưới nước 
gồm có hệ sinh thái nước mặn vả hệ sinh thái nước ngọt. 
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Ngoài ra, với sức mạnh và trí tuệ cùa mình, con người cải tạo thiên nhiên và 
xây dựng nên nhiều hệ sinh thái mới gọi chung là các hệ sinh thái nhân tạo. 

1. Các hệ sinh ttiái tự nhiên 

a) Các hệ sinh thái trên cạn 

Các hệ sinh thái trên cạn chú yếu gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang 
mạc, sa van đổng cỏ, thảo nguyên, rừng !á rộng ôn đới, rừng thông phương Bắc và 
đổng rêu hàn đới (hỉnh 42.2a, b, c). 

b) Các hệ sinh thái dưới nước 

Theo vị trí phân bô ưên đất liền, đại dương và đặc điếm sinh thái chịu mặn của 
các loài sinh vật, người ta chia hệ sinh thái dưới nước thành hai nhóm : các hệ sinh 
thái nước mận và các hệ sinh thái nước ngọt. 

- Các hệ sinh thải nước mặn {bao gổm cà vùng nước lợ) điển hình ở vùng ven 
biến là cảc rừng ngập mặn, cõ biển, rạn san hô (hình 42.2d),... và hệ sinh thái vùng 
biển khơi. 

- Các hệ sinh thái nước ngọt được chia ra thảnh các hệ sinh thái nước đứng 
(ao, hồ,...) và hệ sinh thái nước chày (sông, suối). 



c tl 

Hlnh 42.2. Hệ sinh thái rùng mu3 nhiệt đói ta); sa mạc tb); đõng réu hàn dói (c): rạn san hồ (d) 
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2. Các hệ sinh thái nhân tạo 

Các hệ siiứi thái nhân tạo như đổng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thảnh phố,... 
đóng vai frò hết sức quan trọng trong cuộc sống cùa con người (hình 42.3). 



Hình 42.3. Các hệ sinh tỉiái nhân tạo : a) Đổng ng6 ; b) Rùng ngập mán trổng ven biên 

Trong nhiều hệ sinh thái nhân tạo, ngoải nguồn năng lượng sứ dụng giống như 
các hệ sinh thái tự nhiên, đê nâng cao hiệu quả sử dụng, người ta bổ sung cho hệ 
sinh thải nguồn vật chất và năng lượng khác, đồng thời thực hiện các biện pháp cài 
tạo hệ sinh thái. 

Hệ sinh thải nông nghiệp cần bón thêm phân, tưới nước vả diệt cỏ dại. Hệ sinh 
thải rừng trồng cần các biện pháp tia thưa. Hệ sinh thải ao hồ nuôi tôm cá cần loại 
bó các loài tảo độc và cá dữ,... 

T //ữy /ìéiỉ X'f dụ vê một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu CCIC thùnlì phần của hệ 
sinh thái vừ các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái. 


- Hệ sinh thái hao gồm quấn xã sinh vật vờ sinh cdnh cửa quần xã. 
Trong hệ sinh thài, các sinh vật luôn luôn tác động lần nhau vờ 
tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trưíìỉìg tạo nén 
một hệ thống hoàn chỉnh và tưcmg đối ẩn định. 

- Hệ sinh thúi là một đơn vị cấu trúc hoán chỉnh của tự nhiên, hiểu 
hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua sự trao đổi vật 
chất vờ năng tư0ìg giữa sinh vật và mỗi trường của chúng. 
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Thành phần cấu Trúc cửa hệ sinh thái gồm căc thánh phần vô sinh 
(sinh cánh) và thành phần hữu sinh (quán xã sinh vật). 

Các hệ sinh thài trên Trái Đất rất đa dạng, được chia thành nhóm 
các hệ sinh thái trên cạn vờ các hệ sinh thái dưới nước (gồm hệ 
sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngạt). Con người đóng vai 
trò rốt quan trọng trong việc hảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và 
xây dựìĩg các hệ sinh thái nhân tạo. 


Céu hỏi và bài tập 

1. Thế nào là một hệ sinh thái ? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức nâng 
của một tổ chức sống ? 

2. Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước 
(hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của 
các hệ sinh thải đó. 

3. Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điểm gì giống 
và khác nhau ? 

4. Hãy chọn phưdng án trả lời đúng, 

Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm : năng lượng mặt trời là 
năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và 


có 

sô' 

lượng loài hạn chế ? 

A. 

Hệ 

sinh 

thái 

biển. 

B. 

Hệ 

sinh 

thái 

thành phố. 

c. 

Hệ 

sinh 

thái 

rừng mưa nhiệt 

D. 

Hệ 

sinh 

thái 

nông nghiệp. 
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TRAO Đfil VẬT CHẴT TRONG HỆ SINH THÁI 


Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái được thực hiện trong phạm vi quẩn xã 
sinh vật và giữa quần xâ sinh vật với sinh cảnh của nỏ. 

I - TRAO DỔI VẬT CHẤT TRONG QUẢN XĂ SINH VẬT 


1. Chuỗi thúc ãn 

Sau đây tà sơ đồ minh hoạ chuồi thức ăn trên đổng ngô (a) và chuỗi thúc ăn 
trong hồ nuôi cá (b): 

- a ; Cây ngô —► Sâu ăn tá ngô —► Nhái —► Rắn hổ mang —► Diều hâu 

- b : Tảo tục đơn bào —► Tôm —► Cá rô —► Chim bói cả 


Từ các ví dụ trên có thể nêu khái quát : Một chuồi thức ăn gom nhiều loài có 
quan hệ dinh dường với nhau và mồi loài là một mắt xích của chuồi. Trong một 
chuồi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước, vừa lả nguồn 
thức ăn của mắt xích phía sau. 

Trong hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn : 

- Chuỗi thức ăn gồm các sinh vật tự dưỡng, sau đến là động vật ăn sinh vật 
tự dưỡng và tiếp nừa là các loài động vật ăn động vật. 

- Chuồi thức ăn gổni các sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ, sau đến các loài 
động vật ân sinh vật phân giải vả tiếp nửa là các loài động vật ăn động vật. 

2. Luủi thúc ãn 

Trong quần xã sinh vật, một loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi 
thức ăn mà còn tham gia đồng thời vảo các chuỗi thức ân khác tạo thành một lưới 
thức ãn (hình 43.1). Quần xã sinh vật cảng đa dạng về thành phần loài thì lưới 
thức ân trong quần xã càng phức tạp. 
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Hỉnh 43.1. Một lưói thủt ãn trong hệ sỉnh thái rửng 


3. Bậc dinh duũng 

Trong một lưới thức ăn, tất cả các loài có cùng mức đinh dưỡng hợp thành một 
bậc dinh dưỡng. Có nhiều bậc dinh dưỡng : 

- Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sàn xuất) gồm các sinh vật có khà năng tổng 
hợp chất hĩat cơ từ chất vô cơ của môi trường. 

- Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1) gồm các động vật ân sinh vặt 
sản xuất. 

- Bậc dinh dưỡng cấp 3 
(sinh vậl tiêu thụ bậc 2) gổm 
các động vật ãn thịt, chủng ăn 
các sinh vật tiêu thụ bậc 1. 

- Bậc dinh dưỡng cấp 4, 

5,.,.(sinh vật tiêu thụ bậc 3 và 
bậc 4,,.,) gồm các động vật ãn 
thịt động vật, chúng ãn sinh 
vật tiêu thụ bậc 2 (bậc 3,...). 

Bậc cuối cùng gọi là bậc 
dinh dưỡng cấp cao nhất 
(hình 43.2). 


Thực vật nổi Động vảt không Cá nhà Câ \àn 


Động vảt không 
KUUng sống 

Hinh 43.2. Các bậc đĩnh đuỏng của một quán xã sình vật (A) 
vã vi dụ vé bậc dinh duũng của một qưắn xã sinh vật ò bỉẩn (B) 


192 1 


Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 
























Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


▼ Hãy ghi chú tên các hậc dinh dưỡng thay cho các chư a, b,c,... trong 
hình 43.2. 


II-THÁP SINH THÁI 


Lưới thức ãn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm mô tả quan hệ dinh dưỡng 
giữa các loài trong quần xã. Trong mối quan hệ này, độ lớn của các bậc dinh dưỡng 
là không ngang bằng nhau. Độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng 
số lưcmg cá thể, sinh khối hoặc năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng. 

Để xem xét mức độ dinh dưõng ở từng bậc và toàn bộ quần xâ, người ta xây 
dựng các tháp sinh thái. Tháp sinh thái bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên 
nhau. Các hinh chừ nhật có chiều cao bằng nhau, còn chiểu dài thì khác nhau 
biêu thị độ lớn của mồi bậc dinh dường. 

Có 3 loại tháp sinh thái {hỉnh 43.3): 

- Tháp sổ lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật 0 mỗi bậc 
dinh dưỡng. 

- Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng sổ cùa tất cả các sinh vật 
trên một đơn vị diện tích hay thè tich ờ mỗi bậc dinh dưỡng. 

- Tháp năng lượng là hoàn thiện nhắt, được xây dựng dựa trên sô náng lưọng 
được tích luỹ trên một đơn vị diện tích hay thể tích, trong một đơn vị thời gian ở 
mỗi bậc dinh dường. 



c 


Hĩnh 433, Tháp sinh tháỉ: ứiáp số lưqng (a); tháp sinh khổí 4h); tháp nầng lượng (c) 


- SH12-A 
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Trao đổi vật chất trong quần .vã sinh vật được thực hiện qua chuồi 
và lưới thức ân. Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh 
dưỡng với nhau và mỗi loài lá một mắt xích ma chuỗi. Trong một 
chuỗi thức ân, một mắt xích vừa có nguổn thức ăn là mắt xích phía 
trước, vừa là nguồn thức ân của mắt xích phía sau, 

Trong lưới thức ăn, một loài có thể tham gia đồng thời váo nhiều 
chuồi thức ân khác. Một lưới thức ăn có nhiều bậc dinh dưỡng : 
sinh vật sdn xuất, sinh vật tiêu thụ bậc ỉ, sinh vật tiêu thụ bậc 2 ,... 
cho tới các sinh vật tiêu thụ bậc cuối cùng. 


Có 3 loại tháp sinh thái 
năng lượng. 


tháp sđ lượng, tháp sinh khối và tháp 


Câu hỏi và bằi tập 

1. Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn ? Cho ví dụ minh hoạ vể 2 loại chuỗi 
thức ăn. 

2. Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quẩn xã tự nhiên và 1 quần xã 
nhân tạo. 

3. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái. 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được nhữhg thông tin 
nào sau đây ? 

A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn. 

B. Năng suất của sinh vật ỏ mỗl bậc dinh dưỡng. 

c, Mức độ dinh dưỡng ỏ từng bậc và toàn bộ quẩn xã. 

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã. 


13 - SH12.B 
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CHU TRÌNH SINH OỊA HOÁ VÀ SINIf QUYỄN 


I - TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH DỊA HOẢ 


Chu ưình sinh địa 
hoả là chu trình trao 
đổi các chất trong tự 
nhiên, theo đường từ 
môi trường ngoài 
truyền vảo cơ thể 
sinh vật, qua các bậc 
dinh dưỡng rồi từ cơ 
thể sinh vật truyền 
trở lại môi trường 
(hình 44.1). 



Phắn vật chất 
[đng đọíig 


Hình 44.1. So đố tổng quát vé chu trình trao đổi vật chất ưong tự nhiên 

Trong thiên nhiên cỏ khoảng 25 nguyên tố cần thiết cho cơ thể sổng. Những 
nguyên tố c, H, o, N, s, p,... (là thành phẩn chủ yếu cấu tạo nên các chất sổng như 
prôtêin, lipit, cacbohiđrat, en2im, hoocmòn,...) có vai trò rất quan trọng đối với 
sinh vật. Chu trình chuyển hoá cùa các nguyên tố này là những chu trình sinh địa 
hoá chù yếu của Trái Đất. 

Chu ưình sinh địa hoá duy ừì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển. 

^ Tỉĩeo chiểu mãi tên trong sơ đồ hỉnh 44.1, hãy giải thích một cách khái quát 
sự trao đổi vậf chất trong quần xã và chu trình sinh địa hoá. 


n - MỘT số CHU TRINH SINH ĐỊA HOÁ 
1 . Chu trình cacbon 

Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, lả thành phần cấu tạo của 
các chất sổng. Nguyên tử cacbon luân chuyển từ môi trưcmg ngoài vào cơ thể sinh 
vật và từ sinh vật trờ lại môi trường qua một sổ con đường (hình 44.2). Cacbon đi 
vào chu trình dưới dạng cacbon đìôxit (CO 2 ). 

1^1 
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▼ Qua hình 44.2 I'íì các kiến thức sinh học đã học, em hay cho biết: 

- Bằng nhĩỉìig con đường nào cacbon đã đi từ môi trườỉỉg ngoài vâo cơ thể 
sinh vật, trao đổi trong quẩn xã và trở hi môi h ường không khí và môi trường đất ? 

- Có phải tất cả lượng cachon của quàn xã sinh vật được trao đổi ỉiên tục theo 
vòng tuần hoàn kín hay không ? Vì sao ? 

Bầu khí quyển có 
nồng độ CO2 khá ổn họp 

định hàng triệu năm nay. 

Tuy nhiên, hiện nay với 
sự phát triển mạnh mẽ 
của sàn xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải,... làm 
cho lượng khỉ CO 2 thải 
vào không khí tăng cao, 
cộng thêm với việc chặt 
phá rừng đã và đang làm 
cho nồng độ khí CO 2 
trong bầu khí quyển tâng 
lên. Đó là một trong 
những nguyên nhân của 
hiệu ứng nhà kính, làm 
cho Trải Đất nóng lên, 
gây thêm nhiều thiên tai 
trên Trái Đất. 


2. Chu trinh nĩto 

Ni tơ chiếm tới 79% 
thể tích khi quyển và là 
một khỉ hơ. Thực vật hấp 
thụ nitơ dưới dạng muổi, 
như muối amôn {NH 4 '^), 
nitrat (>« 103 “). Các muối 

trên được hình thành 
ưong tự nhiên bằng các 
con đường vật lỉ, hoá học 
và sinh học (hình 44.3). 


CO2 trang kíiỉ quyển 


Nủl lùẺi 


(dlu lửa, than dá....) 


Lắng vật chẩt 
(dáu lửa. than đả,...) 


Hỉnh 44.2. thu ưinh cacbon 


quyển (^2)^ 


Nllo ưcKTig khi 


õam lổrtg bợp 
trong khí 


Sán xuất 
phân đạm 

VI khuđtrbổ đỊn 
N.J à^c nổt sắ 






Vì khuán tíS dỊnh 
N2 trong đấi 


Hĩnh 44.3, Chu ưình nrtỡ 
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Các tia chớp và phản ứng quang hoả trong vũ trụ tổng hợp nên một lượng muối 
nitơ từ phân tử nitơ trong khí quyển. 

Tuy nhiên, lượng muối nitơ được tổng hgrp lớn hơn cà là bằng con đường 
sinh học. Một số loài vi kliuẩn, vi khuẩn lam,... có khả năng cổ định nitơ từ không 
khí. Các sinh vật cổ định đạm này có thế cộng sinh (như vi khuẩn cộng sinh trong 
nốt sần cày họ Đậu, vì khuẩn lam cộng sinh trong cây bèo hoa dâu,..,) hay vi khuần 
sống tự do trong đất vả nước. 

Ngoài lượng đạm hình thành ưong tự nhiên, hiện nay người ta tổng hợp một 
lượng lớn phàn đạm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

▼ - Quơ sơ đồ hình 44.3, em hây mô tả ngSi gọn sự trao đổi nừơ nvng tự nhiên. 

- Em hãy nêu một số hiện pháp sinh hục ỉàĩìi tâng lượng đọììỉ trong ủầ để nàng 
cao nàng suâứ cây trồng và cởi tạo đái. 

3. Chu ưinh nuóc 



Nước là thành phần không thể thiếu và chiếm phần lớn khối lượng cơ thể 
sinh vật. Lượng nước trong cơ thể khác nhau tuỳ loài, cỏ loài nước chiếm tới trên 
90% khối lượng cơ thể. Giữa cơ thể sinh vật và môi trường luôn xảy ra quả trình 
trao đổi nước. 

Nước trên Trái Đất luôn luôn luân chuyền theo vòng tuần hoàn (hình 44.4). 
Nước mưa rơi xuống Trái Đất chảy trên mặt đất, một phán thấm xuống các mạch 
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nước ngầm, còn phần lớn được tích iuỹ trong đại dưcmg, sông, hổ,,,. Nước mưa trờ 
lại khí quyển dưới dạng hơi nước thông qua hoạt động thoát hơi nước của lá cây 
và bốc hơi nước trên mặt đất. 

Nước đóng vai trò hết sửc quan trọng trong hệ sinh thái toàn cẩu. Trên Trái Đất 
có nhiều vùng rất hiếm nước, nhiều vùng có đù nước nhưng nguồn nước lại bị 
ô nhiềm, không thể sử dụng cho sính hoạt vả sàn xuất,,.. Nguồn nước không phải là 
vô'tận và đang bị suy giảm nghiêm trọng, chủng ta cần phải bào vệ nguồn nước sạch. 

III - SINH QUYỂN 

Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của 
Trái Đất. 

Sinh quyển dày khoáng 20 km, bao gồm lớp đất dày khoảng vài chục mét (thuộc 
địa quyển), lớp không khí cao 6-7 km (thuộc khí quyến) và lớp nước đại dương 
có độ sâu tới 10 - II km (thuộc thuỷ quyển). 



Hinh 44.5. Khu sỉnh học (bỉổm) trên cạn phân bố theo vĩ dộ và múc độ khô hạn 
cùa các vùng trên Tráỉ Đát 
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Trong sinh quyển, sinh vật và những nhân tổ vô sinh liên quan chặt chẽ với 
nhau qua các chu trình sinh địa hoá, hình thành nên hệ thống tự nhiên trên 
phạm vi toàn cầu. 

Trên Trái Đất, sinh quyển được chia thành nhiều khu sinh bọc (biôm) khác nhau 
tuỳ theo các đặc điểm địa lí, khí hậu và sinh vật sống trong mồi khu. Các khu sinh 
học chú yếu gồm các khu sinh học ở trên cạn, khu nước ngọt và khu sinh học biển : 

- Các khu sinh học ưên cạn. 

▼ Quan sát hỉnh 44.5, hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ I'à mức độ 
khô hạn của các khu sinh học trên cạn. 

- Các khu sinh học nước ngọt trên đất liền bao gồm những khu nước đứng là 
các đầm, hồ, ao,... và khu nước chày là các sông, suối. 

- Khu sinh học biến : Theo chiều thấng đứng, lóp nước mặt là nơi sống của 
nhiều sinh vật nổi, lớp giữa cỏ nhiểu động vật tự bơi, lớp dưới cùng có nhiều 
động vật đáy sinh sống. 

Theo chiều ngang, biển được phân ra thành vùng ven bờ và vùng khơi. Vùng ven 
bờ (nhất lả vùng nước lợ) có thành phần sinh vật phong phú hơn hẳn vùng khơi. 


Ị- Chu trình sinh địa hoổ ỉà chu trình trao đổi các chất trong tự 
nhiên. Một chu trình sinh địa hoú gồm cổ các phần : tổng hợp các 
chất, tuđn hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải V’à lắng đọng 
một phán vật chất trong đất, nước : 

+ Cachon đì vào chu trình dưới dạng cacbon điôxlt ịCOi), thông 
qua quang hợp. Khí CO 2 thải vào bầu khi quyển qua hô hấp của 
sinh vật, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, 
núi lửa,... Nồng độ khí CO 2 trong bấu khí quyển đang tăng gây 
thèm nhiều thiên tai trên Trái Đất. 

Thực vật hấp thụ nitơdưới dạng muối như muôĩ amôn (NHặ'^), 
nitrat (NOj~) . Các muối trên được hình thành trong tự nhiên 
bằng các con dườtỉg vật li, hoá học và sinh học. Nitơ từ xác sinh 
vật trỏ lại môi trường đất, nước thòng qua hoạt động phân giải 
chết hữu cơ của vì khuẩn, nấm,... Hoạt động phản nitrai của Vỉ 
khuẩn trả lại một lượng nitơ phân tử (N 2 ) cho đất, nước và bầu 
khí quyển. 
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Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn Víì phụ 
thuộc nhiều vào thám thực vật. Nguồn nước không phải là vô tận, 
nguồn nước đang hị suy giám nghiêm trọng. Chúng ta cẩn phải 
bảo vệ nguồn nước trong sạch. 

Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và 
không khí của Trái Đất. Sinh quyển gồm nhiều khu sinh học, mỗi 
khu có những dặc điểm về địa lí, khi hậu và thành phần sinh vật 
khác nhau, hao gồm các khu sinh học trén cạn. khu sinh học nước 
ngọt và khu sinh học hiển. 


Cáu hòi vầ bài tập 

1. Hãy trinh bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá ưên Trái Đất. 

2 . Trong mỗi chu trình sinh địa hoá có một phần vật chất trao đổi và 
tuần hoàn, một phần kháo trỏ thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần 
hoàn trong chu trình. Em hãy phân biệt hai phần đó và iẩy ví dụ minh hoạ. 

3. Những nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí CO 2 trong bầu khí quyển 
tăng ? Nêu hậu quả và cách hạn chế. 

4 . Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất 
nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng. 

5. Nguyên nhân nào làm ảnh hưởng tới chu trình nước trong tự nhiên, gây 
nên lũ lụt, hạn hán hoặc ô nhiễm nguồn nước ? Nêu cách khắc phục. 

6*. Thế nào là sinh quyển ? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hây sắp 
xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống 
phía Nam cửa Trái Đất. 
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DỒNG NÀNG LUỌNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ 
HIỆU SUẤT SINH THÁI 


I - DÒNG nAng Lượng trong hệ sinh thái 

1. Phân bổ năng luọng trên Trãi Đát 

Mặt Trời cung cấp năng lượng chủ yểu cho sự sống trên Trái Đất. Ánh sáng mặt 
trời phân bô không đồng đểu trên bể mặt trải đất. Càng lên cao. lớp không khí càng 
mòng nên ảnh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo cỏ tia sảng chiếu thẳng góc nên ánh 
sáng mạnh hcm vùng ôn đới. Càng xa vùng xích đạo, ánh sáng càng yêu, ngày càng 
kéo dài. Ánh sáng còn thay đổi theo thời gian trong năm ; mùa hè ảnh sáng mạnh 
và ngày kéo dài hơn, còn mùa đông thl ngược lại. 

Nàng lượng ánh sáng phụ thuộc vào thành phần tia sáng. Những tia sáng có 
bước sóng dải chù yếu tạo nhiệt. Sinh vật sân xuất chỉ sử dụng được những tia sáng 
nhìn thấy (chiếm khoảng 50% tổng lượng bức xạ) cho quá trình quang hợp. Quang 
hợp cùng chì sử dụng khoảng 0,2% đến 0,5% tổng lượng bức xạ chiểu trên 
Trái Đất tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ. 

2. Dòng náng luợng trong hệ sinh thái 

Trong chu trình đinh dưỡng, nàng lượng truyền từ bậc dinh dưõmg thấp lèn bậc 
dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh đưõng cao hon thì năng lượng càng giảm do 
một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách (hình 45.1): 


Nàng I 
ảnh s 



Sinh vật Sinh vặt Sình vật Sinh vật 

phân g\ầị phản giải phán giải phân gỉải 


Hình 45.1. So đố khải quát nâng ỉưqng truyển qua tác bậc dinh duỡng trong hệ sình tháỉ 


Íi20l| 


Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 







Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


▼ Hãy giải thích vì sao năng lượng 
tỉvyền lên các bộc dinh dưỡng cùng 
cao thì cùỉỉg nhó dần. 

Trong hệ sinh thái, năng lượng được 
truyền theo một chiều từ sinh vật sàn xuất 
qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường, còn 
vật chất được trao đổi qua chu trình dinh 
dưỡng (hình 45.2). 

T Quan sát lại hình 43. ỉ (hình lưới 
thức ăn trong hài 43) và cho biết: 

- Các sình vật sán xuấi trong hệ sình 
thái đó ? 

- Những sinh vật nào đóng vai trò quan 
trọng trong việc truyền nâng lượng từ môi 
tn/ờng vô sinh vào chu trình dinh dưỡng ? 
Nêu vai trò của vi khuẩn vừ nềĩỉ trong việc 
truyền năng ỉượng ỏ hệ sinh thái đó. 

- Nêu tóm tắ con đường truyền nâng 
lượng trong hệ sinh thai đó. 



II - HIỆU SUẴT SINH THÁI 


Hiệu suất sinh thái lả ti lệ phần trăm (%) chuyển hoá năng lượng giữa các bậc 
dinh dưỡng trong hệ sinh thái. 

ớ mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn nâng lượng bị tiêu hao qua hô hấp (năng lượng 
tạo nhiệt, vận động cùa cơ thể,... chiếm khoảng 70%) ; phần năng lượng bị mất qua 
chất thải (phân động vật, chất bài tiết) và các bộ phận rơi rụng (lá cây rụng, rụng 
lông và lột xác ở động vật,...) là khoảng 10% ; năng lưgmg truyền lên bậc dinh 
dưỡng cao hơn chi khoáng 10% (hình 45.3). Nãng lượng tích luỹ sàn sinh ra chất 


sống ở mồi bậc 
dinh dường chiếm 
khoảng 10% năng 
lượng nhận từ bậc 
dinh dưỡng liển kề 
thấp hơn. 

Hlnh 45.3. So đó biểu 
diẻn hiệu suất sình thái 
ỏ một bậc dính duỡng 


Nang lượng 

I đáii vào 


Nâng lượng nhận tử 
bậc dinh dưỡng dướt 



Nang lượng mất 
qua hô hấp. (70%) 


istãng lưựng tniyán 
lèn bậc èlnh dưèng 
cao hbn (10%) 


Nâng tưựng mấi qua chất thải, 
rưĩ rụng,.., (10%) 
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Ddng nâng lượng trong hệ sình thái bầ nguồn từ môi tnrờng, 
được sinh vật sàn xuđt hổp thụ và hiến đổi thành năng lượng hoá 
học qua quá trình quang hợp, sau đó năng lượng truyền qua các 
bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại 
môi nường. 

Phắĩ lớn năng lượng truyền trong hệ sình thái bị tiều hao qua hô 
/?ập. chất thài,... chi có khoảng Ỉ0% nâng lượng tmyền lên bậc 
dinh dưỡng cao hơn. 


Câu hỏi và bài tập 


□ Sinh vật quang hợp 

□ Đổng hoá và sinh irưỏng 




^ Chất thải, rdi rụng,. 
□ Hỏ hẩp 
( Dị hoá 


Sỉoh vật quang hợp 


Hỉnh 45,4. So đố minh hoạ đòng năng tuụng trong một 
hệ sình thái đống cỏ 


1. Ánh sảng mặt trời có vai trò 
như thế nào đối với hệ sinh 
thái ? Cho ví dụ về việc điểu 
chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng 
phù hợp vối điều kiện ảnh 
sáng để nâng cao năng suất 
vật nuôi và cây trổng. 

2. Những nguyên nhân chính 
nào gây ra thất thoát năng 
iượng trong hệ sinh thái ? 

3. Hãy giải thích vì sao chuỗi 
thức ăn trong hệ sinh thái 
không thể kéo dàí {quá 6 
mắt xích). 

4. Hãy mô tả dòng năng ỉượng 
trong hẻ sinh thái được minh 
hoạ trong hình 45.4. 


5. Hãy chọn phương án trả lòi đứng. 

Quan hệ dinh đưởng giữa các loài trong quẩn xã cho chúng ta biết 

A. sự phụ thuộc về thức ăn của động vật vào thực vật. 

B. sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã. 
c. mức độ gẩn gũi giữa các loài trong quẩn xã. 

D. dòng năng tượng trong quần xã. 
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Thụp hành: 

QUẢN Lí VÀ Sử DỤNG BÉN VŨNG TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN 


I - MỤC TIẼU 

Sau khi học xong bài này, học sinh cần : 

- Nêu được khái niệm vể các dạng tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng 
chù yếu hiện nay, lấy được ví dụ minh hoạ. 

- Phân tích được tác động cúa việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho 
môi trường bị suy thoái, ánh hưởng tới chất lượng cuộc sông cùa con người. 

- Chi ra được những biện pháp chính để sử dụng tài nguyên một cách bển vừng. 

- Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải có các biện pháp sứ dụng bền vũng 
tài nguyên và ý thức bào vệ mòi trường. 

il - CHUẨN BỊ 



- Với hình thức thực hành quan sát ngoài thiên nhiên : 

- 1 - Kè sẵn ở nhà các báng theo mẫu trong bài vào giấy khổ A 4 , để tiện ghi chép 
kết quá điều tra. 

+ Giấy, bút dùng ghi nội dung thào luận và viết báo cáo. 

- Với hình thức thực hành phấn tích nội dung băng ghi hình : 

+ Băng ghi hình/đìa CD vể các dạng tài nguyên thiên nhiên, các trường hợp gây 
ô nhiễm môi trường, hậu quà cùa ò nhiềm môi trường, 

+ Giày, bút dùng ghi nội dung tháo luận và viết báo cáo. 

III - NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Tuỳ theo điều kiện cua mỗi trường, lớp, giáo viên lựa chọn một trong những 
hình thức thực hành phù hợp sau : 

- Tổ chức cho học sinh tham quan ngoài thiên nhiên, sau đó thảo luận và phân 
tích việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ớ địa phưorng, đề xuất biện pháp quàn lí 
bền vững tải nguyên thiên nhiên của địa phưcmg. Học sinh viết bảo cáo theo mâu 
hướng dân. 

204 1 


Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 



Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


- TỔ chức cho học sinh xem băng hình về các dạng tài nguyên, các hình thức 
sừ dụng tài nguyên và hậu quả của việc sử dụng tài nguyên không khoa học. Sau 
đó, tổ chức cho học sinh tháo luận và đề xuất các biện pháp khắc phục. Học sinh 
viết báo cáo theo mầu hướng dẫn. 

Thực hiện bài thực hành theo các bước : 

Bước ỉ. Tổ chức cho học sinh quan sát các khu khai thác tài nguyên thiên nhiên, 
khu sản xuất, khu rừng bão tổn thiên nhiên, vườn quốc gia, hổ đầm,... hoặc học 
sinh xem băng ghi hình/đìa CD về sừ dụng tài nguyên thiên nhiên, khai thác tải 
nguyên gây ô nhiềm môi trường,... 

Bước 2. Tổ chức cho học sinh thào luận theo nội dung gợi ý. 

Bước 3. Học sinh điền vào bảng theo mầu gợi ý. 

Bước 4. Học sinh viết báo cáố. 

Các nội dung gợi ý thảo luận : 

1. Các dạng tài nguyên thiên nhiẽn 

Sau khi tim hiểu về tình hình quản lí tài nguyên thiên nhiên của địa phương, 
học sinh điền vảo báng 46.1 để phân biệt các dạng tài nguyên thiên nhiên hiện có. 

▼ Quan sát và điền vào báng 46.1 các nội dung sơu : 

- Thê'nào là dạng tài nguyên không tái sình, tái sinh vừ tài nguyên năng lượng 
vĩnh ctht ? 

~ Điền váo hảng tên của các tài nguyên đđ quan sát. 


Bàng 46.1. Báng đíỂn vẽ các dạng tài nguyên thiên nhtén đã quan sát 



Tài nguyên không tái 
sinh 


Tài nguyên tái sinh 


- Nhiên liệu hoá thạch 

- Kim loại 

- Phi kim loại 

- Không khí sạch 

- Nưức sạch 
-Đất 

- Đa dạng sinh học 


Tài nguyên năng lượng 
vĩnh củu 


- Năng lượng mật tròi 
-Năng lượng gió 

- Năng lường sóng 

- Năng lưọng thuỷ triểu 


2Q5| 


Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 






Dovvnload Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com 


2. Hình Ứ 1 ÚC sử dụng gãy ữ nhiễm mdi truủng 

Õ nhiễm môi trường chù yểu lả do chất thãi từ quá ưình sản xuất và sinh hoạt 
của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động cùa tự nhiên như 
núi lửa phun nham thạch gây bụi, lũ lụt tạo điều kiện cho lĩhiều sinh vật gây bệnh 
phát triển,.,. 

▼ Hãy điền các hình ihức gáy ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung 
trong hảng 46.2. 

Báng 46.2. Bảng gọi V nội dung vế hình thức vá nguyên nhân gãy ồ nhiêm mối tniõng 


NniivÂn nhân 

Các hình thửc gây ô nhiễm môi trưởng pháp khắc 

gây ô nhiêm "7..’ 

” ' phục 


ổ nhiễm không khi: 

- ồ nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, 
làng nghề,... 

- ô nhiễm do phương tiện giao thông 

- ô nhiễm từ đun nấu tại các gia đĩnh,...* 

Ố nhiễm chất thải rắn : 

- Đổ nhựa, cao su, giấy, thuỷ tinh,... thải ra từ các 
nhà máy, công trưởng 

- Xác sinh vật, phân thải ra từ sản xuất nông nghiệp 

- Rác thải từ các bệnh viện 

- Giấy gói, túi nilon,... thải ra từ sinh hoạt ồ mỗi 
gia đình,...* 

Ó nhiễm nguổn nưởc : 

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy, khu dân cư 
mang nhiều chất hũư cơ, hoá chất, vi sinh vật gây 
bệnh,...; ...* 

ỏ nhiêm hoà chất độc 

- Hoá chất độc thẩi ra từ các nhà máy 

- Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản xuất 

nông nghiệp,.., * _ 

ở nhiễm do sinh vật gây bệnh : 

Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật khác 
như muỗi, giun sán ; ... * 

*Học sinh ghi thêm các hình thức gây ô nhiễm đã quan sát. 
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3. Khác phục suy thoái môi tniòng và sử dụng bén vũng tài nguyên thiên nhièn 

Học sinh nhận xét vc hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các 
biện pháp sử dụng bền vừng. Đê nhận xét được chính xác, học sinh cần bám sát 
các nội dung gợi ý sau : 

Sứ dụng bén vừng tài nguyôn thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa thoả mãn 
các nhu cầu hiện tại của con người để phát triến xã hội. vừa đảm bảo duy tri 
lâu dài các tài nguyên cho thế hệ sau. 

- Sử dụng hển vững tài nguyên đất 

Đất là cơ sờ của sản xuất nông nghiệp tạo ra lương thực và thực phẩm nuôi sổng 
con người. Tài nguyên đất không phải là vô tận mà ngược lại, nêu không biết quản 
lí và sứ dụng hợp li sẽ bị suy giảm. Sừ dụng bền vững tài nguyên đất gồm nhiều 
biện pháp như tránh bó hoang và lãng phí đất, tránh làm cho đất bị thoái hoá. 
Cần thực hiện các biện pháp chống xói mòn, khỏ hạn. ngập ủng và chổng mặn cho 
đất,... đồng thời nàng cao độ màu mờ của đất. 

- Sử dụng bền vững tài nguyên rừìig 

Rừng là “lá phổi” xanh của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ, Chiến lược khôi 
phục và bào vệ rừng tập trung vào những vấn đề chính : ngăn chặn nạn phá rừng, 
nhất là rừng nguyên sinh, đầu nguồn ; tích cực ừồng rừng để cung cấp đủ gỗ củi cho 
sinh hoạt và phát triển công nghiệp; vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định 
canh, định cư, tránh đổt rừng làm nương rây ; xây dựng hệ thống các khu bào vẹ 
thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế sự thay đổi khí hậu, chông 
xói mòn, hạn hán, lũ lụt,... 

- Sử dụng hền vững tài nguyên nước 

Nguồn nước trên Trái Đất rất dồi dào nhưng phân bố không đều. Do sừ dụng 
làng phi nên nguồn nước ờ nhiều nơi bị cạn kiệt. Diện tích rừng ngày một thu hẹp 
là nguyên nhân hạn chế vòng tuần hoàn nước, nước ít thấm xuống lớp đất sâu sẽ 
ảnh hường đến lượng nước ngầm và cũng là nguyên nhân gây lũ lụt, hạn hán. 

Biện pháp tích cực đê báo vệ nguồn nước là bảo vệ rừng và sừ dụng tiết kiệm 
nguồn nước để duy trì các quá trình sinh thái bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho 
tuần hoàn nước trcn Trái Đất. 

- Sử dụng bén vững tài nguyên biển và ven hiển 

Tài nguyên sinh vật biến hiện nay đang bị suy giảm. Nhiều loài cá biển và 
hài sán khác có nguy cơ bị cạn kiệt. 

Những biện pháp tích cực nhằm sử dụng bền vững tài nguyên biển là sử dụng 
ớ mức độ vừa phải và đúng kì thuật, đảm bảo cho các loài sinh vật có thê tiếp tục 
sinh sản và phát triển. Sử dụng cần kết hợp với bảo vệ nơi sống, nơi sinh sản, nơi 
cung cấp thức ãn của các loài sinh vật biển. 

- Duy trì đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về loài vả các hệ sinh thái 
trong tự nhiên. Đa dạng sinh học có ý nghĩa rắt lớn trong việc giữ cân bằng 
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sinh thái của Trái Đất, giữ cho khí hậu được ổn định, góp phần bảo vệ nguồn nước, 
tăng độ màu mỡ cùa đất, điều hoà dòng chảy và tuần hoàn nước, điều hoà ôxi 
trong khí quyển,... 

Bảo vệ đa dạng sinh học trước hết cẩn có biện pháp^bảo vệ các loài sinh vật 
đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên là môi 
trường sông của nhiều toài sinh vật. 

- Giáo dục vê môi tníímg 

Giáo dục về môi trường lả hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết cùa toàn dân về 
môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường. Từ đó, mồi người có thái độ và 
hành động thích hợp bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. 

▼//ặy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đỡ quan sát vờ đề xuất hiện pháp 
khắc phục vào háng 46.3. 

Bàng 463, Bảng gợi ý nội dung díền các hình thủc sử dụng bến vũng tài nguyên thỉên nhiên 


Theo em, hình 
Ịthức sử dụng là bến| 
vững hay không ? 


Đế xuất biện 
pháp khắc phục I 


Hình thức sử dụng tải nguyên 


Tài nguyên đất; 

- Đất trồng trọt 

- Đất xây đựng công hình 

- Đát bỏ hoang,...* 


Tài nguyên nưốc; 

- HỒ nước chứa phục vụ nông nghiệp 

- Nước sinh hoạt 

- Nước thải,..,* 

Tàí nguyên rủng; 

- Rừng bảo vệ 

- Rừng trổng được phép khai thác 

- Rùng bị khai thác bữa bãi,... * 

Tài nguyên biển và ven biển : 

- Đánh bắt cá theo quy mô nhỏ ven bờ 

- Đánh bắt cá theo quy mô lớn 

- Xây dựng khu bảo vệ sinh vật quý hiếm,...* 

Tài nguyên đa dạng sinh học : 

Bảo vệ các loài,...* 


* Học sình đưa ra thêm các hình thức sử dụng lài nguyên đã quan sát. 
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IV - HỌC SINH VIẾr BÁO CÁO 

Sau giờ thực hành, mồi học sinh viết 1 báo cáo với nội dung gợi ý sau : 
-Tên hài thực hành : 

- Họ và tân học sinh : L(jtp : 

^. Thu hoạch vế kiến thúc 

Nêu khái niệm về các dạng tải nguyên thiên nhiên. 

- Nhận xét về tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã quan sát có gây 
ô nhiễm môi trường hay không ? Hình thức sứ dụng đỏ là bền vững hay không 
bển vững, vì sao ? 

- Chúng ta cần lảm gì đế có thể sừ dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bển 
vững, vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người đế phát triến xà hội, 
vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thê hệ mai sau ? 

- Hây nêu nhừng biện pháp cụ thế, cần thiết, đế nàng cao nhận thức cua 
người dân vể báo vệ môi trường tại địa phưcmg. 

- ...* (Học sinh cố thể đua thêm nội dung thu hoạch khác ngoài nội dung gợi 

V trên). 

2 . Thu hoạch vé nhân thúc 

- Trách nhiệm của mỗi học sinh là cần phải làm gì đế góp phần hạn chếô nhiễm 
môi trường và quản lí việc sứ dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững ? 

- Học sinh ghi càm tướng sau bài thực hành. 


- SH12-A 
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âN TẬP PHẦN TIẼN HOA VA SINITTHAl HỌC 


A - PHẨN TIẾN HOÁ 

I - TÓM TẮT KIẾN THỨC CỐT LÕI 

ChuDng I. Bằng chủng vả co ché tiến hoá 

1. Bằng chủng tìén hoá 

Nghiên cứu mức độ giống nhau giữa các loài về các đặc đicm giải phẫu so sánh, 
sự phân bố địa lí, sự phát triển phôi sinh học, các đặc điếm về sinh học phân tử cỏ 
thc giúp xác định mức độ họ hàng của các loài sinh vật. 

2. Tóm tăt nội dung hợc thuyết tiến hoá của Lamac 

Môi trường sống thay đổi chậm chạp là nguyên nhân dẫn đến hình thành các 
đặc điểm thích nghi. Các sinh vật chủ động thay đổi các tập quán hoạt động dẫn 
đến hình thành các đặc điểm thích nghi với môi tmờng mới nôn không có loài nào 
bị tiêu diệt trong quá trình liên hoá. 

Đặc điếm thích nghi được hình thành theo cách : những cơ quan nào hoạt động 
nhiều thì cơ quan đó phát triển, cơ quan nào ít sứ dụng thì cư quan đỏ se đần bị 
tiêu biến. Các đặc điểm thích nghi được hình thành do thay đối tập quán hoạt động 
hoặc do môi trường đcu có thế di truyền được cho thê hệ sau. 

3. Tóm tắt nội dung học thuyết tỉén hoá của Đacuyn 

Trong quá trinh tiến hoá, CLTN là nhân tố chính phân hoá một loài thành nhiều 
loài với các đặc điểm thích nghi khác nhau. CLTN thực chất là quá trình phân hoá 
khá năng sống sót cùa các cá thế trong quần thế. 

Đe CLTN cỏ thê xảy ra thi quần thế phải có các biến dị di truyền, các biến dị 
di truyền phải có môi liên quan trực tiếp tới khà năng sống sót và khả năng sinh 
sản của các cá thế. 

Môi trường sống đóng vai trộ sàng lọc các biến dị : nhũng cá thể cỏ biến dị thích 
nghi sẽ được giừ lại, những cá thé không có biến dị thích nghi sẽ bị đào thái. 
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4. Tóm tắt nội dung học ttiuyét tién hoá tổng họp hìẬn đại 

Tiên hoá nhỏ là quả trình làm biển đổi tần số alen và thành phần kiểu gen cúa 
quần thể. Vì vậy, quần thế là đơn vị nhỏ nhất có thế tiến hoá. 

Tiến hoá lớn là quá trình biến đổi lâu dài dẫn đến hìnhThành các đơn vị phân 
loại trôn loài. Nghiên cứu về hệ thống học sinh vật (phân loại sinh vật) chính là 
nghiên cứu về quá trinh tiên hoá lớn nhằm xác định mối quan hệ họ hàng giữa các 
loài trong thê giới sống. 

Nhân tổ tiến hoá là nhân tố làm thay đối tần số alen và thành phần kicu gen 
của quần thế. 

CLTN, di - nhập gen, các yếu tô ngẫu nhiên và đột biến là những nhân tố 
tiến hoả làm thay đổi tần sổ alen và qua đó làm thay đổi thành phần kiểu gen cùa 
quần thể. CLTN là nhân tố trực tiếp góp phần hinh thành nên các quần thê sinh vật 
với các đặc đicm thích nghĩ. 

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tổ tiến hoá chỉ làm thay đối thành phần 
kiểu gen mà không làm thay đbi tần sổ alen của quần thc. 

Hai cá thể được gọi là cùng một loài nếu chúng có thế giao phối với nhau và tạo ra 
đời con hữu thụ. Hai cá thể được gọi khác loài khi giữa chúng có sự cách li sinh sán. 

Hai quẩn thế cùa cùng một loài chí ticn hoá thành hai loài khi sự thay đổi vể tần 
sổ alcn gây nên bời các nhân tố tiến hoá dẫn đến làm xuất hiện sự cách li sinh sàn. 

Các cơ chê cách li trước hợp từ và sau hợp từ là cần thiết nhằm duy trì sự phân 
hoq về tần số alcn và thành phần kiểu gen do các nhân tố tiến hoá tạo ra, qua đó 
có thc tạo nôn loài mới. 

Loài mới có thể được hình thành nhờ sự cách li địa lí giữa các quần thể. Sự cách 
li địa lí góp phần ngăn cản sự di - nhập gen giữa các quần thê, nhờ vậy sự khác 
biệt về vốn gcn giữa các quần thể gây nên bới các nhân tô tiên hoá có thc được tích 
luỳ dẫn đến hỉnh thành loài mới. Loài mới có thế được hình thành trân cùng một 
khu vực địa lí thông qua đột biến đa bội, lai xa kèm theo đa bội hoá hoặc thông 
qua các cơ chê cách li tập tính, cách li sinh thái,,.. 

Chuông II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trèn Trái Đất 

Sự phát sinh và phát trìến cúa sự sống trên Trái Đất có thc chia thành ba giai 
đoạn chính : (1) giai đoạn tiến hoá hoá học. (2) giai đoạn tiến hoá tiển sinh học, 
(3) giai đoạn tiến hoá sinh học. 

1. Tiến hoá hoá học 

Tiên hoá hoá học được bắt đầu bằng sự hình thành các hợp chất hữi’ cơ đơn giíin 
như các axit amin, axit béo, đường đơn, nuclèôtit từ các chất vô cơ. 

Hình thành các đại phân tứ hữu cơ từ các hợp chất hữu cơ đơn gián. Giai đoạn 
tiến hoá này làm xuất hiện các loại prôtêin, các axit nuclcic, cacbohiđrat và lipit. 
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2. Tìẻn hoá tién sinh học 

Sự tưomg tác của các đại phân tứ dẫn đèn sự xuất hiện của những cấu trúc như 
các giọt côaxecva. Các phân tử lipit trong nước do đặc tính kị nước cùa chúng đà 
tạo nên các màng Upit bao bọc lây các đại phân tủ khác. Tập hợp các đại phàn từ 
hữu cơ nào trong lớp màng lipit cỏ được khả năng nhân đôi, chuyển hoá vật chất, 
sinh trường thì sẽ được CLTN giữ [ại và hình thành nên những tê bào sơ khai. 

3. Tíén hoá sinh học 

Tiên hoá siiứi học được bắt đầu khi những tế bào đầu tiên xuất hiện trên 
Trái Đất. Từ những tế bào đầu tiên với các cơ chế biến dị, di truyền, các nhàn tô 
tiến hoá đà tạo ra một thế giới sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú như hiện nay. 

Sự tiến hoá của sinh giới luôn gắn chặt với các điều kiện địa chất và địa li cùa 
Trái Đất. Mồi khi Trái Đất trài qua các giai đoạn biến đồi lớn vể cấu tạo của lớp 
vỏ Trái Đất dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài sinh vật thì sau đó lại là 
giai đoạn bùng nổ sự xuất hiện của các loài mới. 

II - CÂU HÒI ỚN TẬP 

1. Tiến hoá nbỏ là gi ? 

2 . Giải thích sơ đồ (hình 47.1) bằng cách điển các từ thích hợp vào bên 
cạnh các mũi tên : 



Hình 47.1 

3. Những nhân tố tiến hoá nào lảm thay đổi tấn sổ alen của quấn thể ? 
Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen nhanh nhất và chậm nhất ? 
Nhân tố tiến hoá nào quy định chiều hướng tiến hoá ? 
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Giải thích sơ đổ (hình 47.2) 

Nêu các điểm khác biệt giữa 
quá trình hình thành loài bằng 
con đường^cách li địa lí với quá 
trinh hình thành loài bằng con 
đường lai xa và đa bội hoá. 

Tiến hoá vàn hoá là gi ? Loài 
người ngày nay còn chịu sự 
tác động của các nhân tố tiến 
hoá sinh học hay không ? 

Giải thích. 


vật, có thề là một vùng đất, 
một khoảng khòng gian và các sinh vật khác sông xung quanh. 

Nhân tố sinh thái của môi trường là tất cả những gì có ờ xung quanh sinh vật, 
ánh hường trực tiếp hoặc gián tiếp tóá đời sổng của sinh vật. Có nhóm các nhân tố 
sinh thái vô sinh và nhóm các nhân tổ sinh thái hữu sinh. Giới hạn chịu đựng của 
cơ thể đối với một nhân tố sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thải. 

Quần thê sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống 
trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định. 

Giừa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua cảc mối quan hệ 
sinh thái và dần dần hình thảnh quần thê ốn định, thích nghi với điều kiện ngoại cảnh. 

Chuông II. Quăn xã sinh vật 

Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng 
sổng trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã cỏ mối quan hệ 
gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với 
môi trưòmg sống của chủng. Quần xă đặc trưng về thành phần loài và phân bổ trong 
không gian cùa quần xà. 

Diễn thê sinh thái là quá trình biên đối tuần tự cùa quần xã qua các giai đoạn, 
tương ứng với sự biển đổi của môi trường, 
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Hình 47.2 


B - PHẦN SINH THÁI HỌC 

I - TÓM TẮT KIỂN THỨC CỐT LÕI 

Chuông I. Cá thế và quăn thể sinh vật 

Môi trưímg sổng chính là nơi sinh sống của sinh 
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Chuông III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ mỗi trường 

Hệ sinh thái là một đơn vị cấu trúc hoàn chinli cùa tự nhiên, biểu hiện chức năng 
cùa một tổ chức sống thông qua sự trao đổi vật chất và nâng lượng giữa sinh vật 
và môi trường của chúng. Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật song trong các lớp đất, 
nước và không khỉ cùa Trái Đất. 

Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc 
dinh dường cao. Càng lên bậc dinh dưông cao hơn năng lượng càng giảm. 

Chu trình sinh địa hoá là chu trinh trao đổi các chất trong tự nhiên. 


II - CÂU HÒI ỔN TẬP 

1. Hây giải thích các 
khái niệm đua ra 
trong các õ của 
hình 47.3, giải thích 
sơ đổ theo chiều 
mũi tên. 

Hình 47.3. So đố 
quan hệ giũa các cắp 
tổ chù€ sổng vòi cãc 
nhàn tổ sinh tháỉ của 
môi tmting 



2, Trả lời các càu hỏi theo gợi ý trong bảng 47. 


Báng 47. Nhũng nội dung co bán vé quán thể, quắn xã vã hệ sinh thái 


Quẩn thể Quán xẵ Hệ sình thải 


Khái niệm 


Thế nào tà một quần thể 
sinh vật ? 


Thế nào là một 
quẩn xã sinh vật ? 


Hệ sinh thái lả gi ? 


Đặc điểm 


- Quẩn thể đạt được mức 
độ cân bằng vể số lượng 
cá thể khi các yếu tố sức 
sinh sản. mức độ tử vong, 
phát tán có quan hệ với 
nhau như thế nào ? 

- Vì sao quần thể không 
tăng trưởng theo đường 
cong lí thuyết ? 


Hây nêu các đặc 
trưng cơ bần của 
quần xã và các mối 
quan hệ giữa các 
toài trong quần xă. 


- Hệ sinh thải bao 
gồm các thành phần 
cấu trúc nào ? 

- Trên Trải Đâì cố các 
kiểu hệ sinh thái nào tà 
chủ yếu ? 

- Em hiểu như thế nào 
là sử dụng bển vững tài 
nguyên thiên nhiên ? 
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On tập chuông trình sinh học cãp 

TRUNG HỌC PHỖ THÚNG 


Chương trình sinh học cấp Trung học phố thông được bố trí học theo từng cấp 
bậc tổ chức cùa sự sổng từ sinh học tế bào tới sinh học cơ thế, sinh học quấn thế. 
quần xã và hộ sinh thái. Thê giới sống được tố chức theo nguyên tắc thứ bậc, bậc 
dưới làm đơn vị nen tàng đẻ cấu tạo nên bậc cao hơn với những đặc tính nối trội mà 
bậc dưới không cỏ được. Các đặc tinh nổi trội có được là do sự tương tác cua các 
bộ phận cấu thành ncn bậc cẩu trúc đỏ tạo ra. Với đặc diêm câu tạo mang tính thứ 
bậc cùa thê giới sống nên học sinh cần học kĩ các đặc điếm cùa từng bậc câu trúc, 
đặc biệt là sinh học tế bào, thì mới có thế nắm bắt được các đặc điểm cùa các bậc 
câu trúc cao hơn, Ngoài ra. cần quan tâm tới sự tương tác cứa các bộ phận trong mồi 
bậc cấu trúc, mổi liên hệ giữa cấu trúc với chức năng, mồi bậc cấu trúc đều là mọt 
hệ mớ có khá năng tự điều chinh. 

Khi ỏn tập chương trinh sinh học cấp Trung học phô thông, học sinh cần hệ 
thống hoá kiên thức theo một sơ đồ thích hợp có thể theo kiếu bậc tố chức từ thấp 
đến cao hoặc ngược lại từ cao xuống thấp. Đe biết được minh cỏ hicu đúng bán 
chất của các khái niệm và các hiện tượng sinh học. học sinh cần đặt ra các loại câu 
hoi khác nhau về cùng một khái niệm và hiện tượng như : Tại sao lại như vậy ? 
Nếu sự việc không như vậy thi điều gì sẽ xày ra ? Làm thê nào người ta biết dược 
điều đó '? Bict được cơ chế cua hiện tượng đó thì chúng ta được lợi gi ?... 

Đc khâu nối các khái niệm, các hiện tượng khác nhau của các chương, các phẩn 
khác nhau trong toàn cấp, chúng ta cần tìm mối quan hệ qua lại giừa các hiện 
tượng, khái niệm của các phần khác nhau vì các bậc tồ chức cua thế giới sống đều 
là hệ mờ cỏ khá năng tự. đicu chinh nên các bộ phận cấu thành của các bậc cấu trúc 
luôn luôn có quan hệ hài hoà vỡi nhau. Dưới đây lủ tóm tắt một số khái niệm then 
chổt cúa loàn bộ chương trinh. Học sinh cần có kế hoạch ôn tập dần mà không chớ 
đến tiết học cuối cùng cua chương trình mới tiên hành ôn lập. 

PHẦN MỘT - GIỚI THIỆU CHUNG VÉ THỂ GIỚI SỐNG 

- Các đặc điểm chung cùa thê giới sống. 

- Cách thức phân loại thế giới sổng. 

- Đặc điếm chính cùa mỗi giới sinh vật. 
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PHẨN HAI - SINH HQC TẾ BÀO 

Chuông I. Thành phân hoá học của té bào 

- Phân biệt nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượngT Nêu vai trỏ của các loại 
nguyên tô đa lượng và vi lượng trong tê bào. 

- Nêu các đặc điếm cấu trúc và chức năng cứa các loại cacbohiđrat, lípit. 
prôtêin, axit nuclêic. 

Chuông II. Cáu trúc của té bào 

- Mô tả cấu tạo cùa tê bào nhân sa. 

- Mô tà cấu tạo tê bào nhân thực : cấu trúc của các bào quan và chức nâng cúa tìrng 
loại. Cấu trúc cùa màng tế bào và các phương thức vận chuyển các chất qua màng. 

Chuông III. Chuyển hoá vật chất vá năng luọng trong tế bào 

- Khái niệm chuyến hoá vật chất, 

- Enzim và vai trò cũa enzim trong quá trình chuyến hoá vật chất. 

- Các giai đoạn trong quá trinh hô hấp tế bào và quang hợp ; nguyên liệu đầu 
vào và sán phẩm của moi giai đoạn. Mổi quan hệ qua lại giữa các giai đoạn trong 
quá trình quang hợp cũng như giữa quang hợp và hô hấp. 

Chuông IV. Phân bào 

- Phân bào ở sinh vật nhân sơ : tiến trình, đặc điổm, 

- Phân bào ớ sinh vật nhân thực : Nêu đặc điểm cùa từng kì và ý nghĩa cùa quá 
trình nguyên phản và giám phân. 

PHẮN BA - SINH HỌC VI SINH VẬT 

Chuông I. Chuyển hoá vật chất và năng luọng ò vi sính vát 

- Phàn biệt các kiểu dinh dường ; quang lự dưỡng, quang dị dưỡng, hoá tự 
dưcmg và hoá dị dưỡng. 

- Phân biệt hô hấp và lên mcn. 

- Nêu một sô ứng dụng thực tiễn cùa quá trình chuyển hoá vật chất ờ vi sinh 
vật trong đời sông, 

Chuông II. Sinh truòng và sinh sán của vi sính vật 

- Khái niệm sinh trường ở vi sinh vật. 

- Sinh trướng của vi sinh vật trong điểu kiện nuôi cấy không lien tục và nuôi 
cấy liên tục. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và những ứng 
dụng thực tiễn. 

- Các hình thức sinh sàn ở vi sinh vật. 
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Chuông III. Virut và bệnh truyền nhiễm 

- Cấu trúc chung của virut. 

- Phân loại virut (theo vật chất di truyền, theo vật chủ, theo hình dạngl. 

- Sự nhàn Icn cua virut trong tc bào chu. 

- Các phương thức gây bệnh cua virut. 

- úhg dụng thực tiền cùa virut. 

PHẮN BỐN - SINH HỌC co THỂ 

Chuông I. Chuyển hoá vât chát và năng luụng 

1. Chuyển hoá vật chát và nâng luọng ò thục vật 

- Cây hấp thụ các nguyên tố khoáng dưới dạng nào ? Vai trò cứa các nguyên lò 
vi lượng dối với cây ? 

- Oiiã trình hấp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ, thân và lả. 

- 1 hê nào là bón phân hợp lí ? 

- Quang hợp ở các nhóm thực vật C;:;, C 4 và CAM giống và khác nhau như 
thế nào ? 

- Các yếu tố anh hương đến quá trình quang hợp là gì ? 

- Các biện pháp kĩ thuật lảm tâng năng suất cày trồng. 

- Hô hấp ừ thực vật và vấn để báo quản nông sán. 

2. Chuyển hoá vật chát vầ năng luọng ò động vật 

- Tiêu hoá ớ thú ãn thịt và ớ thú ăn thục vật : cấu tạo bộ máy ticu hoá phù hợp 
với chức nâng như thể nào ? 

- Hô hấp ừ động vật : Đặc diêm chung cua bc mặt hô hấp lã gì ? 

- Các loài động vật khác nhau đã có những biến đỏi cơ quan hô hấp như thê nào 
đc tối ưu hoá quá trình hô hẩp ? Hô hấp ở côn trùng, cá. chim và động vật cỏ vú 
dicn ra như thế nào ? 

- Hệ tuần hoàn : Loại động vật nào thì cần đến hệ tuần hoàn ? Cấu tạo chung 
cua một hệ tuần hoàn. Thế nào là tuần hoàn kín và tuần hoàn hớ ? ưu, nhược đictn 
cùa các loại hệ tuần hoàn kin và tuần hoàn hớ. 

- Hộ tuần hoàn của người và một số bệnh hay gặp liên quan đến hộ tuần hoàn. 

- Cân bằng nội mòi là gì ? Ncu một số cơ chê đám báo cân bằng nội môi ở người. 

Chuông II. Cảm úng 
1. Cảm úng ỏ thục vật 

- Khái niệm hựớng động, các yêu tố môi trường gây nên hiện tượng hướng 
động. Vai trò của hướng động đối với cây. 
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- Khái niệm ứng động, phân loại các loại ứng động và vai trò cùa ửng động 
đối vứi cày. 

2. Cảm úng ò động vật 

- Cấu tạo hệ thần kinh ớ một số loài động vật ; hệ thần kinh dạng lưới, hệ thán 
kinh dạng hạch, hệ thần kinh dạng ống. 

- Điện thô hoạt động và sự lan truyển cúa xung thần kình trên dây thần kinh, 
truyền xung thần kinh qua xináp. 

- Tập tính cua động vật; phân loại tập tính, nhận biết được một số loại tập tính 
bâm sinh và tập tính học được. 

Chuông III. Sinh truòng và phát triến 

1. Sinh truởng và phát triển ỏ thực vật 

- Khái niệm sinh trương, các kiếu sinh trướng ờ thực vật. 

- Các loại hoocmòn thực vật và vai trò cùa từng loại hoocmón thực vật. 

- Khái niệm phát triến và sự phát tricn cua thực vật có hoa. 

2. Sinh truủng và phát triển ò động vật 

- Sinh trướng và phát trièn không qua biên thái và qua biến thái. 

- Vai trò cua hoocrnôn đối với quá trình sinh trướng và phát tricn. 

- Vai trò của các yểu lố môi trường đối với sinh trường và phát tricn ớ động vật. 

Chuông IV. Sinh sàn 

1. Sinh sàn à thục vật 

- Các kicu sinh san ư thực vật. 

- ưu diêm cúa từng hlnh thức sinh sán. 

2. Sính sàn ở động vật 

- Các kiểu sinh sản ờ động vật. 

- Uu đicm cùa từng hình thức sinh sán. 


PHẦN NAM - DI TRUYỂN HỌC 
1. Co ché di ưuyên ò mức độ phân tử 

- Gcn là gì ? 

- Quá trình nhân cíòì ADN xáy ra như thc nào ? Theo nguyên lắc nào ? 

- Quá trình phiên mà và dịch mã diễn ra như thế nào ? 

- Quá trình điều hoà hoạt động gcn. 
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2. Co ché di truyền ò múc độ té bào và ca thể 

- Nêu các mức độ cấu trúc cùa NST. NST giới tính là gì ? 

- Thực chất cua quy luật phân li của Mcnđcn là gì ? 

- Thê nào là tương tác gen ? Cách nhận biết tương tác gen. 

- Đặc điểm cúa di truyền liên kết với giới tính. 

3. Co ché dì tniyẻn ò múc độ quán thể 

- Các đặc trưng di truyền cùa quần thể. 

- Sự biến đối tần số alen và thành phần kiểu gen cúa quần thể tự thụ phấn và 
giao phối gẩn, 

- Sự biến đối tần số alen và thành phần kicu gen cùa quần thế ngẫu phối. 

4. ứng dụng di truyên học trong chọn giổng 

- Chúng ta có thể tạo ra nguồn biến dị cho chọn giống bằng những cách nào ? 

- Thế nào là sinh vật biển đổi gen ? Phương pháp tạo sinh vật biến đối gen. 

5. Biéndi 

Học sinh cỏ thê tự minh hệ thông hoá kiên thức trong phần biến dị bằng cách 
trá lời các câu hòi sau : 

- Các loại biên dị có thể được phân loại theo những cách thức như thê nào ? 

- Khái niệm về mỗi loại biến dj, vi dụ đột biến gen là gì ? Đột biến lặp đoạn 
làgì?... 

- Mỗi loại biên dị có những đặc điểm đặc trưng gì ? Ví dụ, đột biên gcn khác 
đột biến cấu trúc NST ớ những điểm nào ? 

- Cơ chế phát sinh các loại đột biến. 

- Vai trò vả ý nghĩa của mồi loại đột biển. 


PHÁN SÁU - TIẾN HOẢ 

Chuông I. Bằng chủng và co ché tiến hoá 

- Nêu đặc điểm cua các loại bằng chứng tiên hoá, 

- Tại sao người ta lại nói các bằng chứng tiến hoá nêu trên là các bằng chứng 
gián tiếp ? Loại bằng chứng nào là băng chứng trực tiếp ? 

- Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn giải thích thế nào về nguyên nhân 
và cơ chê tiến hoá ? Học thuyết nào tiến bộ hơn ? Vì sao ? 

- Nguyên nhân vả cơ chế tiến hoá theo quan niệm cúa thuyết tiến hoá tổng hợp 
hiện đại là gi ? Thê nào là tiến hoá nhỏ, tiển hoá lớn ? 

- Cơ chê của tiến hoá nhó là gi ? Các nhân tổ tiến hoá có vai trò như thê nào 
trong quá trình tiến hoá ? Tại sao quần thc lại là đơn vị nhò nhất có thể tiến hoá 
mà không phải là loài ? 
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- Loài là gì ? Định nghĩa loài sinh học có uu và nhược điểm gì ? 

- Các tiều chuẩn phân biẹt các loài là gì ? Tiêu chuần nào là cơ bản ? Tiêu chuẩn 
nào hay được áp dụng trong thực tiễn ? Tại sao người ta hay sử dụng kết hợp 
nhiều tiêu chuấn khác nhau trong phân biệt các loài thân thtìộc ? 

- Điều gi sẽ xảy ra nếu giữa các loài không tổn tại sự cách li sinh sán ? 

- Từ một loài có thể hình thành nên nhiều loài khác nhau bằng những cơ chế 
(con đường) nào ? 

Chuông II. Sự phát sinh và phát triển của sư sống trên Trái Đất 

- Tóm tắt lịch sử tiến hoá cùa sinh giới trên Trái Đất. Nêu xếp các loài sinh vật 
trên Trái Đất theo mối quan hệ tiến hoá thành một “cây tiến hoả” hay còn gọi là 
cây chủng loại phát sinh thì chúng ta thấy các nhảnh cây tiến hoá như thế nào 
(về tốc độ tiến hoá, vể mức độ tổ chức cùa cơ thế) ? 

- Loài người cùng với'các loài khác trong chi Homo đã được tiến hoá như thê 
nào ? Do có những đặc điểm sinh học thích nghi nào mà loài người hiện đại, 
Homo sapiens, có được khả nãng tiến hoá văn hoá mà các loài khác không 
cỏ được ? 

PHẮN BẢY - SINH THÁI HỌC 

Chưong I. Cá thể và quán thể sinh vật 

- Khái niệm môi trường và cách phân loại môi trường. 

- Khái niệm nhân tố sinh thái. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. 

- Khái niệm quần thể sinh vật và các đặc trưng về sinh thái học của một quần 
thế. Mối quan hệ giữa các cá thế trong quẩn thế. 

- Những yếu tố ánh hường đến sự tăng trưởng và biến động kích thước cùa 
quần thế. 

Chuông II. Quán xà sỉnh vật 

- Khái niệm quần xã. Các đặc trưng cơ bàn của một quần xã sinh vật. Mối quan 
hệ giữa các loài trong quần xâ. 

- Thê nào là diễn thê sinh thái ? Các kiểu diễn thê sinh thái. 

Chuông III. Hệ sinh thái, sinh quyển vá bào vệ môi truòng 

- Thê nào là hệ sinh thái ? Thê nào là sinh quyển ? 

- Các thành phần cùa hệ sinh thái ? Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất ? 

- Trao đbi vật chết và năng lượng trong hệ sinh thái ? 

- Chu tiình sinh địa hoá và vấn để sừ dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ? 
22Q| 
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